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Cuoán saùch naøy do Vuï Phaùp luaät Daân söï - Kinh teá, Boä Tö phaùp bieân soaïn vôùi söï
hoã trôï kyõ thuaät cuûa Chöông trình phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa (Döï aùn
GTZ cuûa Coäng hoaø Lieân bang Ñöùc) vaø Trung taâm Tö vaán phaùp luaät vaø Boài döôõng
nghieäp vuï thuoäc Caâu laïc boä Phaùp cheá doanh nghieäp, Boä Tö phaùp.

Muïc ñích cuûa cuoán caåm nang laø nhaèm cung caáp cho ñoäc giaû, nhaát laø ngöôøi quaûn
lyù doanh nghieäp nhoû vaø vöøa nhöõng kieán thöùc cô baûn veà phaùp luaät kinh doanh,
qua ñoù, goùp phaàn hoã trôï caùc doanh nghieäp thöïc hieän phaùp luaät trong hoaït ñoäng
saûn xuaát, kinh doanh cuûa mình.

Chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa ñoâïc giaû ñeå vieäc xuaát baûn caùc
aán phaåm tieáp theo ñöôïc hoaøn thieän hôn.

Lôøi Giôùi thieäu



Cuoán saùch naøy daønh cho ñoái töôïng naøo?
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Trong neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, doanh
nghieäp coù vò trí ñaëc bieät quan troïng. Söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp coù yù nghóa
quyeát ñònh trong vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát
nöôùc. Ñeå taïo laäp moät moâi tröôøng kinh doanh, ñaàu tö phuø hôïp, thuaän lôïi cho doanh
nghieäp, trong 20 naêm qua, Nhaø nöôùc ta ñaõ xaây döïng vaø ban haønh moät heä thoáng
phaùp luaät ñieàu chænh quan heä kinh doanh, thöông maïi phuø hôïp vôùi cô cheá môùi.

Phaùp luaät laø coâng cuï quaûn lyù nhaø nöôùc, quaûn lyù kinh teá, xaõ hoäi, do ñoù, doanh
nghieäp coù traùch nhieäm tuaân thuû, chaáp haønh nghieâm chænh phaùp luaät. Ñoàng thôøi,
phaùp luaät coøn coù vai troø laø coâng cuï phuïc vuï hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, do
ñoù, doanh nghieäp coù theå chuû ñoäng söû duïng, vaän duïng phaùp luaät, baûo ñaûm phuïc
vuï hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình hieäu quaû vaø phoøng traùnh ruûi ro.
Vieäc naém baét nhöõng kieán thöùc cô baûn veà phaùp luaät kinh doanh vaø taïo laäp yù thöùc
phaùp luaät laø yeâu caàu caáp thieát ñoái vôùi doanh nghieäp, nhaát laø doanh nghieäp nhoû
vaø vöøa trong ñieàu kieän caïnh tranh ngaøy caùc khoác lieät vaø moâi tröôøng hoäi nhaäp
kinh teá quoác teá hieän nay.
Trong boái caûnh nhö vaäy, vieäc xaây döïng “Caåm nang phaùp luaät kinh doanh” nhaèm
giôùi thieäu nhöõng vaán ñeà cô baûn veà phaùp luaät kinh doanh, veà nhöõng haïn cheá,
baát caäp trong vieäc thöïc hieän phaùp luaät cho caùc doanh nghieäp, nhaát laø caùc
doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ñeå qua ñoù, doanh nghieäp coù theå trang bò cho mình
nhöõng kieán thöùc phaùp luaät cô baûn maø doanh nghieäp caàn bieát trong hoaït ñoäng
saûn xuaát, kinh doanh. Vôùi muïc tieâu ñoù, cuoán saùch naøy seõ laø taøi lieäu höõu duïng
cho ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp, nhaát laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, sinh vieân
khoâng chuyeân luaät vaø ngöôøi khôûi söï doanh nghieäp.

A. BOÁI CAÛNH
Thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, trong thôøi gian vöøa qua, doanh
nghieäp ñöôïc cuûng coá, ñoåi môùi vôùi nhieàu loaïi hình, hoaït ñoäng maïnh treân caùc lónh
vöïc kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Treân phöông dieän phaùp lyù, caùc ñaïo luaät veà doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ vaø khuyeán khích ñaàu tö ñöôïc ban haønh vaø hoaøn thieän ñaõ
thuùc ñaåy söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa doanh nghieäp. 
Tuy nhieân, hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp coøn nhieàu toàn taïi. Chæ thò soá
27/2003/CT-TTg ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2003 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà tieáp
tuïc ñaåy maïnh thöïc hieän Luaät Doanh nghieäp, khuyeán khích phaùt trieån doanh
nghieäp nhoû vaø vöøa ñaõ neâu roõ: “Veà phía doanh nghieäp, trình ñoä hieåu bieát luaät
phaùp vaø yù thöùc chaáp haønh phaùp luaät cuûa moät boä phaän chuû sôû höõu vaø ngöôøi
quaûn lyù chöa cao; moät soá doanh nghieäp coøn laøm aên khoâng trung thöïc, coá tình
vi phaïm quy ñònh phaùp luaät; quaûn trò noäi boä doanh nghieäp coøn yeáu, chöa minh
baïch;...”. Thöïc traïng naøy, daãn tôùi heä quaû laø nhieàu doanh nghieäp gaëp ruûi ro trong
hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh do khoâng hieåu bieát hoaëc khoâng tuaân thuû phaùp
luaät. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, ñoøi hoûi phaûi coù giaûi phaùp thích hôïp ñeå naâng
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cao nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc, caù nhaân, toå chöùc,
doanh nghieäp vaø hieäp hoäi doanh nghieäp trong thöïc hieän phaùp luaät.
Trong boái caûnh ñoù, nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp, caù nhaân, toå chöùc naém baét
nhöõng vaán ñeà cô baûn veà phaùp luaät kinh doanh, theo saùng kieán cuûa Chöông
trình phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, Vuï Phaùp luaät Daân söï - Kinh teá, Boä
Tö phaùp phoái hôïp vôùi Trung taâm Tö vaán phaùp luaät vaø Boài döôõng nghieäp vuï
thuoäc Caâu laïc boä Phaùp cheá doanh nghieäp ñaõ tieán haønh nghieân cöùu vaø bieân
soaïn cuoán caåm nang phaùp luaät kinh doanh döôùi söï hoã trôï kyõ thuaät cuûa Chöông
trình phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa (GTZ) - Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö.

B. MUÏC ÑÍCH
Muïc ñích cuûa cuoán caåm nang laø nhaèm cung caáp cho ñoäc giaû, nhaát laø ngöôøi
quaûn lyù doanh nghieäp nhoû vaø vöøa nhöõng kieán thöùc cô baûn veà phaùp luaät kinh
doanh, qua ñoù, goùp phaàn hoã trôï caùc doanh nghieäp thöïc hieän phaùp luaät phuïc vuï
hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa mình coù hieäu quaû.

C. CÔ CAÁU 
Chöông I. Nhöõng vaán ñeà chung
Giôùi thieäu chung veà vai troø cuûa phaùp luaät kinh doanh; heä thoáng phaùp luaät kinh
doanh hieän haønh cuûa Vieät Nam; hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø vaán ñeà thöïc hieän
phaùp luaät cuûa doanh nghieäp; bieän phaùp taêng cöôøng naêng löïc thöïc hieän phaùp
luaät cuûa doanh nghieäp.
Chöông II. Caùc vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn
Trình baøy caùc noäi dung cô baûn cuûa phaùp luaät kinh doanh ñeå giuùp ñoäc giaû naém
ñöôïc kieán thöùc veà caùc loaïi hình toå chöùc kinh doanh ôû Vieät Nam; quyeàn vaø nghóa
vuï cô baûn cuûa caùc toå chöùc kinh doanh vaø phaùp luaät phuïc vuï hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp. Cuï theå nhö sau:

Moät soá vaán ñeà phaùp luaät veà hôïp ñoàng taïi Vieät Nam hieän nay.
Phaùp luaät lao ñoäng vaø hôïp ñoàng lao ñoäng.
Phaùp luaät veà ñaát ñai vaø vaán ñeà tieáp caän maët baèng saûn xuaát kinh doanh
ñoái vôùi doanh nghieäp.
Phaùp luaät veà ngaân haøng, tín duïng vaø vaán ñeà tieáp caän voán vay cuûa doanh nghieäp.
Phaùp luaät veà xuùc tieán thöông maïi.       
Phaùp luaät caïnh tranh.
Chính saùch thueá ñoái vôùi haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu. 
Taøi chính doanh nghieäp vaø vaán ñeà keá toaùn, kieåm toaùn ñoái vôùi doanh nghieäp.
Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng trong kinh doanh.
Caùc hình thöùc giaûi quyeát tranh chaáp kinh doanh: Troïng taøi vaø giaûi quyeát
tranh chaáp baèng troïng taøi; giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng trong hoaït
ñoäng kinh doanh baèng toaø aùn taïi Vieät Nam.
Giaûi theå vaø phaù saûn doanh nghieäp.  



CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

CHÖÔNG I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG 11

I. VAI TROØ CUÛA PHAÙP LUAÄT TRONG KINH DOANH 11

II. PHAÙP LUAÄT KINH DOANH HIEÄN HAØNH TAÏI VIEÄT NAM 13

III. THÖÏC TRAÏNG VIEÄC THI HAØNH PHAÙP LUAÄT CUÛA DOANH NGHIEÄP 21

IV. HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ VAØ VAÁN ÑEÀ THÖÏC HIEÄN 

PHAÙP LUAÄT CUÛA DOANH NGHIEÄP 28 

V. MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP GIUÙP DOANH NGHIEÄP TAÊNG CÖÔØNG 

NAÊNG LÖÏC THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT 31

CHÖÔNG II: CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙP LUAÄT KINH DOANH CÔ BAÛN 35

I.  CAÙC LOAÏI HÌNH TOÅ CHÖÙC KINH DOANH ÔÛ VIEÄT NAM 35

1. Coâng ty Nhaø nöôùc 35

2. Coâng ty Coå phaàn 37

3. Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn hai thaønh vieân trôû leân 41

4. Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân 43

5. Coâng ty hôïp danh 46

6. Doanh nghieäp tö nhaân 48

7. Hôïp taùc xaõ 50

8. Hoä kinh doanh 54

II. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CÔ BAÛN CUÛA CAÙC TOÅ CHÖÙC 

KINH DOANH 56

1. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng ty nhaø nöôùc 56 

2. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc loaïi hình doanh nghieäp 61

3. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Hôïp taùc xaõ 64

6

Muïc luïc



7CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

III. PHAÙP LUAÄT PHUÏC VUÏ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

CUÛA DOANH NGHIEÄP 65

1. Moät soá vaán ñeà phaùp luaät veà hôïp ñoàng taïi Vieät Nam hieän nay 65

1.1. Moät soá vaán ñeà cuï theå veà hôïp ñoàng 66

1.2. Baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï 78

1.3. Hôïp ñoàng daân söï thoâng duïng 81

2. Phaùp luaät lao ñoäng vaø hôïp ñoàng lao ñoäng 81

2.1. Phaùp luaät lao ñoäng 81

2.2. Veà hôïp ñoàng lao ñoäng 82

3. Phaùp luaät veà ñaát ñai vaø vaán ñeà tieáp caän maët baèng saûn xuaát 

kinh doanh ñoái vôùi doanh nghieäp 103

3.1. Chính saùch ñoåi môùi cuûa phaùp luaät ñaát ñai 103

3.2. Vaán ñeà tieáp caän maët baèng saûn xuaát kinh doanh ñoái vôùi 

doanh nghieäp 116

4. Phaùp luaät veà ngaân haøng, tín duïng vaø vaán ñeà tieáp caän voán 

vay cuûa doanh nghieäp 122

4.1. Toång quan veà heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng taïi Vieät Nam 122

4.2. Quy ñònh cuûa phaùp luaät veà hoaït ñoäng tín duïng cuûa 

ngaân haøng 124

4.3. Nhöõng vaán ñeà caùc doanh nghieäp caàn quan taâm khi tieáp caän 

voán vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam 139

5. Phaùp luaät veà xuùc tieán thöông maïi 141

5.1. Hoaït ñoäng khuyeán maïi 143

5.2. Quaûng caùo thöông maïi 147



CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

5.3. Tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï 147

5.4. Hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi 148

6. Phaùp luaät caïnh tranh 148

6.1. Haønh vi haïn cheá caïnh tranh 149

6.2. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan quaûn lyù caïnh tranh 155

6.3. Trình töï, thuû tuïc giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh 156

6.4. Xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà caïnh tranh 160

7. Chính saùch thueá ñoái vôùi haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu 161

7.1. Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu 161

7.2. Thueá giaù trò gia taêng 172

7.3. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 174

7.4. Thu cheânh leäch giaù (phuï thu) 175

8. Taøi chính doanh nghieäp vaø vaán ñeà keá toaùn, kieåm toaùn ñoái vôùi
doanh nghieäp 176

8.1. Keá toaùn - Kieåm toaùn 176

8.2. Taøi chính doanh nghieäp 182

9. Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng trong kinh doanh 189

9.1. Moái quan heä giöõa phaùt trieån kinh teá vôùi vaán ñeà baûo veä 
moâi tröôøng 189

9.2. Chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam,
phaùp luaät quoác teá veà moâi tröôøng 191

9.3. Moät soá vaán ñeà chung veà phaùp luaät moâi tröôøng lieân quan ñeán 

hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp 196

10. Caùc hình thöùc giaûi quyeát tranh chaáp kinh doanh 198

10.1. Troïng taøi vaø giaûi quyeát tranh chaáp baèng troïng taøi 198

8

Muïc luïc



9CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

10.1.1. Toá tuïng troïng taøi vaø moät soá vaán ñeà caàn löu yù khi giaûi quyeát 

tranh chaáp baèng troïng taøi taïi Vieät Nam 201

10.1.2. Moät soá ñieåm caàn löu yù khi giaûi quyeát tranh chaáp trong ngoaïi 
thöông baèng Trung taâm troïng taøi quoác teá Vieät Nam beân caïnh 

Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam 203

10.2. Giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng kinh doanh 

baèng toaø aùn taïi Vieät Nam 205

10.2.1. Khaùi quaùt veà tranh chaáp hôïp ñoàng vaø giaûi quyeát tranh 
chaáp hôïp ñoàng 205

10.2.2. Toaø aùn - Moät hình thöùc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng quan 
troïng ôû Vieät Nam 207

10.2.3. Thaåm quyeàn giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng cuûa toaø aùn 208

10.2.4. Thôøi hieäu khôûi kieän tranh chaáp hôïp ñoàng 213

10.2.5. Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng, quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hoï 214

10.2.6. Thuû tuïc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng taïi toaø aùn 216

10.2.7. Thi haønh baûn aùn, quyeát ñònh cuûa toaø aùn 219

11. Giaûi theå vaø phaù saûn 219

11.1. Giaûi theå 219

11.2. Phaù saûn 227     



CHÖÔNG 1

C
A

ÅM
 N

A
N

G
PH

AÙ
P 

LU
AÄ

T 
K

IN
H

 D
O

AN
H

D
A

ØN
H

 C
H

O
 D

O
A

N
H

 N
G

H
IE

ÄP
 N

H
O

Û V
A

Ø V
Ö

ØA
TA

ÄP 
1:

 N
H

Ö
ÕN

G
 V

AÁN
 Ñ

EÀ 
C

Ô
 B

AÛN
 V

EÀ 
PH

AÙP
 L

U
AÄT

 K
IN

H
 D

O
AN

H



NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG

I. VAI TROØ CUÛA PHAÙP LUAÄT TRONG KINH DOANH

Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï do Nhaø nöôùc ban haønh (hoaëc thöøa
nhaän) vaø baûo ñaûm thöïc hieän, theå hieän yù chí cuûa giai caáp thoáng trò trong xaõ hoäi,
laø yeáu toá ñieàu chænh caùc quan heä trong xaõ hoäi nhaèm taïo ra traät töï vaø oån ñònh
xaõ hoäi1. Vieäc chaáp haønh, tuaân thuû phaùp luaät cuûa caù nhaân, toå chöùc, doanh
nghieäp vaø ñöôïc ñaûm baûo baèng caùc bieän phaùp cöôõng cheá thi haønh cuûa Nhaø
nöôùc laø moät thuoäc tính quan troïng cuûa phaùp luaät, do ñoù, phaùp luaät laø coâng cuï
höõu hieäu ñeå Nhaø nöôùc quaûn lyù xaõ hoäi, quaûn lyù neàn kinh teá.

Trong thôøi kyø hieän nay, thöïc hieän chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà xaây
döïng neàn kinh teá theo cô cheá thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc, phaùt huy
toái ña caùc nguoàn löïc ñeå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø naâng cao naêng löïc caïnh
tranh cuûa neàn kinh teá Vieät Nam vaø hoäi nhaäp coù hieäu quaû vaøo neàn kinh teá theá
giôùi ñaët ra yeâu caàu xaây döïng vaø cuûng coá Nhaø nöôùc Phaùp quyeàn ôû Vieät Nam
maø phaùp luaät ñöôïc söû duïng nhö laø moät coâng cuï höõu hieäu ñeå quaûn lyù xaõ hoäi,
quaûn lyù neàn kinh teá. Ñoàng thôøi, phaùp luaät ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc
ñaûm baûo quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân vaø ñaûm baûo lôïi ích cuûa Nhaø
nöôùc, lôïi ích cuûa xaõ hoäi, quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caù nhaân, toå chöùc, doanh
nghieäp vaø cuûa ngöôøi tieâu duøng. Vai troø quan troïng naøy cuûa phaùp luaät trong kinh
doanh ñöôïc theå hieän treân caùc maët: 

Phaùp luaät taïo ra cô sôû phaùp lyù ñeå caùc toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän quyeàn
töï do kinh doanh vaø caïnh tranh laønh maïnh; ñaûm baûo quyeàn vaø lôïi ích
hôïp phaùp cuûa caùc chuû theå trong kinh doanh: Chuû theå kinh doanh trong
neàn kinh teá thò tröôøng raát ña daïng, bao goàm caùc doanh nghieäp ñöôïc
thaønh laäp hôïp phaùp vaø caùc caù nhaân coù ñaêng kyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh. Quyeàn töï do kinh doanh cuûa caùc chuû theå naøy ñöôïc Nhaø nöôùc
thöøa nhaän vaø quy ñònh cuï theå trong Hieán phaùp cuõng nhö caùc vaên baûn

1 Giaùo trình Lyù luaän chung veà Nhaø nöôùc vaø Phaùp luaät – Khoa Luaät tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi.
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phaùp luaät coù lieân quan, tuy nhieân, beân caïnh nhöõng öu ñieåm, neàn kinh teá
thò tröôøng coù caùc maët traùi, trong ñoù quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc
chuû theå kinh doanh nhieàu khi ñaõ bò laïm duïng gaây aûnh höôûng xaáu tôùi moâi
tröôøng kinh doanh vaø söï phaùt trieån chung cuûa neàn kinh teá. Coù doanh
nghieäp, caù nhaân ñaõ lôïi duïng söï sô hôû cuûa phaùp luaät ñeå thöïc hieän hoaït
ñoäng kinh doanh sai traùi, caïnh tranh baát hôïp phaùp, löøa ñaûo, chieám ñoaït
taøi saûn cuûa toå chöùc, caù nhaân, doanh nghieäp khaùc nhaèm thu lôïi baát chính.
Nhaèm khaéc phuïc tình traïng naøy, ñoàng thôøi ñaûm baûo quyeàn töï do kinh
doanh cuûa moïi coâng daân, thoâng qua ñoù ñeå hình thaønh moâi tröôøng ñaàu
tö, kinh doanh laønh maïnh ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng phaùp luaät minh
baïch, ñieàu tieát thò tröôøng hieäu quaû, ngaên ngöøa vaø xöû lyù nhöõng ñoät bieán
xaáu ñoái vôùi neàn kinh teá;

Veà phía doanh nghieäp, toå chöùc vaø caù nhaân kinh doanh (sau ñaây goïi taét laø doanh
nghieäp) vieäc thöïc hieän phaùp luaät phuï thuoäc vaøo noäi dung caùc quy ñònh phaùp
luaät cuï theå vaø coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua söï chaáp haønh, tuaân thuû phaùp
luaät, theo ñoù, doanh nghieäp khoâng ñöôïc laøm nhöõng gì maø phaùp luaät caám vaø
phaûi baûo ñaûm thöïc hieän caùc nghóa vuï, traùch nhieäm maø phaùp luaät quy ñònh
doanh nghieäp phaûi tuaân thuû.

Ngoaøi nhöõng gì maø phaùp luaät yeâu caàu phaûi tuaân thuû, doanh nghieäp coù theå vaän
duïng, söû duïng phaùp luaät trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Phaùp luaät quy
ñònh khuoân khoå phaùp lyù cho hoaït ñoäng ñaàu tö, saûn xuaát, kinh doanh, quy ñònh
cô cheá baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, tuyø thuoäc
vaøo ñaëc ñieåm chuû theå vaø muïc tieâu kinh doanh cuûa mình, doanh nghieäp coù theå
chuû ñoäng vaän duïng caùc quy ñònh phaùp luaät trong hoaït ñoäng cuûa mình nhö söû
duïng phaùp luaät veà doanh nghieäp trong quaûn lyù noäi boä coâng ty; söû duïng phaùp
luaät veà hôïp ñoàng trong vieäc kyù keát, thöïc hieän hoaït ñoäng thöông maïi phuïc vuï
muïc tieâu kinh doanh cuûa mình.  

Phaùp luaät ñaûm baûo cho moïi thaønh phaàn kinh teá thöïc hieän hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh moät caùch bình ñaúng: Neàn kinh teá thò tröôøng vôùi ñaëc
tröng laø ña hình thöùc sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát, ña thaønh phaàn kinh teá,
luoân tieàm aån söï caïnh tranh ñeå ñaït ñöôïc nhöõng lôïi ích kinh teá khaùc nhau.
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Do ñoù ñoøi hoûi phaûi coù moät cô cheá chung, thoáng nhaát ñieàu chænh caùc quan
heä giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá vôùi Nhaø nöôùc vaø giöõa chính caùc thaønh
phaàn kinh teá vôùi nhau maø khoâng laøm aûnh höôûng tôùi quyeàn lôïi rieâng cuûa
baát kyø thaønh phaàn kinh teá naøo trong xaõ hoäi. Phaùp luaät ñöôïc xaây döïng nhaèm
muïc ñích nhö vaäy, noù coù vai troø ñieàu tieát caùc moái quan heä, taïo neân moät cô
cheá bình ñaúng, thoáng nhaát, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa moïi thaønh phaàn kinh
teá vì lôïi ích chung cuûa toaøn xaõ hoäi;

Phaùp luaät giuùp ngaên ngöøa, phoøng choáng ruûi ro, naâng cao hieäu quaû trong
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh: Thöïc teá cho thaáy, ña soá caùc doanh
nghieäp laâm vaøo tình traïng phaù saûn, giaûi theå hoaëc phaûi gaùnh chòu nhöõng
haäu quaû phaùp lyù baát lôïi trong kinh doanh laø do söï thieáu hieåu bieát veà phaùp
luaät, khoâng tìm hieåu kyõ heä thoáng phaùp luaät trong nöôùc vaø quoác teá. Vieäc
naém vöõng caùc chuû tröông ñöôøng loái cuûa Ñaûng, chính saùch vaø phaùp luaät
cuûa Nhaø nöôùc, phaùp luaät quoác teá seõ giuùp caùc doanh nghieäp coù theå löôøng
tröôùc ñöôïc nhöõng tình huoáng xaáu coù theå xaûy ra, qua ñoù coù nhöõng quyeát
saùch ñuùng ñaén trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. 

II.  PHAÙP LUAÄT KINH DOANH HIEÄN HAØNH TAÏI VIEÄT NAM

Töø naêm 1986, ñeå phuïc vuï cho vieäc thöïc hieän chính saùch chuyeån ñoåi töø
moät neàn kinh teá keá hoaïch hoaù taäp trung sang neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng
xaõ hoäi chuû nghóa, moät heä thoáng theå cheá, chính saùch taïo cô sôû phaùp lyù cho coâng
cuoäc ñoåi môùi ñaõ ñöôïc ban haønh.

Naêm 1987, laàn ñaàu tieân Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ra ñôøi, tieáp theo
ñoù laø moät loaït caùc vaên baûn phaùp luaät ñieàu chænh tröïc tieáp tôùi hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp ñöôïc ban haønh nhö: Luaät Coâng ty, Luaät Doanh nghieäp
tö nhaân naêm 1990.... Söï xuaát hieän cuûa caùc vaên baûn naøy theå hieän böôùc ñoät phaù
maïnh meõ, nhaèm theå cheá hoaù nhöõng chính saùch môùi.Tuy nhieân, phaûi ñeán khi
Hieán phaùp naêm 1992 ra ñôøi thì vieäc ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät veà kinh
doanh môùi thöïc söï soâi ñoäng vaø coù yù nghóa. Hieán phaùp naêm 1992 laø baûn Hieán
phaùp ghi daáu aán cuûa thôøi kyø ñoåi môùi maïnh meõ vaø toaøn dieän cuûa nöôùc ta. Nhöõng
quan ñieåm cuûa Ñaûng veà xaây döïng vaø toå chöùc neàn kinh teá thò tröôøng nhieàu thaønh



CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

phaàn theo ñònh höôùng XHCN ñaõ ñöôïc theå hieän roõ trong Chöông II “Cheá ñoä kinh
teá”. Hieán phaùp nhaán maïnh nguyeân taéc quaûn lyù kinh teá trong neàn kinh teá thò
tröôøng laø : “Nhaø nöôùc thoáng nhaát quaûn lyù neàn kinh teá quoác daân baèng phaùp luaät,
keá hoaïch, chính saùch. Phaân coâng traùch nhieäm vaø phaân caáp quaûn lyù Nhaø nöôùc
giöõa caùc ngaønh, caùc caáp; keát hôïp lôïi ích cuûa caù nhaân, cuûa taäp theå vôùi lôïi ích
cuûa Nhaø nöôùc”2 . Vôùi vieäc khaúng ñònh “Nhaø nöôùc phaùt trieån kinh teá haøng hoaù
nhieàu thaønh phaàn, theo cô cheá thò tröôøng, coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc, theo
ñònh höôùng XHCN … phaùt huy moïi tieàm naêng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá: Kinh
teá quoác daân, kinh teá caù theå, kinh teá tö baûn Nhaø nöôùc, kinh teá tö nhaân … coâng
daân coù quyeàn töï do kinh doanh theo phaùp luaät …”. Hieán phaùp 1992 ñaõ ñaët cô
sôû, neàn taûng phaùp lyù cho söï ra ñôøi vaø xaây döïng  heä thoáng phaùp luaät kinh doanh
hieän nay.

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Quoác hoäi ñaõ thoâng qua nhieàu ñaïo Luaät quan
troïng3 , trong ñoù ña phaàn laø caùc ñaïo luaät lieân quan ñeán yeâu caàu hoäi nhaäp kinh
teá quoác teá vaø aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh
nghieäp4. Caùc ñaïo luaät naøy ñaõ taïo thaønh khung phaùp luaät kinh doanh caàn thieát,
coù yù nghóa to lôùn cho söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng
XHCN.

Heä thoáng phaùp luaät hieän haønh ñaõ bao goàm nhöõng vaên baûn chöùa ñöïng
nhöõng quy phaïm phaùp luaät veà kinh doanh, cuï theå bao goàm caùc lónh vöïc chuû
yeáu sau ñaây:

1. Phaùp luaät veà toå chöùc, ñieàu haønh vaø quaûn lyù doanh nghieäp

Heä thoáng phaùp luaät naøy bao goàm caùc quy phaïm phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan
heä phaùt sinh trong quaù trình toå chöùc, quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa
doanh nghieäp. Caùc quy phaïm naèm raûi raùc taïi caùc vaên baûn trong heä thoáng phaùp
luaät kinh doanh hieän haønh taïi Vieät Nam nhö phaùp luaät ñaàu tö, doanh nghieäp,
doanh nghieäp nhaø nöôùc, hôïp taùc xaõ... Trong ñoù, Luaät doanh nghieäp naêm 2005
coù vò trí quan troïng, Luaät naøy quy ñònh vieäc thaønh laäp, toå chöùc quaûn lyù, hoaït
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2 Ñieàu 26 Hieán phaùp naêm 1992. 
3 Naêm 2005 vöøa qua, Quoác hoäi ñaõ thoâng qua 29 luaät, boä luaät, ñoàng thôøi cho yù kieán veà 17 döï aùn luaät; Uyû ban

Thöôøng vuï Quoác hoäi ñaõ thoâng qua ñöôïc 3 phaùp leänh vaø nhieàu Nghò quyeát coù quy phaïm phaùp luaät.
4 Nhö Boä luaät Daân söï, Luaät Ñaàu tö, Luaät Doanh nghieäp, Luaät Sôû höõu Trí tueä, Luaät Caïnh tranh, Luaät Thöông

maïi, Luaät Haûi quan…
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ñoäng cuûa boán loaïi hình doanh nghieäp laø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, coâng ty
coå phaàn, coâng ty hôïp danh vaø doanh nghieäp tö nhaân, khoâng phaân bieät tính chaát
sôû höõu vaø thaønh phaàn kinh teá nhaèm taïo khung phaùp lyù thoáng nhaát, minh baïch
aùp duïng cho moïi loaïi hình doanh nghieäp. Ñaây laø ñaïo luaät coù yù nghóa quan
troïng, goùp phaàn theå cheá hoaù chính saùch phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn
cuûa Ñaûng, taïo ñieàu kieän phaùt huy theá maïnh cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá; thöïc
hieän chính saùch môû cöûa, hôïp taùc kinh teá, khôi daäy tieàm naêng vaø söùc caïnh tranh
cuûa caùc doanh nghieäp, naâng cao hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc baèng phaùp luaät. 

2. Phaùp luaät veà ñòa vò phaùp lyù, quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân
trong quan heä kinh doanh

Heä thoáng phaùp luaät naøy bao goàm caùc quy ñònh ñieàu chænh caùc quan heä veà ñòa
vò phaùp lyù, quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân trong hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh. Vaên baûn phaùp luaät quan troïng haøng ñaàu, laø xöông soáng cuûa
heä thoáng phaùp luaät kinh doanh hieän haønh, quy ñònh cuï theå caùc vaán ñeà treân laø
Boä luaät Daân söï5. Boä luaät Daân söï ñöôïc xem laø luaät chung trong heä thoáng phaùp
luaät, ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi giöõa caùc chuû theå coù ñòa vò phaùp lyù bình
ñaúng theo nguyeân taéc töï do thoaû thuaän vaø töï chòu traùch nhieäm. Boä luaät Daân söï
quy ñònh quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc chuû theå veà nhaân thaân vaø taøi saûn trong caùc
quan heä daân söï, hoân nhaân, gia ñình, kinh doanh, thöông maïi, lao ñoäng, quy
ñònh veà ñòa vò phaùp lyù, chuaån möïc phaùp lyù cho caùch öùng xöû cuûa caù nhaân, phaùp
nhaân. Boä luaät ñaõ phaùp ñieån hoaù nhieàu quy ñònh quan troïng veà phaùp nhaân, hôïp
ñoàng, quyeàn sôû höõu taøi saûn, hoä gia ñình, toå hôïp taùc, quyeàn taùc giaû, quyeàn sôû
höõu coâng nghieäp, chuyeån giao coâng ngheä, … Coù theå noùi, söï ra ñôøi cuûa Boä luaät
Daân söï naêm 2005 ñaõ keá thöøa vaø phaùt huy hieäu quaû caùc quy ñònh cuûa Boä luaät
Daân söï naêm 1995, coù söûa ñoåi, boå sung cho phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa thôøi
kyø môùi, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän
nay. Treân cô sôû caùc quy ñònh chung taïi Boä luaät Daân söï, ñòa vò phaùp lyù, quyeàn
vaø nghóa vuï cuûa caùc doanh nghieäp trong kinh doanh ñöôïc theå hieän taïi caùc ñaïo
luaät chuyeân ngaønh nhö: Luaät Doanh nghieäp; Luaät Thöông maïi; Luaät Ñaàu tö;
Luaät Sôû höõu trí tueä; Luaät Caïnh tranh…

5 Boä luaät Daân söï naêm 2005 ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 14/6/2005 vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy 1/1/2006 thay
theá cho Boä luaät daân söï naêm 1995.
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3. Phaùp luaät veà thò tröôøng voán

Caùc vaên baûn phaùp luaät veà thò tröôøng voán cuûa nöôùc ta hieän nay ñöôïc quy ñònh
trong nhieàu vaên baûn phaùp luaät khaùc nhau nhaèm hình thaønh khung phaùp luaät
ñieàu chænh caùc keânh huy ñoäng vaø cung öùng voán hieäu quaû cho neàn kinh teá, trong
ñoù, bao goàm caùc quy ñònh phaùp luaät veà hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng nhö cho
vay, chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù, baûo laõnh ngaân haøng, caùc
quy ñònh veà cho thueâ taøi chính... Cuøng vôùi söï ra ñôøi vaø hoaøn thieän caùc vaên baûn
phaùp luaät naøy trong thôøi gian qua, Boä luaät daân söï naêm 2005, Luaät caùc toå chöùc
tín duïng naêm 1997 vaø Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu Luaät caùc toå chöùc tín
duïng naêm 2004 ñaõ taïo moät khung  phaùp lyù veà thò tröôøng voán hình thaønh vaø daàn
daàn ñöôïc hoaøn thieän, trong ñoù coù quy cheá cho vay vaø caùc vaên baûn lieân quan...

4. Phaùp luaät veà lao ñoäng

Lao ñoäng laø moät trong caùc nhaân toá quan troïng quyeát ñònh söï thaønh coâng trong
hoaït ñoäng kinh doanh. Do ñoù, vieäc caùc nhaø quaûn lyù, chuû söû duïng lao ñoäng vaø
chính nhöõng ngöôøi lao ñoäng naém ñöôïc caùc quy ñònh, chính saùch phaùp luaät veà
lao ñoäng seõ baûo ñaûm ñöôïc caùc quyeàn lôïi vaø nghóa vuï hôïp phaùp cuûa hoï trong
saûn xuaát kinh doanh. Phaùp luaät veà lao ñoäng bao goàm caùc quy phaïm phaùp luaät
ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi phaùt sinh quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng
vaø cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng, caùc tieâu chuaån lao ñoäng, quy trình tuyeån choïn
lao ñoäng, caùc nguyeân taéc söû duïng vaø quaûn lyù lao ñoäng. Cuï theå hoaù caùc nguyeân
taéc cô baûn cuûa Hieán phaùp naêm 1992 veà quan heä lao ñoäng, naêm 1994, Quoác
hoäi ñaõ thoâng qua Boä luaät lao ñoäng, ñöôïc söûa ñoåi boå sung vaøo naêm 2002. Ñaây
laø vaên baûn quy ñònh cuï theå, chi tieát caùc vaán ñeà lieân quan tôùi lónh vöïc lao ñoäng
nhö caùc quan heä veà vieäc laøm, hôïp ñoàng lao ñoäng, coâng ñoaøn, baûo hieåm xaõ hoäi,
thôøi giôø laøm vieäc, thôøi giôø nghæ ngôi cuûa ngöôøi lao ñoäng, trình töï thuû tuïc, thaåm
quyeàn giaûi quyeát ñoái vôùi caùc vuï vieäc tranh chaáp veà lao ñoäng, …

5. Phaùp luaät veà hôïp ñoàng

Hôïp ñoàng laø coâng cuï quan troïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, do ñoù,
caùc chuû theå kinh doanh caàn naém vöõng caùc quy ñònh veà phaùp luaät veà hôïp ñoàng.
Laø söï thoaû thuaän giöõa caùc beân trong quan heä saûn xuaát, kinh doanh, hôïp ñoàng
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ñoùng vai troø voâ cuøng quan troïng trong caùc giao dòch giöõa caùc chuû theå kinh
doanh vôùi nhau trong neàn kinh teá thò tröôøng. Do ñoù, vieäc naém vöõng caùc quy
ñònh veà phaùp luaät noùi chung vaø caùc cheá ñònh hôïp ñoàng noùi rieâng seõ quyeát ñònh
khoâng nhoû tôùi söï thaønh coâng cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc vaø doanh nghieäp. 

Vôùi nhöõng thay ñoåi mang tính taát yeáu cuûa khung phaùp luaät ñieàu chænh quan heä
kinh teá theo nguyeân taéc thò tröôøng, Boä luaät Daân söï (BLDS) naêm 2005 khoâng chæ
quy ñònh toaøn dieän phaùp luaät veà caùc hoaït ñoäng daân söï maø coøn ñieàu chænh caùc
hoaït ñoäng kinh doanh, thöông maïi, theo ñoù, Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá naêm
1989 bò huyû boû töø ngaøy 1/1/2006. Quy ñònh naøy cuûa Boä luaät daân söï ñaõ ñöa ra
moät nguyeân taéc môùi trong aùp duïng phaùp luaät ñoái vôùi hôïp ñoàng kinh doanh,
thöông maïi. Trong  kyù keát vaø thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh, thöông maïi,
doanh nghieäp caàn aùp duïng nguyeân taéc chung cuûa Boä luaät Daân söï ñoàng thôøi
phaûi aùp duïng caùc quy ñònh ñaëc thuø ñoái vôùi töøng loaïi hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh
taïi Luaät Thöông maïi naêm 2005, Boä luaät Haøng haûi, Luaät Haøng khoâng daân duïng
Vieät Nam, Luaät Ñöôøng saét, Luaät Xaây döïng, Luaät Ñaáu thaàu, ...

6. Phaùp luaät veà sôû höõu trí tueä (SHTT)

Heä thoáng caùc vaên baûn phaùp luaät veà SHTT chuû yeáu ñöôïc xaây döïng treân cô sôû
caùc quy ñònh taïi Boä luaät Daân söï. Moät soá caùc quy ñònh lieân quan ñeán lónh vöïc
SHTT khaùc naèm raûi raùc trong caùc vaên baûn chuyeân ngaønh nhö: Boä luaät Hình söï,
Luaät Haûi quan, Luaät Thöông maïi, Boä luaät Toá tuïng daân söï, Phaùp leänh xöû lyù vi
phaïm haønh chính vaø moät loaït caùc Nghò ñònh höôùng daãn thi haønh cuï theå.

Taïi kyø hoïp thöù 8 Quoác hoäi khoaù XI ñaõ thoâng qua Luaät Sôû höõu trí tueä. Ñaây laø
moät ñaïo luaät lôùn ñieàu chænh caùc noäi dung lieân quan tôùi taát caû caùc daïng hoaït
ñoäng saùng taïo trong nghieân cöùu, saùng taùc, öùng duïng, kinh doanh thuoäc caùc lónh
vöïc vaên hoïc, ngheä thuaät, khoa hoïc - coâng ngheä ... Ñaïo luaät naøy cuõng coù vò trí
quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi quaù trình ñaøm phaùn gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi
theá giôùi (WTO) noùi rieâng vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá noùi chung cuûa Vieät Nam
cuõng nhö taïo khung phaùp luaät cho vieäc xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng caùc
quy ñònh veà sôû höõu trí tueä ôû Vieät Nam (ñöôïc quy ñònh trong caùc vaên baûn lieân
quan vaø caùc Nghò ñònh, Thoâng tö).



CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

7. Phaùp luaät veà caïnh tranh

Trong ñieàu kieän hoaït ñoäng ñaàu tö, kinh doanh phaùt trieån maïnh meõ nhö hieän
nay, caïnh tranh laø moät trong nhöõng xu theá taát yeáu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng.
Ñaëc bieät, töø nhöõng naêm 1990 sau khi xoaù boû cheá ñoä bao caáp thì caïnh tranh
giöõa caùc doanh nghieäp laïi caøng trôû neân gay gaét vaø maõnh lieät hôn. Caïnh tranh
laø ñoäng löïc ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, ñieàu naøy ñaõ ñöôïc cuï theå hoaù
trong caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa nöôùc ta, tuy nhieân khoâng ít nhöõng
doanh nghieäp lôïi duïng ñieàu naøy ñeå thöïc hieän caùc haønh vi caïnh tranh khoâng
laønh maïnh, haïn cheá caïnh tranh nhaèm chieám lónh thò phaàn ñeå thu lôïi baát chính,
gaây heä quaû khoâng toát ñeán moâi tröôøng ñaàu tö vaø kinh doanh. Nhaèm khaéc phuïc
tình traïng naøy, Nhaø nöôùc ta ñaõ ban haønh caùc vaên baûn ñieàu chænh caùc quan heä
veà caïnh tranh giöõa caùc chuû theå kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng, trong
ñoù, Luaät Caïnh tranh ñöôïc ban haønh ñaõ taïo ra moät khung phaùp lyù caàn thieát ñeå
kieåm soaùt caùc haønh vi caïnh tranh treân thò tröôøng, ñoàng thôøi quy ñònh veà thuû tuïc
toá tuïng caïnh tranh vaø xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà caïnh tranh. 

8. Phaùp luaät veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn

Heä thoáng phaùp luaät veà thò tröôøng chöùng khoaùn (TTCK) Vieät Nam thöïc söï baét
ñaàu ñöôïc hình thaønh töø naêm 2001, duø môùi hình thaønh trong moät thôøi gian ngaén,
heä thoáng phaùp luaät veà TTCK böôùc ñaàu taïo ra khung phaùp lyù ñieàu chænh söï phaùt
trieån maïnh meõ, thieát laäp keânh huy ñoäng voán trung vaø daøi haïn quan troïng cho
neàn kinh teá nöôùc ta. Heä thoáng phaùp luaät veà TTCK ñieàu chænh veà hoaït ñoäng
chaøo baùn chöùng khoaùn ra coâng chuùng, nieâm yeát, giao dòch, kinh doanh, ñaàu tö
chöùng khoaùn vaø caùc dòch vuï veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn, hoaït
ñoäng ñaàu tö giaùn tieáp nhö mua, baùn coå phaàn, coå phieáu, traùi phieáu hoaëc thoâng
qua quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn cuûa nhaø ñaàu tö treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät
Nam... Beân caïnh nhöõng yeáu toá tích cöïc cuûa TTCK, hoaït ñoäng TTCK cuõng chöùa
ñöïng nhieàu ruûi ro. Nguyeân nhaân chính laø do caùc vaên baûn phaùp luaät veà TTCK
hieän haønh vaø tröôùc ñaây môùi chæ döøng laïi ôû Nghò ñònh, Thoâng tö, chöa ñieàu chænh
ñöôïc toaøn dieän hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn. Chính vì vaäy, ñeå xaây
döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà chöùng khoaùn, kyø hoïp thöù 9, Quoác
hoäi (QH) khoùa XI ñaõ thoâng qua Luaät Chöùng khoaùn, ñaây laø vaên baûn phaùp lyù
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quan troïng, taïo khung cho heä thoáng phaùp luaät chöùng khoaùn nöôùc ta, khaéc phuïc
ñöôïc nhöõng baát caäp cuûa heä thoáng phaùp luaät veà chöùng khoaùn vaø TTCK.

9. Phaùp luaät veà thöông maïi

Heä thoáng phaùp luaät trong lónh vöïc thöông maïi cuûa Vieät Nam bao goàm caùc vaên
baûn quy phaïm phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä phaùt sinh trong quaù trình mua
baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï, ñaàu tö, xuùc tieán thöông maïi,... cuûa thöông
nhaân (bao goàm caùc toå chöùc kinh teá ñöôïc thaønh laäp hôïp phaùp, caù nhaân hoaït
ñoäng thöông maïi moät caùch ñoäc laäp, thöôøng xuyeân vaø coù ñaêng kyù kinh doanh).
Ñaïo luaät ñieàu chænh tröïc tieáp caùc quan heä naøy laø Luaät Thöông maïi naêm 2005
ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 20/5/2005, coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/2006 thay
theá cho Luaät Thöông maïi naêm 1997. Luaät Thöông maïi naêm 2005 môû roäng
phaïm vi ñoái töôïng aùp duïng, khoâng chæ bao goàm thöông nhaân hoaït ñoäng thöông
maïi nhö cuõ maø coøn aùp duïng cho caû toå chöùc, caù nhaân khaùc hoaït ñoäng coù lieân
quan ñeán thöông maïi. So vôùi Luaät Thöông maïi naêm 1997, Luaät Thöông maïi
naêm 2005 baõi boû nhöõng quy ñònh veà chính saùch trong hoaït ñoäng thöông maïi
nhaèm taïo ra söï linh hoaït trong vieäc xaây döïng vaø thöïc thi phaùp luaät. Luaät
Thöông maïi 2005 quy ñònh caùc nguyeân taéc cô baûn trong hoaït ñoäng thöông maïi
phuø hôïp vôùi nguyeân taéc cuûa BLDS 2005 cuõng nhö thöïc tieãn hoaït ñoäng thöông
maïi taïi Vieät Nam. Vieäc môû roäng khaùi nieäm hoaït ñoäng thöông maïi cuûa Vieät Nam
bao goàm caùc lónh vöïc thöông maïi haøng hoaù, thöông maïi dòch vuï vaø caùc khía
caïnh thöông maïi cuûa ñaàu tö vaø sôû höõu trí tueä ñaõ giuùp cho vieäc giaûi quyeát caùc
tranh chaáp quoác teá ñöôïc thöïc hieän deã daøng hôn, taïo ñieàu kieän cho Vieät Nam
thöïc thi ñöôïc cam keát cho thi haønh phaùn quyeát cuûa Troïng taøi nöôùc ngoaøi lieân
quan ñeán thöông maïi taïi Vieät Nam. Ñoàng thôøi taïo neân söï haøi hoaø giöõa nguyeân
taéc ñieàu chænh phaùp luaät thöông maïi cuûa Vieät Nam vôùi chuaån möïc quoác teá. 

10. Phaùp luaät veà ñaát ñai

Phaùp luaät veà ñaát ñai bao goàm caùc quy phaïm phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä
quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc ñaát ñai. Luaät ñaát ñai naêm 2003 ñaõ ñöôïc Quoác
hoäi thoâng qua ngaøy 26/11/2003 vaø coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy 1/7/2004
thay theá cho Luaät Ñaát ñai naêm 1993, Luaät Söûa ñoåi, boå sung Luaät ñaát ñai naêm
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1998, 2001 cuøng vôùi heä thoáng caùc quy ñònh trong caùc Nghò ñònh, Thoâng tö vôùi
caùc noäi dung lieân quan ñeán ñoái töôïng phaûi noäp tieàn söû duïng ñaát, ñoái töôïng
khoâng phaûi noäp tieàn söû duïng ñaát, giaù ñaát ñeå thu tieàn söû duïng ñaát, mieãn giaûm
tieàn söû duïng ñaát ngoaøi ra caùc quy ñònh veà phaùp luaät ñaát ñai coøn cho pheùp caùc
toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh baát ñoäng saûn, ...

11. Phaùp luaät veà giaûi quyeát tranh chaáp trong kinh doanh

Trong neàn kinh teá haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn theo cô cheá thò tröôøng, caïnh
tranh gay gaét vaø khoác lieät, tính ña daïng vaø phöùc taïp trong quan heä kinh teá keùo
theo nhöõng tranh chaáp trong quan heä saûn xuaát kinh doanh. Nhaèm ñaûm baûo lôïi
ích kinh teá cuûa caùc chuû theå trong kinh doanh, Nhaø nöôùc ñaõ thieát laäp cô cheá giaûi
quyeát tranh chaáp höõu hieäu. Taïi Vieät Nam hieän nay, phaùp luaät quy ñònh nhieàu
con ñöôøng ñeå giaûi quyeát tranh chaáp trong kinh doanh nhö thöông löôïng, hoaø
giaûi, troïng taøi vaø toaø aùn. Caùc hình thöùc naøy vôùi nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm khaùc
nhau ñöôïc cuï theå hoaù trong caùc vaên baûn phaùp luaät nhö: Boä luaät toá tuïng daân
söï, Phaùp leänh Troïng taøi Thöông maïi naêm 2003.

12. Phaùp luaät veà phaù saûn, giaûi theå doanh nghieäp

Trong neàn kinh teá thò tröôøng caïnh tranh töï do vaø khoác lieät, vieäc ñaøo thaûi nhöõng
doanh nghieäp yeáu keùm, hoaït ñoäng kinh doanh khoâng coù hieäu quaû, thay vaøo ñoù
laø caùc doanh nghieäp coù thöïc löïc vaø tieàm naêng hôn theå hieän nhö moät heä quaû taát
yeáu. Do ñoù, phaù saûn doanh nghieäp laø moät hieän töôïng thoâng thöôøng tröôùc xu
theá hoäi nhaäp toaøn caàu nhö hieän nay, ñieàu naøy goùp phaàn laøm laønh maïnh vaø
minh baïch moâi tröôøng kinh doanh. 

Phaùp luaät veà phaù saûn taïi Vieät Nam ñöôïc ban haønh töø naêm 1993 vaø coù hieäu löïc
thi haønh töø naêm 1994, tuy nhieân trong quaù trình thöïc thi noù ñaõ boäc loä nhieàu
ñieåm haïn cheá. Caùc quy ñònh daàn theå hieän söï maâu thuaãn, thieáu phuø hôïp vôùi neàn
kinh teá thò tröôøng ñaõ coù nhöõng bieán ñoäng ñaùng keå trong thôøi gian gaàn ñaây. Luaät
phaù saûn naêm 2004 ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2004, coù
hieäu löïc töø ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2004 thay theá cho Luaät Phaù saûn doanh
nghieäp naêm 1993 ñaõ quy ñònh töông ñoái chi tieát thuû tuïc phaù saûn doanh nghieäp,
boå sung caùc quy ñònh veà vieäc quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò
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phaù saûn trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, cuï theå hoaù ñoái töôïng aùp duïng cuûa Luaät laø
ñöôïc aùp duïng ñeå giaûi quyeát yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi caùc DN vaø hôïp
taùc xaõ (HTX), xaùc ñònh sôùm tình traïng phaù saûn ñeå laøm cô sôû cho vieäc phuïc hoài
hoaëc thanh lyù; boå sung caùc quy ñònh nhaèm baûo toaøn taøi saûn cuûa caùc DN, HTX
laâm vaøo tình traïng phaù saûn. 

III. THÖÏC TRAÏNG VIEÄC THI HAØNH PHAÙP LUAÄT CUÛA DOANH NGHIEÄP

1. Thöïc traïng vieäc thi haønh phaùp luaät cuûa doanh nghieäp

1.1. Nhöõng chuyeån bieán tích cöïc veà vieäc thöïc hieän phaùp luaät cuûa doanh nghieäp

Trong thôøi gian gaàn hai thaäp kyû vöøa qua, thöïc hieän chuû tröông chuyeån ñoåi kinh
teá, moät khung phaùp luaät cho caùc hoaït ñoäng ñaàu tö, saûn xuaát vaø kinh doanh-
thöông maïi6 ñaõ ñöôïc töøng böôùc xaây döïng. Doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ töøng
böôùc phaùt trieån vaø hoaït ñoäng caøng ngaøy caøng thích öùng vôùi yeâu caàu cuûa kinh
teá thò tröôøng vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Ñaëc bieät, Luaät doanh nghieäp naêm
1999 ra ñôøi ñaùnh daáu moät böôùc chuyeån bieán lôùn, taïo moâi tröôøng ñaàu tö, kinh
doanh thuaän lôïi cho doanh nghieäp, keùo theo ñoù laø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa
caùc loaïi hình doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, ñieàu naøy coù yù nghóa
voâ cuøng quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy neàn kinh teá lôùn maïnh cuûa nöôùc nhaø.

Tính ñeán naêm 2005, Vieät Nam coù khoaûng 150.000 doanh nghieäp ñöôïc ñaêng kyù
vaø hoaït ñoäng theo Luaät doanh nghieäp, 3.000 doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc
ngoaøi, 15.000 hôïp taùc xaõ, 24.000 nhoùm hôïp taùc xaõ vaø 2,4 trieäu hoä kinh doanh
hoaït ñoäng trong lónh vöïc dòch vuï vaø coâng nghieäp, 10 trieäu hoä saûn xuaát kinh
doanh trong lónh vöïc noâng nghieäp vaø 13.000 trang traïi1 (Nguoàn: Baùo caùo cuûa
Chöông trình phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, MPI-GTZ naêm 2005).

Tuy nhieân, hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp coøn nhieàu toàn taïi. Chæ thò soá
27/2003/CT-TTg ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2003 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà tieáp
tuïc ñaåy maïnh thöïc hieän Luaät doanh nghieäp, khuyeán khích phaùt trieån doanh
nghieäp nhoû vaø vöøa ñaõ neâu roõ: “Veà phía doanh nghieäp, trình ñoä hieåu bieát luaät
phaùp vaø yù thöùc chaáp haønh phaùp luaät cuûa moät boä phaän chuû sôû höõu vaø ngöôøi
quaûn lyù chöa cao; moät soá doanh nghieäp coøn laøm aên khoâng trung thöïc, coá tình vi

6 Sau ñaây cuïm töø “hoaït ñoäng ñaàu tö, saûn xuaát kinh doanh-thöông maïi” goïi taét laø “hoaït ñoäng kinh doanh”
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phaïm quy ñònh phaùp luaät; quaûn trò noäi boä doanh nghieäp coøn yeáu, chöa minh baïch;...” 

Treân thöïc teá, nhieàu doanh nghieäp, sau khi ñöôïc thaønh laäp ñaõ coi vieäc thi haønh
phaùp luaät laø moät tieâu chí quyeát ñònh cho söï thaønh coâng. Söï lôùn maïnh vöõng chaéc
cuûa moät soá doanh nghieäp Vieät Nam treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá cuõng
nhö ñoùng goùp cuûa khu vöïc doanh nghieäp daân doanh trong vieäc taïo ra coâng aên
vieäc laøm vaø thu nhaäp xaõ hoäi laø minh chöùng cho ñieàu naøy 7.    

1.2. Doanh nghieäp ñaõ böôùc ñaàu quan taâm tôùi cuûng coá, taêng cöôøng coâng
taùc phaùp cheá

Tröôùc yeâu caàu taêng cöôøng coâng taùc thöïc hieän phaùp luaät cuûa doanh nghieäp,
ngaøy 18/5/2004, Chính phuû ban haønh Nghò ñònh soá 122/2004/NÑ-CP quy ñònh
chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø toå chöùc phaùp cheá caùc boä, cô quan ngang
boä, cô quan thuoäc Chính phuû, cô quan chuyeân moân thuoäc Uyû ban nhaân daân
tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc. Nghò ñònh
quy ñònh: “Caên cöù vaøo nhu caàu coâng taùc phaùp cheá, Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång giaùm
ñoác, Giaùm ñoác doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh laäp toå chöùc phaùp cheá phuø hôïp, boá
trí caùn boä phaùp cheá chuyeân traùch hoaëc thueâ coá vaán phaùp lyù.” 8 Treân thöïc teá,
nhieàu toång coâng ty Nhaø nöôùc ñeàu coù phoøng phaùp cheá hoaëc ban phaùp cheá, caùc
doanh nghieäp khaùc coù caùn boä phaùp cheá. Toå chöùc phaùp cheá ñoùng vai troø tham
möu, tö vaán cho laõnh ñaïo doanh nghieäp trong vieäc aùp duïng, thi haønh phaùp luaät
theå hieän treân caùc maët nhö raø soaùt, heä thoáng hoùa vaø caäp nhaät vaên baûn coù lieân
quan ñeán doanh nghieäp; phoå bieán, giaùo duïc phaùp luaät; tö vaán soaïn thaûo, xaây
döïng noäi quy, quy cheá noäi boä, vieäc kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng kinh teá cuõng
nhö aùp duïng phaùp luaät trong kinh doanh. Hoaït ñoäng cuûa caùn boä phaùp cheá
doanh nghieäp vôùi tính caùch laø luaät sö nhaø (In House Lawyer) coù yù nghóa baûo ñaûm
hoaït ñoäng kinh doanh oån ñònh, coù hieäu quaû cuûa doanh nghieäp, giuùp doanh nghieäp
coù khaû naêng döï baùo, phoøng traùnh, xöû lyù caùc ruûi ro phaùp lyù trong kinh doanh.

Nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa phaùp cheá doanh nghieäp, moät soá doanh nghieäp lôùn
thuoäc khu vöïc daân doanh ñaõ boá trí caùn boä laøm coâng taùc phaùp cheá. YÙ kieán cuûa
nhieàu caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp cho raèng vai troø cuûa phaùp cheá doanh
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7 Doanh nghieäp daân doanh ñoùng goùp 42% toång saûn phaåm quoác noäi so vôùi 39% cuûa khu vöïc doanh nghieäp
Nhaø nöôùc; taïo ra 56,3% soá vieäc laøm thöôøng xuyeân.

8 Ñieàu 10, Nghò ñònh 122/2004/NÑ-CP.
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nghieäp laø raát quan troïng, giuùp caäp nhaät thoâng tin phaùp lyù caàn thieát cho hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, cuõng nhö cung caáp yù kieán tö vaán ñeå giaûi
quyeát caùc vaán ñeà phaùp lyù phaùt sinh.

2. Toàn taïi vaø nguyeân nhaân

Ñaùnh giaù chung, vieäc thöïc hieän phaùp luaät cuûa doanh nghieäp coøn nhieàu baát caäp.
Nhaän thöùc, hieåu bieát phaùp luaät cuûa moät boä phaän doanh nghieäp coøn haïn cheá.
Tình traïng doanh nghieäp khoâng chuù yù tôùi vieäc tìm hieåu vaø thöïc hieän phaùp luaät
laø phoå bieán. Nhieàu doanh nghieäp chöa coù thoùi quen söû duïng tö vaán phaùp luaät
ñeå aùp duïng, thi haønh phaùp luaät vaø phoøng, choáng ruûi ro phaùp lyù trong kinh
doanh. Coù nhöõng doanh nghieäp coøn lôïi duïng sô hôû cuûa phaùp luaät vaø yeáu keùm
trong quaûn lyù Nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh, ñaàu tö truïc lôïi, troán
thueá baát hôïp phaùp. Nguyeân nhaân chính cuûa tình traïng naøy laø yù thöùc phaùp luaät,
vaên hoaù phaùp lyù cuûa ñaïi boä phaän chuû sôû höõu, caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp
Vieät Nam coøn haïn cheá. Trong toå chöùc thi haønh phaùp luaät, chöa coù cô cheá, bieän
phaùp ñeå caùc cô quan Nhaø nöôùc hoã trôï thöïc hieän phaùp luaät cho doanh nghieäp
moät caùch hieäu quaû. Veà phía doanh nghieäp, nhieàu doanh nghieäp coøn haïn cheá
veà nguoàn löïc ñeå tieáp caän vôùi thoâng tin phaùp lyù vaø tö vaán phaùp luaät, hoaït ñoäng
hoã trôï cuûa caùc hieäp hoäi doanh nghieäp coøn nhieàu baát caäp.

2.1. Nhaän thöùc phaùp luaät cuûa moät boä phaän ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp
coøn haïn cheá

Keát quaû khaûo saùt cho thaáy nhaän thöùc phaùp luaät cuûa moät boä phaän chuû theå kinh
doanh coøn haïn cheá.9 Tình traïng doanh nghieäp ñaõ ñöôïc thaønh laäp, ñi vaøo hoaït
ñoäng nhöng ngöôøi ñaàu tö, chuû sôû höõu doanh nghieäp khoâng naém ñöôïc caùc quy
ñònh cô baûn veà phaùp luaät kinh doanh laø phoå bieán, nhaát laø ôû caùc ñòa phöông
ngoaøi Haø Noäi vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp, keå caû
caùc doanh nghieäp lôùn, thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc chöa thöïc söï chuù troïng ñeán vieäc
aùp duïng, thöïc hieän phaùp luaät ñeå phoøng, traùnh ruûi ro trong kinh doanh. 

Trong giai ñoaïn thaønh laäp doanh nghieäp, coù doanh nghieäp khoâng thöïc hieän
ñuùng thuû tuïc ñaêng kyù, goùp voán, xaây döïng cô cheá quaûn lyù noäi boä chaët cheõ, hôïp

9 Keát quaû ñieàu tra cuûa Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Vónh Phuùc cho thaáy trong soá 1237 doanh nghieäp ñöôïc
khaûo saùt thì coù khoaûng 70 ñeán 80% soá doanh nghieäp khoâng hieåu hoaëc hieåu khoâng ñaày ñuû phaùp luaät veà kinh
doanh; coù nhu caàu ñöôïc ñaøo taïo, boài döôõng kieán thöùc veà phaùp luaät
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lyù ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû tieâu cöïc, taùc ñoäng xaáu keùo daøi cho baûn thaân doanh
nghieäp, toå chöùc, caù nhaân goùp voán vaø thaäm chí ñoái vôùi beân thöù ba. Trong quaù
trình hoaït ñoäng kinh doanh, doanh nghieäp khoâng thöïc söï chuù troïng tôùi vai troø
tö vaán phaùp luaät, nhaát laø trong vieäc kyù keát, thöïc hieän hôïp ñoàng, daãn tôùi phaùt
sinh caùc tranh chaáp khoâng ñaùng coù, gaây baát lôïi cho doanh nghieäp. Traàm troïng
hôn, trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, do nhaän thöùc haïn cheá, ñieàu kieän
tieáp caän vôùi phaùp luaät nöôùc ngoaøi hoaëc phaùp luaät cuûa caùc toå chöùc quoác teá khoù
khaên, ñaõ gaây ra nhöõng vuï vieäc tranh chaáp ñaùng tieác maø beân thua thieät laø phía
Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, coù khoâng ít doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp ñeå phuïc vuï
cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh vi phaïm phaùp luaät vôùi muïc ñích löøa ñaûo, troán
thueá, mua baùn hoaù ñôn vaø khai khoáng doanh thu ñeå chieám ñoaït ngaân saùch nhaø
nöôùc thoâng qua khaáu tröø tieàn thueá giaù trò gia taêng ...10 

Nhaän thöùc phaùp luaät haïn cheá ñoàng nghóa vôùi vieäc chuû sôû höõu vaø ngöôøi quaûn
lyù doanh nghieäp khoâng bieát ñöôïc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình trong kinh doanh
ñeå thöïc hieän cho ñuùng ñaén. Taùc ñoäng cuûa tình traïng naøy, moät maët, laøm giaûm
hieäu löïc thi haønh phaùp luaät kinh doanh, aûnh höôûng tôùi toác ñoä vaø chaát löôïng phaùt
trieån doanh nghieäp theo muïc tieâu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñaõ ñeà ra; maët khaùc,
aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi hieäu quaû ñaàu tö, kinh doanh cuûa chính doanh nghieäp,
cuõng nhö haïn cheá trong vieäc phoøng vaø choáng ruûi ro phaùp lyù trong kinh doanh
cuûa doanh nghieäp.

Do yù thöùc, nhaän thöùc phaùp luaät haïn cheá cho neân doanh nghieäp khoâng chuû ñoäng
söû duïng tö vaán phaùp luaät. Dòch vuï luaät sö, tö vaán phaùp luaät chæ ñöôïc doanh
nghieäp söû duïng ñeán khi coù tranh chaáp phaùt sinh. Do vaäy, nguy cô coù theå gaëp
phaûi ruûi ro phaùp lyù trong kinh doanh cuûa doanh nghieäp laø phoå bieán.

2.2. Heä thoáng phaùp luaät coàng keành, phöùc taïp 

Ñaëc ñieåm heä thoáng phaùp luaät cuûa Vieät Nam laø ñöôïc caáu thaønh bôûi caùc vaên baûn
quy phaïm phaùp luaät coù nhieàu hình thöùc khaùc nhau do caùc cô quan coù thaåm
quyeàn khaùc nhau ban haønh. Sau Hieán phaùp, caùc ñaïo luaät do Quoác hoäi ban
haønh coù giaù trò phaùp lyù cao nhaát, tuy nhieân, caùc ñaïo luaät naøy khoâng tröïc tieáp ñi
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10 Theo soá lieäu cuûa Cuïc phaùt trieån DNNVV, Boä Keá hoaïch vaø ñaàu tö, coù khoaûng 30% soá doanh nghieäp khoâng
coøn hoaït ñoäng taïi ñòa chæ ñaêng kyù ban ñaàu vì lyù do thay ñoåi ñòa chæ maø khoâng thoâng baùo hoaëc coù vi phaïm
phaùp luaät neân töï giaûi theå maø khoâng thoâng baùo. 
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vaøo cuoäc soáng maø phuï thuoäc vaøo caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh cuûa Chính
phuû, Toaø aùn nhaân daân toái cao (NDTC), Vieän Kieåm saùt nhaân daân toái cao
(NDTC), caùc boä, ngaønh vaø ñòa phöông. Do vaäy, doanh nghieäp, neáu muoán tìm
hieåu veà moät vaán ñeà phaùp lyù, thì phaûi raø soaùt caùc quy ñònh lieân quan do nhieàu
cô quan Nhaø nöôùc ôû trung öông vaø ñòa phöông ban haønh. Ñaây laø moät coâng vieäc
phöùc taïp, khoâng rieâng chuû sôû höõu vaø ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp gaëp khoù
khaên maø chính caùc caùn boä, coâng chöùc ôû trung öông vaø ñòa phöông cuõng gaëp
khoù khaên trong vieäc tieáp caän vôùi caùc vaên baûn phaùp luaät kinh doanh. 

2.3. Thoâng tin phaùp lyù vaø tö vaán phaùp luaät haïn cheá

Qua nhieàu cuoäc ñieàu tra, khaûo saùt doanh nghieäp cuûa Phoøng Thöông maïi vaø
Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) cho thaáy caùc thoâng tin veà chính saùch phaùp luaät
cuûa Nhaø nöôùc laø moät nhu caàu lôùn cuûa caùc doanh nghieäp. Tuy nhieân nhieàu
doanh nghieäp hieän nay vaãn ñang gaëp khoù khaên trong vieäc tieáp caän caùc thoâng
tin veà phaùp luaät. Theo soá lieäu do VCCI cung caáp qua vieäc ñieàu tra ñoái vôùi 1.538
doanh nghieäp tö nhaân ôû 32 tænh, thaønh trong caû nöôùc thì coù ñeán 11,59 % doanh
nghieäp cho raèng khoâng theå tieáp caän vôùi caùc vaên baûn phaùp luaät caáp Trung öông
vaø 7,4 % doanh nghieäp khoâng theå tieáp caän caùc vaên baûn phaùp luaät caáp tænh. Soá
lieäu naøy cho thaáy khoâng phaûi doanh nghieäp naøo cuõng coù theå tieáp caän ñöôïc vôùi
caùc chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, ñieàu naøy keùo theo nhöõng heä quaû nhö
vieäc vi phaïm phaùp luaät cuûa caùc doanh nghieäp do thieáu caäp nhaät caùc thoâng tin
phaùp lyù.

Theâm vaøo ñoù, treân thöïc teá, cô sôû döõ lieäu phaùp luaät Vieät Nam khoâng ñöôïc xaây
döïng moät caùch ñaày ñuû, toaøn dieän, taäp trung vaø thoáng nhaát laøm cho vieäc tieáp
caän vôùi heä thoáng phaùp luaät caøng khoù khaên. Hôn nöõa, doanh nghieäp thöôøng ít
coù ñieàu kieän nghieân cöùu toaøn vaên vaên baûn phaùp luaät maø coù yeâu caàu ñöôïc thoâng
tin, giôùi thieäu ngaén goïn, deã naém baét. Tuy nhieân, hieän taïi caùc cô quan Nhaø nöôùc
chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu naøy cuûa doanh nghieäp.

Beân caïnh yeâu caàu ñöôïc thoâng tin, caäp nhaät vaên baûn phaùp luaät, doanh nghieäp
coøn coù nhu caàu ñöôïc thoâng tin veà thöïc tieãn phaùp lyù vôùi tính caùch laø nhöõng tình
huoáng phaùp lyù trong kinh doanh, cuõng nhö thoâng tin phaùp luaät cuûa caùc nöôùc laø
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ñoái taùc thöông maïi vaø phaùp luaät cuûa caùc toå chöùc kinh teá quoác teá maø Vieät Nam
laø thaønh vieân. Do chöa coù trung taâm ñaàu moái thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin veà caùc
noäi dung naøy, cho neân ñaïi boä phaän doanh nghieäp Vieät Nam coøn bôõ ngôõ vôùi caùc
tình huoáng phaùp lyù, nhaát laø nhöõng thoâng tin caàn thieát phuïc vuï cho vieäc phoøng,
choáng caùc tranh chaáp phaùt sinh nhö caùc vuï kieän baùn phaù giaù cuûa caùc coâng ty
Hoa Kyø, Canada, Lieân minh Chaâu AÂu vaø moät soá quoác gia khaùc ñoái vôùi haøng
hoùa, saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam.

Trong khuoân khoå nghieân cöùu veà chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh (PCI) naêm
2005, VCCI vaø VNCI ñaõ tieán haønh ñieàu tra ñoái vôùi doanh nghieäp taïi 32 tænh,
thaønh treân toaøn quoác trong ñoù coù ñaùnh giaù veà chaát löôïng dòch vuï tö vaán phaùp
luaät kinh doanh. Keát quaû cho thaáy: 3% doanh nghieäp ñöôïc ñieàu tra ñaùnh giaù
dòch vuï tö vaán phaùp luaät kinh doanh taïi ñòa phöông raát toát; 21% ñaùnh giaù toát;
32% taïm ñöôïc; 23% ñaùnh giaù hôi keùm; 12% keùm vaø 9% ñaùnh giaù raát keùm. Nhö
vaäy, roõ raøng dòch vuï tö vaán phaùp luaät veà kinh doanh taïi Vieät Nam hieän nay coøn
haïn cheá, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Trong thôøi
gian vöøa qua, giôùi Luaät sö ñaõ coù söï phaùt trieån nhanh choùng nhöng theo ñaùnh
giaù cuûa giôùi doanh nhaân, söï phaùt trieån naøy vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu.
Khoâng coù nhieàu luaät sö trong soá gaàn 3.900 luaät sö (caû luaät sö chính thöùc vaø taäp
söï)11 coù khaû naêng tö vaán phaùp luaät cho doanh nghieäp. Luaät sö coù khaû naêng tö
vaán phaùp luaät cho doanh nghieäp chuû yeáu taäp trung ôû caùc thaønh phoá lôùn. Trong
ñoù, cuõng khoâng coù nhieàu luaät sö gioûi, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa doanh nghieäp veà
tö vaán chuyeân ngaønh phaùp luaät xuaát nhaäp khaåu, thueá, keá toaùn, kieåm toaùn, caïnh
tranh, choáng baùn phaù giaù .... Beân caïnh ñoù, hoaït ñoäng tö vaán phaùp luaät theo
Nghò ñònh 65/2003/NÑ-CP khoâng phaùt trieån ñöôïc nhö mong ñôïi. Do coù khoù
khaên, baát caäp veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa loaïi hình dòch vuï tö vaán naøy cho
neân chöa hình thaønh ñöôïc maïng löôùi tö vaán phaùp luaät phuùc ñaùp yeâu caàu cuûa
doanh nghieäp, toå chöùc, caù nhaân kinh doanh. 

Beân caïnh nhöõng khoù khaên trong tieáp caän vôùi thoâng tin phaùp lyù vaø dòch vuï tö
vaán phaùp luaät neâu treân, haàu heát doanh nghieäp nhoû vaø vöøa doanh12 khoâng coù
ñieàu kieän boá trí caùn boä phaùp cheá vaø kinh phí thueâ dòch vuï tö vaán phaùp luaät. Ñaây
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laø moät trôû ngaïi lôùn ñoái vôùi loaïi hình doanh nghieäp nhoû vaø vöøa trong vieäc thöïc
hieän phaùp luaät.       

2.4. Chöông trình, bieän phaùp hoã trôï thöïc hieän phaùp luaät cho doanh nghieäp
nhoû vaø vöøa coøn haïn cheá, vai troø cuûa hieäp hoäi doanh nghieäp coøn môø nhaït

Theo Nghò ñònh soá 90/2001/NÑ-CP ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2001 cuûa Chính phuû
veà trôï giuùp phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, phaùt trieån doanh nghieäp nhoû
vaø vöøa laø moät nhieäm vuï quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi,
ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc13 . Moät trong caùc chính saùch
trôï giuùp quan troïng laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa (DNNVV) ñöôïc hoã trôï veà thoâng
tin, tö vaán vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc14 . Nghò ñònh naøy neâu roõ Chính phuû, caùc
boä, ngaønh vaø uyû ban nhaân daân ñòa phöông cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát
qua caùc aán phaåm vaø qua maïng internet cho caùc DNNVV. Tuy nhieân, cho ñeán
nay, cô caáu hoã trôï caàn thieát cho DNNVV veà caùc noäi dung coù lieân quan ñeán lónh
vöïc phaùp luaät thoâng qua caùc hình thöùc nhö thoâng tin phaùp lyù, tö vaán phaùp luaät
vaø boài döôõng kieán thöùc phaùp lyù vaãn chöa ñöôïc hình thaønh. 

Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa thöôøng khoâng coù ñieàu kieän boá trí caùn boä phaùp cheá
vaø kinh phí thueâ dòch vuï tö vaán phaùp luaät, cho neân vai troø cuûa caùc hieäp hoäi
doanh nghieäp trong vieäc hoã trôï doanh nghieäp laø quan troïng. Tuy nhieân, khaûo
saùt moät soá hieäp hoäi doanh nghieäp ôû ñòa phöông nôi ñaõ thaønh laäp toå chöùc tö vaán
phaùp luaät cho caùc doanh nghieäp thaønh vieân cho thaáy, hoaït ñoäng tö vaán phaùp
luaät cuûa hieäp hoäi doanh nghieäp laø keùm hieäu quaû, khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu
hoã trôï phaùp lyù cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. Chöông trình boài döôõng kieán thöùc
quaûn lyù cho DNNVV cuûa Chính phuû coù ñeà caäp ñeán noäi dung phaùp luaät, tuy nhieân,
thôøi löôïng haïn cheá, toå chöùc chöa roäng khaép. Chöông trình boài döôõng kieán thöùc
phaùp luaät chöa ñöôïc phaân loaïi theo ñoái töôïng cho phuø hôïp theo hai nhoùm chính:
Nhoùm caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp, thöïc hieän boài döôõng kieán thöùc cô baûn veà
phaùp luaät kinh doanh; Nhoùm caùn boä chuyeân moân, thöïc hieän boài döôõng, caäp nhaät
kieán thöùc caàn thieát veà phaùp luaät kinh doanh theo caùc lónh vöïc chuyeân moân cuï theå. 

13 Ñieàu 1, Nghò ñònh 90/2001/NÑ-CP
14 Ñieàu 11, Nghò ñònh 90/2001/NÑ-CP
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IV. HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ VAØ VAÁN ÑEÀ THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT CUÛA
DOANH NGHIEÄP

1. Vieät Nam tröôùc ngöôõng cöûa hoäi nhaäp kinh teá, quoác teá

Ngaøy nay, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø toaøn caàu hoaù ñang laø moät trong nhöõng
xu theá phaùt trieån taát yeáu cuûa quan heä quoác teá. Baát kyø moät quoác gia naøo duø lôùn
hay nhoû, maïnh hay yeáu ñeàu khoâng theå taùch mình ra khoûi doøng chaûy cuûa lòch
söû. Tröôùc xu theá taát yeáu cuûa thôøi ñaïi, Vieät Nam ñaõ vaø ñang böôùc vaøo neàn kinh
teá hoäi nhaäp vôùi nhöõng lôïi theá vaø thaùch thöùc. Nhaän thaáy roõ taàm quan troïng cuûa
tieán trình hoäi nhaäp, taïi Ñaïi hoäi laàn thöù VIII cuûa Ñaûng ñaõ xaùc ñònh nhieäm vuï “Môû
roäng quan heä ñoái ngoaïi, chuû ñoäng tham gia vaøo caùc toå chöùc quoác teá vaø khu
vöïc, cuûng coá vaø naâng cao vò theá nöôùc ta treân tröôøng quoác teá”. Ngaøy 18 thaùng
11 naêm 1996, Boä Chính trò ñaõ ra Nghò quyeát veà kinh teá ñoái ngoaïi nhaèm chæ ñaïo
veà vieäc thöïc hieän nhieäm vuï quan troïng naøy. Ñaïi hoäi laàn thöù IX cuûa Ñaûng ñaõ
khaúng ñònh chuû tröông “Phaùt huy cao ñoä noäi löïc, ñoàng thôøi tranh thuû nguoàn noäi
löïc beân ngoaøi vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñeå phaùt trieån nhanh, coù
hieäu quaû vaø beàn vöõng”. 

1.1. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên trong tieán trình hoäi nhaäp 

Tröôùc xu theá hoäi nhaäp kinh teá toaøn caàu chuùng ta cuõng coù nhöõng lôïi theá nhaát
ñònh nhö coù theá maïnh veà con ngöôøi, söùc lao ñoäng, söï nhanh nheïn, chaêm chæ
vaø caàn cuø cuûa con ngöôøi Vieät Nam. Ñaát nöôùc ta coù vò trí ñòa lyù thuaän lôïi, ôû vò trí
chieán löôïc trong baûn ñoà phaùt trieån kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc. Naèm ôû vuøng
trung taâm cuûa bieån Thaùi Bình Döông, nôi hoäi tuï cuûa caùc luoàng vaän taûi bieån quoác
teá, nôi giao thoa cuûa caùc doøng chaûy thöông maïi AÂu – AÙ, Myõ AÙ, Ñaïi Döông – AÙ
vaø Phi – AÙ. Maët khaùc taøi nguyeân cuûa chuùng ta raát ña daïng, phong phuù vaø tröõ
löôïng ôû daïng tieàm naêng lôùn. Do vaäy, xeùt treân toång theå, neáu chuùng ta vaïch ra
ñöôïc moät loä trình hoäi nhaäp hôïp lyù vaø toå chöùc thöïc hieän toát loä trình ñoù, taát yeáu
nhöõng lôïi theá treân seõ ñöôïc phaùt huy toái ña giuùp chuùng ta taïo ra naêng löïc caïnh
tranh trong boái caûnh môùi nhö hieän nay, töø ñoù coù choã ñöùng vöõng chaéc treân thò
tröôøng quoác teá.

Beân caïnh nhöõng lôïi theá ñoù, chuùng ta cuõng vaáp phaûi khoâng ít nhöõng toàn taïi vaø
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khoù khaên trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá toaøn caàu. Do xuaát phaùt ñieåm cuûa neàn
kinh teá nöôùc ta coøn thaáp, ñang trong quaù trình chuyeån ñoåi, kinh teá thò tröôøng
môùi ôû giai ñoaïn phaùt trieån sô khai, caùc yeáu toá cô baûn, ñoàng boä cuûa moät thò
tröôøng chöa phaùt trieån ñaày ñuû. Ñieàu ñoù daãn ñeán khaû naêng kinh doanh vaø caïnh
tranh cuûa caùc chuûng loaïi haøng hoaù, caùc chuûng loaïi dòch vuï cuûa töøng doanh
nghieäp raát yeáu keùm. Thò tröôøng theá giôùi ñeå haøng hoaù ta tieâu thuï raát haïn heïp,
coù luùc, coù choã ta vöøa chieám lónh ñöôïc, ta vöøa ñaët chaân tôùi thì ñaõ bò thoân tính.
Trong boái caûnh quoác teá töï do buoân baùn, töï do ñaàu tö, chuùng ta ñang ôû vaøo theá
yeáu, raát deã trôû thaønh nôi tieâu thuï haøng hoaù cho nöôùc ngoaøi. Beân caïnh nhöõng
khoù khaên treân, moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng khaùc nhöng ñaùng quan taâm
hôn caû laø nhöõng khoù khaên veà con ngöôøi, veà cô cheá chính saùch vaø boä maùy. 

1.2. Vieäc thöïc hieän phaùp luaät cuûa doanh nghieäp trong hoäi nhaäp kinh teá
quoác teá

Tröôùc ngöôõng cöûa hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ ñeà ra
muïc tieâu phaán ñaáu ñöa Vieät Nam “trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån”,
ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy, Nhaø nöôùc ta ñaõ ban haønh moät heä thoáng phaùp luaät
phuø hôïp nhaèm phaùt huy toái ña noäi löïc trong nöôùc vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.
Naêm 1999 Luaät Doanh nghieäp ra ñôøi goùp phaàn phaùt huy tieàm naêng cuûa caùc
doanh nghieäp. Haøng loaït caùc doanh nghieäp ra ñôøi vôùi toác ñoä phaùt trieån maïnh
taïo ra nhöõng chuyeån bieán tích cöïc trong ñôøi soáng kinh teá.  Nhöõng thaønh töïu
cuûa caùc doanh nghieäp ñaõ taïo neân moät theá vaø löïc môùi trong cuoäc caïnh tranh
cuûa neàn kinh teá Vieät Nam ôû khu vöïc vaø theá giôùi. Trong nhöõng naêm qua, kinh
teá Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích ñaùng khích leä. Maëc duø boái caûnh
trong nöôùc vaø quoác teá coù nhieàu bieán ñoäng vaø caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét
song hieäu quaû trong saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp vaãn gia taêng
ñaùng keá: gaàn 60% soá doanh nghieäp coù möùc doanh thu taêng, trong ñoù khoaûng
70% coù möùc taêng treân 10%. Trong 3 naêm lieân tieáp gaàn ñaây caû 3 nhoùm doanh
nghieäp lôùn, trung bình vaø nhoû ñeàu coù möùc taêng tröôûng khaù ñoàng ñeàu (15 ). Tuy
nhieân, tröôùc boái caûnh cuûa moät neàn kinh teá môû, hieän ñaïi vaø ñang phaùt trieån, ñoøi
hoûi tính minh baïch vaø oån ñònh cao, caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ vaáp phaûi voâ
vaøn nhöõng thaùch thöùc, khoù khaên vaø ñaëc bieät laø chöa khai thaùc ñöôïc thò tröôøng

15 Soá lieäu naêm 2005 cuûa Phoøng Thöông maïi Vieät Nam VCCI
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quoác teá giaøu tieàm naêng (Keát quaû tyû suaát lôïi nhuaän cuûa caùc doanh nghieäp coøn
thaáp, doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù tyû suaát lôïi nhuaän trung bình 3.8%, doanh
nghieäp ngoaøi quoác doanh 4.9% vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø
7.8% (16) ; caùc doanh nghieäp nöôùc ta môùi chuû yeáu taäp trung khai thaùc, phaùt trieån
moät soá ngaønh ngheà vôùi theá maïnh voán coù nhö deät, may, da giaày, thuyû haûi saûn).
Theo baûng xeáp haïng “naêng löïc caïnh tranh toaøn caàu” cuûa Dieãn ñaøn kinh teá theá
giôùi thì trong maáy naêm trôû laïi ñaây Vieät Nam lieân tuïc bò rôùt haïng. Nguyeân nhaân
cuûa tình traïng treân laø do caùc doanh nghieäp Vieät Nam chöa chuû ñoäng vöôn ra
thò tröôøng quoác teá, söï thieáu hieåu bieát veà kieán thöùc hoäi nhaäp, nhaän thöùc hôøi hôït,
khoâng ñaùnh giaù ñuùng möùc nhöõng taùc ñoäng cuûa thò tröôøng quoác teá ñeán hoaït
ñoäng saûn xuaát kinh doanh.

Beân caïnh ñoù, moät trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa quaù trình hoäi nhaäp
coøn thieáu hieäu quaû ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Vieät Nam chính laø doanh nghieäp
coøn thôø ô trong vieäc tìm hieåu phaùp luaät cuûa caùc nöôùc ñoái taùc. Haàu heát caùc
doanh nghieäp trong nöôùc khi thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh vôùi nöôùc ngoaøi
chæ quan taâm ñeán vieäc coù chaáp nhaän giao dòch hay khoâng maø ít quan taâm ñeán
caùc vaán ñeà phaùp lyù lieân quan. Keùo theo ñoù laø nhöõng ruûi ro phaùp lyù vaø haäu quaû
thieät haïi khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc. Coù theå ñôn cöû ra ñaây moät vaøi tröôøng hôïp
tieâu bieåu maø beân thua thieät laø caùc doanh nghieäp Vieät Nam nhö: Vuï kieän do vieäc
bò coi laø baùn phaù giaù caù Tra, caù Basa sang thò tröôøng Hoa Kyø, vuï kieän doanh
nghieäp Voõng xeáp Duy Lôïi xaâm phaïm thöông hieäu vaø vi phaïm caùc quy ñònh veà
kieåu daùng coâng nghieäp taïi thò tröôøng Nhaät Baûn, Hoa Kyø, vuï huaán luyeän vieân
Letart kieän Lieân ñoaøn Boùng ñaù Vieät Nam do chaám döùt hôïp ñoàng huaán luyeän
khoâng coù caên cöù phaùp lyù, vuï kieän taøu Caàn Giôø hay gaàn ñaây nhaát laø vuï kieän
Haõng haøng khoâng quoác gia Vieät Nam Airlines,… Qua caùc vuï vieäc treân cho thaáy
caùc doanh nghieäp Vieät Nam thieáu haún söï ñaàu tö cho vieäc tìm hieåu heä thoáng
phaùp luaät cuûa nöôùc ngoaøi, khi coù haäu quaû phaùp lyù xaûy ra môùi lo ñi tìm luaät sö
ñeå chöõa chaùy, ñaây thöïc söï laø vaán ñeà ñaùng baùo ñoäng ñoái vôùi giôùi doanh nghieäp
trong thôøi kyø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.  
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V. MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP GIUÙP DOANH NGHIEÄP TAÊNG CÖÔØNG NAÊNG
LÖÏC THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT 

Ñöôïc xaùc ñònh laø nhaân toá quan troïng, ñoùng goùp to lôùn vaøo söï phaùt trieån cuûa
neàn kinh teá nöôùc nhaø, Ñaûng, Nhaø nöôùc, caùc caáp, caùc ngaønh ñaõ coù nhöõng quan
taâm kòp thôøi cho söï phaùt trieån cuûa coäng ñoàng doanh nghieäp Vieät Nam nhö
quyeát ñònh laáy ngaøy 13/10/2004 laø ngaøy doanh nhaân Vieät Nam vaø ban haønh caùc
chính saùch hoã trôï cho doanh nghieäp. Cuøng vôùi tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác
teá, chuùng ta ñang tích cöïc xaây döïng, hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät phuø hôïp
vôùi cô cheá thò tröôøng vaø thoâng leä quoác teá. Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy raèng,
vieäc thöïc thi phaùp luaät cuûa doanh nghieäp ñang vaáp phaûi nhöõng khoù khaên nhaát
ñònh, trình ñoä nhaän thöùc cuûa doanh nghieäp veà phaùp luaät kinh doanh coøn yeáu
keùm. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu daãn tôùi tình traïng naøy laø do hoï
thieáu nhöõng bieän phaùp hoã trôï ñeå tieáp caän vaø xöû lyù caùc thoâng tin phaùp luaät. Do
vaäy, ñeå baûo ñaûm tính hieäu quaû cuûa vieäc thi haønh phaùp luaät, giaûm thieåu ruûi ro
phaùp lyù trong kinh doanh, doanh nghieäp coù theå söû duïng moät soá bieän phaùp
nhaèm taêng cöôøng naêng löïc thöïc hieän phaùp luaät cho doanh nghieäp nhö sau:

Thöù nhaát, veà thoâng tin phaùp lyù.

Trong thôøi ñaïi buøng noå coâng ngheä nhö hieän nay thì moät trong nhöõng nhaân toá
haøng ñaàu quyeát ñònh tôùi söï thaønh baïi cuûa caùc doanh nghieäp treân thöông tröôøng
chính laø vieäc kòp thôøi naém baét caùc thoâng tin lieân quan tôùi caùc hoaït ñoäng kinh
doanh vaø ñaëc bieät laø caùc thoâng tin phaùp luaät, chính saùch ñaàu tö trong vaø ngoaøi
nöôùc. Nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà naøy, ngaøy 07/01/1998, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ
ban haønh Chæ thò soá 02/1998/CT-TTg veà taêng cöôøng coâng taùc phoå bieán, giaùo
duïc phaùp luaät; Quyeát ñònh soá 13/2003/QÑ-TTg ngaøy 17/01/2003 veà Chöông
trình phoå bieán, giaùo duïc phaùp luaät cuûa Chính phuû töø naêm 2003 ñeán naêm 2007,
… Coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn phaùp luaät cho doanh nghieäp ñöôïc Nhaø nöôùc
giao cho moät soá cô quan chöùc naêng thöïc hieän nhö: Boä Tö phaùp, Boä Thöông
maïi, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö,
Boä Taøi chính, Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam,…. Nhö vaäy, caùc doanh
nghieäp coù theå tìm kieám, trao ñoåi caùc thoâng tin phaùp luaät, caùc vaên baûn cuûa Nhaø
nöôùc lieân quan tôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình theo töøng lónh vöïc chuyeân
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moân taïi caùc website vaø dieãn ñaøn cuûa caùc cô quan naøy. Beân caïnh ñoù, giöõa caùc
trang thoâng tin ñieän töû naøy coù caùc ñöôøng lieân keát vôùi nhau raát tieän lôïi cho vieäc
tra cöùu. Ñaëc bieät, taïi website cuûa Boä Tö phaùp (www.moj.gov.vn) coù muïc giôùi
thieäu vaên baûn phaùp luaät lieân keát vôùi caùc heä thoáng tra cöùu hieän ñaïi. Ñaây coù theå
coi laø keânh truy caäp mieãn phí tieän ích nhaát cho caùc doanh nghieäp. Vieäc caäp nhaät
caùc thoâng tin phaùp lyù qua Internet ñöôïc ñaùnh giaù laø phuø hôïp trong ñieàu kieän heä
thoáng phaùp luaät cuûa Vieät Nam coøn coàng keành, naëng neà. Bieän phaùp naøy giuùp
tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, chi phí cho caùc doanh nghieäp trong vieäc tìm hieåu caùc
chính saùch phaùp luaät aùp duïng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình.
Nhaèm hoã trôï coù hieäu quaû cho caùc doanh nghieäp trong vieäc thöïc hieän phaùp luaät,
trong thôøi gian tôùi, vôùi söï hoã trôï cuûa caùc toå chöùc trong nöôùc vaø quoác teá, Trung
taâm tö vaán phaùp luaät vaø boài döôõng nghieäp vuï thuoäc Caâu laïc boä phaùp cheá doanh
nghieäp, Boä Tö phaùp seõ xaây döïng heä thoáng hoûi ñaùp phaùp luaät kinh doanh mieãn
phí goùp phaàn ñaùp öùng nhu caàu hoã trôï thöïc hieän phaùp luaät cuûa doanh nghieäp. 

Thöù hai, xaây döïng toå chöùc phaùp cheá trong doanh nghieäp

Ngaøy 18/5/2004, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh soá 122/NÑ-CP veà
phaùp cheá boä ngaønh vaø phaùp cheá doanh nghieäp, Nghò ñònh naøy quy ñònh veà
chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa caùc toå chöùc phaùp cheá caùc boä, cô quan
ngang boä, cô quan thuoäc Chính phuû, cô quan chuyeân moân thuoäc Uyû ban nhaân
daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông vaø doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Thoâng
qua vieäc thaønh laäp toå chöùc phaùp cheá hoaëc boá trí caùn boä phaùp cheá, doanh
nghieäp seõ coù ñöôïc söï hoã trôï phaùp lyù thöôøng xuyeân, lieân tuïc cuûa Luaät sö nhaø
(in house lawyers). Caùc doanh nghieäp coù theå aùp duïng moâ hình phaùp cheá doanh
nghieäp theo quy ñònh taïi Nghò ñònh 122 ñeå thieát laäp cô cheá hoã trôï phaùp luaät
trong doanh nghieäp, qua ñoù ñaûm baûo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hieäu quaû.

Thöù ba, söû duïng dòch vuï tö vaán phaùp luaät.

Trong kinh doanh, hoaït ñoäng tö vaán phaùp luaät laø moät trong nhöõng nhu caàu taát
yeáu cuûa doanh nghieäp. Thöïc teá cho thaáy, muoán thaønh coâng treân thöông tröôøng,
tröôùc heát caùc doanh nghieäp caàn laøm chuû vaø söû duïng linh hoaït heä thoáng phaùp
luaät, nhaát laø trong hoaøn caûnh hoäi nhaäp nhö hieän nay. Tröôùc nhu caàu veà tö vaán

Chöông 1- Nhöõng vaán ñeà chung
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phaùp luaät cuûa doanh nghieäp, beân caïnh vieäc boá trí caùn boä phaùp cheá, caùc doanh
nghieäp coù theå söû duïng caùc dòch vuï tö vaán phaùp lyù chuyeân nghieäp nhö luaät sö,
vaên phoøng tö vaán phaùp luaät. Toå chöùc, vai troø, chöùc naêng, hoaït ñoäng cuûa caùc
toå chöùc tö vaán phaùp lyù ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi Luaät Luaät sö naêm 2006.

Thöù tö, boài döôõng kieán thöùc phaùp luaät 

Song song vôùi vieäc caäp nhaät thoâng tin vaø söû duïng caùc dòch vuï tö vaán phaùp lyù,
tröôùc nhöõng thay ñoåi khoâng ngöøng cuûa heä thoáng phaùp luaät trong nöôùc vaø quoác
teá, thì hoaït ñoäng boài döôõng kieán thöùc phaùp luaät vaø thöôøng xuyeân caäp nhaät, trau
doài trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï laø hoaït ñoäng khoâng theå thieáu nhaèm naâng
cao nhaän thöùc phaùp luaät cuûa doanh nhaân, caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp. Tröôùc
heä thoáng phaùp luaät kinh doanh ña daïng nhö hieän nay, beân caïnh caùc kieán thöùc
veà ñieàu haønh vaø quaûn lyù doanh nghieäp, ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp caàn chuù
troïng vaøo caùc lónh vöïc cô baûn, chuyeân saâu ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa mình nhö phaùp luaät veà sôû höõu, hôïp ñoàng, phaùp luaät thöông maïi, ñaát
ñai, caïnh tranh, cheá ñoä keá toaùn, kieåm toaùn, sôû höõu trí tueä, thöông maïi quoác teá...

Xuaát phaùt töø nhu caàu hoã trôï phaùp luaät cho doanh nghieäp, ñöôïc söï ñoàng yù cuûa
Thuû töôùng Chính phuû, ngaøy 22/7/1999, Boä tröôûng Boä Tö phaùp ñaõ coù Quyeát
ñònh soá 212/1999/QÑ-TCCB veà vieäc thaønh laäp Caâu laïc boä phaùp cheá doanh
nghieäp (CLB PCDN). Thöïc hieän toân chæ, muïc ñích cuûa CLBPCDN, Trung taâm
Tö vaán phaùp luaät vaø Boài döôõng nghieäp vuï thuoäc CLB PCDN coù chöùc naêng hoã
trôï phaùp lyù cho caùc doanh nghieäp thoâng qua vieäc giôùi thieäu kòp thôøi, thöôøng
xuyeân, coù heä thoáng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät; tö vaán phaùp luaät vaø boài
döôõng chuyeân moân, nghieäp vuï. Doanh nghieäp coù nhu caàu hoã trôï phaùp lyù coù theå
tröïc tieáp lieân heä vôùi Vaên phoøng Trung taâm ñaët taïi truï sôû Boä Tö phaùp, 60 Traàn
Phuù, Haø Noäi. 
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CAÙC VAÁN ÑEÀ 
PHAÙP LUAÄT KINH DOANH CÔ BAÛN

I. CAÙC LOAÏI HÌNH TOÅ CHÖÙC KINH DOANH ÔÛ VIEÄT NAM

Kinh doanh laø vieäc thöïc hieän lieân tuïc moät, moät soá hoaëc taát caû caùc coâng ñoaïn
cuûa quaù trình ñaàu tö, töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc cung öùng dòch
vuï treân thò tröôøng nhaèm muïc ñích sinh lôïi17. Ñeå tieán haønh hoaït ñoäng kinh
doanh, nhaø ñaàu tö phaûi löïa choïn cho mình moät moâ hình toå chöùc kinh doanh phuø
hôïp vôùi muïc ñích, khaû naêng vaø ñieàu kieän cuûa mình. Theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät hieän haønh, coù nhöõng loaïi hình toå chöùc kinh doanh sau ñaây:

Doanh nghieäp: laø toå chöùc kinh teá coù teân rieâng, coù taøi saûn, coù truï sôû giao
dòch oån ñònh, ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm
muïc ñích thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh18. Doanh nghieäp ñöôïc toå
chöùc döôùi caùc loaïi hình sau:  Coâng ty nhaø nöôùc; Coâng ty coå phaàn; Coâng
ty traùch nhieäm höõu haïn (TNHH) hai thaønh vieân trôû leân; Coâng ty traùch
nhieäm höõu haïn (TNHH) moät thaønh vieân; Coâng ty hôïp danh; Doanh nghieäp
tö nhaân.

Hôïp taùc xaõ.

Hoä kinh doanh. 

1. COÂNG TY NHAØ NÖÔÙC

1.1. Khaùi nieäm coâng ty nhaø nöôùc

Coâng ty nhaø nöôùc laø doanh nghieäp do Nhaø nöôùc sôû höõu toaøn boä voán ñieàu leä,
thaønh laäp, toå chöùc quaûn lyù, ñaêng kyù hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh
nghieäp Nhaø nöôùc naêm 200319. Coâng ty nhaø nöôùc ñöôïc toå chöùc döôùi 2 hình
thöùc: toång coâng ty nhaø nöôùc vaø coâng ty nhaø nöôùc ñoäc laäp. 

Toång coâng ty nhaø nöôùc laø hình thöùc lieân keát kinh teá treân cô sôû töï ñaàu tö, goùp
voán giöõa caùc coâng ty nhaø nöôùc, giöõa coâng ty nhaø nöôùc vôùi caùc doanh nghieäp

17 Ñieàu 4 Luaät Doanh nghieäp 2005
18 Khoaûn 1 Ñieàu 4 Luaät Doanh nghieäp 2005
19 Ñieàu 3 Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003
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khaùc hoaëc ñöôïc hình thaønh treân cô sôû toå chöùc vaø lieân keát caùc ñôn vò thaønh vieân
coù moái quan heä gaén boù vôùi nhau veà lôïi ích kinh teá, coâng ngheä, thò tröôøng vaø
caùc dòch vuï kinh doanh khaùc, hoaït ñoäng trong moät hoaëc moät soá chuyeân ngaønh
kinh teá - kyõ thuaät chính nhaèm taêng cöôøng khaû naêng kinh doanh vaø thöïc hieän lôïi
ích cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân vaø toaøn toång coâng ty. Toång coâng ty nhaø nöôùc
ñöôïc chia thaønh 3 loaïi nhö sau20: 

Toång coâng ty do Nhaø nöôùc quyeát ñònh ñaàu tö vaø thaønh laäp (thöôøng goïi laø
Toång coâng ty 90, 91); 

Toång coâng ty do caùc coâng ty töï ñaàu tö vaø thaønh laäp (theo moâ hình coâng
ty meï - coâng ty con); 

Toång coâng ty ñaàu tö vaø kinh doanh voán nhaø nöôùc.

1.2.Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty nhaø nöôùc

Coâng ty nhaø nöôùc ñöôïc toå chöùc quaûn lyù theo moâ hình coù hoaëc khoâng coù Hoäi
ñoàng quaûn trò. Trong ñoù, caùc coâng ty nhaø nöôùc sau ñaây ñöôïc toå chöùc theo moâ
hình coù Hoäi ñoàng quaûn trò 21:

Toång coâng ty do Nhaø nöôùc quyeát ñònh ñaàu tö vaø thaønh laäp;

Toång coâng ty ñaàu tö vaø kinh doanh voán nhaø nöôùc; 

Coâng ty nhaø nöôùc ñoäc laäp coù quy moâ voán lôùn giöõ quyeàn chi phoái doanh
nghieäp khaùc. 

1.2.1. Coâng ty nhaø nöôùc khoâng coù Hoäi ñoàng quaûn trò 

Coâng ty nhaø nöôùc khoâng coù Hoäi ñoàng quaûn trò coù cô caáu quaûn lyù goàm Giaùm
ñoác, caùc Phoù giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng vaø boä maùy giuùp vieäc22. 

1.2.2. Coâng ty nhaø nöôùc coù Hoäi ñoàng quaûn trò

Cô caáu quaûn lyù cuûa toång coâng ty nhaø nöôùc, coâng ty nhaø nöôùc ñoäc laäp coù Hoäi
ñoàng quaûn trò bao goàm Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt, Toång giaùm ñoác, caùc
Phoù toång giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng vaø boä maùy giuùp vieäc23. 

Chöông 2
Nhöõng vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn
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20 Ñieàu 47  Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003
21 Ñieàu 21 Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003
22 Ñieàu 22, 23, 24 Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003
23 Ñieàu 28, 29, 30, 37, 38, 41 Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003
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1.3. Thaønh laäp coâng ty nhaø nöôùc

Theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 thì doanh nghieäp do Nhaø nöôùc
thaønh laäp keå töø ngaøy Luaät naøy coù hieäu löïc phaûi ñöôïc ñaêng kyù, toå chöùc
quaûn lyù vaø hoaït ñoäng theo moät trong caùc loaïi hình coâng ty coå phaàn, coâng
ty TNHH24. Nhö vaäy, keå töø ngaøy 01/7/2006, caùc coâng ty nhaø nöôùc hoaït
ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc naêm 2003 seõ khoâng ñöôïc tieáp tuïc
thaønh laäp môùi. 

Ñoái vôùi caùc coâng ty nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc thaønh laäp tröôùc ñaây, thöïc hieän theo loä
trình chuyeån ñoåi haèng naêm, nhöng chaäm nhaát trong thôøi haïn 4 (boán) naêm keå
töø ngaøy Luaät Doanh nghieäp 2005 coù hieäu löïc (töø ngaøy 01/7/2006 ñeán ngaøy
01/7/2010), caùc coâng ty nhaø nöôùc thaønh laäp theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh
nghieäp nhaø nöôùc 2003 phaûi chuyeån ñoåi thaønh coâng ty traùch nhieäm höõu haïn
hoaëc coâng ty coå phaàn theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp25. Trong thôøi gian
chöa chuyeån ñoåi, caùc coâng ty nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaãn taïm thôøi ñöôïc
toàn taïi vaø hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003, vaø
khi ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh coâng ty TNHH hoaëc coâng ty coå phaàn thì thuoäc phaïm
vi ñieàu chænh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005. 

2. COÂNG TY COÅ PHAÀN

2.1. Khaùi nieäm coâng ty coå phaàn

2.1.1. Baûn chaát phaùp lyù cuûa coâng ty coå phaàn

Coâng ty coå phaàn laø doanh nghieäp, trong ñoù26:

Voán ñieàu leä ñöôïc chia thaønh nhieàu phaàn baèng nhau goïi laø coå phaàn;

Coå ñoâng coù theå laø toå chöùc, caù nhaân; soá löôïng coå ñoâng toái thieåu laø ba vaø
khoâng haïn cheá soá löôïng toái ña;

Coå ñoâng chæ chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc
cuûa doanh nghieäp trong phaïm vi soá voán ñaõ goùp vaøo doanh nghieäp;

Coå ñoâng coù quyeàn töï do chuyeån nhöôïng coå phaàn cuûa mình cho ngöôøi

24 Ñieàu 169 Luaät Doanh nghieäp 2005
25 Ñieàu 166 Luaät Doanh nghieäp 2005
26 Ñieàu 77 Luaät Doanh nghieäp 2005
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khaùc, tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi khoaûn 3 Ñieàu 81 vaø khoaûn 5 Ñieàu 84
cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005. 

Coâng ty coå phaàn coù tö caùch phaùp nhaân keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän
ñaêng kyù kinh doanh. Coâng ty coå phaàn coù quyeàn phaùt haønh chöùng khoaùn caùc
loaïi ñeå huy ñoäng voán. 

2.1.2. Caùc loaïi coå phaàn27

Coå phaàn phoå thoâng laø coå phaàn chuû yeáu baét buoäc phaûi coù trong coâng ty
coå phaàn; ngöôøi sôû höõu coå phaàn phoå thoâng laø coå ñoâng phoå thoâng. Coå ñoâng
phoå thoâng coù ñaày ñuû caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coå ñoâng trong coâng ty
coå phaàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñieàu leä coâng ty.

Coå phaàn öu ñaõi laø loaïi coå phaàn khoâng baét buoäc phaûi coù trong coâng ty coå
phaàn; ngöôøi sôû höõu coå phaàn öu ñaõi goïi laø coå ñoâng öu ñaõi. Coå ñoâng öu
ñaõi ñöôïc höôûng moät soá öu ñaõi so vôùi coå ñoâng phoå thoâng nhöng seõ bò haïn
cheá moät soá quyeàn nhaát ñònh. Coå phaàn öu ñaõi goàm caùc loaïi sau ñaây:

Coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát: laø coå phaàn coù soá phieáu bieåu quyeát nhieàu
hôn so vôùi coå phaàn phoå thoâng; soá phieáu bieåu quyeát cuûa moät coå phaàn
öu ñaõi bieåu quyeát do Ñieàu leä coâng ty quy ñònh. Coå ñoâng sôû höõu coå
phaàn öu ñaõi bieåu quyeát coù caùc quyeàn khaùc nhö coå ñoâng phoå thoâng
nhöng khoâng ñöôïc chuyeån nhöôïng coå phaàn öu ñaõi cho ngöôøi khaùc.

Coå phaàn öu ñaõi coå töùc: laø coå phaàn ñöôïc traû coå töùc vôùi möùc cao hôn so
vôùi möùc coå töùc cuûa coå phaàn phoå thoâng hoaëc möùc oån ñònh haøng naêm.
Coå töùc ñöôïc chia haøng naêm goàm coå töùc coá ñònh vaø coå töùc thöôûng. Coå
töùc coá ñònh khoâng phuï thuoäc vaøo keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty. Möùc
coå töùc coá ñònh cuï theå vaø phöông thöùc xaùc ñònh coå töùc thöôûng ñöôïc ghi
treân coå phieáu cuûa coå phaàn öu ñaõi coå töùc.

Coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi: laø coå phaàn ñöôïc coâng ty hoaøn laïi voán goùp
baát cöù khi naøo theo yeâu caàu cuûa ngöôøi sôû höõu hoaëc theo caùc ñieàu
kieän ñöôïc ghi taïi coå phieáu cuûa coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi. 

Coå phaàn öu ñaõi khaùc do Ñieàu leä coâng ty quy ñònh.
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Ngöôøi ñöôïc quyeàn mua coå phaàn öu ñaõi coå töùc, coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi vaø coå
phaàn öu ñaõi khaùc do Ñieàu leä coâng ty quy ñònh hoaëc do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng
quyeát ñònh.

Moãi coå phaàn cuûa cuøng moät loaïi ñeàu taïo cho ngöôøi sôû höõu noù caùc quyeàn, nghóa
vuï vaø lôïi ích ngang nhau. Coå phaàn phoå thoâng khoâng theå chuyeån ñoåi thaønh coå
phaàn öu ñaõi. Coå phaàn öu ñaõi coù theå chuyeån ñoåi thaønh coå phaàn phoå thoâng theo
quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng.

2.2. Cô caáu, toå chöùc coâng ty coå phaàn.

Cô caáu, toå chöùc cuûa coâng ty coå phaàn goàm coù: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng, Hoäi ñoàng
quaûn trò vaø Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác; ñoái vôùi coâng ty coå phaàn coù treân
möôøi moät coå ñoâng laø caù nhaân hoaëc coù coå ñoâng laø toå chöùc sôû höõu treân 50% toång
soá coå phaàn cuûa coâng ty phaûi coù Ban kieåm soaùt.28

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng.

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng goàm taát caû coå ñoâng coù quyeàn bieåu quyeát, laø cô quan
quyeát ñònh cao nhaát cuûa coâng ty coå phaàn. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng hoïp
thöôøng nieân hoaëc baát thöôøng; ít nhaát moãi naêm hoïp moät laàn. Ñòa ñieåm hoïp
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng phaûi ôû treân laõnh thoå Vieät Nam. Cuoäc hoïp Ñaïi hoäi
ñoàng coå ñoâng ñöôïc tieán haønh khi coù soá coå ñoâng döï hoïp ñaïi dieän ít nhaát 65%
toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát; tyû leä cuï theå do Ñieàu leä coâng ty quy
ñònh. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua caùc quyeát ñònh thuoäc thaåm quyeàn baèng
hình thöùc bieåu quyeát taïi cuoäc hoïp hoaëc laáy yù kieán baèng vaên baûn.

Hoäi ñoàng quaûn trò 

Hoäi ñoàng quaûn trò laø cô quan quaûn lyù coâng ty, coù toaøn quyeàn nhaân danh
coâng ty ñeå quyeát ñònh, thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng ty khoâng
thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. Hoäi ñoàng quaûn trò coù khoâng
ít hôn ba thaønh vieân, khoâng quaù möôøi moät thaønh vieân, neáu Ñieàu leä coâng ty
khoâng coù quy ñònh khaùc. Soá thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò phaûi thöôøng truù
ôû Vieät Nam do Ñieàu leä coâng ty quy ñònh. Nhieäm kyø cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò
laø naêm naêm. Nhieäm kyø cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò khoâng quaù naêm
naêm; thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò coù theå ñöôïc baàu laïi vôùi soá nhieäm kyø
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khoâng haïn cheá. Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò khoâng nhaát thieát phaûi laø coå
ñoâng cuûa coâng ty.

Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác

Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác do Hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm, laø ngöôøi
ñieàu haønh coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy cuûa coâng ty; chòu söï giaùm saùt
cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò vaø tröôùc
phaùp luaät veà vieäc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nhieäm vuï ñöôïc giao. Tröôøng hôïp
Ñieàu leä coâng ty khoâng quy ñònh Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò laø ngöôøi ñaïi dieän
theo phaùp luaät thì Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác laø ngöôøi ñaïi dieän theo
phaùp luaät cuûa coâng ty. Nhieäm kyø cuûa Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác khoâng
quaù naêm naêm; coù theå ñöôïc boå nhieäm laïi vôùi soá nhieäm kyø khoâng haïn cheá.
Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác coâng ty khoâng ñöôïc ñoàng thôøi laøm Giaùm
ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác cuûa doanh nghieäp khaùc. 

Ban kieåm soaùt

Ban kieåm soaùt thöïc hieän giaùm saùt Hoäi ñoàng quaûn trò, Giaùm ñoác hoaëc Toång
giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng ty; chòu traùch nhieäm tröôùc
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng trong thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc giao. Ban kieåm
soaùt coù töø ba ñeán naêm thaønh vieân neáu Ñieàu leä coâng ty khoâng coù quy ñònh
khaùc; nhieäm kyø cuûa Ban kieåm soaùt khoâng quaù naêm naêm; thaønh vieân Ban
kieåm soaùt coù theå ñöôïc baàu laïi vôùi soá nhieäm kyø khoâng haïn cheá. Thaønh vieân
Ban kieåm soaùt khoâng ñöôïc giöõ caùc chöùc vuï quaûn lyù coâng ty. Thaønh vieân
Ban kieåm soaùt khoâng nhaát thieát phaûi laø coå ñoâng hoaëc ngöôøi lao ñoäng cuûa
coâng ty. 

2.3. Ñaêng kyù kinh doanh coâng ty coå phaàn

Caùc coå ñoâng saùng laäp noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh coâng ty coå phaàn taïi
Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh nôi doanh nghieäp coù truï sôû chính. 

Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa coâng ty coå phaàn goàm coù29:

Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh doanh theo maãu thoáng nhaát do cô quan ñaêng
kyù kinh doanh coù thaåm quyeàn quy ñònh.
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Döï thaûo Ñieàu leä coâng ty.

Danh saùch coå ñoâng saùng laäp vaø caùc giaáy tôø keøm theo sau ñaây:

Ñoái vôùi coå ñoâng laø caù nhaân: baûn sao Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä
chieáu hoaëc chöùng thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc;

Ñoái vôùi coå ñoâng laø toå chöùc: baûn sao quyeát ñònh thaønh laäp, Giaáy chöùng
nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc taøi lieäu töông ñöông khaùc cuûa toå chöùc;
vaên baûn uyû quyeàn, Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä chieáu hoaëc chöùng
thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn.

Ñoái vôùi coå ñoâng laø toå chöùc nöôùc ngoaøi thì baûn sao Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù
kinh doanh phaûi coù chöùng thöïc cuûa cô quan nôi toå chöùc ñoù ñaõ ñaêng kyù khoâng
quaù ba thaùng tröôùc ngaøy noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh.

Vaên baûn xaùc nhaän voán phaùp ñònh cuûa cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn
ñoái vôùi coâng ty kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
phaûi coù voán phaùp ñònh. 

Chöùng chæ haønh ngheà cuûa Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác vaø caù nhaân
khaùc ñoái vôùi coâng ty kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà.

3. COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN HAI THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN

3.1. Khaùi nieäm Coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân

Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn laø doanh nghieäp, trong ñoù30:

Thaønh vieân coù theå laø toå chöùc, caù nhaân; soá löôïng thaønh vieân khoâng vöôït
quaù naêm möôi;

Thaønh vieân chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc
cuûa doanh nghieäp trong phaïm vi soá voán cam keát goùp vaøo doanh nghieäp;

Phaàn voán goùp cuûa thaønh vieân chæ ñöôïc chuyeån nhöôïng trong moät soá
tröôøng hôïp maø phaùp luaät quy ñònh.

Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù tö caùch phaùp nhaân keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy
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chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn khoâng ñöôïc
quyeàn phaùt haønh coå phaàn.

3.2. Cô caáu,  toå chöùc coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân31

Coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân coù Hoäi ñoàng thaønh vieân, Giaùm ñoác hoaëc
Toång giaùm ñoác. Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù töø möôøi moät thaønh vieân trôû
leân phaûi thaønh laäp Ban kieåm soaùt; tröôøng hôïp coù ít hôn möôøi moät thaønh vieân,
coù theå thaønh laäp Ban kieåm soaùt phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn trò coâng ty. 

Hoäi ñoàng thaønh vieân. 

Hoäi ñoàng thaønh vieân goàm caùc thaønh vieân, laø cô quan quyeát ñònh cao nhaát
cuûa coâng ty. Thaønh vieân laø toå chöùc chæ ñònh ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn
tham gia Hoäi ñoàng thaønh vieân. Ñieàu leä coâng ty quy ñònh cuï theå ñònh kyø hoïp
Hoäi ñoàng thaønh vieân, nhöng ít nhaát moãi naêm phaûi hoïp moät laàn. Hoäi ñoàng
thaønh vieân ñöôïc trieäu taäp hoïp baát cöù khi naøo theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch
Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc theo yeâu caàu cuûa thaønh vieân hoaëc nhoùm thaønh
vieân. Cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân phaûi ñöôïc toå chöùc taïi truï sôû chính
cuûa coâng ty, tröø tröôøng hôïp Ñieàu leä coâng ty coù quy ñònh khaùc. Hoäi ñoàng
thaønh vieân thoâng qua caùc quyeát ñònh thuoäc thaåm quyeàn baèng hình thöùc
bieåu quyeát taïi cuoäc hoïp, laáy yù kieán baèng vaên baûn hoaëc hình thöùc khaùc do
Ñieàu leä coâng ty quy ñònh.

Hoäi ñoàng thaønh vieân baàu moät thaønh vieân laøm Chuû tòch. Chuû tòch Hoäi ñoàng
thaønh vieân coù theå kieâm Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác coâng ty. Nhieäm kyø
cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân khoâng quaù naêm naêm. Chuû tòch Hoäi ñoàng
thaønh vieân coù theå ñöôïc baàu laïi vôùi soá nhieäm kyø khoâng haïn cheá. Tröôøng hôïp
Ñieàu leä coâng ty quy ñònh Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân laø ngöôøi ñaïi dieän
theo phaùp luaät thì caùc giaáy tôø giao dòch phaûi ghi roõ ñieàu ñoù.

Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác.

Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác coâng ty laø ngöôøi ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh
doanh haøng ngaøy cuûa coâng ty, chòu traùch nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng thaønh vieân
veà vieäc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nhieäm vuï cuûa mình. 
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3.3. Ñaêng kyù kinh doanh coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân

Thaønh vieân saùng laäp coâng ty thöïc hieän ñaêng kyù kinh doanh coâng ty TNHH hai thaønh
vieån trôû leân taïi Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh nôi doanh nghieäp coù truï sôû chính. 

Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân goàm coù32:

Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh doanh theo maãu thoáng nhaát do cô quan ñaêng
kyù kinh doanh coù thaåm quyeàn quy ñònh.

Döï thaûo Ñieàu leä coâng ty.

Danh saùch thaønh vieân vaø caùc giaáy tôø keøm theo sau ñaây:

Ñoái vôùi thaønh vieân laø caù nhaân: baûn sao Giaáy chöùng minh nhaân daân,
Hoä chieáu hoaëc chöùng thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc;

Ñoái vôùi thaønh vieân laø toå chöùc: baûn sao quyeát ñònh thaønh laäp, Giaáy
chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc taøi lieäu töông ñöông khaùc cuûa
toå chöùc; vaên baûn uyû quyeàn, Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä chieáu hoaëc
chöùng thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn.

Ñoái vôùi thaønh vieân laø toå chöùc nöôùc ngoaøi thì baûn sao Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù
kinh doanh phaûi coù chöùng thöïc cuûa cô quan nôi toå chöùc ñoù ñaõ ñaêng kyù khoâng
quaù ba thaùng tröôùc ngaøy noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh.

Vaên baûn xaùc nhaän voán phaùp ñònh cuûa cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn
ñoái vôùi coâng ty kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
phaûi coù voán phaùp ñònh.

Chöùng chæ haønh ngheà cuûa Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác vaø caù nhaân
khaùc ñoái vôùi coâng ty kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà.

4. COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN MOÄT THAØNH VIEÂN

4.1. Khaùi nieäm coâng ty TNHH moät thaønh vieân

Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân laø doanh nghieäp do moät toå chöùc
hoaëc moät caù nhaân laøm chuû sôû höõu (sau ñaây goïi laø chuû sôû höõu coâng ty); chuû sôû

32 Ñieàu 18 Luaät Doanh nghieäp 2005



Chöông 2
Nhöõng vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn

CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

höõu coâng ty chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa
coâng ty trong phaïm vi soá voán ñieàu leä cuûa coâng ty.

Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân coù tö caùch phaùp nhaân keå töø ngaøy
ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn
moät thaønh vieân khoâng ñöôïc quyeàn phaùt haønh coå phaàn.

4.2. Cô caáu, toå chöùc cuûa coâng ty TNHH moät thaønh vieân

4.2.1. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh
vieân laø toå chöùc33 .

Chuû sôû höõu coâng ty boå nhieäm moät hoaëc moät soá ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn vôùi
nhieäm kyø khoâng quaù naêm naêm ñeå thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình. 

Tröôøng hôïp coù ít nhaát hai ngöôøi ñöôïc boå nhieäm laøm ñaïi dieän theo uyû
quyeàn thì cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty bao goàm Hoäi ñoàng
thaønh vieân, Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác vaø Kieåm soaùt vieân; trong
tröôøng hôïp naøy, Hoäi ñoàng thaønh vieân goàm taát caû ngöôøi ñaïi dieän theo
uyû quyeàn.

Tröôøng hôïp moät ngöôøi ñöôïc boå nhieäm laøm ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn
thì ngöôøi ñoù laøm Chuû tòch coâng ty; trong tröôøng hôïp naøy cô caáu toå chöùc
quaûn lyù cuûa coâng ty bao goàm Chuû tòch coâng ty, Giaùm ñoác hoaëc Toång
giaùm ñoác vaø Kieåm soaùt vieân.

Ñieàu leä coâng ty quy ñònh Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc Chuû tòch coâng ty
hoaëc Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty. 

Hoäi ñoàng thaønh vieân

Hoäi ñoàng thaønh vieân nhaân danh chuû sôû höõu coâng ty toå chöùc thöïc hieän caùc
quyeàn vaø nghóa vuï cuûa chuû sôû höõu coâng ty; coù quyeàn nhaân danh coâng ty thöïc
hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng ty; chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø
chuû sôû höõu coâng ty veà vieäc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nhieäm vuï ñöôïc giao theo
quy ñònh cuûa Luaät naøy vaø phaùp luaät coù lieân quan. Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân
do chuû sôû höõu coâng ty chæ ñònh.
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Chuû tòch coâng ty

Chuû tòch coâng ty nhaân danh chuû sôû höõu toå chöùc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa
vuï cuûa chuû sôû höõu coâng ty; coù quyeàn nhaân danh coâng ty thöïc hieän caùc quyeàn
vaø nghóa vuï cuûa coâng ty; chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø chuû sôû höõu coâng
ty veà vieäc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nhieäm vuï ñöôïc giao theo quy ñònh cuûa Luaät
naøy vaø phaùp luaät coù lieân quan. 

Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác

Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc Chuû tòch coâng ty boå nhieäm hoaëc thueâ Giaùm ñoác hoaëc
Toång giaùm ñoác vôùi nhieäm kyø khoâng quaù naêm naêm ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh
doanh haøng ngaøy cuûa coâng ty. Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác chòu traùch nhieäm
tröôùc phaùp luaät vaø Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc Chuû tòch coâng ty veà vieäc thöïc hieän
caùc quyeàn vaø nhieäm vuï cuûa mình.

Kieåm soaùt vieân

Chuû sôû höõu coâng ty boå nhieäm moät ñeán ba Kieåm soaùt vieân vôùi nhieäm kyø khoâng
quaù ba naêm. Kieåm soaùt vieân chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø chuû sôû höõu
coâng ty veà vieäc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nhieäm vuï cuûa mình. 

4.2.2. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân
laø caù nhaân 34

Cô caáu, toå chöùc cuûa Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân laø caù nhaân
coù Chuû tòch coâng ty, Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác. Chuû sôû höõu coâng ty ñoàng
thôøi laø Chuû tòch coâng ty. Chuû tòch coâng ty hoaëc Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác
laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty theo quy ñònh taïi Ñieàu leä coâng ty.
Chuû tòch coâng ty coù theå kieâm nhieäm hoaëc thueâ ngöôøi khaùc laøm Giaùm ñoác hoaëc
Toång giaùm ñoác.

Quyeàn, nghóa vuï, nhieäm vuï cuï theå cuûa Giaùm ñoác ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu leä coâng
ty, hôïp ñoàng lao ñoäng maø Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác kyù vôùi Chuû tòch coâng ty.

4.3. Ñaêng kyù kinh doanh coâng ty TNHH moät thaønh vieân

Thaønh vieân saùng laäp coâng ty noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh coâng ty TNHH moät

34 Ñieàu 74 Luaät Doanh nghieäp 2005
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thaønh vieân taïi Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh nôi doanh nghieäp coù truï sôû chính.

Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa coâng ty TNHH moät thaønh vieân bao goàm35: 

Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh doanh theo maãu thoáng nhaát do cô quan ñaêng
kyù kinh doanh coù thaåm quyeàn quy ñònh.

Döï thaûo Ñieàu leä coâng ty.

Danh saùch thaønh vieân vaø caùc giaáy tôø keøm theo sau ñaây:

Ñoái vôùi thaønh vieân laø caù nhaân: baûn sao Giaáy chöùng minh nhaân daân,
Hoä chieáu hoaëc chöùng thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc;

Ñoái vôùi thaønh vieân laø toå chöùc: baûn sao quyeát ñònh thaønh laäp, Giaáy
chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc taøi lieäu töông ñöông khaùc cuûa toå
chöùc; vaên baûn uyû quyeàn, Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä chieáu hoaëc
chöùng thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn.

Ñoái vôùi thaønh vieân laø toå chöùc nöôùc ngoaøi thì baûn sao Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù
kinh doanh phaûi coù chöùng thöïc cuûa cô quan nôi toå chöùc ñoù ñaõ ñaêng kyù khoâng
quaù ba thaùng tröôùc ngaøy noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh.

Vaên baûn xaùc nhaän voán phaùp ñònh cuûa cô quan, toå chöùc coù thaåm
quyeàn ñoái vôùi coâng ty kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät phaûi coù voán phaùp ñònh.

Chöùng chæ haønh ngheà cuûa Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác vaø caù nhaân
khaùc ñoái vôùi coâng ty kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà.

5. COÂNG TY HÔÏP DANH

5.1. Khaùi nieäm coâng ty hôïp danh

Coâng ty hôïp danh laø doanh nghieäp, trong ñoù36:

Phaûi coù ít nhaát hai thaønh vieân laø chuû sôû höõu chung cuûa coâng ty, cuøng
nhau kinh doanh döôùi moät teân chung (sau ñaây goïi laø thaønh vieân hôïp
danh); ngoaøi caùc thaønh vieân hôïp danh coù theå coù thaønh vieân goùp voán;
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Thaønh vieân hôïp danh phaûi laø caù nhaân, chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi
saûn cuûa mình veà caùc nghóa vuï cuûa coâng ty;

Thaønh vieân goùp voán chæ chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï cuûa coâng ty
trong phaïm vi soá voán ñaõ goùp vaøo coâng ty.

Coâng ty hôïp danh coù tö caùch phaùp nhaân keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng
kyù kinh doanh. Coâng ty hôïp danh khoâng ñöôïc phaùt haønh baát kyø loaïi chöùng khoaùn naøo.

5.2. Cô caáu, toå chöùc coâng ty hôïp danh

Taát caû thaønh vieân hôïp laïi thaønh Hoäi ñoàng thaønh vieân. Hoäi ñoàng thaønh vieân
baàu moät thaønh vieân hôïp danh laøm Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân, ñoàng
thôøi kieâm Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác coâng ty neáu Ñieàu leä coâng ty
khoâng coù quy ñònh khaùc. Thaønh vieân hôïp danh coù quyeàn yeâu caàu trieäu
taäp hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân ñeå thaûo luaän vaø quyeát ñònh coâng vieäc kinh
doanh cuûa coâng ty. Thaønh vieân yeâu caàu trieäu taäp hoïp phaûi chuaån bò noäi
dung, chöông trình vaø taøi lieäu hoïp. Hoäi ñoàng thaønh vieân coù quyeàn quyeát
ñònh taát caû coâng vieäc kinh doanh cuûa coâng ty. 

Caùc thaønh vieân hôïp danh coù quyeàn ñaïi dieän theo phaùp luaät vaø toå chöùc
ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh haøng ngaøy cuûa coâng ty. Moïi haïn cheá ñoái
vôùi thaønh vieân hôïp danh trong thöïc hieän coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy
cuûa coâng ty chæ coù hieäu löïc ñoái vôùi beân thöù ba khi ngöôøi ñoù ñöôïc bieát veà
haïn cheá ñoù.

Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân, Giaùm ñoác hoaëc Toång giaùm ñoác coù caùc
nhieäm vuï: Quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy cuûa
coâng ty vôùi tö caùch laø thaønh vieân hôïp danh; Trieäu taäp vaø toå chöùc hoïp
Hoäi ñoàng thaønh vieân; kyù caùc quyeát ñònh hoaëc nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng
thaønh vieân; Phaân coâng, phoái hôïp coâng vieäc kinh doanh giöõa caùc thaønh
vieân hôïp danh; kyù caùc quyeát ñònh veà quy cheá, noäi quy vaø caùc coâng
vieäc toå chöùc noäi boä khaùc cuûa coâng ty; Ñaïi dieän cho coâng ty trong quan
heä vôùi cô quan nhaø nöôùc; ñaïi dieän cho coâng ty vôùi tö caùch laø bò ñôn
hoaëc nguyeân ñôn trong caùc vuï kieän, tranh chaáp thöông maïi hoaëc caùc
tranh chaáp khaùc; ...
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5.3. Ñaêng kyù kinh doanh coâng ty hôïp danh

Thaønh vieân saùng laäp coâng ty noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh coâng ty hôïp danh
taïi Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh nôi doanh nghieäp coù truï sôû chính.

Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa coâng ty hôïp danh bao goàm37:

Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh doanh theo maãu thoáng nhaát do cô quan ñaêng
kyù kinh doanh coù thaåm quyeàn quy ñònh.

Döï thaûo Ñieàu leä coâng ty.

Danh saùch thaønh vieân, baûn sao Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä chieáu
hoaëc chöùng thöïc caù nhaân hôïp phaùp khaùc cuûa moãi thaønh vieân.

Vaên baûn xaùc nhaän voán phaùp ñònh cuûa cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn
ñoái vôùi coâng ty hôïp danh kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät phaûi coù voán phaùp ñònh.

Chöùng chæ haønh ngheà cuûa thaønh vieân hôïp danh vaø caù nhaân khaùc ñoái vôùi
coâng ty hôïp danh kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà.

6. DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN

6.1. Khaùi nieäm doanh nghieäp tö nhaân38

Doanh nghieäp tö nhaân laø doanh nghieäp do moät caù nhaân laøm chuû vaø töï chòu traùch
nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình veà moïi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.

Doanh nghieäp tö nhaân khoâng ñöôïc phaùt haønh baát kyø loaïi chöùng khoaùn naøo. Moãi
caù nhaân chæ ñöôïc quyeàn thaønh laäp moät doanh nghieäp tö nhaân. 

6.2. Cô caáu, toå chöùc quaûn lyù doanh nghieäp tö nhaân39 

Chuû doanh nghieäp tö nhaân coù toaøn quyeàn quyeát ñònh ñoái vôùi taát caû hoaït ñoäng
kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Chuû doanh nghieäp tö nhaân coù theå tröïc tieáp hoaëc
thueâ ngöôøi khaùc quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh. Tröôøng hôïp thueâ
ngöôøi khaùc laøm Giaùm ñoác quaûn lyù doanh nghieäp thì chuû doanh nghieäp tö nhaân

48
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phaûi ñaêng kyù vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh vaø vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà
moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.

Chuû doanh nghieäp tö nhaân laø nguyeân ñôn, bò ñôn hoaëc ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa
vuï lieân quan tröôùc Troïng taøi hoaëc Toaø aùn trong caùc tranh chaáp lieân quan ñeán doanh
nghieäp. Chuû doanh nghieäp tö nhaân laø ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp.

6.3. Ñaêng kyù kinh doanh doanh nghieäp tö nhaân

Chuû doanh nghieäp noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh coâng ty hôïp danh taïi Phoøng
ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh nôi doanh nghieäp coù truï sôû chính. 

Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa doanh nghieäp tö nhaân bao goàm40:

Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh doanh theo maãu thoáng nhaát do cô quan ñaêng
kyù kinh doanh coù thaåm quyeàn quy ñònh.

Baûn sao Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä chieáu hoaëc chöùng thöïc caù nhaân
hôïp phaùp khaùc.

Vaên baûn xaùc nhaän voán phaùp ñònh cuûa cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn
ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät phaûi coù voán phaùp ñònh.

Chöùng chæ haønh ngheà cuûa Giaùm ñoác vaø caù nhaân khaùc ñoái vôùi doanh
nghieäp kinh doanh ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät phaûi coù
chöùng chæ haønh ngheà.

7. HÔÏP TAÙC XAÕ 

7.1. Khaùi nieäm hôïp taùc xaõ 41

7.1.1. Hôïp taùc xaõ laø toå chöùc kinh teá taäp theå do caùc caù nhaân, hoä gia ñình, phaùp
nhaân (sau ñaây goïi chung laø xaõ vieân) coù nhu caàu, lôïi ích chung, töï nguyeän goùp
voán, goùp söùc laäp ra theo quy ñònh cuûa Luaät Hôïp taùc xaõ ñeå phaùt huy söùc maïnh
taäp theå cuûa töøng xaõ vieân tham gia hôïp taùc xaõ, cuøng giuùp nhau thöïc hieän coù hieäu
quaû caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh vaø naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh
thaàn, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.

40 Ñieàu 16 Luaät Doanh nghieäp 2005
41 Ñieàu 1, 4, 5 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003
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Hôïp taùc xaõ hoaït ñoäng nhö moät loaïi hình doanh nghieäp, coù tö caùch phaùp nhaân,
töï chuû, töï chòu traùch nhieäm veà caùc nghóa vuï taøi chính trong phaïm vi voán ñieàu leä,
voán tích luyõ vaø caùc nguoàn voán khaùc cuûa hôïp taùc xaõ theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Xaõ vieân coù theå goùp voán laø tieàn hoaëc giaù trò taøi saûn, bao goàm caû giaù trò quyeàn söû
duïng ñaát, quyeàn sôû höõu caùc phaùt minh, saùng cheá, bí quyeát kyõ thuaät vaø caùc loaïi
giaáy tôø coù giaù khaùc. Xaõ vieân goùp söùc baèng vieäc tham gia xaây döïng hôïp taùc xaõ
döôùi caùc hình thöùc tröïc tieáp quaûn lyù, lao ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, tö vaán vaø
caùc hình thöùc tham gia khaùc.

7.1.2. Hôïp taùc xaõ toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo caùc nguyeân taéc: 

Töï nguyeän: moïi caù nhaân, hoä gia ñình, phaùp nhaân coù ñuû ñieàu kieän theo
quy ñònh cuûa Luaät Hôïp taùc xaõ, taùn thaønh Ñieàu leä hôïp taùc xaõ ñeàu coù quyeàn
gia nhaäp hôïp taùc xaõ; xaõ vieân coù quyeàn ra hôïp taùc xaõ theo quy ñònh cuûa
Ñieàu leä hôïp taùc xaõ;

Daân chuû, bình ñaúng vaø coâng khai: xaõ vieân coù quyeàn tham gia quaûn lyù,
kieåm tra, giaùm saùt hôïp taùc xaõ vaø coù quyeàn ngang nhau trong bieåu quyeát;
thöïc hieän coâng khai phöông höôùng saûn xuaát, kinh doanh, taøi chính, phaân
phoái vaø nhöõng vaán ñeà khaùc quy ñònh trong Ñieàu leä hôïp taùc xaõ;

Töï chuû, töï chòu traùch nhieäm vaø cuøng coù lôïi: hôïp taùc xaõ töï chuû vaø töï chòu
traùch nhieäm veà keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh; töï quyeát ñònh veà
phaân phoái thu nhaäp. Sau khi thöïc hieän xong nghóa vuï noäp thueá vaø trang traûi
caùc khoaûn loã cuûa hôïp taùc xaõ, laõi ñöôïc trích moät phaàn vaøo caùc quyõ cuûa hôïp
taùc xaõ, moät phaàn chia theo voán goùp vaø coâng söùc ñoùng goùp cuûa xaõ vieân,
phaàn coøn laïi chia cho xaõ vieân theo möùc ñoä söû duïng dòch vuï cuûa hôïp taùc xaõ.

7.2. Cô caáu, toå chöùc quaûn lyù hôïp taùc xaõ

Ñaïi hoäi xaõ vieân42

Ñaïi hoäi xaõ vieân bao goàm taát caû caùc xaõ vieân, laø cô quan coù quyeàn quyeát ñònh
cao nhaát cuûa hôïp taùc xaõ. Hôïp taùc xaõ coù nhieàu xaõ vieân thì coù theå toå chöùc
Ñaïi hoäi ñaïi bieåu xaõ vieân; vieäc baàu ñaïi bieåu xaõ vieân ñi döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu
xaõ vieân do Ñieàu leä hôïp taùc xaõ quy ñònh. 
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Ban quaûn trò hôïp taùc xaõ 43

Ban quaûn trò hôïp taùc xaõ laø boä maùy quaûn lyù hôïp taùc xaõ do Ñaïi hoäi xaõ vieân
baàu tröïc tieáp, goàm Tröôûng Ban quaûn trò vaø caùc thaønh vieân khaùc. Soá löôïng
thaønh vieân Ban quaûn trò do Ñieàu leä hôïp taùc xaõ quy ñònh. Nhieäm kyø cuûa Ban
quaûn trò hôïp taùc xaõ do Ñieàu leä hôïp taùc xaõ quy ñònh nhöng toái thieåu laø hai
naêm vaø toái ña khoâng quaù naêm naêm.

Ban kieåm soaùt 44

Ban kieåm soaùt laø boä maùy giaùm saùt vaø kieåm tra moïi hoaït ñoäng cuûa hôïp taùc
xaõ theo ñuùng phaùp luaät vaø Ñieàu leä hôïp taùc xaõ. Ban kieåm soaùt do Ñaïi hoäi
xaõ vieân baàu tröïc tieáp. Soá löôïng thaønh vieân Ban kieåm soaùt do Ñieàu leä hôïp
taùc xaõ quy ñònh; hôïp taùc xaõ coù ít xaõ vieân coù theå chæ baàu moät kieåm soaùt vieân. 

7.3. Thaønh laäp hôïp taùc xaõ

7.3.1. Ñieàu kieän trôû thaønh xaõ vieân 45

Coâng daân Vieät Nam töø möôøi taùm tuoåi trôû leân, coù naêng löïc haønh vi daân söï
ñaày ñuû, coù goùp voán, goùp söùc, taùn thaønh Ñieàu leä hôïp taùc xaõ, töï nguyeän xin
gia nhaäp hôïp taùc xaõ coù theå trôû thaønh xaõ vieân.

Caùn boä, coâng chöùc ñöôïc tham gia hôïp taùc xaõ vôùi tö caùch laø xaõ vieân theo
quy ñònh cuûa Ñieàu leä hôïp taùc xaõ nhöng khoâng ñöôïc tröïc tieáp quaûn lyù vaø
ñieàu haønh hôïp taùc xaõ.

Hoä gia ñình, phaùp nhaân coù theå trôû thaønh xaõ vieân theo quy ñònh cuûa Ñieàu
leä hôïp taùc xaõ. Khi tham gia hôïp taùc xaõ, hoä gia ñình, phaùp nhaân phaûi cöû
ngöôøi ñaïi dieän coù ñuû ñieàu kieän nhö ñoái vôùi caù nhaân tham gia. Caù nhaân,
hoä gia ñình, phaùp nhaân coù theå laø xaõ vieân cuûa nhieàu hôïp taùc xaõ trong
tröôøng hôïp Ñieàu leä hôïp taùc xaõ khoâng caám.

7.3.2. Saùng laäp vieân 46

Saùng laäp vieân laø caù nhaân, hoä gia ñình hoaëc phaùp nhaân khôûi xöôùng vieäc
thaønh laäp hôïp taùc xaõ vaø tham gia hôïp taùc xaõ.
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44 Ñieàu 29, 30 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003
45 Ñieàu 17 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003
46 Ñieàu 10 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003
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Saùng laäp vieân baùo caùo baèng vaên baûn vôùi Uyû ban nhaân daân xaõ, phöôøng, thò
traán (sau ñaây goïi chung laø Uyû ban nhaân daân caáp xaõ) nôi döï ñònh ñaët truï sôû
chính cuûa hôïp taùc xaõ veà vieäc thaønh laäp, ñòa ñieåm ñoùng truï sôû, phöông
höôùng saûn xuaát, kinh doanh vaø keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa hôïp taùc xaõ.

Saùng laäp vieân tieán haønh tuyeân truyeàn, vaän ñoäng caùc caù nhaân, hoä gia ñình,
phaùp nhaân khaùc coù nhu caàu tham gia hôïp taùc xaõ; xaây döïng phöông
höôùng saûn xuaát, kinh doanh; döï thaûo Ñieàu leä hôïp taùc xaõ vaø xuùc tieán caùc
coâng vieäc caàn thieát khaùc ñeå toå chöùc hoäi nghò thaønh laäp hôïp taùc xaõ.

7.3.3. Hoäi nghò thaønh laäp hôïp taùc xaõ 47

Hoäi nghò thaønh laäp hôïp taùc xaõ do saùng laäp vieân toå chöùc. Thaønh phaàn tham
gia hoäi nghò bao goàm saùng laäp vieân vaø caù nhaân, hoä gia ñình, phaùp nhaân
khaùc coù nguyeän voïng trôû thaønh xaõ vieân.

Hoäi nghò thaûo luaän vaø thoáng nhaát veà phöông höôùng saûn xuaát, kinh doanh;
keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa hôïp taùc xaõ; döï thaûo Ñieàu leä hôïp taùc xaõ; teân, bieåu
töôïng (neáu coù) cuûa hôïp taùc xaõ vaø laäp danh saùch xaõ vieân.

Hoäi nghò thaûo luaän vaø bieåu quyeát theo ña soá caùc vaán ñeà sau ñaây: Thoâng
qua danh saùch xaõ vieân; soá löôïng xaõ vieân töø 7 trôû leân; Thoâng qua Ñieàu leä,
Noäi quy hôïp taùc xaõ; Quyeát ñònh thaønh laäp rieâng hay khoâng thaønh laäp rieâng
boä maùy quaûn lyù vaø boä maùy ñieàu haønh hôïp taùc xaõ.

Ñoái vôùi hôïp taùc xaõ thaønh laäp moät boä maùy vöøa quaûn lyù vöøa ñieàu haønh thì baàu
Ban quaûn trò vaø Chuû nhieäm; Chuû nhieäm hôïp taùc xaõ ñoàng thôøi laø Tröôûng Ban
quaûn trò; quyeát ñònh soá löôïng Phoù chuû nhieäm hôïp taùc xaõ.

Ñoái vôùi hôïp taùc xaõ thaønh laäp rieâng boä maùy quaûn lyù vaø boä maùy ñieàu haønh thì
baàu Ban quaûn trò vaø Tröôûng Ban quaûn trò trong soá thaønh vieân Ban quaûn trò;
quyeát ñònh baàu hoaëc thueâ Chuû nhieäm hôïp taùc xaõ; quyeát ñònh soá löôïng Phoù chuû
nhieäm hôïp taùc xaõ;

Baàu Ban kieåm soaùt vaø Tröôûng Ban kieåm soaùt trong soá thaønh vieân cuûa
Ban kieåm soaùt;

52
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Thoâng qua bieân baûn hoäi nghò thaønh laäp hôïp taùc xaõ.

7.3.4. Ñaêng kyù kinh doanh hôïp taùc xaõõ 48

Hôïp taùc xaõ ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh
hoaëc caáp huyeän nôi hôïp taùc xaõ döï ñònh ñaët truï sôû chính, tuyø theo ñieàu
kieän cuï theå cuûa hôïp taùc xaõ. Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa hôïp taùc xaõ
seõ thaønh laäp noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan ñaêng kyù kinh
doanh ñaõ choïn vaø phaûi chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc, trung thöïc cuûa
hoà sô ñaêng kyù kinh doanh.

Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh bao goàm:

Ñôn ñaêng kyù kinh doanh;

Ñieàu leä hôïp taùc xaõ;

Soá löôïng xaõ vieân, danh saùch Ban quaûn trò, Ban kieåm soaùt cuûa hôïp
taùc xaõ;

Bieân baûn ñaõ thoâng qua taïi Hoäi nghò thaønh laäp hôïp taùc xaõ.

Hôïp taùc xaõ ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh khi coù ñuû caùc
ñieàu kieän sau ñaây:

Coù hoà sô ñaêng kyù kinh doanh hôïp leä;

Ngaønh, ngheà saûn xuaát, kinh doanh maø phaùp luaät khoâng caám;

Teân, bieåu töôïng (neáu coù) cuûa hôïp taùc xaõ phuø hôïp quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Coù voán ñieàu leä. Ñoái vôùi hôïp taùc xaõ kinh doanh ngaønh, ngheà maø Chính
phuû quy ñònh phaûi coù voán phaùp ñònh thì voán ñieàu leä khoâng ñöôïc thaáp
hôn voán phaùp ñònh;

Noäp ñuû leä phí ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh.

Hôïp taùc xaõ coù tö caùch phaùp nhaân vaø coù quyeàn hoaït ñoäng keå töø ngaøy ñöôïc caáp
giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh; ñoái vôùi nhöõng ngaønh, ngheà kinh doanh coù
ñieàu kieän maø hôïp taùc xaõ ñaêng kyù hoaït ñoäng thì hôïp taùc xaõ ñöôïc kinh doanh nhöõng
ngaønh, ngheà ñoù keå töø ngaøy ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caáp giaáy pheùp
kinh doanh hoaëc coù ñuû ñieàu kieän kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

48 Ñieàu 13, 14 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003
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8. HOÄ KINH DOANH

8.1. Khaùi nieäm hoä kinh doanh

Hoä kinh doanh laø moät ñôn vò kinh doanh coù caùc ñaëc ñieåm sau ñaây49:

Do moät caù nhaân laø coâng daân Vieät Nam, moät nhoùm ngöôøi hoaëc hoä gia ñình
laøm chuû;

Söû duïng thöôøng xuyeân khoâng quaù möôøi lao ñoäng;

Khoâng coù con daáu vaø chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình ñoái
vôùi hoaït ñoäng kinh doanh.

Hoä kinh doanh chæ ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh taïi moät ñòa ñieåm Hoä gia ñình
saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp, laøm muoái vaø nhöõng ngöôøi baùn haøng rong,
quaø vaët, buoân chuyeán, kinh doanh löu ñoäng, laøm dòch vuï coù thu nhaäp thaáp
khoâng phaûi ñaêng kyù kinh doanh tröø tröôøng hôïp kinh doanh caùc ngaønh, ngheà
coù ñieàu kieän.

Hoä kinh doanh caù theå coù söû duïng hôn möôøi lao ñoäng hoaëc coù hôn moät ñòa ñieåm
kinh doanh phaûi chuyeån ñoåi thaønh doanh nghieäp.

8.2. Thuû tuïc ñaêng kyù thaønh laäp hoä kinh doanh50

8.2.1. Quyeàn ñaêng kyù thaønh laäp hoä kinh doanh.

Taát caû coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi, coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû; caùc
hoä gia ñình ñeàu coù quyeàn ñaêng kyù thaønh laäp hoä hoä kinh doanh tröø nhöõng ngöôøi
chöa thaønh nieân, ngöôøi bò haïn cheá hoaëc bò maát naêng löïc haønh vi daân söï, ngöôøi
ñang bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï hoaëc ñang phaûi chaáp haønh hình phaït tuø
hoaëc bò Toaø aùn töôùc quyeàn haønh ngheà kinh doanh.

Moät caù nhaân, hoä gia ñình chæ ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh moät hoä kinh doanh trong
phaïm vi toaøn quoác. 

8.2.2. Trình töï vaø thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi hoä kinh doanh.

Caù nhaân hoaëc ngöôøi ñaïi dieän hoä gia ñình göûi Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh
doanh hoä kinh doanh caù theå ñeán Cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän
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49 Khoaûn 4 Ñieàu 171 Luaät Doanh nghieäp 2005, Ñieàu 36 Nghò ñònh soá .../2006/NÑ-CP veà ñaêng kyù kinh doanh vaø
cô quan ñaêng kyù kinh doanh

50 Ñieàu 37, 38, 39 Nghò ñònh soá .../2006/NÑ-CP veà ñaêng kyù kinh doanh vaø cô quan ñaêng kyù kinh doanh



55CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

nôi ñaët ñòa ñieåm kinh doanh. Keøm theo Giaáy ñeà nghò ñaêng kyù kinh doanh
phaûi coù baûn sao hôïp leä Chöùng minh nhaân daân cuûa caù nhaân hoaëc ngöôøi
ñaïi dieän hoä gia ñình. 

Ñoái vôùi nhöõng ngaønh, ngheà maø luaät, phaùp leänh, nghò ñònh quy ñònh phaûi coù
chöùng chæ haønh ngheà, thì phaûi göûi keøm theo baûn sao hôïp leä chöùng chæ haønh
ngheà cuûa caù nhaân hoaëc ñaïi dieän hoä gia ñình. Ñoái vôùi nhöõng ngaønh, ngheà
maø luaät, phaùp leänh, nghò ñònh quy ñònh phaûi coù voán phaùp ñònh thì phaûi coù
baûn sao hôïp leä vaên baûn xaùc nhaän voán phaùp ñònh  cuûa cô quan, toå chöùc coù
thaåm quyeàn.

Cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän nhaän ñôn, trao giaáy bieân nhaän,
vaø caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cho hoä kinh doanh caù theå
trong thôøi haïn naêm ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy nhaän hoà sô, neáu coù ñuû caùc
ñieàu kieän sau ñaây:

Ngaønh, ngheà kinh doanh khoâng thuoäc danh muïc ngaønh, ngheà caám
kinh doanh;

Teân hoä kinh doanh döï ñònh ñaêng kyù khoâng ñöôïc truøng vôùi teân hoä kinh
doanh ñaõ ñaêng kyù trong phaïm vi huyeän;

Noäp ñuû leä phí ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh.

Neáu sau naêm ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy noäp hoà sô ñaêng kyù kinh doanh, maø
khoâng nhaän ñöôïc Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc khoâng nhaän ñöôïc
thoâng baùo yeâu caàu söûa ñoåi, boå sung hoà sô ñaêng kyù kinh doanh, thì ngöôøi ñaêng
kyù hoä kinh doanh coù quyeàn khieáu naïi ñeán Cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp
huyeän, nôi tieáp nhaän hoà sô ñaêng kyù kinh doanh. Sau thôøi haïn baûy ngaøy, keå töø
ngaøy noäp ñôn khieáu naïi, maø khoâng nhaän ñöôïc traû lôøi cuûa Cô quan ñaêng kyù kinh
doanh caáp huyeän, thì ngöôøi ñaêng kyù hoä kinh doanh coù quyeàn khieáu naïi leân UÛy
ban nhaân daân caáp huyeän hoaëc kieän ra Toaø haønh chính caáp tænh nôi noäp hoà sô
ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Hoä kinh doanh coù quyeàn tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh sau khi ñöôïc
caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, tröø tröôøng hôïp kinh doanh caùc
ngaønh, ngheà kinh doanh phaûi coù ñieàu kieän.
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II. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CÔ BAÛN CUÛA CAÙC TOÅ CHÖÙC KINH DOANH  

1. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ COÂNG TY NHAØ NÖÔÙC 51

1.1. Veà voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty nhaø nöôùc

1.1.1. Coâng ty nhaø nöôùc coù quyeàn: 

Chieám höõu, söû duïng voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty ñeå kinh doanh, thöïc hieän
caùc lôïi ích hôïp phaùp töø voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty.

Ñònh ñoaït ñoái vôùi voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty theo quy ñònh cuûa Luaät
Doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät coù lieân quan. 

Söû duïng vaø quaûn lyù caùc taøi saûn Nhaø nöôùc giao, cho thueâ laø ñaát ñai, taøi
nguyeân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai, taøi nguyeân.

1.1.2. Coâng ty nhaø nöôùc coù nghóa vuï:

Baûo toaøn vaø phaùt trieån voán Nhaø nöôùc vaø voán coâng ty töï huy ñoäng, chòu
traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa coâng ty
trong phaïm vi soá taøi saûn cuûa coâng ty. 

Ngöôøi ñaïi dieän chuû sôû höõu nhaø nöôùc chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï
vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa coâng ty trong phaïm vi soá voán cuûa Nhaø
nöôùc ñaàu tö taïi coâng ty.

Ñònh kyø ñaùnh giaù laïi taøi saûn cuûa coâng ty theo quy ñònh cuûa Chính phuû.

1.2. Veà kinh doanh cuûa coâng ty nhaø nöôùc

1.2.1. Coâng ty nhaø nöôùc coù quyeàn:

Chuû ñoäng toå chöùc saûn xuaát, kinh doanh, toå chöùc boä maùy quaûn lyù theo yeâu
caàu kinh doanh vaø baûo ñaûm kinh doanh coù hieäu quaû.

Kinh doanh nhöõng ngaønh, ngheà maø phaùp luaät khoâng caám; môû roäng quy
moâ kinh doanh theo khaû naêng cuûa coâng ty vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng
trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc.

Tìm kieám thò tröôøng, khaùch haøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc vaø kyù keát hôïp ñoàng.
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Töï quyeát ñònh giaù mua, giaù baùn saûn phaåm, dòch vuï, tröø nhöõng saûn phaåm,
dòch vuï coâng ích vaø nhöõng saûn phaåm, dòch vuï do Nhaø nöôùc ñònh giaù thì
theo möùc giaù hoaëc khung giaù do Nhaø nöôùc quy ñònh. 

Quyeát ñònh caùc döï aùn ñaàu tö theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaàu tö; söû
duïng voán, taøi saûn cuûa coâng ty ñeå lieân doanh, lieân keát, goùp voán vaøo doanh
nghieäp khaùc trong nöôùc; thueâ, mua moät phaàn hoaëc toaøn boä coâng ty khaùc. 

Söû duïng voán cuûa coâng ty hoaëc voán huy ñoäng ñeå ñaàu tö thaønh laäp coâng
ty traùch nhieäm höõu haïn nhaø nöôùc moät thaønh vieân; cuøng vôùi caùc nhaø ñaàu
tö khaùc thaønh laäp coâng ty coå phaàn hoaëc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù
hai thaønh vieân trôû leân.

Môû chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän ôû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi.

Xaây döïng, aùp duïng caùc ñònh möùc lao ñoäng, vaät tö, ñôn giaù tieàn löông vaø
chi phí khaùc treân cô sôû baûo ñaûm hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty vaø phuø
hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Tuyeån choïn, thueâ, boá trí, söû duïng, ñaøo taïo, kyû luaät, cho thoâi vieäc ñoái vôùi lao
ñoäng, löïa choïn caùc hình thöùc traû löông, thöôûng phuø hôïp vôùi yeâu caàu kinh
doanh vaø coù caùc quyeàn khaùc theo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà lao ñoäng.

Coù caùc quyeàn kinh doanh khaùc theo nhu caàu thò tröôøng phuø hôïp vôùi quy
ñònh cuûa phaùp luaät.

1.2.2. Coâng ty nhaø nöôùc coù nghóa vuï:

Kinh doanh ñuùng ngaønh, ngheà ñaõ ñaêng kyù; baûo ñaûm chaát löôïng saûn
phaåm vaø dòch vuï do coâng ty thöïc hieän theo tieâu chuaån ñaõ ñaêng kyù.

Ñoåi môùi, hieän ñaïi hoaù coâng ngheä vaø phöông thöùc quaûn lyù ñeå naâng cao
hieäu quaû vaø khaû naêng caïnh tranh.

Baûo ñaûm quyeàn vaø lôïi ích cuûa ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
veà lao ñoäng, baûo ñaûm quyeàn tham gia quaûn lyù coâng ty cuûa ngöôøi lao ñoäng
quy ñònh taïi Muïc 3 Chöông IV cuûa Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc.

Tuaân theo caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà quoác phoøng, an ninh, vaên hoaù,
traät töï, an toaøn xaõ hoäi, baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng.
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Thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn, kieåm toaùn vaø baùo caùo taøi chính, baùo caùo thoáng
keâ theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø theo yeâu caàu cuûa chuû sôû höõu nhaø nöôùc.

Chòu söï giaùm saùt, kieåm tra cuûa chuû sôû höõu nhaø nöôùc; chaáp haønh caùc
quyeát ñònh veà thanh tra cuûa cô quan taøi chính vaø cô quan nhaø nöôùc coù
thaåm quyeàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  

Chòu traùch nhieäm tröôùc ngöôøi ñaàu tö voán veà vieäc söû duïng voán ñeå ñaàu tö
thaønh laäp doanh nghieäp khaùc. 

Thöïc hieän caùc nghóa vuï khaùc trong kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

1.3. Veà taøi chính cuûa coâng ty nhaø nöôùc

1.3.1. Coâng ty nhaø nöôùc coù quyeàn: 

Huy ñoäng voán ñeå kinh doanh döôùi hình thöùc phaùt haønh traùi phieáu, tín
phieáu, kyø phieáu coâng ty; vay voán cuûa toå chöùc ngaân haøng, tín duïng vaø caùc
toå chöùc taøi chính khaùc, cuûa caù nhaân, toå chöùc ngoaøi coâng ty; vay voán cuûa
ngöôøi lao ñoäng vaø caùc hình thöùc huy ñoäng voán khaùc theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät. Vieäc huy ñoäng voán ñeå kinh doanh thöïc hieän theo nguyeân taéc
töï chòu traùch nhieäm hoaøn traû, baûo ñaûm hieäu quaû söû duïng voán huy ñoäng,
khoâng ñöôïc laøm thay ñoåi hình thöùc sôû höõu coâng ty. 

Chuû ñoäng söû duïng voán cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty; ñöôïc söû
duïng vaø quaûn lyù caùc quyõ cuûa coâng ty theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Quyeát ñònh trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh theo nguyeân taéc möùc trích khaáu
hao toái thieåu phaûi baûo ñaûm buø ñaép hao moøn höõu hình, hao moøn voâ hình
cuûa taøi saûn coá ñònh vaø khoâng thaáp hôn tyû leä trích khaáu hao toái thieåu do
Chính phuû quy ñònh.

Ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä trôï caáp, trôï giaù hoaëc caùc cheá ñoä öu ñaõi khaùc 
cuûa Nhaø nöôùc khi thöïc hieän caùc nhieäm vuï hoaït ñoäng coâng ích, quoác
phoøng, an ninh, phoøng choáng thieân tai hoaëc cung caáp saûn phaåm, dòch vuï
theo chính saùch giaù cuûa Nhaø nöôùc khoâng ñuû buø ñaép chi phí saûn xuaát saûn
phaåm, dòch vuï naøy cuûa coâng ty.

Ñöôïc chi thöôûng saùng kieán ñoåi môùi, caûi tieán kyõ thuaät, quaûn lyù vaø coâng
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ngheä; thöôûng taêng naêng suaát lao ñoäng; thöôûng tieát kieäm vaät tö vaø chi phí.
Caùc khoaûn tieàn thöôûng naøy ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí kinh doanh treân
cô sôû baûo ñaûm hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty do caùc saùng kieán ñoåi
môùi, caûi tieán kyõ thuaät, quaûn lyù, coâng ngheä, taêng naêng suaát lao ñoäng, tieát
kieäm vaät tö, chi phí ñem laïi.

Ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä öu ñaõi ñaàu tö, taùi ñaàu tö theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Töø choái vaø toá caùo moïi yeâu caàu cung caáp caùc nguoàn löïc khoâng ñöôïc phaùp
luaät quy ñònh cuûa baát kyø caù nhaân, cô quan hay toå chöùc naøo, tröø nhöõng
khoaûn töï nguyeän ñoùng goùp vì muïc ñích nhaân ñaïo vaø coâng ích.

Sau khi hoaøn thaønh nghóa vuï noäp thueá, chuyeån loã theo quy ñònh cuûa Luaät
thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo quy ñònh
cuûa phaùp luaät, trích laäp quyõ döï phoøng taøi chính; phaàn lôïi nhuaän thöïc hieän
coøn laïi ñöôïc phaân chia theo nguoàn voán nhaø nöôùc ñaàu tö vaø nguoàn voán
coâng ty töï huy ñoäng nhö sau:

Phaàn lôïi nhuaän phaân chia theo nguoàn voán nhaø nöôùc ñaàu tö ñöôïc
duøng ñeå taùi ñaàu tö taêng voán nhaø nöôùc taïi coâng ty hoaëc hình thaønh quyõ
taäp trung ñeå ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khaùc thuoäc lónh vöïc
Nhaø nöôùc caàn phaùt trieån hoaëc chi phoái theo quy ñònh cuûa Chính phuû; 

Phaàn lôïi nhuaän phaân chia theo nguoàn voán coâng ty töï huy ñoäng ñöôïc
trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån theo quy ñònh cuûa Chính phuû; phaàn coøn
laïi do coâng ty töï quyeát ñònh vieäc phaân phoái vaøo quyõ khen thöôûng, quyõ
phuùc lôïi. 

Tröôøng hôïp coâng ty coøn nôï ñeán haïn phaûi traû maø chöa traû heát thì chæ ñöôïc taêng
löông, trích thöôûng cho coâng nhaân vieân cuûa coâng ty, keå caû ngöôøi quaûn lyù sau
khi ñaõ traû heát nôï ñeán haïn.  

1.3.2. Coâng ty nhaø nöôùc coù nghóa vuï: 

Kinh doanh coù laõi, baûo ñaûm chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän treân voán nhaø nöôùc
ñaàu tö do ñaïi dieän chuû sôû höõu giao; ñaêng kyù, keâ khai vaø noäp ñuû thueá; thöïc
hieän nghóa vuï ñoái vôùi chuû sôû höõu vaø caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo quy
ñònh cuûa phaùp luaät.
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Quaûn lyù, söû duïng coù hieäu quaû voán kinh doanh bao goàm caû phaàn voán ñaàu
tö vaøo coâng ty khaùc (neáu coù), taøi nguyeân, ñaát ñai vaø caùc nguoàn löïc khaùc
do Nhaø nöôùc giao, cho thueâ.

Söû duïng voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaëc bieät
khaùc khi Nhaø nöôùc yeâu caàu.

Chaáp haønh ñaày ñuû cheá ñoä quaûn lyù voán, taøi saûn, caùc quyõ, cheá ñoä haïch toaùn
keá toaùn, kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; chòu traùch nhieäm veà tính
trung thöïc vaø hôïp phaùp ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng taøi chính cuûa coâng ty.

Thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo taøi chính, coâng khai taøi chính haøng naêm vaø
cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát ñeå ñaùnh giaù trung thöïc veà hieäu quaû hoaït
ñoäng cuûa coâng ty.  

1.4. Veà tham gia hoaït ñoäng coâng ích  

1.4.1. Coâng ty nhaø nöôùc khi tham gia hoaït ñoäng coâng ích coøn coù caùc quyeàn
vaø nghóa vuï sau ñaây:

Saûn xuaát, cung öùng saûn phaåm, dòch vuï coâng ích treân cô sôû ñaáu thaàu. Ñoái
vôùi hoaït ñoäng coâng ích theo ñaët haøng, giao keá hoaïch cuûa Nhaø nöôùc thì
coâng ty coù nghóa vuï tieâu thuï saûn phaåm, cung öùng dòch vuï coâng ích ñuùng
ñoái töôïng, theo giaù vaø phí do Nhaø nöôùc quy ñònh;

Chòu traùch nhieäm tröôùc Nhaø nöôùc veà keát quaû hoaït ñoäng coâng ích cuûa
coâng ty; chòu traùch nhieäm tröôùc khaùch haøng, tröôùc phaùp luaät veà saûn
phaåm, dòch vuï coâng ích do coâng ty thöïc hieän;

Ñöôïc xem xeùt ñaàu tö boå sung töông öùng vôùi nhieäm vuï coâng ích ñöôïc
giao; phaûi haïch toaùn vaø ñöôïc buø ñaép chí phí hôïp lyù phuïc vuï hoaït ñoäng
coâng ích vaø baûo ñaûm lôïi ích cho ngöôøi lao ñoäng theo nguyeân taéc sau ñaây: 

Ñoái vôùi caùc saûn phaåm, dòch vuï thöïc hieän theo phöông thöùc ñaáu thaàu
thì coâng ty töï buø ñaép chi phí theo giaù thöïc hieän thaàu; 

Ñoái vôùi caùc saûn phaåm, dòch vuï coâng ích khoâng theå thöïc hieän theo
phöông thöùc ñaáu thaàu maø ñöôïc Nhaø nöôùc ñaët haøng thì coâng ty ñöôïc
söû duïng phí hoaëc doanh thu töø cung caáp saûn phaåm, dòch vuï theo ñaët
haøng cuûa Nhaø nöôùc ñeå buø ñaép chi phí hôïp lyù phuïc vuï hoaït ñoäng coâng
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ích vaø baûo ñaûm lôïi ích cho ngöôøi lao ñoäng. Tröôøng hôïp caùc khoaûn thu
khoâng ñuû ñeå buø ñaép chi phí hôïp lyù thì ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc caáp buø
phaàn cheânh leäch vaø baûo ñaûm lôïi ích thoaû ñaùng cho ngöôøi lao ñoäng;

Xaây döïng, aùp duïng caùc ñònh möùc chi phí, ñôn giaù tieàn löông trong giaù
thöïc hieän thaàu, trong döï toaùn do Nhaø nöôùc ñaët haøng hoaëc giao keá hoaïch; 

1.4.2. Ñoái vôùi coâng ty ñöôïc thieát keá, ñaàu tö thaønh laäp vaø ñaêng kyù kinh doanh ñeå
thöïc hieän muïc tieâu chuû yeáu, thöôøng xuyeân vaø oån ñònh laø cung caáp saûn
phaåm, dòch vuï coâng ích, thì coøn coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï sau ñaây:

Ñöôïc Nhaø nöôùc ñaàu tö voán ñeå hình thaønh taøi saûn phuïc vuï muïc tieâu cung
caáp saûn phaåm, dòch vuï coâng ích; 

Khi caàn thieát Nhaø nöôùc ñieàu chuyeån phaàn voán hoaëc taøi saûn phuïc vuï muïc
tieâu cung caáp saûn phaåm, dòch vuï coâng ích cuûa coâng ty ñeå thöïc hieän muïc
tieâu cung caáp saûn phaåm, dòch vuï coâng ích ôû coâng ty khaùc;

Coù quyeàn chuyeån nhöôïng, cho thueâ, theá chaáp taøi saûn phuïc vuï muïc tieâu
cung caáp saûn phaåm, dòch vuï coâng ích thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa coâng ty
khi ñöôïc ngöôøi quyeát ñònh thaønh laäp coâng ty cho pheùp. Vieäc theá chaáp giaù
trò quyeàn söû duïng ñaát, taøi saûn cuûa coâng ty gaén lieàn vôùi quyeàn söû duïng ñaát
phuïc vuï muïc tieâu cung caáp saûn phaåm, dòch vuï coâng ích ñöôïc thöïc hieän
theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai;

Söû duïng caùc nguoàn löïc ñöôïc giao ñeå toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh boå
sung khi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ngöôøi quyeát ñònh thaønh laäp coâng ty nhöng
khoâng aûnh höôûng tôùi vieäc thöïc hieän muïc tieâu chính cung caáp saûn phaåm,
dòch vuï coâng ích cuûa coâng ty;

2. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA CAÙC LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP

2.1. Quyeàn cuûa doanh nghieäp52

Töï chuû kinh doanh; chuû ñoäng löïa choïn ngaønh, ngheà, ñòa baøn, hình thöùc
kinh doanh, ñaàu tö; chuû ñoäng môû roäng quy moâ vaø ngaønh, ngheà kinh
doanh; ñöôïc Nhaø nöôùc khuyeán khích, öu ñaõi vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi
tham gia saûn xuaát, cung öùng saûn phaåm, dòch vuï coâng ích.

52 Ñieàu 8 Luaät Doanh nghieäp 2005
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Löïa choïn hình thöùc, phöông thöùc huy ñoäng, phaân boå vaø söû duïng voán.

Chuû ñoäng tìm kieám thò tröôøng, khaùch haøng vaø kyù keát hôïp ñoàng.

Kinh doanh xuaát khaåu, nhaäp khaåu.

Tuyeån duïng, thueâ vaø söû duïng lao ñoäng theo yeâu caàu kinh doanh.

Chuû ñoäng öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi ñeå naâng cao hieäu quaû
kinh doanh vaø khaû naêng caïnh tranh.

Töï chuû quyeát ñònh caùc coâng vieäc kinh doanh vaø quan heä noäi boä.

Chieám höõu, söû duïng, ñònh ñoaït taøi saûn cuûa doanh nghieäp.

Töø choái moïi yeâu caàu cung caáp caùc nguoàn löïc khoâng ñöôïc phaùp luaät
quy ñònh.

Khieáu naïi, toá caùo theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà khieáu naïi, toá caùo.

Tröïc tieáp hoaëc thoâng qua ngöôøi ñaïi dieän theo uyû quyeàn tham gia toá tuïng
theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Caùc quyeàn khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

2.2. Nghóa vuï cuûa doanh nghieäp53

Hoaït ñoäng kinh doanh theo ñuùng ngaønh, ngheà ñaõ ghi trong Giaáy chöùng
nhaän ñaêng kyù kinh doanh; baûo ñaûm ñieàu kieän kinh doanh theo quy ñònh
cuûa phaùp luaät khi kinh doanh ngaønh, ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän.

Toå chöùc coâng taùc keá toaùn, laäp vaø noäp baùo caùo taøi chính trung thöïc, chính
xaùc, ñuùng thôøi haïn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn.

Ñaêng kyù maõ soá thueá, keâ khai thueá, noäp thueá vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï
taøi chính khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Baûo ñaûm quyeàn, lôïi ích cuûa ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät veà lao ñoäng; thöïc hieän cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá vaø
baûo hieåm khaùc cho ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà
baûo hieåm.

62

53 Ñieàu 9 Luaät Doanh nghieäp 2005



63CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

Baûo ñaûm vaø chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng haøng hoaù, dòch vuï theo tieâu
chuaån ñaõ ñaêng kyù hoaëc coâng boá.

Thöïc hieän cheá ñoä thoáng keâ theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà thoáng keâ;
ñònh kyø baùo caùo ñaày ñuû caùc thoâng tin veà doanh nghieäp, tình hình taøi
chính cuûa doanh nghieäp vôùi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn theo
maãu quy ñònh; khi phaùt hieän caùc thoâng tin ñaõ keâ khai hoaëc baùo caùo
thieáu chính xaùc, chöa ñaày ñuû thì phaûi kòp thôøi söûa ñoåi, boå sung caùc
thoâng tin ñoù.

Tuaân thuû quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quoác phoøng, an ninh, traät töï, an toaøn
xaõ hoäi, baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng, baûo veä di tích lòch söû, vaên hoaù vaø
danh lam thaéng caûnh.

Caùc nghóa vuï khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

2.3. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa doanh nghieäp coù saûn xuaát, cung öùng caùc saûn
phaåm, dòch vuï coâng ích 54

Doanh nghieäp tham gia saûn xuaát, cung öùng caùc saûn phaåm dòch vuï coâng ích coøn
coù theâm quyeàn vaø nghóa vuï nhö sau:

Ñöôïc haïch toaùn vaø buø ñaép chi phí theo giaù thöïc hieän thaàu hoaëc thu phí
söû duïng dòch vuï theo quy ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. 

Ñöôïc baûo ñaûm thôøi haïn saûn xuaát, cung öùng saûn phaåm, dòch vuï thích hôïp
ñeå thu hoài voán ñaàu tö vaø coù laõi hôïp lyù.

Saûn xuaát, cung öùng saûn phaåm, dòch vuï ñuû soá löôïng, ñuùng chaát löôïng vaø
thôøi haïn ñaõ cam keát theo giaù hoaëc phí do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm
quyeàn quy ñònh.

Baûo ñaûm caùc ñieàu kieän coâng baèng vaø thuaän lôïi nhö nhau cho moïi ñoái
töôïng khaùch haøng.

Chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø khaùch haøng veà soá löôïng, chaát löôïng,
ñieàu kieän cung öùng vaø giaù, phí saûn phaåm, dòch vuï cung öùng.

Caùc quyeàn vaø nghóa vuï khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

54 Ñieàu 10 Luaät Doanh nghieäp 2005



Chöông 2
Nhöõng vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn

CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

3. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA HÔÏP TAÙC XAÕ

3.1. Quyeàn cuûa hôïp taùc xaõ 55

Löïa choïn ngaønh, ngheà saûn xuaát, kinh doanh maø phaùp luaät khoâng caám;

Quyeát ñònh hình thöùc vaø cô caáu toå chöùc saûn xuaát, kinh doanh cuûa
hôïp taùc xaõ;

Tröïc tieáp xuaát khaåu, nhaäp khaåu hoaëc lieân doanh, lieân keát vôùi toå chöùc, caù
nhaân trong nöôùc vaø toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ñeå môû roäng saûn xuaát,
kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Thueâ lao ñoäng trong tröôøng hôïp xaõ vieân khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu
saûn xuaát, kinh doanh cuûa hôïp taùc xaõ theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Quyeát ñònh keát naïp xaõ vieân môùi, giaûi quyeát vieäc xaõ vieân ra hôïp taùc xaõ,
khai tröø xaõ vieân theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä hôïp taùc xaõ;

Quyeát ñònh vieäc phaân phoái thu nhaäp, xöû lyù caùc khoaûn loã cuûa hôïp taùc xaõ;

Quyeát ñònh khen thöôûng nhöõng xaõ vieân coù nhieàu thaønh tích trong vieäc xaây
döïng vaø phaùt trieån hôïp taùc xaõ; thi haønh kyû luaät nhöõng xaõ vieân vi phaïm
Ñieàu leä hôïp taùc xaõ; quyeát ñònh vieäc xaõ vieân phaûi boài thöôøng caùc thieät haïi
ñaõ gaây ra cho hôïp taùc xaõ;

Vay voán cuûa toå chöùc tín duïng vaø huy ñoäng caùc nguoàn voán khaùc; toå chöùc
tín duïng noäi boä theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Ñöôïc baûo hoä quyeàn sôû höõu coâng nghieäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Töø choái yeâu caàu cuûa toå chöùc, caù nhaân traùi vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Khieáu naïi caùc haønh vi vi phaïm quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa hôïp taùc xaõ;

Caùc quyeàn khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

3.2. Nghóa vuï cuûa hôïp taùc xaõ

Saûn xuaát, kinh doanh ñuùng ngaønh, ngheà, maët haøng ñaõ ñaêng kyù;

Thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn, thoáng keâ vaø kieåm toaùn;
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55 Ñieàu 6, 7 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003



65CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

Noäp thueá vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät;

Baûo toaøn vaø phaùt trieån voán hoaït ñoäng cuûa hôïp taùc xaõ; quaûn lyù vaø söû duïng
ñaát ñöôïc Nhaø nöôùc giao theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Chòu traùch nhieäm veà caùc nghóa vuï taøi chính trong phaïm vi voán ñieàu leä,
voán tích luyõ vaø caùc nguoàn voán khaùc cuûa hôïp taùc xaõ theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät;

Baûo veä moâi tröôøng, moâi sinh, caûnh quan, di tích lòch söû - vaên hoaù vaø caùc
coâng trình quoác phoøng, an ninh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Baûo ñaûm caùc quyeàn cuûa xaõ vieân vaø thöïc hieän caùc cam keát kinh teá ñoái vôùi
xaõ vieân;

Thöïc hieän caùc nghóa vuï ñoái vôùi xaõ vieân tröïc tieáp lao ñoäng cho hôïp taùc
xaõ vaø ngöôøi lao ñoäng do hôïp taùc xaõ thueâ theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
veà lao ñoäng; khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi lao ñoäng trôû thaønh
xaõ vieân;

Ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi baét buoäc cho xaõ vieân laø caù nhaân vaø ngöôøi lao ñoäng
laøm vieäc thöôøng xuyeân cho hôïp taùc xaõ theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä hôïp taùc
xaõ phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät veà baûo hieåm; toå chöùc cho xaõ vieân
khoâng thuoäc ñoái töôïng treân tham gia ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi töï nguyeän.
Chính phuû quy ñònh cuï theå veà vieäc ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi ñoái vôùi xaõ vieân
hôïp taùc xaõ;

Chaêm lo giaùo duïc, ñaøo taïo, boài döôõng, naâng cao trình ñoä hieåu bieát cuûa
xaõ vieân, cung caáp thoâng tin ñeå moïi xaõ vieân tích cöïc tham gia xaây döïng
hôïp taùc xaõ;

Caùc nghóa vuï khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

III. PHAÙP LUAÄT PHUÏC VUÏ KINH DOANH CUÛA DOANH NGHIEÄP

1. Moät soá vaán ñeà phaùp luaät veà hôïp ñoàng taïi Vieät Nam hieän nay

Trong heä thoáng phaùp luaät cuûa moät quoác gia, phaùp luaät veà hôïp ñoàng giöõ vò trí
voâ cuøng quan troïng. Ñaëc bieät laø trong neàn kinh teá thò tröôøng, nôi maø taøi saûn,
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dòch vuï... phaûi ñöôïc töï do chuyeån dòch thì vai troø cuûa cheá ñònh hôïp ñoàng caøng
ñöôïc theå hieän roõ. Trong caùc quan heä hôïp ñoàng, yù chí cuûa caùc beân mang tính
quyeát ñònh. Phaùp luaät veà hôïp ñoàng tröôùc heát phaûi baûo veä töï do kheá öôùc, taïo
nieàm tin cho töï do caïnh tranh. Hôïp ñoàng luoân laø moät coâng cuï ñeå phaûn aùnh
yù chí cuûa caùc beân trong caùch öùng xöû trong moâi tröôøng kinh doanh luoân thay
ñoåi. Veà nguyeân taéc, yù chí cuûa caùc beân ñöôïc phaùp luaät toân troïng vaø caùc quy
ñònh baét buoäc coù trong phaùp luaät  chæ haïn cheá ôû möùc caàn thieát nhaèm baûo veä
traät töï coâng.

1.1. Moät soá vaán ñeà cuï theå veà hôïp ñoàng56

Nhöõng quy ñònh chung nhaát veà hôïp ñoàng nhö khaùi nieäm hôïp ñoàng, ñeà nghò giao
keát hôïp ñoàng, thöïc hieän hôïp ñoàng, söûa ñoåi, chaám döùt hôïp ñoàng... ñöôïc quy ñònh
trong BLDS, coøn trong caùc vaên baûn luaät khaùc chæ quy ñònh nhöõng ñaëc thuø cuûa hôïp
ñoàng trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa neàn kinh teá. Vì vaäy, phaàn naøy chæ ñeà caäp
ñeán moät soá quy ñònh chung veà hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc quy ñònh trong BLDS.

1.1.1. Veà cô caáu caùc quy ñònh veà hôïp ñoàng trong BLDS

Caùc vaán ñeà veà hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh taïi nhieàu phaàn, chöông, muïc cuûa
BLDS naêm 2005.

Trong quaù trình soaïn thaûo BLDS coù yù kieán cho raèng caàn taäp trung caùc vaán ñeà
veà hôïp ñoàng vaøo phaàn “Nghóa vuï daân söï vaø hôïp ñoàng daân söï”. BLDS naêm
2005 vaãn giöõ nguyeân cô caáu veà hôïp ñoàng daân söï trong BLDS naêm 1995, vì cô
caáu ñoù veà cô baûn laø phuø hôïp, khoa hoïc.

BLDS naêm 2005 cuõng vaãn giöõ thuaät ngöõ "hôïp ñoàng daân söï", "giao dòch daân
söï", "nghóa vuï daân söï" maø khoâng söû duïng thuaät ngöõ "hôïp ñoàng ", "giao dòch",
"nghóa vuï " vì theo quan nieäm hieän nay, quan heä daân söï ñöôïc hieåu theo nghóa
roäng (bao goàm caû caùc quan heä trong lónh vöïc hoân nhaân vaø gia ñình, kinh doanh,
thöông maïi, lao ñoäng) neân vieäc söû duïng thuaät ngöõ “hôïp ñoàng daân söï”, “giao
dòch daân söï”, “nghóa vuï daân söï” vaãn laø phuø hôïp, khoâng aûnh höôûng gì ñeán
nguyeân taéc aùp duïng phaùp luaät laø: caùc quy ñònh chung veà hôïp ñoàng daân söï ñöôïc
aùp duïng cho moïi loaïi hôïp ñoàng; coøn ñaëc thuø cuûa hôïp ñoàng trong töøng lónh vöïc
seõ do caùc vaên baûn chuyeân ngaønh quy ñònh. Nguyeân taéc öu tieân aùp duïng luaät
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chuyeân ngaønh cuõng ñaõ ñöôïc theå hieän trong caùc vaên baûn luaät khaùc nhö Luaät
Thöông maïi (Ñieàu 4), Luaät Doanh nghieäp, Luaät Nhaø ôû...

1.1.2. Veà khaùi nieäm hôïp ñoàng:

“ Hôïp ñoàng daân söï laø söï thoaû thuaän giöõa caùc beân veà vieäc xaùc laäp, thay ñoåi hoaëc
chaám döùt quyeàn, nghóa vuï daân söï”57. Söï thoaû thuaän laø yeáu toá baét buoäc phaûi coù
trong hôïp ñoàng. Khoâng theå coù hôïp ñoàng neáu khoâng coù söï thoaû thuaän giöõa caùc
beân. Song neáu söï thoaû thuaän giöõa caùc beân khoâng nhaèm muïc ñích xaùc laäp, thay
ñoåi hoaëc chaám döùt quyeàn, nghóa vuï daân söï thì cuõng khoâng hình thaønh hôïp ñoàng.

Töø khaùi nieäm ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 388 vaø nhöõng quy ñònh coù lieân quan trong
Boä luaät daân söï cho thaáy hôïp ñoàng daân söï coù caùc daáu hieäu sau ñaây: (1) caùc
beân trong hôïp ñoàng daân söï laø caùc caù nhaân vaø phaùp nhaân hoaëc caùc chuû theå
khaùc; (2) hôïp ñoàng daân söï ñöôïc hình thaønh treân cô sôû coù söï thoaû thuaän, döïa
treân quan heä bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc giöõa caùc beân. Ñaây laø  nhöõng nguyeân
taéc quan troïng nhaát trong giao dòch. Muïc ñích cuûa thoaû thuaän ñoù nhaèm xaùc laäp,
thay ñoåi hoaëc chaám döùt quyeàn, nghóa vuï daân söï; muïc ñích cuûa caùc thoaû thuaän
ñoù coù theå laø kinh doanh nhaèm thu lôïi nhuaän hoaëc sinh hoaït tieâu duøng; (3) veà
hình thöùc, hôïp ñoàng daân söï coù theå ñöôïc giao keát baèng lôøi noùi, baèng vaên baûn
hoaëc baèng haønh vi cuï theå, neáu phaùp luaät khoâng quy ñònh ñoái vôùi loaïi hôïp ñoàng
ñoù phaûi ñöôïc giao keát baèng moät hình thöùc nhaát ñònh.

1.1.3. Nguyeân taéc cô baûn cuûa hôïp ñoàng  

Neáu trong BLDS naêm 1995 (Ñieàu 7) quy ñònh "Quyeàn töï do cam keát, thoaû thuaän
phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät trong vieäc xaùc laäp quyeàn, nghóa vuï daân söï
ñöôïc phaùp luaät baûo ñaûm" thì Ñieàu 4 BLDS naêm 2005 quy ñònh "Quyeàn töï do
cam keát, thoaû thuaän trong vieäc xaùc laäp quyeàn, nghóa vuï daân söï ñöôïc phaùp luaät
baûo ñaûm, neáu cam keát, thoaû thuaän ñoù khoâng vi phaïm ñieàu caám cuûa phaùp luaät,
khoâng traùi ñaïo ñöùc xaõ hoäi". Ñaây laø söûa ñoåi raát quan troïng, vì quy ñònh naøy theå
hieän nguyeân taéc caùc chuû theå trong quan heä daân söï "ñöôïc laøm nhöõng gì maø
phaùp luaät khoâng caám" thay vì "ñöôïc laøm nhöõng gì phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa
phaùp luaät". Ñieàu 4 BLDS veà nguyeân taéc töï do, töï nguyeän cam keát, thoaû thuaän
laø nguyeân taéc raát quan troïng cuûa BLDS, ñöôïc ñaët ôû Phaàn thöù nhaát "Nhöõng quy

57 Ñieàu 388 BLDS
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ñònh chung". Nhöõng quy ñònh ôû Phaàn naøy mang tính chaát neàn taûng, chi phoái,
xuyeân suoát toaøn boä Boä luaät, trong ñoù coù Phaàn thöù ba veà nghóa vuï daân söï vaø
hôïp ñoàng daân söï. 

Khaùi nieäm veà ñieàu caám cuûa phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc xaõ hoäi ñaõ ñöôïc quy ñònh taïi
Ñieàu 128 BLDS. 

Ñieàu 4 BLDS coøn quy ñònh: Trong quan heä daân söï, caùc beân hoaøn toaøn töï
nguyeän, khoâng beân naøo ñöôïc aùp ñaët, caám ñoaùn, cöôõng eùp, ñe doaï, ngaên caûn
beân naøo.

Cam keát, thoaû thuaän hôïp phaùp coù hieäu löïc baét buoäc thöïc hieän ñoái vôùi caùc beân
vaø phaûi ñöôïc caù nhaân, phaùp nhaân, chuû theå khaùc toân troïng. 

Ñieàu 389 BLDS naêm 2005 quy ñònh nguyeân taéc veà giao keát hôïp ñoàng daân söï,
theo ñoù vieäc giao keát hôïp ñoàng daân söï phaûi tuaân theo caùc nguyeân taéc sau ñaây:

Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp luaät, ñaïo ñöùc xaõ hoäi.

Nguyeân taéc töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc, trung thöïc  vaø
ngay thaúng. 

Nguyeân taéc naøy nhaèm baûo ñaûm vieäc giao keát khoâng bò ai cöôõng eùp hoaëc gaây
caûn trôû traùi yù chí cuûa caùc beân. Hoï ñeàu bình ñaúng vôùi nhau vaø tröôùc phaùp luaät. 

1.1.4. Veà ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng

Khoaûn 1 Ñieàu 390 BLDS ñaõ ñöa ra khaùi nieäm veà ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng.
Ñaây laø ñieåm môùi so vôùi quy ñònh töông öùng (Ñieàu 396) cuûa BLDS naêm 1995.
Noäi dung cuûa quy ñònh laø: (1) Theå hieän roõ yù ñònh giao keát hôïp ñoàng; (2). Beân ñeà
nghò phaûi chòu söï raøng buoäc veà ñeà nghò ñoái vôùi beân ñaõ ñöôïc xaùc ñònh cuï theå.

Taïi khoaûn 2 ñieàu naøy ñaõ quy ñònh: "Trong tröôøng hôïp ñeà nghò giao keát hôïp
ñoàng coù neâu roõ thôøi haïn traû lôøi, neáu beân ñeà nghò laïi giao keát hôïp ñoàng vôùi ngöôøi
thöù ba trong thôøi haïn chôø beân ñöôïc ñeà nghò traû lôøi thì phaûi boài thöôøng thieät haïi
cho beân ñöôïc ñeà nghò maø khoâng ñöôïc giao keát hôïp ñoàng neáu coù thieät haïi phaùt
sinh". Nhö vaäy, noäi dung cuûa khoaûn naøy ñaõ coù nhöõng ñieåm môùi so vôùi quy ñònh
töông öùng (Ñieàu 396) cuûa BLDS naêm 1995: quy ñònh roõ haäu quaû phaùp lyù ñoái
vôùi beân ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng trong tröôøng hôïp ngöôøi ñeà nghò giao keát hôïp
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ñoàng ñaõ ñöa ra ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng vôùi moät ngöôøi vaø neâu roõ thôøi haïn traû
lôøi maø laïi giao keát hôïp ñoàng vôùi ngöôøi khaùc trong thôøi haïn ñoù. 

Khi naøo thì ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng coù hieäu löïc? 

Theo quy ñònh taïi Ñieàu 391 BLDS thì thôøi ñieåm ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng coù
hieäu löïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: (a) Do beân ñeà nghò aán ñònh; (b) Neáu beân ñeà
nghò khoâng aán ñònh thì ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng coù hieäu löïc keå töø khi beân ñöôïc
ñeà nghò nhaän ñöôïc ñeà nghò ñoù.

Thay ñoåi, ruùt laïi ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng:

Beân ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng coù theå thay ñoåi, ruùt laïi ñeà nghò giao keát hôïp
ñoàng trong caùc tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 392 BLDS.

Huyû boû ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng:

Ñieàu 393 BLDS quy ñònh veà vieäc huyû boû ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng. Trong
tröôøng hôïp beân ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng thöïc hieän quyeàn huyû boû ñeà nghò do
ñaõ neâu roõ quyeàn naøy trong ñeà nghò thì phaûi thoâng baùo cho beân ñöôïc ñeà nghò
vaø thoâng baùo naøy chæ coù hieäu löïc khi beân ñöôïc ñeà nghò nhaän ñöôïc thoâng baùo
tröôùc khi beân ñöôïc ñeà nghò traû lôøi chaáp nhaän ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng.

Chaám döùt ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng:

Ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng raøng buoäc ngöôøi ñeà nghò trong thôøi haïn ñaõ neâu trong
ñeà nghò. Vì vaäy, luaät cuõng quy ñònh khi naøo thì coi ñeà nghò ñöôïc chaám döùt, ñeå
ngöôøi ñeà nghò coù quyeàn giao keát hôïp ñoàng vôùi ngöôøi khaùc. Theo Ñieàu 394
BLDS thì ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng chaám döùt trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:
(1) Beân nhaän ñöôïc ñeà nghò traû lôøi khoâng chaáp nhaän; (2) Heát thôøi haïn traû lôøi
chaáp nhaän; (3) Khi thoâng baùo veà vieäc thay ñoåi hoaëc ruùt laïi ñeà nghò coù hieäu löïc;
(4) Khi thoâng baùo veà vieäc huyû boû ñeà nghò coù hieäu löïc; (5) Theo thoaû thuaän cuûa
beân ñeà nghò vaø beân nhaän ñöôïc ñeà nghò trong thôøi haïn chôø beân ñöôïc ñeà nghò
traû lôøi.

Chaáp nhaän ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng

Chaáp nhaän ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng laø söï traû lôøi cuûa beân ñöôïc ñeà nghò  ñoái
vôùi beân ñeà nghò veà vieäc chaáp nhaän toaøn boä noäi dung cuûa ñeà nghò (Ñieàu 396).
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Khi beân ñöôïc ñeà nghò ñaõ chaáp nhaän giao keát hôïp ñoàng, nhöng coù neâu ñieàu kieän
hoaëc söûa ñoåi ñeà nghò thì coi nhö ngöôøi naøy ñaõ ñöa ra ñeà nghò môùi (Ñieàu 395).
Thôøi haïn traû lôøi chaáp nhaän giao keát hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 397
BLDS. Theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 397 BLDS, khi beân ñeà nghò coù aán ñònh
thôøi haïn traû lôøi thì vieäc traû lôøi chaáp nhaän chæ coù hieäu löïc khi ñöôïc thöïc hieän trong
thôøi haïn ñoù; neáu beân ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng nhaän ñöôïc traû lôøi khi ñaõ heát
thôøi haïn traû lôøi thì chaáp nhaän naøy ñöôïc coi laø ñeà nghò môùi cuûa beân chaäm traû lôøi.

Trong tröôøng hôïp thoâng baùo chaáp nhaän giao keát hôïp ñoàng ñeán chaäm vì lyù do
khaùch quan maø beân ñeà nghò bieát hoaëc phaûi bieát veà lyù do khaùch quan naøy thì
thoâng baùo chaáp nhaän giao keát hôïp ñoàng vaãn coù hieäu löïc, tröø tröôøng hôïp beân
ñeà nghò traû lôøi ngay khoâng ñoàng yù vôùi chaáp nhaän ñoù cuûa beân ñöôïc ñeà nghò.

Khi caùc beân tröïc tieáp giao tieáp vôùi nhau, keå caû trong tröôøng hôïp qua ñieän thoaïi
hoaëc qua caùc phöông tieän khaùc thì beân ñöôïc ñeà nghò phaûi traû lôøi ngay coù chaáp
nhaän hoaëc khoâng chaáp nhaän, tröø tröôøng hôïp coù thoaû thuaän veà thôøi haïn traû lôøi
(khoaûn 2 Ñieàu 397).

Beân ñöôïc ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng coù theå ruùt laïi thoâng baùo chaáp nhaän giao
keát hôïp ñoàng, neáu thoâng baùo naøy ñeán tröôùc hoaëc cuøng vôùi thôøi ñieåm beân ñeà
nghò nhaän ñöôïc traû lôøi chaáp nhaän giao keát hôïp ñoàng. 

1.1.5. Veà hình thöùc hôïp ñoàng 58

Veà nguyeân taéc, caùc beân ñöôïc löïa choïn hình thöùc cuûa hôïp ñoàng, ví duï baèng lôøi
noùi, baèng vaên baûn hoaëc baèng haønh vi cuï theå. Vieäc löïa choïn naøy bò loaïi tröø trong
tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh veà moät hình thöùc cuï theå baét buoäc. 

Caùc hình thöùc hôïp ñoàng ñöôïc ña daïng hoaù hôn ñeå phuø hôïp vôùi vieäc öùng duïng
coâng ngheä thoâng tin trong giai ñoaïn hieän nay vaø trong töông lai. Quy ñònh taïi
khoaûn 1 Ñieàu 124 BLDS naêm 2005 cuõng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi hình thöùc cuûa
hôïp ñoàng daân söï, töø ñoù hôïp ñoàng daân söï thoâng qua phöông tieän ñieän töû döôùi
hình thöùc thoâng ñieäp döõ lieäu ñöôïc coi laø hôïp ñoàng baèng vaên baûn.

Trong tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh hôïp ñoàng phaûi ñöôïc theå hieän
baèng vaên baûn coù coâng chöùng hoaëc chöùng thöïc, phaûi ñaêng kyù hoaëc xin

70

58 Ñieàu 401 BLDS



71CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

pheùp thì phaûi tuaân theo caùc quy ñònh ñoù.

Hôïp ñoàng khoâng bò voâ hieäu trong tröôøng hôïp coù vi phaïm veà hình thöùc, tröø
tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh khaùc.

1.1.6. Veà thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng 59

BLDS quy ñònh nguyeân taéc chung laø hôïp ñoàng ñöôïc giao keát vaøo thôøi ñieåm beân
ñeà nghò nhaän ñöôïc traû lôøi chaáp nhaän giao keát. Hôïp ñoàng cuõng xem nhö ñöôïc
giao keát khi heát thôøi haïn traû lôøi maø beân nhaän ñöôïc ñeà nghò vaãn im laëng, neáu coù
thoaû thuaän im laëng laø söï traû lôøi chaáp nhaän giao keát. Thôøi ñieåm giao keát hôïp
ñoàng mieäng laø thôøi ñieåm caùc beân ñaõ thoûa thuaän veà noäi dung cuûa hôïp ñoàng.
Thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng baèng vaên baûn laø thôøi ñieåm beân sau cuøng kyù vaøo
vaên baûn (Ñieàu 404). 

1.1.7. Noäi dung cuûa hôïp ñoàng 60

Ñieàu 401 BLDS naêm 1995 quy ñònh veà noäi dung chuû yeáu cuûa hôïp ñoàng daân
söï, theo ñoù noäi dung chuû yeáu cuûa hôïp ñoàng laø nhöõng ñieàu khoaûn maø thieáu
nhöõng ñieàu khoaûn ñoù, thì hôïp ñoàng khoâng theå giao keát ñöôïc. Vì vaäy, trong thöïc
teá aùp duïng coù nhieàu tröôøng hôïp hôïp ñoàng bò tuyeân laø voâ hieäu do thieáu ñieàu
khoaûn chuû yeáu. Töø ñoù, daãn ñeán quyeàn lôïi cuûa moät trong caùc beân khoâng ñöôïc
baûo ñaûm, trong khi caùc beân vaãn coù theå thoaû thuaän boå sung sau khi hôïp ñoàng
ñaõ ñöôïc giao keát. Khaéc phuïc tình traïng naøy vaø toân troïng nguyeân taéc töï do hôïp
ñoàng, BLDS naêm 2005 khoâng quy ñònh hôïp ñoàng phaûi coù nhöõng noäi dung chuû
yeáu, maø tuøy töøng tröôøng hôïp caùc beân coù theå thoûa thuaän veà caùc noäi dung neâu
taïi Ñieàu 402. Quy ñònh naøy mang tính höôùng daãn ñoái vôùi caùc beân caàn löu yù khi
giao keát hôïp ñoàng. Nhö vaäy, trong tröôøng hôïp thieáu moät vaøi noäi dung naøo ñoù
thì hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc giao keát cuõng khoâng vì theá maø bò voâ hieäu. 

1.1.8. Hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng 61

Ñieàu 405 BLDS naêm 2005 quy ñònh hôïp ñoàng ñöôïc giao keát hôïp phaùp coù hieäu
löïc keå töø thôøi ñieåm giao keát, tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc hoaëc phaùp luaät
coù quy ñònh khaùc. Nhöng BLDS naêm 2005 khoâng coù quy ñònh veà hôïp ñoàng hôïp

59 Ñieàu 404 BLDS
60 Ñieàu 402 BLDS
61 Ñieàu 416 BLDS
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phaùp. Trong khi ñoù, Ñieàu 122 BLDS naêm 2005 quy ñònh veà ñieàu kieän coù hieäu
löïc cuûa giao dòch daân söï. Do ñoù, caàn aùp duïng Ñieàu 122 khi xaùc ñònh hôïp ñoàng hôïp
phaùp, ñoàng thôøi keát hôïp vôùi caùc quy ñònh cuï theå ñoái vôùi moät soá hôïp ñoàng, neáu coù. 

Theo quy ñònh cuûa Ñieàu 122 BLDS naêm 2005 thì coù hai tröôøng hôïp xaûy ra:

Tröôøng hôïp thöù nhaát: Giao dòch daân söï coù hieäu löïc khi coù ñuû caùc ñieàu
kieän sau ñaây:

Ngöôøi tham gia giao dòch coù naêng löïc haønh vi daân söï;

Muïc ñích vaø noäi dung cuûa giao dòch khoâng vi phaïm ñieàu caám cuûa phaùp
luaät, khoâng traùi ñaïo ñöùc xaõ hoäi;

Ngöôøi tham gia giao dòch hoaøn toaøn töï nguyeän.

Trong tröôøng hôïp naøy, hình thöùc giao dòch daân söï khoâng phaûi laø ñieàu kieän coù
hieäu löïc cuûa giao dòch.

Tröôøng hôïp thöù hai: Ngoaøi caùc ñieàu kieän chung neâu trong tröôøng hôïp thöù nhaát,
trong tröôøng hôïp thöù hai hình thöùc giao dòch daân söï laø ñieàu kieän coù hieäu löïc cuûa
giao dòch trong tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh.

Nhö vaäy, vieäc tuaân thuû veà hình thöùc chæ laø ñieàu kieän coù hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng
trong tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh cuï theå veà vieäc ñoù.

1.1.9. Hôïp ñoàng daân söï theo maãu 

Hôïp ñoàng theo maãu laø hôïp ñoàng goàm nhöõng ñieàu khoaûn do moät beân ñöa ra
theo maãu ñeå beân kia traû lôøi trong moät thôøi gian hôïp lyù; neáu beân ñöôïc ñeà nghò
traû lôøi chaáp nhaän thì coi nhö chaáp nhaän toaøn boä noäi dung hôïp ñoàng theo maãu
maø beân ñeà nghò ñaõ ñöa ra (Ñieàu 407 BLDS). Vieäc soaïn thaûo hôïp ñoàng maãu vôùi
nhöõng ñieàu kieän ñöôïc aùp duïng ñoàng ñeàu cho moïi khaùch haøng, tröôùc tieân vì
muïc tieâu hôïp lyù hoaù baùn haøng. Qua ñoù, beân baùn vaø beân mua ñeàu coù theå “tieát
kieäm” ñöôïc thôøi gian, söùc löïc trong ñaøm phaùn vaø thoaû thuaän. Trong nhieàu lónh
vöïc hoaït ñoäng, nhaát laø dòch vuï, ôû ñoù caùc giao dòch ñöôïc thöïc hieän laëp ñi laëp laïi
giöõa moät chuû theå (beân cung caáp dòch vuï) vôùi nhieàu chuû theå khaùc nhau (beân
nhaän dòch vuï) vôùi ñoái töôïng phuïc vuï nhö nhau, hôïp ñoàng thöôøng ñöôïc beân
cung caáp dòch vuï thaûo saün, beân nhaän dòch vuï chæ coù quyeàn töï do trong vieäc
quyeát ñònh coù tham gia hôïp ñoàng ñoù khoâng maø khoâng cuøng thaûo luaän ñeå ñöa
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ra caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. Khi tham gia vaøo quan heä treân, hoï buoäc phaûi
tuaân theo caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc beân cung caáp dòch vuï ñöa ra.
Ví duï, hôïp ñoàng kyù vôùi coâng ty ñieän, nöôùc: caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng do
coâng ty ñieän, nöôùc quy ñònh saün, ngöôøi tieâu duøng chæ coù kyù hoaëc khoâng kyù. Hôïp
ñoàng maãu treân thöïc teá ngaøy caøng phaùt trieån vaø giöõ moät vò trí raát quan troïng,
song vaán ñeà ñaët ra laø laøm theá naøo ñeå ñaûm baûo söï töï do yù chí vaø coâng baèng thoaû ñaùng
giöõa caùc beân. Ngöôøi tieâu duøng laø ngöôøi yeáu theá, laø ngöôøi thieáu kinh nghieäm vaø ít khaû
naêng löïa choïn, vì vaäy, moät neàn phaùp cheá vaên minh phaûi öu tieân baûo veä keû yeáu.

Khoaûn 2 Ñieàu 407 BLDS quy ñònh: Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng theo maãu coù
ñieàu khoaûn khoâng roõ raøng thì beân ñöa ra hôïp ñoàng maãu phaûi chòu baát lôïi khi
giaûi thích ñieàu khoaûn ñoù.

Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng theo maãu coù ñieàu khoaûn mieãn traùch nhieäm cuûa beân
ñöa ra hôïp ñoàng theo maãu, taêng traùch nhieäm hoaëc loaïi boû quyeàn lôïi chính ñaùng
cuûa beân kia thì ñieàu khoaûn naøy khoâng coù hieäu löïc, tröø tröôøng hôïp coù thoaû
thuaän khaùc (khoaûn 3 Ñieàu 407 BLDS).

1.1.10. Hôïp ñoàng daân söï voâ hieäu vaø haäu quaû phaùp lyù cuûa noù 

Ñieàu 410 BLDS naêm 2005 vieän daãn vieäc aùp duïng caùc quy ñònh töø Ñieàu 127 ñeán
Ñieàu 138 vì hôïp ñoàng laø moät loaïi giao dòch daân söï, do ñoù, caàn aùp duïng nhöõng
quy ñònh veà giao dòch daân söï voâ hieäu ñoái vôùi hôïp ñoàng voâ hieäu.

Theo quy ñònh taïi Ñieàu 127 BLDS, giao dòch daân söï khoâng coù moät trong caùc
ñieàu kieän ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 122 BLDS thì voâ hieäu. Veà lyù thuyeát, coù theå
phaân chia thaønh hai loaïi voâ hieäu cuûa giao dòch: ñoù laø giao dòch ñöông nhieân voâ
hieäu (hay coøn goïi laø giao dòch voâ hieäu tuyeät ñoái) vaø giao dòch daân söï voâ hieäu
theo ñeà nghò cuûa ngöôøi coù quyeàn, lôïi ích lieân quan (hay coøn goïi laø giao dòch voâ
hieäu töông ñoái). Neáu khoâng coù ñeà nghò hoaëc coù ñeà nghò nhöng khoâng ñöôïc Toaø
aùn chaáp nhaän thì giao dòch vaãn coù hieäu löïc phaùp luaät. BLDS quy ñònh 7 tröôøng
hôïp giao dòch daân söï voâ hieäu. Ñaây chæ laø nhöõng tröôøng hôïp voâ hieäu noùi chung.

Ngoaøi ra, Ñieàu 411 quy ñònh veà hôïp ñoàng daân söï voâ hieäu do coù ñoái töôïng
khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, cuï theå:   
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Trong tröôøng hôïp ngay töø thôøi ñieåm kyù keát, hôïp ñoàng coù ñoái töôïng khoâng theå
thöïc hieän ñöôïc vì lyù do khaùch quan thì hôïp ñoàng naøy bò voâ hieäu.

Trong tröôøng hôïp khi giao keát hôïp ñoàng maø moät beân bieát hoaëc phaûi bieát veà vieäc
hôïp ñoàng coù ñoái töôïng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, nhöng khoâng thoâng baùo cho
beân kia bieát neân beân kia ñaõ giao keát hôïp ñoàng thì phaûi boài thöôøng thieät haïi cho
beân kia, tröø tröôøng hôïp beân kia bieát hoaëc phaûi bieát veà vieäc hôïp ñoàng coù ñoái
töôïng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Quy ñònh naøy cuõng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi
tröôøng hôïp hôïp ñoàng coù moät hoaëc nhieàu phaàn ñoái töôïng khoâng theå thöïc hieän
ñöôïc, nhöng phaàn coøn laïi cuûa hôïp ñoàng vaãn coù giaù trò phaùp lyù.

Ñoàng thôøi, BLDS naêm 2005 giaûi quyeát moái quan heä giöõa voâ hieäu cuûa hôïp ñoàng
chính vaø voâ hieäu cuûa hôïp ñoàng phuï, trong ñoù söï voâ hieäu cuûa hôïp ñoàng chính
laøm chaám döùt hôïp ñoàng phuï, tröø tröôøng hôïp caùc beân coù thoaû thuaän hôïp ñoàng
phuï ñöôïc thay theá hôïp ñoàng chính. Quy ñònh naøy khoâng aùp duïng ñoái vôùi caùc
bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï. Söï voâ hieäu cuûa hôïp ñoàng phuï
khoâng laøm chaám döùt hôïp ñoàng chính, tröø tröôøng hôïp caùc beân thoaû thuaän hôïp
ñoàng phuï laø moät phaàn khoâng theå taùch rôøi cuûa hôïp ñoàng chính.

Haäu quaû phaùp lyù cuûa hôïp ñoàng voâ hieäu ñöôïc giaûi quyeát theo Ñieàu 137  BLDS
naêm 2005, theo ñoù hôïp ñoàng voâ hieäu khoâng laøm phaùt sinh, thay ñoåi, chaám döùt
quyeàn, nghóa vuï daân söï cuûa caùc beân keå töø thôøi ñieåm xaùc laäp. Trong tröôøng hôïp
naøy, caùc beân khoâi phuïc laïi tình traïng ban ñaàu, hoaøn traû cho nhau nhöõng gì ñaõ
nhaän; neáu khoâng hoaøn traû ñöôïc baèng hieän vaät thì phaûi hoaøn traû baèng tieàn, tröø
tröôøng hôïp taøi saûn giao dòch, hoa lôïi, lôïi töùc thu ñöôïc bò tòch thu theo quy ñònh
cuûa phaùp luaät. Beân coù loãi gaây thieät haïi phaûi boài thöôøng.

1.1.11. Veà thôøi hieäu yeâu caàu Toøa aùn tuyeân boá hôïp ñoàng voâ hieäu 

Thôøi hieäu yeâu caàu Toaø aùn tuyeân boá giao dòch daân söï voâ hieäu taïi Ñieàu 136 ñöôïc
aùp duïng ñoái vôùi yeâu caàu Toaø aùn tuyeân boá hôïp ñoàng voâ hieäu, vì hôïp ñoàng laø
moät loaïi phoå bieán cuûa giao dòch daân söï.

Xuaát phaùt töø ñoù, thôøi hieäu yeâu caàu Toaø aùn tuyeân boá giao dòch daân söï voâ hieäu
ñöôïc quy ñònh taïi caùc ñieàu töø Ñieàu 130 ñeán Ñieàu 134 cuûa BLDS naêm 2005 laø
hai naêm, keå töø ngaøy giao dòch daân söï ñöôïc xaùc laäp. Ñoái vôùi caùc giao dòch daân
söï ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 128 vaø Ñieàu 129 cuûa BLDS naêm 2005 thì thôøi hieäu
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yeâu caàu Toaø aùn tuyeân boá giao dòch daân söï voâ hieäu khoâng bò haïn cheá, coù nghóa
laø yeâu caàu Toaø aùn vaøo baát kyø thôøi ñieåm naøo cuõng ñöôïc. 

1.1.12. Thöïc hieän hôïp ñoàng 62

Ñaây laø moät trong nhöõng giai ñoaïn quan troïng cuûa hôïp ñoàng, vì muïc ñích cuûa
caùc beân coù ñaït ñöôïc hay khoâng phuï thuoäc vaøo vaán ñeà hôïp ñoàng ñöôïc thöïc
hieän toát hay khoâng. Do ñoù, khi thöïc hieän hôïp ñoàng, caùc beân phaûi tuaân theo caùc
nguyeân taéc ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 412 BLDS. 

1.1.13. Caàm giöõ taøi saûn trong hôïp ñoàng song vuï 63

Caàm giöõ taøi saûn laø vieäc beân coù quyeàn (sau ñaây goïi laø beân caàm giöõ) ñang chieám
giöõ hôïp phaùp taøi saûn laø ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng song vuï ñöôïc caàm giöõ taøi saûn
khi beân coù nghóa vuï khoâng thöïc hieän nghóa vuï hoaëc thöïc hieän nghóa vuï khoâng
ñuùng theo thoûa thuaän. 

Beân caàm giöõ coù quyeàn caàm giöõ toaøn boä hoaëc moät phaàn taøi saûn; thu hoa lôïi töø
taøi saûn caàm giöõ vaø ñöôïc duøng ñeå buø tröø nghóa vuï; yeâu caàu beân coù taøi saûn bò
caàm giöõ thanh toaùn caùc chi phí caàn thieát cho vieäc baûo quaûn, giöõ gìn taøi saûn ñoù
vaø phaûi baûo quaûn, giöõ gìn taøi saûn caàm giöõ.

Quyeàn caàm giöõ chaám döùt theo thoûa thuaän cuûa caùc beân; khi beân caàm giöõ vi
phaïm nghóa vuï baûo quaûn, giöõ gìn taøi saûn caàm giöõ hoaëc beân coù taøi saûn bò caàm
giöõ hoaøn thaønh nghóa vuï.

1.1.14. Veà phaït vi phaïm ñoái vôùi vi phaïm hôïp ñoàng 64

BLDS naêm 2005 khoâng quy ñònh phaït vi phaïm laø bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän
nghóa vuï daân söï nhö quy ñònh cuûa BLDS naêm 1995, maø quy ñònh ñoù laø moät
trong caùc noäi dung cuûa hôïp ñoàng, neáu caùc beân coù thoaû thuaän vaø tuøy töøng loaïi
hôïp ñoàng (khoaûn 7 Ñieàu 402).

Phaït vi phaïm laø söï thoaû thuaän giöõa caùc beân trong hôïp ñoàng veà vieäc beân vi
phaïm nghóa vuï phaûi noäp moät khoaûn tieàn cho beân bò vi phaïm. Möùc phaït vi phaïm
do caùc beân thoaû thuaän. Veà quan heä giöõa phaït vi phaïm vaø boài thöôøng thieät haïi,
BLDS quy ñònh: caùc beân coù theå thoaû thuaän veà vieäc beân vi phaïm nghóa vuï chæ

62 Töø Ñieàu 412 ñeán Ñieàu 422 BLDS
63 Ñieàu 416 BLDS
64 Ñieàu 422 BLDS
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phaûi noäp tieàn phaït vi phaïm maø khoâng phaûi boài thöôøng thieät haïi hoaëc vöøa phaûi
noäp phaït vi phaïm vaø vöøa phaûi boài thöôøng thieät haïi; neáu khoâng coù thoaû thuaän
tröôùc veà möùc boài thöôøng thieät haïi thì phaûi boài thöôøng toaøn boä thieät haïi. Trong
tröôøng hôïp caùc beân khoâng coù thoaû thuaän veà boài thöôøng thieät haïi thì beân vi
phaïm nghóa vuï chæ phaûi noäp tieàn phaït vi phaïm.

1.1.15. Söûa ñoåi hôïp ñoàng 65

Xuaát phaùt töø nguyeân taéc töï do yù chí trong vieäc giao keát hôïp ñoàng, caùc beân coù
theå thoaû thuaän söûa ñoåi hôïp ñoàng vaø giaûi quyeát haäu quaû cuûa vieäc söûa ñoåi, tröø
tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh khaùc.

Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh vaên baûn, ñöôïc coâng chöùng, chöùng
thöïc, ñaêng kyù hoaëc cho pheùp thì vieäc söûa ñoåi hôïp ñoàng cuõng phaûi tuaân theo
hình thöùc ñoù.

1.1.16. Chaám döùt, huyû boû hôïp ñoàng, ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän hôïp ñoàng

Hôïp ñoàng chaám döùt trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:

Hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh: 

Caùc beân ñaõ thöïc hieän xong caùc nghóa vuï phaùt sinh töø hôïp ñoàng, ví duï, beân
baùn ñaõ giao taøi saûn cho beân mua, beân mua ñaõ traû ñuû tieàn cho beân baùn. 

Theo thoaû thuaän cuûa caùc beân.

Ví duï, A cho B vay tieàn. Neáu A thoaû thuaän vôùi B xoaù khoaûn nôï ñoù cho B thì
hôïp ñoàng vay tieàn giöõa A vaø B chaám döùt.

Caù nhaân giao keát hôïp ñoàng cheát, phaùp nhaân hoaëc chuû theå khaùc chaám döùt
maø hôïp ñoàng phaûi do chính caù nhaân, phaùp nhaân hoaëc chuû theå ñoù thöïc hieän.

Ñaây laø nhöõng loaïi hôïp ñoàng baét buoäc ngöôøi coù nghóa vuï phaûi töï hoï thöïc
hieän, khoâng ñöôïc chuyeån cho ngöôøi khaùc. Ví duï, A kyù hôïp ñoàng vôùi hoaï só
B veõ cho mình böùc tranh; B chöa veõ xong thì khoâng may bò cheát; hôïp ñoàng
naøy seõ chaám döùt vì böùc tranh ñoù phaûi do chính hoaï só B veõ theo hôïp ñoàng
ñaõ giao keát.
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Hôïp ñoàng bò huyû boû, bò ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän.

Hôïp ñoàng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc do ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng khoâng
coøn vaø caùc beân coù theå thoaû thuaän thay theá ñoái töôïng khaùc hoaëc boài
thöôøng thieät haïi.

Caùc tröôøng hôïp khaùc do phaùp luaät quy ñònh.

1.1.17. Huyû boû hôïp ñoàng 66

Moät beân coù quyeàn huyû boû hôïp ñoàng vaø khoâng phaûi boài thöôøng thieät haïi khi beân
kia vi phaïm hôïp ñoàng laø ñieàu kieän huyû boû maø caùc beân ñaõ thoaû thuaän hoaëc phaùp
luaät coù quy ñònh.

Beân huyû boû hôïp ñoàng phaûi thoâng baùo ngay cho beân kia bieát veà vieäc huyû boû,
neáu khoâng thoâng baùo maø gaây thieät haïi thì phaûi boài thöôøng. 

Haäu quaû phaùp lyù laø: khi hôïp ñoàng bò huyû boû thì hôïp ñoàng khoâng coù hieäu löïc töø
thôøi ñieåm giao keát vaø caùc beân phaûi hoaøn traû cho nhau taøi saûn ñaõ nhaän; neáu
khoâng hoaøn traû ñöôïc baèng hieän vaät thì phaûi traû baèng tieàn.

Beân coù loãi trong vieäc hôïp ñoàng bò huyû boû phaûi boài thöôøng thieät haïi.

1.1.18. Ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän hôïp ñoàng 67

Moät beân coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän hôïp ñoàng neáu caùc beân coù
thoaû thuaän hoaëc phaùp luaät coù quy ñònh. 

Beân ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän hôïp ñoàng phaûi thoâng baùo ngay cho beân
kia bieát veà vieäc chaám döùt hôïp ñoàng, neáu khoâng thoâng baùo maø gaây thieät haïi thì
phaûi boài thöôøng.

Haäu quaû phaùp lyù laø: Khi hôïp ñoàng bò ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän thì hôïp
ñoàng chaám döùt töø thôøi ñieåm beân kia nhaän ñöôïc thoâng baùo chaám döùt. Caùc beân
khoâng phaûi tieáp tuïc thöïc hieän nghóa vuï. Beân ñaõ thöïc hieän nghóa vuï coù quyeàn
yeâu caàu beân kia thanh toaùn.

Beân coù loãi trong vieäc hôïp ñoàng bò ñôn phöông chaám döùt phaûi boài thöôøng thieät haïi.

66 Ñieàu 425 BLDS
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1.1.19. Thôøi hieäu khôûi kieän veà hôïp ñoàng 68

Thôøi hieäu khôûi kieän ñeå yeâu caàu Toaø aùn giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng daân söï
laø hai naêm, keå töø ngaøy quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caù nhaân, phaùp nhaân, caùc
chuû theå khaùc bò xaâm phaïm.

Trong quaù trình soaïn thaûo BLDS, coù yù kieán ñeà nghò thôøi haïn neâu treân caàn ñöôïc
tính töø thôøi ñieåm beân coù quyeàn bò vi phaïm bieát hoaëc phaûi bieát quyeàn cuûa mình
bò vi phaïm; neáu tính thôøi ñieåm keå töø ngaøy quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caù
nhaân, phaùp nhaân, caùc chuû theå khaùc bò xaâm phaïm, thì quyeàn lôïi cuûa beân coù
quyeàn trong nhieàu tröôøng hôïp khoâng ñöôïc baûo veä toát, vì hoï coù theå khoâng bieát
quyeàn cuûa hoï ñaõ bò vi phaïm. BLDS naêm 2005 khoâng theå hieän yù kieán naøy, maø
giaûi quyeát muïc tieâu töông töï baèng caùch tính thôøi haïn cuûa thôøi hieäu khôûi kieän,
cuï theå: neáu ngöôøi coù quyeàn khôûi kieän gaëp trôû ngaïi khaùch quan, trong ñoù coù
tröôøng hôïp khoâng bieát hoaëc khoâng theå bieát quyeàn cuûa mình bò xaâm phaïm, thì
thôøi gian naøy cuõng khoâng tính vaøo thôøi haïn cuûa thôøi hieäu (ñoaïn 3 khoaûn 1 Ñieàu
161 BLDS naêm 2005). 

1.2. Veà baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï 69

Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï ñöôïc quy ñònh taïi muïc 5
chöông XVII phaàn thöù ba cuûa BLDS naêm 2005. Sau ñaây laø caùc noäi dung chính
cuûa caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï: 

1.2.1. Nhöõng vaán ñeà chung: 

BLDS naêm 2005 khoâng quy ñònh phaït vi phaïm laø moät trong caùc bieän phaùp
baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï, maø caùc beân coù theå thoûa thuaän veà phaït vi phaïm
laø moät trong caùc noäi dung cuûa hôïp ñoàng (khoaûn 7 Ñieàu 402). Theo BLDS
caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï bao goàm: caàm coá taøi
saûn, theá chaáp taøi saûn, ñaët coïc, kyù cöôïc, kyù quyõ, baûo laõnh, tín chaáp. 

Phaân bieät caàm coá vaø theá chaáp taøi saûn caên cöù vaøo moät tieâu chí cô baûn, ñoù
laø trong tröôøng hôïp caàm coá, beân caàm coá phaûi chuyeån giao taøi saûn cho
beân nhaän caàm coá giöõ; trong tröôøng hôïp theá chaáp, beân theá chaáp ñöôïc giöõ
taøi saûn theá chaáp. Söï thay ñoåi naøy laø ñeå phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. 
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Vieäc caàm coá, theá chaáp tuy coù haïn cheá moät soá quyeàn cuûa beân caàm coá,
beân theá chaáp ñoái vôùi taøi saûn baûo ñaûm, nhöng khoâng vì theá maø laøm ñình
treä hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh thoâng thöôøng cuûa hoï. 

Ngoaøi ra, BLDS ñaõ taïo cô cheá thoâng thoaùng trong vieäc xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm,
phuø hôïp vôùi yeâu caàu thöïc teá, ñoù laø cho pheùp caùc beân thoaû thuaän veà bieän phaùp
xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm; neáu khoâng thoaû thuaän ñöôïc thì baùn ñaáu giaù.

1.2.2. Moät soá noäi dung cuï theå 

Veà phaïm vi baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï 70

Xuaát phaùt töø nguyeân taéc töï do hôïp ñoàng, caùc beân ñöôïc thoûa thuaän veà
phaïm vi baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï, theo ñoù khoâng chæ coù theå baûo ñaûm
moät phaàn hoaëc toaøn boä nghóa vuï, maø coøn baûo ñaûm thöïc hieän caùc loaïi nghóa
vuï, keå caû nghóa vuï hieän taïi, nghóa vuï trong töông lai (ñaùp öùng nhu caàu vay
theo haïn möùc vaø theo döï aùn) vaø nghóa vuï coù ñieàu kieän. Trong tröôøng hôïp
caùc beân khoâng coù thoûa thuaän vaø phaùp luaät khoâng coù quy ñònh, thì nghóa vuï
ñöôïc coi laø baûo ñaûm toaøn boä, keå caû nghóa vuï traû laõi vaø boài thöôøng thieät haïi
(neáu coù).  

Veà taøi saûn baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï 71

Veà nguyeân taéc moïi taøi saûn ñeàu coù theå ñöôïc duøng ñeå baûo ñaûm, tröø tröôøng
hôïp phaùp luaät coù quy ñònh caám. Taøi saûn ôû ñaây ñöôïc hieåu theo Ñieàu 163, töø
Ñieàu 174 ñeán Ñieàu 181 BLDS naêm 2005, bao goàm caû taøi saûn hình thaønh
trong töông lai.

Taøi saûn ñeå baûo ñaûm thöïc hieän nhieàu nghóa vuï daân söï (Ñieàu 324)

BLDS naêm 2005 môû roäng khaû naêng duøng moät taøi saûn ñeå baûo ñaûm thöïc
hieän nhieàu nghóa vuï, cuï theå beân coù nghóa vuï hoaëc ngöôøi thöù ba ñöôïc caàm
coá, theá chaáp moät taøi saûn ñeå baûo ñaûm thöïc hieän nhieàu nghóa vuï thay cho
beân coù nghóa vuï, neáu giaù trò taøi saûn taïi thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng caàm
coá, theá chaáp lôùn hôn toång giaù trò caùc khoaûn nôï, tröø tröôøng hôïp caùc beân coù
thoaû thuaän khaùc hoaëc phaùp luaät coù quy ñònh khaùc. Nhö vaäy, caùc beân coù
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quyeàn thoûa thuaän veà giaù trò taøi saûn baûo ñaûm, giaù trò naøy coù theå lôùn hôn hoaëc
ít hôn so vôùi toång caùc khoaûn nôï.

Caùc beân ñöôïc thoûa thuaän veà vieäc duøng moät taøi saûn ñeå baûo ñaûm thöïc hieän
nhieàu nghóa vuï taïi moät hoaëc nhieàu toå chöùc tín duïng, vôùi moät hoaëc nhieàu
chuû ñaàu tö khaùc.

Veà phaân bieät caàm coá vaø theá chaáp taøi saûn

Moät trong nhöõng ñoåi môùi cô baûn caùc quy ñònh veà caàm coá, theá chaáp hieän
haønh, cuï theå: Vieäc phaân bieät caàm coá vaø theá chaáp taøi saûn caên cöù vaøo moät
tieâu chí chuû yeáu, ñoù laø trong tröôøng hôïp caàm coá, beân caàm coá phaûi chuyeån
giao taøi saûn cho beân nhaän caàm coá giöõ; trong tröôøng hôïp theá chaáp, beân theá
chaáp ñöôïc giöõ taøi saûn theá chaáp ñeå tieáp tuïc khai thaùc, söû duïng.

Veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân tham gia caàm coá, theá chaáp

Beân theá chaáp coù quyeàn khai thaùc coâng duïng, höôûng hoa lôïi, lôïi töùc töø taøi saûn,
tröø tröôøng hôïp hoa lôïi, lôïi töùc cuõng thuoäc taøi saûn theá chaáp theo thoaû thuaän;
ñöôïc ñaàu tö ñeå laøm taêng giaù trò cuûa taøi saûn theá chaáp; ñöôïc baùn, thay theá taøi saûn
theá chaáp, neáu taøi saûn ñoù laø haøng hoaù luaân chuyeån trong quaù trình saûn xuaát,
kinh doanh. 

BLDS naêm 2005 quy ñònh roõ quyeàn ñònh ñoaït cuûa beân theá chaáp taøi saûn taïi
khoaûn 3, khoaûn 4 Ñieàu 349, trong ñoù phaân bieät hai tröôøng hôïp ñoù laø baùn taøi saûn
theá chaáp laø haøng hoùa luaân chuyeån trong quaù trình saûn suaát kinh doanh vaø taøi
saûn khaùc vôùi haäu quaû phaùp lyù khaùc nhau. Vaán ñeà quan troïng ñaët ra laø caùc beân
phaûi chuù troïng ñeán caùc bieän phaùp ñeå baûo veä quyeàn vaø lôïi ích cuûa mình sao cho
giaûm thieåu ruûi ro. 

Trong tröôøng hôïp baùn taøi saûn theá chaáp laø haøng hoaù luaân chuyeån trong quaù trình
saûn xuaát, kinh doanh, thì quyeàn yeâu caàu beân mua thanh toaùn tieàn, soá tieàn thu
ñöôïc hoaëc taøi saûn hình thaønh töø soá tieàn thu ñöôïc trôû thaønh taøi saûn theá chaáp
thay theá cho soá taøi saûn ñaõ baùn; ñöôïc baùn, trao ñoåi, taëng cho taøi saûn theá chaáp
khoâng phaûi laø haøng hoùa luaân chuyeån trong quaù trình saûn xuaát, kinh doanh, neáu
ñöôïc beân nhaän theá chaáp ñoàng yù; ñöôïc cho thueâ, cho möôïn taøi saûn theá chaáp,
nhöng phaûi thoâng baùo cho beân thueâ, beân möôïn bieát veà vieäc taøi saûn cho thueâ,
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cho möôïn ñang ñöôïc duøng ñeå theá chaáp vaø phaûi thoâng baùo cho beân nhaän theá
chaáp bieát. Ñoàng thôøi, trong tröôøng hôïp baùn taøi saûn theá chaáp laø haøng hoaù luaân
chuyeån trong quaù trình saûn xuaát, kinh doanh, BLDS cuõng ñaõ ñöa ra cô cheá ñeå
beân nhaän theá chaáp vaãn thu hoài ñöôïc nôï. Töø ñoù, baûo ñaûm haøi hoøa lôïi ích cuûa
caùc beân. Ví duï: trong theá chaáp kho haøng, sau khi ñaõ baùn haøng ra, thì beân theá
chaáp phaûi nhaäp haøng vaøo ñeå giöõ cho giaù trò kho haøng ôû möùc nhö ñaõ cam keát.
Ngoaøi ra, beân nhaän theá chaáp ñöôïc thanh toaùn nôï baèng soá tieàn maø beân theá chaáp
thu ñöôïc töø vieäc baùn haøng hoaù.

1.3. Hôïp ñoàng thoâng duïng 72

Chöông XVIII Phaàn thöù ba cuûa Boä luaät Daân söï quy ñònh veà 13 loaïi hôïp ñoàng
thoâng duïng nhaát cuûa quan heä daân söï (Töø Ñieàu 428 ñeán Ñieàu 593). Caùc loaïi
hôïp ñoàng vaø noäi dung cuûa chuùng, veà cô baûn, ñöôïc keá thöøa caùc quy ñònh töông
öùng cuûa BLDS naêm 1995; ñoàng thôøi coù nhöõng söûa ñoåi, boå sung nhaèm ñaùp öùng
yeâu caàu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa nöôùc ta hieän nay vaø ñaùp öùng yeâu caàu hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá.

2. PHAÙP LUAÄT VAØ HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

2.1 Veà hôïp ñoàng lao ñoäng

Boä luaät Lao ñoäng ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 23 thaùng 6 naêm 1994, coù hieäu
löïc thi haønh keå töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1995 vaø Luaät söûa ñoåi, boå sung moät
soá ñieàu cuûa Boä luaät Lao ñoäng ngaøy 02 thaùng 4 naêm 2002 coù hieäu löïc thi haønh
keå töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2003, ñaõ theå cheá hoaù ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng
coäng saûn Vieät Nam  veà vaán ñeà lao ñoäng, vieäc laøm, söû duïng vaø quaûn lyù lao ñoäng;
cuï theå hoaù quy ñònh taïi caùc ñieàu 55 vaø 56 cuûa Hieán phaùp naêm 1992 vaø Hieán
phaùp naêm 1992 ñaõ ñöôïc söûa ñoåi, boå sung theo Nghò quyeát soá 51/2001/QHH10
ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2002 veà lao ñoäng, keá thöøa vaø phaùt trieån phaùp luaät lao
ñoäng Vieät Nam töø sau caùch maïng thaùng taùm naêm 1945 ñeán nay; noäi luaät hoaù
caùc Coâng öôùc quoác teá maø Vieät Nam laø thaønh vieân vaø tham khaûo coù choïn loïc
phaùp luaät lao ñoäng cuûa caùc nöôùc coù neàn kinh teá thò tröôøng.

Boä luaät Lao ñoäng quy ñònh nhöõng nguyeân taéc cô baûn vaø caùc quy phaïm chung
ñieàu chænh quan heä lao ñoäng laøm coâng höôûng löông giöõa ngöôøi söû duïng lao

72 Töø Ñieàu 428 ñeán 593 BLDS
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ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng. Boä luaät Lao ñoäng quy ñònh caùc quyeàn nghóa vuï phaùp
lyù cô baûn cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng; quy ñònh caùc cheá ñònh
phaùp lyù cô baûn veà vieäc laøm, hoïc ngheà, hôïp ñoàng lao ñoäng, thoaû öôùc lao ñoäng
taäp theå, tieàn löông, thôøi giôø laøm vieäc, thôøi giôø nghæ ngôi, kyû luaät lao ñoäng vaø
traùch nhieäm vaät chaát, an toaøn - veä sinh lao ñoäng, baûo hieåm xaõ hoäi, caùc cheá ñoä
öu ñaõi ñoái vôùi lao ñoäng nöõ, lao ñoäng chöa thaønh nieân, lao ñoäng laø ngöôøi taøn taät,
lao ñoäng laø ngöôøi cao tuoåi, lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân, kyõ thuaät cao; lao
ñoäng cho caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, ngöôøi nöôùc ngoaøi lao
ñoäng taïi Vieät Nam vaø lao ñoäng Vieät Nam laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi; giaûi quyeát
tranh chaáp lao ñoäng; quaûn lyù nhaø nöôùc veà lao ñoäng. 

2.2. Veà hôïp ñoàng lao ñoäng

2.2.1. Khaùi nieäm hôïp ñoàng lao ñoäng laø gì?

Ñieàu 26 Boä luaät Lao ñoäng quy ñònh: Hôïp ñoàng lao ñoäng laø söï thoaû thuaän giöõa
ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng veà vieäc laøm coù traû coâng, ñieàu kieän
lao ñoäng, quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi beân trong quan heä lao ñoäng.

Hôïp ñoàng lao ñoäng laø moät phöông thöùc baûo ñaûm söï caïnh tranh laønh maïnh
trong lao ñoäng ñoái vôùi caû ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng. Quan heä
lao ñoäng giöõa hai beân ñöôïc thieát laäp baèng hôïp ñoàng lao ñoäng; hôïp ñoàng lao
ñoäng laø moät caên cöù phaùp lyù quan troïng ñeå raøng buoäc hai beân thöïc hieän nhöõng
cam keát ñoái vôùi nhau, duy trì quan heä hôïp taùc oån ñònh.

Ngöôøi lao ñoäng giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng, töùc laø ñaõ thöïc hieän quyeàn töï do
löïa choïn ngheà, löïa choïn nôi laøm vieäc phuø hôïp vôùi nhu caàu coù vieäc laøm vaø ñeå
coù thu nhaäp. Baèng vieäc kyù hôïp ñoàng lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng thoûa maõn nhöõng
ñieàu kieän ñöa ra ñoái vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø baèng loøng vôùi nhöõng ñieàu
kieän do ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñaët ra.

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng töùc laø theå hieän yù chí töï do
vaø töï nguyeän löïa choïn ngöôøi ñaït tieâu chuaån tuyeån duïng vaø phuø hôïp vôùi nhu
caàu saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï cuûa mình, thoaû maõn nhöõng ñieàu kieän maø
mình ñaët ra cho ngöôøi lao ñoäng vaø baèng loøng ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän do
ngöôøi lao ñoäng ñöa ra vôùi mình.

Ñeå ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng tuyeån choïn, nhaát laø trong tình hình cung öùng lao
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ñoäng lôùn hôn caàu, ngöôøi lao ñoäng phaûi chuû ñoäng chuaån bò cho mình nhöõng ñieàu
kieän thích hôïp veà theå löïc vaø trình ñoä ngheà nghieäp. Ngöôïc laïi, ngöôøi söû duïng lao
ñoäng caàn phaûi boá trí ñieàu kieän lao ñoäng, vieäc laøm ñaày ñuû vaø möùc löông thoûa ñaùng,
cung caùch quaûn lyù daân chuû, coâng minh ñeå thu huùt ñöôïc lao ñoäng coù trình ñoä. 

Moät trong caùc ñieåm khaùc ñaùng chuù yù giöõa hôïp ñoàng lao ñoäng vaø hôïp ñoàng daân
söï laø ngöôøi lao ñoäng khi ñaõ böôùc vaøo thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng thì ñoàng
thôøi vôùi vieäc ñöôïc ñaûm baûo caùc quyeàn vaø lôïi ích theo quy ñònh cuûa phaùp luaät,
ñöôïc traû löông theo naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû coâng vieäc, hoï coøn phaûi
chòu söï chæ huy, ñieàu haønh cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø laøm vieäc taïi moät ñòa
ñieåm, vôùi thôøi giôø laøm vieäc aán ñònh (tröø tröôøng hôïp ñöôïc thoûa thuaän mang vieäc
veà laøm thöôøng xuyeân taïi nhaø); coù theå ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng khen
thöôûng veà vaät chaát vaø tinh thaàn hoaëc bò xöû lyù kyû luaät lao ñoäng theo noäi quy lao
ñoäng cuûa doanh nghieäp.

2.2.2. Caùc loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng

Vieäc xaùc ñònh caàn giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng theo loaïi naøo ñoái vôùi töøng
ngöôøi lao ñoäng thuoäc quyeàn töï chuû kinh doanh cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng.
Treân cô sôû keá hoaïch vaø tieán ñoä saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï, ngöôøi söû
duïng lao ñoäng tính toaùn thôøi haïn thöïc hieän ñoái vôùi töøng haïng muïc coâng vieäc
ñeå xaùc ñònh vò trí vieäc laøm naøo, thì tuyeån ngöôøi laøm theo hôïp ñoàng lao ñoäng
khoâng xaùc ñònh thôøi haïn; vò trí vieäc laøm naøo thì tuyeån ngöôøi laøm theo hôïp
ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn töø töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng, vò trí naøo
thì chæ tuyeån ngöôøi theo muøa vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi
haïn döôùi 12 thaùng. Vieäc xaùc ñònh ñöôïc caùc vò trí coâng vieäc naøy seõ traùnh
ñöôïc haäu quaû thöøa ngöôøi khi heát coâng vieäc vaø phaûi giaûi quyeát ngöôøi lao
ñoäng doâi ra.

a) Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn

Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn laø hôïp ñoàng maø trong ñoù hai beân
khoâng xaùc ñònh thôøi haïn, thôøi ñieåm chaám döùt hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng.

Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn aùp duïng trong tröôøng hôïp
khoâng bieát tröôùc thôøi haïn keát thuùc coâng vieäc, coâng vieäc coù tính chaát thöôøng
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xuyeân, oån ñònh trong nhieàu naêm, toàn taïi cuøng vôùi söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp.
Khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm nhöõng coâng vieäc coù tính
chaát nhö treân, trong baûn hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng aán ñònh tröôùc thôøi haïn keát
thuùc hôïp ñoàng, chæ ghi khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Loaïi hôïp ñoàng naøy baét buoäc
phaûi kyù keát baèng vaên baûn.

Ngöôøi lao ñoäng kyù keát hôïp ñoàng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn coù quyeàn ñôn phöông
chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, nhöng phaûi baùo tröôùc cho ngöôøi söû duïng lao
ñoäng ít nhaát 45 ngaøy; ngöôøi lao ñoäng bò oám ñau, tai naïn ñaõ ñieàu trò saùu thaùng
lieàn thì phaûi baùo tröôùc ít nhaát ba ngaøy73.

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng
ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng vaø phaûi baùo tröôùc ít nhaát 45 ngaøy trong tröôøng hôïp ngöôøi
lao ñoäng thöôøng xuyeân khoâng hoaøn thaønh coâng vieäc theo hôïp ñoàng; bò oám ñau
ñaõ ñieàu trò 12 thaùng lieàn maø khaû naêng lao ñoäng chöa hoài phuïc hoaëc doanh
nghieäp chaám döùt hoaït ñoäng, doanh nghieäp phaûi thu heïp saûn xuaát, giaûm choã
laøm vieäc vì lyù do baát khaû khaùng maø doanh nghieäp khoâng khaéc phuïc ñöôïc. Ñoái
vôùi tröôøng hôïp bò xöû lyù kyû luaät sa thaûi (coù haønh vi troäm caép, tham oâ, tieát loä bí
maät coâng ngheä, kinh doanh hoaëc coù haønh vi khaùc gaây thieät haïi nghieâm troïng
veà taøi saûn, lôïi ích cuûa doanh nghieäp; bò xöû lyù kyû luaät keùo daøi thôøi haïn naâng
löông, chuyeån laøm coâng vieäc khaùc maø taùi phaïm trong thôøi gian chöa xoaù kyû luaät
hoaëc bò xöû lyù kyû luaät caùch chöùc maø taùi phaïm; töï yù boû vieäc 05 (naêm) ngaøy coäng
doàn trong moät thaùng hoaëc 20 ngaøy coäng doàn trong moät naêm maø khoâng coù lyù
do chính ñaùng) thì khoâng coù quy ñònh veà thôøi haïn baùo tröôùc. Rieâng lao ñoäng nöõ
coù thai phaûi nghæ vieäc thì thôøi haïn baùo tröôùc cho ngöôøi söû duïng lao ñoäng tuyø
thuoäc vaøo thôøi haïn do thaày thuoác chæ ñònh, vì neáu tieáp tuïc laøm vieäc seõ aûnh
höôûng xaáu tôùi thai nhi.

Vì vaäy, ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc theo hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh
thôøi haïn, ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi coù bieän phaùp giöõ vöõng quan heä lao
ñoäng, laøm cho ngöôøi lao ñoäng gaén boù laâu daøi vôùi doanh nghieäp, ñaëc bieät laø ñoái
vôùi ngöôøi lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân, kyõ thuaät cao. Veà phía ngöôøi lao
ñoäng, do vieäc laøm ñöôïc oån ñònh laâu daøi, phaûi coù thaùi ñoä lao ñoäng toát, ñi saâu vaøo
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chuyeân moân, kyõ thuaät vaø nghieäp vuï ñeå phaùt huy ñöôïc tính saùng taïo, ñaït hieäu
quaû lao ñoäng cao, hai beân hôïp taùc cuøng coù lôïi.

b) Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn 

Hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn laø hôïp ñoàng maø trong ñoù hai beân xaùc ñònh
thôøi haïn, thôøi ñieåm chaám döùt hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng trong khoaûng thôøi gian töø
ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng.

Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng naøy ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng
lao ñoäng ñaõ chuû ñoäng bieát tröôùc thôøi ñieåm keát thuùc coâng vieäc theo keá hoaïch
vaø tieán ñoä saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï. Khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi
ngöôøi lao ñoäng laøm nhöõng haïng muïc coâng vieäc nhö vaäy, tuøy töøng vò trí coâng
vieäc, trong baûn hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi ghi roõ thôøi haïn hôïp ñoàng. Ví duï: 13
thaùng hoaëc 15 thaùng hoaëc 25 thaùng hoaëc 36 thaùng. Hình thöùc hôïp ñoàng naøy
baét buoäc phaûi kyù keát baèng vaên baûn.

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng trong quan heä lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn töø ñuû 12
thaùng ñeán 36 thaùng coù theå chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng vaø phaûi baùo tröôùc cho
ngöôøi lao ñoäng ít nhaát 30 ngaøy trong caùc tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng khoâng
thöôøng xuyeân hoaøn thaønh coâng vieäc theo hôïp ñoàng; bò oám ñau ñaõ ñieàu trò 6
thaùng lieàn maø khaû naêng lao ñoäng chöa hoài phuïc; doanh nghieäp chaám döùt hoaït
ñoäng hoaëc doanh nghieäp phaûi thu heïp saûn xuaát, giaûm choã laøm vieäc vì lyù do baát
khaû khaùng maø doanh nghieäp khoâng khaéc phuïc ñöôïc. Ñoái vôùi tröôøng hôïp bò xöû
lyù kyû luaät sa thaûi thì khoâng phaûi baùo tröôùc thôøi haïn. 

Ngöôïc laïi, ngöôøi lao ñoäng laøm theo hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn töø ñuû
12 thaùng ñeán 36 thaùng ñöôïc quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng,
vaø phaûi baùo tröôùc cho ngöôøi söû duïng lao ñoäng ít nhaát 3 ngaøy trong caùc tröôøng
hôïp khoâng boá trí theo ñuùng coâng vieäc, ñòa ñieåm laøm vieäc hoaëc khoâng ñöôïc baûo
ñaûm caùc ñieàu kieän laøm vieäc ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng, khoâng ñöôïc traû
coâng ñaày ñuû hoaëc traû coâng khoâng ñuùng thôøi haïn ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng
hoaëc bò ngöôïc ñi, bò cöôõng böùc lao ñoäng hoaëc bò oám ñau, tai naïn ñaõ ñieàu trò 3
thaùng lieàn; ít nhaát 30 ngaøy neáu baûn thaân hoaëc gia ñình thöïc söï coù hoaøn caûnh
khoù khaên khoâng theå tieáp tuïc thöïc hieän hôïp ñoàng, ñöôïc baàu laøm nhieäm vuï
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chuyeân traùch ôû caùc cô quan daân cöû hoaëc boå nhieäm giöõ chöùc vuï trong boä maùy
nhaø nöôùc. Rieâng lao ñoäng nöõ coù thai phaûi nghæ vieäc thì thôøi haïn baùo tröôùc cho
ngöôøi söû duïng lao ñoäng tuyø thuoäc vaøo thôøi haïn do thaày thuoác chæ ñònh, vì neáu
tieáp tuïc laøm vieäc seõ aûnh höôûng xaáu tôùi thai nhi.

Ngoaøi caùc tröôøng hôïp treân, bình thöôøng thì ngöôøi lao ñoäng laøm theo hôïp ñoàng
lao ñoäng khoâng xaùc ñònh töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng phaûi laøm vieäc cho ñeán
khi heát thôøi haïn theo hôïp ñoàng, khoâng ñöôïc chaám döùt hôïp ñoàng giöõa chöøng.

Maëc duø thôøi haïn quan heä lao ñoäng chæ töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng, nhöng hai
beân phaûi thaønh taâm hôïp taùc treân tinh thaàn ñoâi beân cuøng coù lôïi vaø neáu caàn thì
coù theå cuøng thöông löôïng, thoaû thuaän ñeå tieáp tuïc quan heä lao ñoäng thoâng qua
vieäc kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn môùi hoaëc chuyeån thaønh hôïp
ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn.

c) Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng theo muøa vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát
ñònh coù thôøi haïn döôùi 12 thaùng.

Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng naøy ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp coâng vieäc chæ thöïc
hieän trong thôøi gian khoâng ñuû 12 thaùng. Ví duï: trong thôøi haïn 5, 6 thaùng hoaëc
trong 11 thaùng laø keát thuùc.

Rieâng trong tröôøng hôïp coâng vieäc chæ laøm döôùi ba thaùng hoaëc ñoái vôùi lao ñoäng
giuùp vieäc gia ñình, thì hai beân coù theå giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng baèng mieäng.
Trong tröôøng hôïp naøy, caùc beân ñöông nhieân vaãn phaûi tuaân theo caùc quy ñònh
cuûa phaùp luaät lao ñoäng; caùc beân coù theå môøi ngöôøi thöù ba chöùng kieán vieäc kyù
hôïp ñoàng lao ñoäng. Tranh chaáp lao ñoäng trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc giaûi quyeát
caên cöù vaøo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng. Khi traû löông, ngöôøi söû duïng
lao ñoäng phaûi thanh toaùn theâm caùc quyeàn lôïi khaùc baèng 30% cuûa tieàn löông ( tieàn
coâng) ghi trong hôïp ñoàng lao ñoäng, trong ñoù bao goàm: Baûo hieåm xaõ hoäi = 15%;
Baûo hieåm y teá = 2%; Nghæ haøng naêm = 4%; tieàn taøu xe ñi laïi khi nghæ pheùp ñoái
vôùi ngöôøi lao ñoäng do hai beân thoaû thuaän hoaëc theo Thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå,
nhöng khoâng quaù 9% tieàn löông (tieàn coâng) ghi trong hôïp ñoàng lao ñoäng.

Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc theo hôïp ñoàng lao ñoäng theo muøa vuï hoaëc theo moät
coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi haïn döôùi 12 thaùng coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt
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hôïp ñoàng lao ñoäng vaø coù theå bò chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng nhö ngöôøi lao
ñoäng laøm theo hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn töø ñuû 12 thaùng ñeán 36
thaùng, chæ khaùc laø thôøi haïn baùo tröôùc khi ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao
ñoäng ít nhaát laø 3 ngaøy; thôøi gian oám ñau daøi ngaøy ñaõ ñieàu trò maø khaû naêng lao
ñoäng chöa hoài phuïc ñeå laøm caên cöù ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng
laø nöûa thôøi haïn hôïp ñoàng lao ñoäng.

Khi hôïp ñoàng lao ñoäng töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng hoaëc hôïp ñoàng theo muøa
vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh coù thôøi haïn döôùi 12 thaùng heát haïn maø
ngöôøi lao ñoäng vaãn tieáp tuïc laøm vieäc thì trong thôøi haïn 30 ngaøy, keå töø ngaøy hôïp
ñoàng lao ñoäng heát haïn, hai beân phaûi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng môùi; neáu khoâng
kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng môùi, hôïp ñoàng ñaõ giao keát trôû thaønh hôïp ñoàng lao
ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Tröôøng hôïp hai beân kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng
môùi laø hôïp ñoàng xaùc ñònh thôøi haïn thì cuõng chæ ñöôïc kyù theâm moät thôøi haïn, sau
ñoù neáu ngöôøi lao ñoäng vaãn tieáp tuïc laøm vieäc thì phaûi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng
khoâng xaùc ñònh thôøi haïn.

Veà phöông dieän baûo ñaûm vieäc laøm, thì vieäc thieát laäp quan heä lao ñoäng ñeå ñöôïc
laøm theo muøa vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi haïn döôùi 12 thaùng
tuy coù giaûi quyeát ñöôïc vieäc laøm tröôùc maét, nhöng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng thì vieäc
laøm vaãn baáp beânh. Nguyeän voïng cuûa ngöôøi lao ñoäng laø coù vieäc laøm oån ñònh ñeå
ñi saâu phaùt trieån taøi naêng, khoâng bò giaùn ñoaïn thu nhaäp. Khi ñaõ ôû vò trí coâng
vieäc coù tính thöôøng xuyeân, oån ñònh maø vaãn phaûi thieát laäp quan heä lao ñoäng taïm
thôøi thì voâ lyù. Moät soá chuû doanh nghieäp coá tình thöïc hieän nhö vaäy ñeå traùnh
khoâng phaûi giaûi quyeát nhieàu quyeàn lôïi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng nhö: khoâng phaûi
naâng baäc, taêng löông, khoâng phaûi traû trôï caáp thoâi vieäc, thöôøng töø lôïi nhuaän theo
quy ñònh cuûa phaùp luaät (trôï caáp thoâi vieäc vaø thöôûng töø lôïi nhuaän chæ ñöôïc thöïc
hieän ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñaõ laøm vieäc taïi doanh nghieäp töø 1 naêm trôû leân), vaø
kích thích ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc heát söùc mình vôùi hy voïng ñöôïc giao keát tieáp
hôïp ñoàng lao ñoäng môùi khi heát thôøi haïn hôïp ñoàng lao ñoäng ñang thöïc hieän. 

Taïi Khoaûn 3, Ñieàu 27 Boä luaät Lao ñoäng quy ñònh: Khoâng ñöôïc giao keát hôïp
ñoàng lao ñoäng theo muøa vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi haïn
döôùi 12 thaùng ñeå laøm nhöõng coâng vieäc coù tính chaát thöôøng xuyeân töø 12 thaùng
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trôû leân, tröø tröôøng hôïp phaûi taïm thôøi thay theá ngöôøi lao ñoäng ñi laøm nghóa vuï
quaân söï, nghæ theo cheá ñoä thai saûn hoaëc nghæ vieäc coù tính chaát taïm thôøi khaùc.

Ngöôøi lao ñoäng nghæ theo cheá ñoä thai saûn maø phaûi coù ngöôøi thay theá taïm thôøi
khi nghæ ñeå sinh con hoaëc nghæ ñeå nuoâi con nuoâi sô sinh hoaëc nghæ do saåy thai.
Sau khi nghæ heát thôøi gian theo cheá ñoä, ngöôøi lao ñoäng nöõ coù theå thoûa thuaän
vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñeå nghæ theâm. Cuõng coù ngöôøi sau khi sinh ñuû 2
thaùng trôû leân thoûa thuaän vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñeå trôû laïi laøm vieäc sôùm.
Ngöôøi lao ñoäng nghæ vieäc ñeå nuoâi con nuoâi sô sinh ñöôïc nghæ ñeán khi con nuoâi
ñuû 4 thaùng tuoåi. Ngöôøi lao ñoäng saåy thai ñöôïc nghæ  20 ngaøy, neáu thai döôùi 3
thaùng; 30 ngaøy neáu thai töø 3 thaùng trôû leân.

Tuyø theo töøng vò trí coâng vieäc maø doanh nghieäp kòp thôøi boá trí ngöôøi cuûa doanh
nghieäp laøm kieâm hoaëc tuyeån ngöôøi taïm thôøi thay theá ñeå khoâng boû troáng choã
laøm vieäc. Trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng lao ñoäng tuyeån ngöôøi thay theá thì khi
giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng, phaûi ghi roõ thôøi haïn khôùp vôùi thôøi haïn cuûa ngöôøi
nghæ theo cheá ñoä thai saûn, bôûi vì ngöôøi nghæ theo cheá ñoä thai saûn khi nghæ heát
thôøi haïn, ñöôïc trôû laïi laøm vieäc, ñöôïc baûo ñaûm choã laøm vieäc.

Trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng lao ñoäng muoán söû duïng tieáp ngöôøi lao ñoäng
taïm thôøi thay theá hoaëc ñaõ giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi thôøi haïn daøi hôn, thì
phaûi boá trí coâng vieäc khaùc hoaëc coâng vieäc töông töï cho ngöôøi ñoù ñeå vaãn baûo
ñaûm choã laøm vieäc cho ngöôøi nghæ theo cheá ñoä thai saûn ñuùng vôùi quy ñònh cuûa
phaùp luaät.

Nghæ vieäc coù tính chaát taïm thôøi ñeán möùc phaûi coù ngöôøi khaùc taïm thôøi thay theá
bao goàm caùc tröôøng hôïp: Taïm hoaõn hôïp ñoàng do bò taïm giöõ, taïm giam; ñi
laøm caùc nghóa vuï coâng daân nhö tham gia huaán luyeän quaân döï bò; caùc tröôøng
hôïp ñöôïc taïm hoaõn hôïp ñoàng do ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ngöôøi söû duïng lao
ñoäng ñoàng yù cho nghæ nhö: nghæ ñeû, ñi hoïc ôû trong hoaëc ngoaøi nöôùc, xin ñi
laøm vieäc coù thôøi haïn cho toå chöùc, cô quan, caù nhaân ôû trong nöôùc hoaëc ngoaøi
nöôùc, ñöôïc chuyeån laøm caùn boä chuyeân traùch trong caùc Hoäi ñoàng cuûa doanh
nghieäp Nhaø nöôùc; xin nghæ khoâng höôûng löông ñeå giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc
khaùc cuûa baûn thaân.

Theo Ñieàu 27 Boä luaät Lao ñoäng, ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñöôïc giao keát hôïp
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ñoàng theo muøa vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi haïn döôùi 12
thaùng ñeå taïm thôøi thay theá ngöôøi lao ñoäng ñaõ laøm vieäc theo hôïp ñoàng lao ñoäng
khoâng xaùc ñònh thôøi haïn hoaëc hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn töø ñuû 12
thaùng ñeán döôùi 36 thaùng ñi laøm nghóa vuï quaân söï hoaëc nghæ vieäc coù tính chaát
taïm thôøi khaùc.

Ñoái vôùi coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi nghæ vieäc coù tính chaát taïm thôøi noùi treân,
ngöôøi söû duïng lao ñoäng tuyø töøng vò trí coâng vieäc, neáu khoâng boá trí ngöôøi trong
doanh nghieäp kieâm nhieäm ñöôïc, thì caên cöù vaøo thôøi haïn ñöôïc nghæ vieäc taïm
thôøi cuûa ngöôøi nghæ ñeå giao keát hôïp ñoàng vôùi ngöôøi khaùc nhaèm taïm thôøi thay
theá vaøo vò trí laøm vieäc bò troáng.

Khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng, phaûi neâu roõ thôøi haïn keát thuùc hôïp ñoàng ñuùng
vôùi thôøi haïn cuûa ngöôøi nghæ vieäc ñöôïc nghæ, vì ngöôøi nghæ vieäc coù tính chaát taïm
thôøi khi heát thôøi haïn nghæ ñöôïc trôû laïi laøm vieäc, ñöôïc baûo ñaûm choã laøm vieäc.

Ngöôøi nghæ vieäc coù tính chaát taïm thôøi trôû laïi laøm vieäc thì ngöôøi taïm thôøi thay theá
phaûi thoâi vieäc theo hôïp ñoàng hoaëc ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng giöõ laïi laøm
vieäc vaø boá trí vieäc khaùc theo thoaû thuaän giöõa hai beân.

2.2.3. Veà hình thöùc hôïp ñoàng lao ñoäng

a) Kyù keát baèng vaên baûn

Khi xaùc laäp quan heä lao ñoäng theo hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn
hoaëc xaùc ñònh thôøi haïn töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng hoaëc hôïp ñoàng theo muøa
vuï, theo moät coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi haïn döôùi 12 thaùng, thì nhaát thieát phaûi
kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng baèng vaên baûn, tröø tröôøng hôïp ñoái vôùi moät soá coâng
vieäc coù tính chaát taïm thôøi maø thôøi haïn döôùi 3 thaùng hoaëc ñoái vôùi lao ñoäng giuùp
vieäc gia ñình thì coù theå ñöôïc giao keát baèng mieäng.

Baûn hôïp ñoàng lao ñoäng laø moät caên cöù ñeå hai beân kieåm tra vieäc thöïc hieän cam
keát cuûa nhau vaø trong tröôøng hôïp xaûy ra tranh chaáp lao ñoäng khoâng giaûi quyeát
ñöôïc phaûi yeâu caàu cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát, thì baûn hôïp ñoàng lao
ñoäng laø moät chöùng cöù phaùp lyù. Vì vaäy, hôïp ñoàng lao ñoäng baèng vaên baûn phaûi
ñöôïc laøm thaønh hai baûn nhö nhau, coù chöõ kyù cuûa caû hai beân trong moãi baûn vaø
moãi beân giöõ moät baûn. 
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b) Giao keát hôïp ñoàng baèng mieäng

Veà nguyeân taéc, hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi ñöôïc kyù döôùi hình thöùc vaên baûn. Tuy
nhieân, trong moät soá tröôøng hôïp nhaát ñònh, vì lyù do thôøi haïn hôïp ñoàng ngaén hoaëc
vì lyù do thaân tín giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi thueâ lao ñoäng maø phaùp
luaät cho pheùp coù theå kyù hôïp ñoàng lao ñoäng döôùi daïng hôïp ñoàng mieäng. Nhöõng
tröôøng hôïp ñoù laø:

Coâng vieäc coù tính chaát taïm thôøi coù thôøi haïn döôùi 3 thaùng;

Lao ñoäng giuùp vieäc trong gia ñình.

Neáu coù tranh chaáp lao ñoäng phaùt sinh töø hôïp ñoàng lao ñoäng mieäng maø caùc beân
khoâng giaûi quyeát ñöôïc, töùc laø loøng tin ñoái vôùi nhau bò toån thöông, thì coù quyeàn yeâu
caàu cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát; chöùng cöù ñöôïc coi troïng hôn laø lôøi khai
cuûa ñöông söï. Giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng baèng mieäng töùc laø chæ baèng lôøi noùi,
raát khoù chöùng minh. Khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng baèng mieäng, hai beân vaãn
phaûi tuaân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Khi coù tranh chaáp lao ñoäng, neáu hai beân
khoâng hoaø giaûi ñöôïc, thì phaûi giaûi quyeát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Khoaûn 2, Ñieàu 3 Nghò ñònh 44/2003/NÑ-CP ngaøy 09.05.2003 quy ñònh chi tieát
vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät Lao ñoäng veà hôïp ñoàng lao
ñoäng quy ñònh: “Trong tröôøng hôïp giao keát baèng mieäng, neáu caàn coù ngöôøi
chöùng kieán thì hai beân thoaû thuaän". Coù theâm ngöôøi chöùng kieán thì coù theâm
baèng chöùng ñeå giaûi quyeát tranh chaáp lao ñoäng khi caàn thieát.

2.2.4. Veà nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa hôïp ñoàng lao ñoäng

Khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng
phaûi thöông löôïng vaø thoaû thuaän veà nhöõng noäi dung cuï theå veà quyeàn vaø nghóa
vuï cuûa moãi beân trong quan heä lao ñoäng. Ñieàu 29 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng quy
ñònh nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa hôïp ñoàng lao ñoäng, bao goàm:

Coâng vieäc phaûi laøm

Neâu roõ nhöõng haïng muïc coâng vieäc cuï theå, ñaëc ñieåm, tính chaát coâng vieäc vaø
nhöõng nhieäm vuï chuû yeáu, khoái löôïng vaø chaát löôïng phaûi baûo ñaûm.

Trong tröôøng hôïp ñaõ coù vaên baûn hôïp leä cuûa doanh nghieäp veà chöùc naêng, nhieäm
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vuï, quy taéc, quy trình laøm vieäc ñoái vôùi vò trí coâng vieäc cuï theå, thì ngöôøi lao ñoäng
phaûi ñöôïc bieát, tröôùc khi thoaû thuaän giao keát hôïp ñoàng. Trong hôïp ñoàng baèng vaên
baûn, phaûi ghi roõ coâng vieäc phaûi laøm seõ theo caùc vaên baûn ñoù cuûa doanh nghieäp.

Thôøi giôø laøm vieäc, thôøi giôø nghæ ngôi

Neâu roõ soá giôø laøm vieäc haøng ngaøy, haøng tuaàn, theo giôø haønh chính hay theo ca
kíp, coù ca ñeâm hay khoâng, ngaøy nghæ haøng tuaàn, nghæ haøng naêm, ngaøy nghæ leã,
nghæ vieäc rieâng, nghæ khoâng höôûng löông, vieäc laøm theâm giôø.

Soá ngaøy nghæ leã cuûa lao ñoäng laø ngöôøi nöôùc ngoaøi laø soá ngaøy quy ñònh taïi Ñieàu
73 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng vaø theâm ngaøy Quoác khaùnh cuûa nöôùc hoï (neáu coù).

Soá ngaøy nghæ haøng naêm  theo quy ñònh taïi Ñieàu 74 vaø 75 cuûa Boä luaät Lao
ñoäng vaø ñöôïc tính theo tính chaát coâng vieäc bình thöôøng hay naëng nhoïc,
ñoäc haïi, nguy hieåm vaø theo ñieàu kieän sinh soáng taïi nôi hoaït ñoäng cuûa
doanh nghieäp. 

Soá ngaøy nghæ veà vieäc rieâng theo quy ñònh taïi Ñieàu 78 vaø soá ngaøy nghæ khoâng
höôûng löông theo quy ñònh taïi Ñieàu 79 cuûa Boä luaät Lao ñoäng.

Tieàn löông

Neâu roõ möùc löông (theo thaùng, tuaàn, ngaøy hoaëc giôø); tieàn laøm theâm giôø; caùc
loaïi phuï caáp (khu vöïc ñaét ñoû, chöùc vuï, traùch nhieäm, naëng nhoïc, ñoäc haïi, nguy
hieåm, löu ñoäng....); hình thöùc traû löông (theo thôøi gian, theo saûn phaåm hoaëc
khoaùn); caùc loaïi tieàn thöôûng; caùc loaïi trôï caáp; thôøi gian traû löông; caùc loaïi phuùc
lôïi taäp theå; ñieàu kieän naâng baäc löông; vieäc giaûi quyeát tieàn löông vaø tieàn taøu xe
trong nhöõng ngaøy ñi ñöôøng khi nghæ haøng naêm, neáu coù.

Tieàn löông theo hôïp ñoàng lao ñoäng coøn laø moät caên cöù ñeå giaûi quyeát caùc quyeàn
lôïi khaùc cuûa ngöôøi lao ñoäng nhö baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, trôï caáp thoâi
vieäc, trôï caáp maát vieäc laøm, boài thöôøng thieät haïi, taïm öùng tieàn löông.

Ñòa ñieåm laøm vieäc

Neâu roõ ñòa ñieåm laøm vieäc chính, laøm taïi choã, ñi lao ñoäng xa gaàn, phöông tieän
ñi laïi, aên ôû trong thôøi gian löu ñoäng.
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Thôøi haïn hôïp ñoàng

Neâu roõ loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng (khoâng xaùc ñònh thôøi haïn, xaùc ñònh töø ñuû 12
thaùng ñeán 36 thaùng, theo muøa vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi
haïn döôùi 12 thaùng ); ngaøy baét ñaàu thöïc hieän hôïp ñoàng (ngaøy giao keát, ngaøy do
hai beân thoaû thuaän hoaëc töø ngaøy ngöôøi lao ñoäng baét ñaàu laøm vieäc ). Ñoái vôùi loaïi hôïp
ñoàng xaùc ñònh thôøi haïn töø ñuû 12 thaùng ñeán döôùi 36 thaùng vaø loaïi hôïp ñoàng theo thôøi
vuï hoaëc theo moät coâng vieäc nhaát ñònh, thì phaûi ghi ngaøy keát thuùc hôïp ñoàng.

Ñieàu kieän veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng

Neâu roõ caùc tieâu chuaån an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng cuï theå trong coâng
vieäc phaûi laøm, caùc phöông tieän phoøng hoä lao ñoäng maø ngöôøi lao ñoäng phaûi
tuaân thuû, ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi taïo ñieàu kieän vaø baûo ñaûm cung caáp.

Trong tröôøng hôïp ñaõ•coù vaên baûn hôïp leä cuûa doanh nghieäp veà an toaøn lao
ñoäng, veä sinh lao ñoäng thì phaûi ñeå ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ñoïc tröôùc khi giao
keát hôïp ñoàng lao ñoäng. 

Tröôùc khi giao vieäc cuï theå ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng, ngöôøi söû duïng
lao ñoäng phaûi toå chöùc huaán luyeän veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng
cho ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi coâng vieäc seõ laøm, ñaëc bieät laø ñoái vôùi loaïi coâng
vieäc coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng. Neáu
giao vaän haønh maùy moùc, thieát bò coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao
ñoäng, thì phaûi huaán luyeän vaø caáp theû an toaøn.

Baûo hieåm xaõ hoäi

Neâu roõ traùch nhieäm cuûa moãi beân phaûi ñoùng goùp, thu noäp baûo hieåm xaõ hoäi,
quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng veà baûo hieåm xaõ hoäi.

Ñoái vôùi ngöôøi laøm thôøi haïn döôùi 3 thaùng, ngoaøi tieàn löông, ngöôøi söû duïng lao ñoäng
phaûi traû theâm 17% so vôùi möùc löông ñaõ thoaû thuaän theo hôïp ñoàng lao ñoäng ñeå
ngöôøi lao ñoäng töï lo lieäu veà baûo hieåm xaõ hoäi vaø baûo hieåm y teá. Ñoái vôùi ngöôøi laøm töø
3 thaùng trôû leân, phaûi tham gia baûo hieåm xaõ hoäi baét buoäc; ngöôøi lao ñoäng khoâng ñöôïc
ñaët ñieàu kieän vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng laø khoâng thu baûo hieåm xaõ hoäi cuûa mình.

Treân ñaây laø nhöõng noäi dung chuû yeáu, neáu thieáu, thì hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng theå giao
keát ñöôïc, töùc laø hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng ñöôïc xaùc laäp. Ngoaøi nhöõng noäi dung chuû
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yeáu, trong hôïp ñoàng lao ñoäng coù theå coù caùc noäi dung khaùc do hai beân thoaû thuaän.

Ñeå baûo veä ngöôøi lao ñoäng, phaùp luaät lao ñoäng ñaõ quy ñònh nhieàu ñieàu khoaûn
nhaèm ngaên ngöøa söï laïm duïng cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng tröôùc theá yeáu cuûa
ngöôøi lao ñoäng do cung söùc lao ñoäng nhieàu hôn caàu, ví duï nhö: khoâng ñöôïc
ñaët möùc löông cuûa ngöôøi laøm coâng vieäc giaûn ñôn nhaát thaáp hôn möùc löông toái
thieåu; khoâng ñöôïc aán ñònh thôøi giôø laøm vieäc quaù 8 giôø moät ngaøy hoaëc quaù 48
giôø moät tuaàn; phaûi traû löông laøm theâm giôø; phaûi traû löông phuï caáp laøm ñeâm;
phaûi noäp baûo hieåm xaõ hoäi; phaûi thöøa nhaän quyeàn ñöôïc thaønh laäp, gia nhaäp vaø
hoaït ñoäng coâng ñoaøn cuûa ngöôøi lao ñoäng...

Noäi quy lao ñoäng ñaõ ñöôïc Ban Chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû goùp yù kieán vaø ñöôïc
ñaêng kyù taïi cô quan lao ñoäng caáp tænh. Thoaû öôùc taäp theå ñöôïc kyù keát theo söï
thoaû thuaän giöõa taäp theå lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng veà caùc ñieàu kieän
lao ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng, quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa hai beân trong quan
heä lao ñoäng vaø ñöôïc ñaêng kyù taïi cô quan lao ñoäng caáp tænh. Noäi quy lao ñoäng
vaø thoaû öôùc taäp theå ñeàu coù hieäu löïc phaùp luaät, khoâng chæ coù giaù trò thöïc hieän
ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñang coù maët, maø ñoái vôùi caû ngöôøi lao ñoäng môùi vaøo laøm
vieäc sau khi noäi quy lao ñoäng vaø thoaû öôùc taäp theå ñaõ ñöôïc ñaêng kyù.

Vì vaäy, taïi Khoaûn 2, Ñieàu 29 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng quy ñònh: “Trong tröôøng
hôïp moät phaàn hoaëc toaøn boä noäi dung cuûa hôïp ñoàng lao ñoäng quy ñònh quyeàn
lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng thaáp hôn möùc ñöôïc quy ñònh trong phaùp luaät lao ñoäng,
thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå, noäi quy lao ñoäng ñang aùp duïng trong doanh nghieäp
hoaëc haïn cheá caùc quyeàn khaùc cuûa ngöôøi lao ñoäng, thì moät phaàn hoaëc toaøn boä
noäi dung ñoù phaûi ñöôïc söûa ñoåi, boå sung”. Thanh tra lao ñoäng coù traùch nhieäm
höôùng daãn vaø yeâu caàu caùc beân söûa ñoåi, boå sung cho phuø hôïp. Neáu caùc beân
khoâng söûa ñoåi, boå sung, thì Thanh tra lao ñoäng coù quyeàn buoäc huyû boû caùc noäi
dung ñoù; quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân ñöôïc giaûi quyeát theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät..

2.2.5. Veà giao keát hôïp ñoàng vaø thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng

Hôïp ñoàng lao ñoäng ñöôïc giao keát tröïc tieáp giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi
söû duïng lao ñoäng

Ngöôøi lao ñoäng tröôùc khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi töï mình bieát
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vieäc laøm coù nhöõng noäi dung gì, coù phuø hôïp vôùi söùc khoeû vaø ngheà maø
mình ñaõ löïa choïn hay khoâng, quyeàn, lôïi ích vaø nghóa vuï cuï theå trong
quan heä lao ñoäng. Coù tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng caàn ñaët theâm nhöõng
yeâu caàu rieâng veà baûn thaân ñeå thöông löôïng, thoaû thuaän chi tieát vôùi
ngöôøi söû duïng lao ñoäng.

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng tröôùc khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi
tìm hieåu naêng löïc veà moïi maët cuûa ngöôøi lao ñoäng, nhaát laø ngöôøi laøm
theo hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn hoaëc xaùc ñònh thôøi
haïn töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng, bieát ñöôïc nhöõng yeâu caàu rieâng veà
baûn thaân cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå giaûi ñaùp cuï theå.

Hai beân tröïc tieáp gaëp nhau khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng laø hình thöùc toát nhaát,
ñeå hieåu bieát nhau ngay töø ñaàu.

Hôïp ñoàng lao ñoäng coù theå ñöôïc kyù keát giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vôùi
ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn hôïp phaùp thay maët cho nhoùm ngöôøi lao ñoäng; trong
tröôøng hôïp naøy, hôïp ñoàng coù hieäu löïc nhö ñöôïc kyù keát vôùi töøng ngöôøi.

Ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn hôïp phaùp laø ngöôøi ñöôïc toaøn theå nhoùm ngöôøi lao ñoäng
nhaát trí cöû ra thay maët cho nhoùm ñeå kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi ngöôøi söû
duïng lao ñoäng, treân cô sôû ñaõ hoaøn toaøn nhaát trí veà nhöõng noäi dung ghi trong
baûn hôïp ñoàng lao ñoäng. Khoaûn 1, Ñieàu 5 Nghò ñònh 44/2003/NÑ-CP ngaøy
09.5.2003 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu
cuûa Boä Luaät Lao ñoäng veà hôïp ñoàng lao ñoäng quy ñònh: tröôøng hôïp do ngöôøi
ñöôïc uyû quyeàn hôïp phaùp kyù keát phaûi keøm theo danh saùch ghi roõ hoï, teân, tuoåi,
ñòa chæ thöôøng truù, ngheà nghieäp vaø chöõ kyù cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng. Hôïp ñoàng
lao ñoäng naøy coù hieäu löïc nhö kyù keát vôùi töøng ngöôøi lao ñoäng vaø chæ aùp duïng
trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng lao ñoäng caàn lao ñoäng ñeå giaûi quyeát moät coâng
vieäc nhaát ñònh, theo muøa vuï maø thôøi haïn keát thuùc döôùi 12 thaùng hoaëc coâng vieäc
xaùc ñònh ñöôïc thôøi gian keát thuùc töø ñuû 12 thaùng ñeán döôùi 36 thaùng.

Lao ñoäng coù theå giao keát moät hoaëc nhieàu hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi moät
hoaëc nhieàu ngöôøi söû duïng lao ñoäng, nhöng phaûi baûo ñaûm thöïc hieän ñaày
ñuû caùc hôïp ñoàng ñaõ giao keát. 
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Veà maët toå chöùc saûn xuaát vaø toå chöùc lao ñoäng, trong caùc doanh nghieäp
coù caùc coâng vieäc phaûi toå chöùc laøm troïn ngaøy, troïn tuaàn, nhöng cuõng
coù loaïi coâng vieäc chæ caàn ngöôøi laøm moät soá giôø trong ngaøy hoaëc moät
soá ngaøy trong tuaàn (nhö moät soá coâng vieäc chuaån bò, kieåm tu, baûo
döôõng, ñieän, nöôùc); coù loaïi coâng vieäc caàn taäp trung ñuû ngöôøi laøm vieäc
chæ trong nhöõng giôø cao ñieåm haøng ngaøy vaø nhöõng giôø coøn laïi trong
ngaøy chæ caàn moät soá ngöôøi vöøa phaûi ñeå laøm vieäc vaøo ñaàu, cuoái ca, ví
duï nhö: caùc coâng vieäc giao dòch, phuïc vuï trong caùc ngaønh dòch vuï,
phuïc vuï coâng coäng.

Veà phía ngöôøi lao ñoäng, coù ngöôøi chæ bieát moät ngheà, coù moät soá ngöôøi
bieát nhieàu ngheà. Vôùi tính linh hoaït trong toå chöùc saûn xuaát, toå chöùc lao
ñoäng ngaøy caøng ña daïng cuûa caùc doanh nghieäp, tính linh hoaït cuûa thò
tröôøng söùc lao ñoäng cuõng ñöôïc phaùt trieån theo. Ngöôøi lao ñoäng ñang
laøm vieäc khoâng troïn ngaøy, khoâng troïn tuaàn hoaëc theo thôøi gian bieåu
linh hoaït ôû doanh nghieäp naøy, coù theå lieân heä laøm theâm vieäc laøm töông
töï hoaëc vieäc laøm thích hôïp khaùc ôû doanh nghieäp khaùc ñeå coù vieäc laøm
ñaày ñuû, taêng theâm thu nhaäp. Vaán ñeà cô baûn laø laøm vieäc ôû nôi naøo cuõng
ñeàu phaûi thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng cam keát theo hôïp ñoàng lao ñoäng.

Coâng vieäc theo hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi do ngöôøi giao keát thöïc hieän,
khoâng ñöôïc giao cho ngöôøi khaùc, neáu khoâng coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi söû
duïng lao ñoäng

Coâng vieäc saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï, tröø moät soá coâng vieäc lao
ñoäng giaûn ñôn, ñeàu ñoøi hoûi ngöôøi thöïc hieän phaûi coù moät trình ñoä ngheà
nghieäp thích hôïp. Ngöôøi thöïc hieän phaûi theo moät quy trình vaø trình töï
thao taùc quy ñònh ñeå baûo ñaûm chaát löôïng vaø naêng suaát. Ngöôøi vaän
haønh maùy moùc, thieát bò caøng phaûi hieåu bieát vaø tuaân thuû caùc tieâu
chuaån vaø quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng. Trong quaù
trình lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng phaûi giöõ ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñaõ cam
keát trong hôïp ñoàng vaø caùc ñieàu khoaûn cuûa Thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå.
Moãi doanh nghieäp ñeàu coù Noäi quy lao ñoäng rieâng phaûi ñöôïc moïi ngöôøi
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lao ñoäng tuaân thuû. Do vaäy, ngöôøi giao keát hôïp ñoàng phaûi laø ngöôøi tröïc
tieáp thöïc hieän coâng vieäc theo thoaû thuaän.

Chæ ñöôïc nhôø ngöôøi khaùc thay theá, duø laø taïm thôøi, neáu ngöôøi söû duïng
lao ñoäng ñoàng yù. Khi ñaõ ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng chaáp nhaän, thì
trong thôøi gian thay theá, ngöôøi thay theá coù quan heä lao ñoäng vôùi ngöôøi
söû duïng lao ñoäng. Ngöôøi lao ñoäng thay theá phaûi thöông löôïng roõ vôùi
ngöôøi söû duïng lao ñoäng laø thay theá taïm thôøi, vaø trong thôøi haïn bao
laâu hoaëc thay theá haún ñeå xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi.

2.2.6. Thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng trong tröôøng hôïp saùp nhaäp, hôïp nhaát,
chia, taùch doanh nghieäp, chuyeån quyeàn sôû höõu, quyeàn quaûn lyù hoaëc
quyeàn söû duïng taøi saûn cuûa doanh nghieäp

Caùc tröôøng hôïp saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch doanh nghieäp, chuyeån quyeàn
sôû höõu, quyeàn quaûn lyù hoaëc quyeàn söû duïng taøi saûn, thì ñeàu coù doanh nghieäp
môùi vaø sau khi saùp nhaäp, phaân chia, chuyeån quyeàn sôû höõu, quyeàn quaûn lyù,
quyeàn söû duïng taøi saûn, thì quyeàn, nghóa vuï cuûa doanh nghieäp cuõ trong quan
heä lao ñoäng ñöôïc chuyeån giao cho doanh nghieäp môùi theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät. Vì vaäy, ngöôøi söû duïng lao ñoäng keá tieáp phaûi thöïc hieän nghóa vuï ñaõ nhaän,
chòu traùch nhieäm tieáp tuïc thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng maø doanh nghieäp cuõ ñaõ
giao keát vôùi ngöôøi lao ñoäng. Trong tröôøng hôïp khoâng söû duïng heát soá lao ñoäng
hieän coù thì phaûi coù phöông aùn söû duïng lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Ngöôøi lao ñoäng phaûi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng theo quy ñònh taïi Ñieàu naøy, ñöôïc
trôï caáp maát vieäc laøm theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 17 cuûa Boä luaät Lao ñoäng.

2.2.7. Veà vieäc thoaû thuaän vieäc laøm thöû vaø thôøi gian thöû vieäc

Coù laøm vieäc thöû hay khoâng laø do hai beân töï nguyeän ñaët ra. Neáu laøm thöû,
ngöôøi lao ñoäng coù ñieàu kieän ñeå chöùng minh naêng löïc cuûa mình, gaây nieàm
tin cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñoái vôùi mình vaø töø ñoù, coù theå ñöa ra yeâu
caàu thích hôïp veà vieäc phaân coâng, boá trí lao ñoäng vaø möùc löông.

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng döïa vaøo ñoù coù caên cöù thöïc teá ñeå tieáp nhaän ngöôøi lao
ñoäng, phaân coâng, boá trí vaø traû löông cho ngöôøi lao ñoäng moät caùch thích ñaùng.
Neáu khoâng caàn coù hôïp ñoàng thöû vieäc baèng vaên baûn, thì trong hôïp ñoàng lao
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ñoäng, hai beân cuõng phaûi neâu roõ veà noäi dung coâng vieäc laøm thöû, thôøi gian thöû
vieäc vaø quyeàn, nghóa vuï cuûa moãi beân trong thôøi gian thöû vieäc. Noäi dung coâng
vieäc laøm thöû coù theå do ngöôøi söû duïng lao ñoäng choïn. 

Ngöôøi lao ñoäng thöû vieäc phaûi laøm moät noäi dung coâng vieäc nhaát ñònh, coù
theå laø moät chi tieát, caû moät coâng vieäc hoaëc moät phaàn vieäc nhaát ñònh vaø coù
keát quaû cuï theå vaø ñöôïc traû coâng.

Coù theå traû löông ngaøy; traû löông tuaàn hoaëc traû löông thaùng (neáu coâng
vieäc laøm töø 1 thaùng trôû leân) do hai beân thoaû thuaän, nhöng möùc thaáp nhaát
phaûi baèng 70% möùc löông caáp baäc cuûa coâng vieäc ñoù; neáu ngöôøi söû duïng
lao ñoäng khoâng coù heä thoáng löông caáp baäc, thì duøng möùc löông seõ ñöôïc
traû theo hôïp ñoàng lao ñoäng.

Ñieàu 32 Boä Luaät Lao ñoäng vaø Nghò ñònh 44/2003/NÑ-CP ngaøy 09.5.2003
cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät Lao
ñoäng veà hôïp ñoàng lao ñoäng quy ñònh: thôøi gian thöû vieäc khoâng ñöôïc quaù
60 ngaøy ñoái vôùi coâng vieäc coù chöùc danh ngheà caàn trình ñoä chuyeân moân,
kyõ thuaät baäc ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc; khoâng ñöôïc quaù 30 ngaøy ñoái vôùi
coâng vieäc coù chöùc danh ngheà caàn trình ñoä trung caáp coâng nhaân kyõ thuaät,
nhaân vieân nghieäp vuï; khoâng quaù 6 ngaøy ñoái vôùi nhöõng lao ñoäng khaùc.

Trong thôøi gian thöû vieäc, moãi beân coù quyeàn huyû boû thoaû thuaän laøm thöû maø
khoâng caàn baùo tröôùc vaø khoâng phaûi boài thöôøng, neáu vieäc laøm thöû khoâng ñaït
yeâu caàu maø hai beân ñaõ thoaû thuaän. Khi vieäc laøm thöû ñaït yeâu caàu, thì ngöôøi söû duïng
lao ñoäng phaûi nhaän ngöôøi lao ñoäng vaøo laøm vieäc chính thöùc nhö ñaõ thoaû thuaän.

Laøm thöû ñeå chöùng minh naêng löïc thöïc söï vaø thöïc teá cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Tröôøng hôïp khoâng ñaït yeâu caàu maø hai beân ñaõ thoaû thuaän, thì caùc beân ñöông
nhieân coù quyeàn huyû boû thoaû thuaän laøm thöû ngay taïi thôøi ñieåm xaùc ñònh vieäc laøm
thöû khoâng ñaït yeâu caàu vaø caùc beân khoâng phaûi boài thöôøng thieät haïi, vì khoâng coù
beân naøo vi phaïm thoaû thuaän. 

Nhöng neáu ngöôøi lao ñoäng laøm thöû ñöôïc thoâng baùo ñaït yeâu caàu hoaëc ngöôøi söû
duïng lao ñoäng vaãn tieáp tuïc ñeå ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc, thì ngöôøi lao ñoäng
ñöông nhieân ñöôïc laøm vieäc chính thöùc. Trong tröôøng hôïp naøy, moãi beân coù



Chöông 2
Nhöõng vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn

CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

quyeàn yeâu caàu beân kia phaûi kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi mình. Quyeàn yeâu caàu
naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua Toaø aùn.

2.2.8. Veà hieäu löïc, söûa ñoåi, boå sung hôïp ñoàng lao ñoäng 

Vieäc xaùc ñònh thôøi ñieåm coù hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng ñaëc bieät coù yù nghóa
quan troïng trong vieäc xaùc ñònh thôøi ñieåm phaùt sinh quyeàn vaø nghóa vuï cuûa
caùc beân cuõng nhö ñeå xaùc ñònh thôøi ñieåm keát thuùc hôïp ñoàng coù thôøi haïn.

Khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù
theå ñoàng thôøi thoaû thuaän cuï theå ngaøy coù hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng. Ngaøy naøy phaûi
ñöôïc ghi roõ trong vaên baûn hôïp ñoàng lao ñoäng. Ngaøy coù hieäu löïc coù theå khoâng
truøng vôùi ngaøy kyù hôïp ñoàng lao ñoäng. Tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng ñi laøm ngay
sau khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng thì ngaøy coù hieäu löïc laø ngaøy kyù keát; tröôøng
hôïp ngöôøi lao ñoäng ñi laøm moät thôøi gian sau ñoù môùi kyù hôïp ñoàng lao ñoäng hoaëc
hôïp ñoàng lao ñoäng mieäng, thì ngaøy coù hieäu löïc laø ngaøy ngöôøi lao ñoäng baét ñaàu
laøm vieäc. 

Trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng, moãi beân coù theå neâu yeâu
caàu söûa ñoåi, boå sung noäi dung hôïp ñoàng. Ñieàu 33 Boä Luaät Lao ñoäng quy
ñònh beân neâu yeâu caàu phaûi baùo cho beân kia bieát tröôùc ít nhaát 3 ngaøy.

Neáu noäi dung thay ñoåi khoâng nhieàu vaø khoâng coù aûnh höôûng ñeán caùc noäi dung
khaùc cuûa hôïp ñoàng, thì coù theå söûa ñoåi, boå sung ngay vaøo baûn hôïp ñoàng ñaõ kyù
keát, neáu laø hôïp ñoàng baèng vaên baûn. Neáu noäi dung thay ñoåi nhieàu hoaëc aûnh
höôûng ñeán nhieàu noäi dung khaùc, khoù söûa ñoåi, boå sung vaøo hôïp ñoàng ñaõ giao
keát thì coù theå giao keát hôïp ñoàng môùi. Vieäc söûa ñoåi, boå sung hoaëc giao keát môùi
hôïp ñoàng cuõng phaûi tuaân theo caùc quy ñònh veà hình thöùc hôïp ñoàng quy ñònh
trong Boä luaät Lao ñoäng vaø Nghò ñònh soá 44/2003/NÑ-CP ngaøy 09.5.2003.

Neáu nhöõng noäi dung yeâu caàu söûa ñoåi, boå sung khoâng ñöôïc beân kia chaáp thuaän,
thì hôïp ñoàng ñöôïc tieáp tuïc thöïc hieän nhö cuõ hoaëc caùc beân coù theå thoaû thuaän
chaám döùt hôïp ñoàng.

2.2.9. Veà vieäc chuyeån ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc khaùc traùi ngheà

Theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 44/2003/NÑ-CP ngaøy 09.5.2003 cuûa
Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä
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Luaät Lao ñoäng veà hôïp ñoàng lao ñoäng quy ñònh, thì khi ngöôøi söû duïng lao
ñoäng gaëp khoù khaên ñoät xuaát do khaéc phuïc haäu quaû thieân tai, hoaû hoaïn,
dòch beänh; do aùp duïng caùc bieän phaùp ngaên ngöøa, khaéc phuïc tai naïn lao
ñoäng, beänh ngheà nghieäp; do söï coá ñieän, nöôùc hoaëc do nhu caàu saûn xuaát
kinh doanh, thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù quyeàn taïm thôøi chuyeån ngöôøi
lao ñoäng laøm vieäc khaùc traùi ngheà, nhöng khoâng ñöôïc quaù 60 ngaøy (coäng
doàn) trong moät naêm. Trong thôøi haïn naøy, neáu ngöôøi lao ñoäng khoâng chaáp
haønh quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng, thì coù theå bò xöû lyù kyû luaät
lao ñoäng vaø khoâng ñöôïc höôûng löông ngöøng vieäc.

Coâng vieäc traùi ngheà laø coâng vieäc khaùc so vôùi coâng vieäc ñaõ•ñöôïc thoaû thuaän
trong hôïp ñoàng lao ñoäng.

Nhö vaäy, trong nhöõng tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng lao ñoäng gaëp khoù khaên ñoät
xuaát hoaëc do nhu caàu saûn xuaát, kinh doanh maø phaûi taïm thôøi chuyeån ngöôøi lao
ñoäng laøm vieäc khaùc traùi ngheà, thì ngöôøi lao ñoäng coù nghóa vuï thöïc hieän leänh
ñieàu ñoäng laøm coâng vieäc khaùc, ngöôøi söû duïng lao ñoäng khoâng phaûi thöông
löôïng. Thôøi gian bò ñieàu ñoäng laøm coâng vieäc khaùc khoâng ñöôïc quaù 60 ngaøy
coäng doàn trong moät naêm. 

Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, neáu ñaõ heát 60 ngaøy maø vaãn phaûi tieáp tuïc keùo daøi
coâng vieäc traùi ngheà, thì phaûi thoaû thuaän vôùi ngöôøi lao ñoäng.

Neáu ngöôøi lao ñoäng khoâng chaáp thuaän vaø phaûi ngöøng vieäc, thì ngöôøi söû duïng
lao ñoäng phaûi traû löông ngöøng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng nhö möùc quy ñònh taïi
khoaûn 1, Ñieàu 62 cuûa Boä luaät Lao ñoäng.

Khi chuyeån ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc khaùc traùi ngheà, ngöôøi söû duïng
lao ñoäng phaûi baùo cho ngöôøi lao ñoäng bieát tröôùc ít nhaát 3 ngaøy, phaûi baùo
roõ thôøi haïn laøm taïm thôøi vaø boá trí coâng vieäc phuø hôïp vôùi söùc khoeû vaø giôùi
tính cuûa ngöôøi lao ñoäng.

Vieäc ngöôøi lao ñoäng phaûi chuyeån laøm vieäc khaùc traùi ngheà laø vieäc laøm ñoät xuaát
nhöng ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaãn phaûi coù keá hoaïch döï phoøng tröôùc. Khi caàn
ñieàu chuyeån lao ñoäng thì phaûi phaân coâng, boá trí ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc
traùi ngheà phuø hôïp vôùi söùc khoeû vaø caùc ñieàu kieän khaùc ñoái vôùi lao ñoäng nöõ vaø
lao ñoäng chöa thaønh nieân.
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Veà nguyeân taéc, laøm coâng vieäc naøo thì höôûng löông theo coâng vieäc aáy.
Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp phaûi chuyeån ngöôøi lao ñoäng taïm thôøi laøm
coâng vieäc khaùc traùi ngheà ñöôïc traû löông theo coâng vieäc môùi, nhöng neáu
tieàn löông theo coâng vieäc môùi thaáp hôn tieàn löông cuõ thì ñöôïc giöõ nguyeân
möùc tieàn löông cuõ trong thôøi haïn 30 ngaøy laøm vieäc. Trong tröôøng hôïp sau
30 ngaøy laøm coâng vieäc môùi maø ngöôøi lao ñoäng vaãn khoâng ñaït möùc löông
cuõ thì ít nhaát cuõng phaûi ñöôïc traû baèng 70% möùc löông cuõ. Ñoái vôùi moät soá
ngöôøi coù möùc löông cuõ thaáp, ñeå baûo ñaûm ñôøi soáng cho hoï, trong tröôøng
hôïp naøy, neáu 70% möùc löông cuõ döôùi möùc löông toái thieåu, thì phaûi traû cho
ngöôøi lao ñoäng baèng möùc löông toái thieåu.

Thoâng thöôøng khi gaëp khoù khaên ñoät xuaát hoaëc do nhu caàu saûn xuaát, kinh
doanh, thì nhöõng coâng vieäc môùi phaàn lôùn laø coâng vieäc giaûn ñôn hôn so vôùi coâng
vieäc chính vaø khi laøm coâng vieäc môùi, ngöôøi lao ñoäng chöa theå quen vieäc ngay,
chöa coù naêng suaát cao. 

2.2.10. Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng bò taïm giöõ, taïm giam

Nghò ñònh 44/2003/NÑ-CP ngaøy 09.5.2003 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø
höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät Lao ñoäng veà hôïp ñoàng lao ñoäng
phaân bieät vieäc taïm giöõ, taïm giam coù lieân quan tröïc tieáp ñeán quan heä lao ñoäng
vaø vieäc taïm giöõ, taïm giam khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán quan heä lao ñoäng. 

Neáu vieäc taïm giöõ, taïm giam vì caùc haønh vi coù lieân quan tröïc tieáp ñeán quan heä
lao ñoäng, thì khi heát haïn taïm giöõ, taïm giam hoaëc khi Toaø aùn ra baûn aùn keát luaän
laø ngöôøi lao ñoäng bò oan, thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi nhaän ngöôøi lao ñoäng
trôû laïi laøm vieäc cuõ, traû ñuû tieàn löông vaø caùc quyeàn lôïi khaùc trong thôøi gian ngöôøi
lao ñoäng bò taïm giöõ, taïm giam theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 114/2002/NÑ-CP
ngaøy 31.12.2002 höôùng daãn moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät Lao ñoäng veà tieàn löông.

Neáu ngöôøi lao ñoäng laø ngöôøi vi phaïm phaùp luaät, nhöng Toøa aùn cho mieãn traùch
nhieäm hình söï hoaëc khoâng bò keát aùn phaït tuø giam hoaëc khoâng bò caám laøm coâng
vieäc cuõ thì tuyø theo tính chaát cuûa haønh vi vi phaïm phaùp luaät cuûa ñöông söï maø
ngöôøi söû duïng lao ñoäng boá trí cho ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc cuõ hoaëc saép
xeáp coâng vieäc môùi.
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Neáu ñöông söï bò taïm giöõ, taïm giam vì nhöõng haønh vi khoâng lieân quan tröïc tieáp
ñeán quan heä lao ñoäng, thì khi heát haïn taïm giöõ, taïm giam, ngöôøi söû duïng lao
ñoäng boá trí cho ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc cuõ hoaëc saép xeáp coâng vieäc môùi.

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù theå gaëp khoù khaên trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng
bò taïm giöõ, taïm giam. Neáu phaûi tuyeån ngöôøi thay theá ñeå khoûi troáng choã laøm
vieäc, thì hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi ngöôøi thay theá khoù xaùc ñònh tröôùc thôøi haïn, vì
thôøi gian taïm giöõ, taïm giam trong nhieàu tröôøng hôïp khoâng ñöôïc xaùc ñònh, nhaát
laø taïm giam. Phaùp luaät cho pheùp ngöôøi coù thaåm quyeàn baét giam ñöôïc keùo daøi
thôøi haïn 2 -3 laàn, töùc laø coù theå keùo daøi töø 4 ñeán 8 thaùng hoaëc ñeán 12 thaùng. 

2.2.11. Chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng traùi phaùp luaät

Chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng traùi phaùp luaät laø vieäc moät trong caùc beân ñôn
phöông chaám döùt hôïp ñoàng maø:

Khoâng coù caên cöù phaùp luaät (theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 37, 38 cuûa Boä
Luaät Lao ñoäng);

Khoâng ñaûm baûo thôøi haïn baùo tröôùc khi thöïc hieän quyeàn ñôn phöông
chaám döùt hôïp ñoàng (Khoaûn 2 vaø 3, Ñieàu 37 vaø Khoaûn 2, 3 Ñieàu 38 cuûa
Boä Luaät Lao ñoäng);

Vi phaïm quy ñònh veà caám ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng theo quy ñònh
taïi Ñieàu 39 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng.

Heä quaû phaùp lyù cuûa vieäc chaám döùt hôïp ñoàng traùi phaùp luaät ñöôïc quy ñònh taïi
Ñieàu 41 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng, cuï theå laø: 

Neáu ngöôøi söû duïng lao ñoäng chaám döùt hôïp ñoàng traùi phaùp luaät, thì phaûi nhaän
ngöôøi lao ñoäng trôû laïi laøm vieäc vaø phaûi boài thöôøng moät khoaûn tieàn baèng khoaûn
tieàn löông cuûa nhöõng ngaøy khoâng laøm vieäc, hoaëc phaûi boài thöôøng khoaûn tieàn
neâu treân vaø phaûi trôï caáp khi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng theo quy ñònh taïi
Khoaûn 1, Ñieàu 42 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng, neáu ngöôøi lao ñoäng khoâng muoán trôû
laïi laøm vieäc.

Neáu ngöôøi lao ñoäng chaám döùt hôïp ñoàng traùi phaùp luaät, thì khoâng ñöôïc nhaän trôï
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caáp theo quy ñònh taïi Ñieàu 42 maø phaûi boài thöôøng phí ñaøo taïo (neáu coù) (Khoaûn 2
vaø 3, Ñieàu 41 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng).

Trong tröôøng hôïp vi phaïm thôøi haïn baùo tröôùc khi thöïc hieän quyeàn ñôn phöông
chaám döùt hôïp ñoàng, thì beân vi phaïm phaûi boài thöôøng khoaûn tieàn baèng toång soá
tieàn löông cuûa nhöõng ngaøy vi phaïm (Khoaûn 4 Ñieàu 41 cuûa Boä Luaät Lao ñoäng). 

2.2.12. Thôøi haïn thanh toaùn ñaày ñuû caùc khoaûn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi
cuûa moãi beân khi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng

Trong thôøi haïn 7 ngaøy, keå töø ngaøy chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, hai beân coù traùch
nhieäm thanh toaùn ñaày ñuû caùc khoaûn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa moãi beân.
Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, coù theå keùo daøi, nhöng khoâng ñöôïc quaù 30 ngaøy.

Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng lao ñoäng chaám döùt thì ngöôøi lao ñoäng phaûi ñi tìm
vieäc laøm môùi. Trong thôøi gian chöa tìm ñöôïc vieäc laøm thì khoâng coù löông. Vì
vaäy, doanh nghieäp phaûi thanh toaùn ngay caùc khoaûn nhö: trôï caáp thoâi vieäc vaø
caùc khoaûn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng nhö nôï löông, nôï
ngaøy nghæ haøng naêm hoaëc phaûi traû ngay soå lao ñoäng, soå löông, soå Baûo hieåm
xaõ hoäi cho ngöôøi lao ñoäng.

Thôøi haïn thanh toaùn vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï trao traû khoâng ñöôïc quaù 7 ngaøy,
keå töø ngaøy chaám döùt hôïp ñoàng. 

Tröôøng hôïp ñaëc bieät, nhö doanh nghieäp chaám döùt hoaït ñoäng hoaëc moät trong
hai beân gaëp thieân tai, hoaû hoaïn thì vieäc thanh toaùn khoâng ñöôïc keùo daøi quaù 30
ngaøy, keå töø ngaøy chaám döùt hôïp ñoàng. 

Cuõng trong thôøi haïn treân, ngöôøi lao ñoäng cuõng phaûi thanh toaùn xong caùc khoaûn
nôï (neáu coù), traû xong caùc duïng cuï, vaät lieäu, neáu ñaõ ñöôïc giao giöõ vaø caùc khoaûn
boài thöôøng, neáu coù (ví duï: phí ñaøo taïo) cho ngöôøi söû duïng lao ñoäng.

2.2.13. Töø boû vieäc ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng tröôùc khi heát
haïn baùo tröôùc 

Vieäc ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng do moät beân chuû ñoäng ñöa ra.

Trong thôøi haïn baùo tröôùc do phaùp luaät quy ñònh maø beân muoán chaám döùt hôïp
ñoàng lao ñoäng suy nghó laïi hoaëc coù söï thöông löôïng hay hoaø giaûi cuûa beân kia,
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thì coù theå töø boû yù ñònh ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng.

Khi heát thôøi haïn baùo tröôùc maø khoâng töø boû yù ñònh, thì tuyeân boá ñôn phöông
chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng coù hieäu löïc. Hai beân coù traùch nhieäm thanh toaùn
ñaày ñuû caùc khoaûn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa moãi beân.

3. PHAÙP LUAÄT VEÀ ÑAÁT ÑAI VAØ VAÁN ÑEÀ TIEÁP CAÄN MAËT BAÈNG SAÛN XUAÁT
KINH DOANH ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP       

Ñaát ñai laø taøi nguyeân voâ cuøng quyù giaù ñoái vôùi moãi quoác gia, laø ñieàu kieän toàn taïi
vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi. Ñaát ñai khoâng chæ laø tö lieäu saûn xuaát ñaëc
bieät maø coøn tham gia vaøo taát caû caùc ngaønh saûn xuaát ra vaät chaát cuûa xaõ hoäi.
Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa neàn kinh teá quoác daân trong ñieàu kieän
coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, caùc coâng trình ñoâ thò, coâng trình coâng
nghieäp, coâng trình daân cö phaùt trieån vôùi toác ñoä, quy moâ ngaøy caøng lôùn vaø phaùt
trieån nhieàu trong khi ñoù ñaát ñai khoâng phaûi laø taøi nguyeân voâ taän, ñoøi hoûi vieäc söû
duïng ñaát phaûi tieát kieäm vaø coù hieäu quaû, phaûi taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù ñaát
ñai; baûo ñaûm haøi hoaø giöõa lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc vaø lôïïi ích cuûa nhöõng ngöôøi söû
duïng ñaát; ñoàng thôøi thuùc ñaåy hình thaønh thò tröôøng baát ñoäng saûn laønh maïnh
treân cô sôû kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. 

Luaät Ñaát ñai söûa ñoåi ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 26/11/2003 vaø coù hieäu löïc
thi haønh töø ngaøy 1/7/2004 laø ñaïo luaät quan troïng ñieàu chænh caùc quan heä ñaát
ñai, laø cô sôû phaùp lyù ñeå baûo ñaûm muïc tieâu neâu treân. Luaät laàn naøy ñöôïc söûa ñoåi
nhieàu vaán ñeà nhö taêng cöôøng phaân caáp cho Uyû ban nhaân daân caùc caáp giao ñaát,
cho thueâ ñaát, phaân caáp thaåm quyeàn caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát...
trong ñoù, quy ñònh cho ngöôøi söû duïng ñaát thöïc hieän nhieàu quyeàn hôn ñoái vôùi
ñaát ñai, coù söï ñoåi môùi veà söû duïng ñaát ñai, taïo maët baèng saûn xuaát kinh doanh
ñoái vôùi doanh nghieäp (keå caû doanh nghieäp trong nöôùc, doanh ngieäp coù yeáu toá
nöôùc ngoaøi). Cuï theå nhö sau:                                          

3.1. Nhöõng quy ñònh cô baûn cuûa phaùp luaät ñaát ñai

3.1.1. Veà sôû höõu ñaát ñai

Ñaát ñai thuoäc sôû höõu toaøn daân do Nhaø nöôùc thoáng nhaát quaûn lyù ñöôïc khaúng
ñònh trong Hieán phaùp. Luaät ñaát ñai naêm 2003 quy ñònh roõ quyeàn cuûa Nhaø
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nöôùc laø ñaïi dieän cho chuû sôû höõu trong vieäc ñònh ñoaït, quaûn lyù veà ñaát ñai,
cuï theå laø: 

Nhaø nöôùc thöïc hieän quyeàn ñònh ñoaït ñoái vôùi ñaát ñai nhö: Quyeát ñònh muïc
ñích söû duïng ñaát thoâng qua vieäc quyeát ñònh, xeùt duyeät quy hoaïch söû duïng
ñaát, keá hoaïch söû duïng ñaát (sau ñaây goïi chung laø quy hoaïch, keá hoaïch söû
duïng ñaát); quy ñònh veà haïn möùc giao ñaát vaø thôøi haïn söû duïng ñaát; quyeát
ñònh giao ñaát, cho thueâ ñaát, thu hoài ñaát, cho pheùp chuyeån muïc ñích söû
duïng ñaát; ñònh giaù ñaát. 

Nhaø nöôùc thöïc hieän quyeàn ñieàu tieát caùc nguoàn lôïi töø ñaát ñai thoâng qua
caùc chính saùch taøi chính veà ñaát ñai nhö: Thu tieàn söû duïng ñaát, tieàn thueâ
ñaát; thu thueá söû duïng ñaát, thueá thu nhaäp töø vieäc chuyeån quyeàn söû duïng
ñaát; ñieàu tieát phaàn giaù trò taêng theâm töø ñaát maø khoâng do ñaàu tö cuûa ngöôøi
söû duïng ñaát mang laïi. 

Nhaø nöôùc trao quyeàn söû duïng ñaát cho ngöôøi söû duïng ñaát thoâng qua hình thöùc
giao ñaát, cho thueâ ñaát, coâng nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñoái vôùi ngöôøi ñang
söû duïng ñaát oån ñònh; quy ñònh quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi söû duïng ñaát.

Nhaø nöôùc thöïc hieän quyeàn ñaïi dieän chuû sôû höõu toaøn daân veà ñaát ñai vaø
thoáng nhaát quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaát ñai:  

Quoác hoäi ban haønh phaùp luaät veà ñaát ñai, quyeát ñònh quy hoaïch, keá
hoaïch söû duïng ñaát cuûa caû nöôùc; thöïc hieän quyeàn giaùm saùt toái cao ñoái
vôùi vieäc quaûn lyù vaø söû duïng ñaát ñai trong phaïm vi caû nöôùc. 

Chính phuû quyeát ñònh quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát cuûa tænh,
thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông vaø quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát
söû duïng vaøo muïc ñích quoác phoøng, an ninh; thoáng nhaát quaûn lyù nhaø
nöôùc veà ñaát ñai trong phaïm vi caû nöôùc.

Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng chòu traùch nhieäm tröôùc Chính phuû trong vieäc quaûn
lyù nhaø nöôùc veà ñaát ñai.

Hoäi ñoàng nhaân daân caùc caáp thöïc hieän quyeàn giaùm saùt vieäc thi haønh
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phaùp luaät veà ñaát ñai taïi ñòa phöông.

Uyû ban nhaân daân caùc caáp thöïc hieän quyeàn ñaïi dieän chuû sôû höõu veà
ñaát ñai vaø quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaát ñai taïi ñòa phöông theo thaåm
quyeàn quy ñònh taïi Luaät naøy.

3.1.2. Veà giao ñaát, cho thueâ ñaát, chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát, thu hoài ñaát

a. Veà giao ñaát

Nhaø nöôùc giao ñaát laø vieäc Nhaø nöôùc trao quyeàn söû duïng ñaát baèng quyeát ñònh
haønh chính cho ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng ñaát. Theo quy ñònh taïi Ñieàu 9
cuûa Luaät ñaát ñai, ngöôøi söû duïng ñaát goàm nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau goàm toå
chöùc, caù nhaân trong nöôùc, nöôùc ngoaøi; ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi;
cô sôû toân giaùo; coäng ñoàng daân cö. Nhaø nöôùc giao ñaát cho caùc ñoái töôïng naøy
döôùi caùc hình thöùc khaùc nhau nhö giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát, giao ñaát
khoâng thu tieàn söû duïng ñaát, cho thueâ ñaát thu tieàn haøng naêm hoaëc cho caû thôøi
gian thueâ ñaát.

 Doanh nghieäp ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát

Doanh nghieäp laø toå chöùc kinh teá chuû yeáu thöïc hieän kinh doanh. Ñeå taïo ñieàu
kieän cho caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng ñöôïc thuaän lôïi Luaät ñaát ñai naêm
2003 khoâng chæ giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát cho hoä gia ñình caù nhaân
maø coøn giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát cho toå chöùc kinh teá söû duïng vaøo
muïc ñích: xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn hoaëc cho thueâ; söû duïng vaøo muïc ñích
ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng ñeå chuyeån nhöôïng hoaëc cho thueâ quyeàn
söû duïng ñaát gaén vôùi keát caáu haï taàng ñeå chuyeån nhöôïng hoaëc cho thueâ;
laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh doanh; xaây döïng coâng trình
coâng coäng nhaèm muïc ñích kinh doanh; saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp,
nuoâi troàng thuûy saûn, laøm muoái. Ngoaøi ra, Luaät Ñaát ñai naêm 2003 cho pheùp
toå chöùc kinh teá thöïc hieän caùc hoaït ñoäng naøy ñöôïc löïa choïn hình thöùc giao
ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát hoaëc thueâ ñaát. 

Doanh nghieäp söû duïng ñaát vaøo muïc ñích sau ñaây ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù
thu tieàn söû duïng ñaát, cho thueâ ñaát theo hình thöùc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát
hoaëc ñaáu thaàu döï aùn coù söû duïng ñaát:
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Ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn hoaëc cho thueâ; 

Ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng ñeå chuyeån nhöôïng hoaëc cho thueâ
quyeàn söû duïng ñaát gaén lieàn vôùi keát caáu haï taàng;

Söû duïng quyõ ñaát ñeå taïo voán cho ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng;

Söû duïng ñaát laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh doanh;

Cho thueâ ñaát thuoäc quyõ ñaát noâng nghieäp söû duïng vaøo muïc ñích coâng ích
ñeå saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, laøm muoái; 

Caùc tröôøng hôïp khaùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû.

Doanh nghieäp ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát

Nhaø nöôùc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát cho toå chöùc söû duïng ñaát vaøo
muïc ñích nghieân cöùu, thí nghieäm, thöïc nghieäm veà noâng nghieäp, laâm nghieäp,
nuoâi troàng thuyû saûn, laøm muoái; toå chöùc söû duïng ñaát ñeå xaây döïng nhaø ôû taùi ñònh
cö theo caùc döï aùn cuûa Nhaø nöôùc, toå chöùc kinh teá söû duïng ñaát xaây döïng coâng
trình giao thoâng, thuyû lôïi; ñaát xaây döïng caùc coâng trình vaên hoaù, y teá, giaùo duïc
vaø ñaøo taïo, theå duïc theå thao phuïc vuï lôïi ích coâng coäng vaø caùc coâng trình coâng
coäng khaùc khoâng nhaèm muïc ñích kinh doanh, ñaát laøm nghóa trang, nghóa ñòa.

Ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát
ñeå söû duïng vaøo muïc ñích saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû
saûn, laøm muoái tröôùc ngaøy 1/1/1999 (ngaøy Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu
cuûa Luaät Ñaát ñai naêm 1998 coù hieäu löïc thi haønh) phaûi chuyeån sang thueâ ñaát
hoaëc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát.

Doanh nghieäp ñöôïc löïa choïn hình thöùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng
ñaát hoaëc thueâ ñaát

Taïi khu coâng nghieäp, toå chöùc kinh teá ñöôïc löïa choïn hình thöùc giao ñaát coù thu
tieàn söû duïng ñaát hoaëc traû tieàn thueâ ñaát moät laàn cho caû thôøi gian thueâ tuyø theo
töøng ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng ñaát. Doanh nghieäp cuûa toå chöùc nöôùc ngoaøi
ñaàu tö vaøo saûn xuaát, kinh doanh ñöôïc löïa choïn hình thöùc thueâ ñaát cuûa Nhaø
nöôùc traû tieàn thueâ ñaát moät laàn cho caû thôøi gian thueâ hoaëc traû tieàn thueâ ñaát haøng
naêm; thueâ ñaát, thueâ laïi ñaát gaén lieàn vôùi keát caáu haï taàng cuûa toå chöùc kinh teá,
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ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi ñaàu tö xaây döïng kinh doanh keát caáu haï
taàng khu coâng nghieäp; thueâ laïi ñaát gaén lieàn vôùi keát caáu haï taàng cuûa toå chöùc,
caù nhaân nöôùc ngoaøi khaùc ñaàu tö xaây döïng kinh doanh keát caáu haï taàng khu
coâng nghieäp. Rieâng ñoái vôùi dieän tích xaây döïng keát caáu haï taàng söû duïng chung
trong khu coâng nghieäp thì nhaø ñaàu tö phaûi traû tieàn söû duïng ñaát. 

Taïi Khu coâng ngheä cao, Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung
öông giao ñaát moät laàn cho toaøn boä khu coâng ngheä cao cho Ban quaûn lyù Khu
coâng ngheä cao. Sau ñoù Ban quaûn lyù khu coâng ngheä cao ñöôïc giao laïi, cho thueâ
ñaát thu tieàn thueâ haøng naêm ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân; giao laïi ñaát, cho thueâ ñaát
thu tieàn thueâ ñaát moät laàn cho caû thôøi gian thueâ hoaëc thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm
ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi. 

Taïi Khu kinh teá, Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông giao
ñaát cho Ban quaûn lyù Khu kinh teá ñoái vôùi dieän tích ñaát ñaõ thu hoài theo quy hoaïch
phaùt trieån Khu kinh teá ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xeùt duyeät.
Sau ñoù Ban quaûn lyù Khu kinh teá ñöôïc giao laïi, cho thueâ ñaát thu tieàn thueâ haøng
naêm ñoái vôùi toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân; giao laïi ñaát, cho thueâ ñaát, thu tieàn
thueâ ñaát moät laàn cho caû thôøi gian thueâ hoaëc thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm ñoái vôùi
ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi. 

Toå chöùc kinh teá söû duïng ñaát laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh
doanh ñöôïc löïa choïn hình thöùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát, hoaëc thueâ ñaát
cuûa Nhaø nöôùc; nhaän chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, thueâ ñaát, thueâ laïi ñaát, nhaän
goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân
khaùc, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; thueâ laïi ñaát gaén vôùi keát caáu haï
taàng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi.

Doanh nghieäp cuûa ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi

Ñoái vôùi doanh nghieäp cuûa ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän döï
aùn ñaàu tö taïi Vieät Nam keå caû ñaàu tö vaøo lónh vöïc noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi
troàng thuyû saûn laøm muoái ñöôïc löïa choïn hình thöùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát
hoaëc thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm hoaëc thueâ ñaát traû tieàn thueâ cho caû thôøi gian thueâ. 
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Doanh nghieäp cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi

Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi coù doanh nghieäp thöïc hieän döï aùn ñaàu tö taïi Vieät
Nam keå caû ñaàu tö vaøo lónh vöïc noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn,
laøm muoái, toå chöùc nöôùc ngoaøi coù chöùc naêng ngoaïi giao ñöôïc löïa choïn hình
thöùc thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm hoaëc thueâ ñaát traû tieàn thueâ cho caû thôøi gian
thueâ. Toå chöùc kinh teá ñaõ thueâ ñaát cuûa Nhaø nöôùc ñeå laøm maët baèng xaây döïng cô
sôû saûn xuaát, kinh doanh, xaây döïng coâng trình coâng coäng coù muïc ñích kinh
doanh, xaây döïng keát caáu haï taàng ñeå chuyeån nhöôïng hoaëc cho thueâ ñöôïc
chuyeån sang hình thöùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát neáu coù nhu caàu vaø phaûi
thöïc hieän nghóa vuï taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

b. Veà cho thueâ ñaát

Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát laø vieäc Nhaø nöôùc trao quyeàn söû duïng ñaát baèng hôïp
ñoàng cho ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng ñaát.

Nhaø nöôùc cho toå chöùc kinh teá, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc,
caù nhaân nöôùc ngoaøi thueâ ñaát thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm trong caùc tröôøng hôïp:
thöïc hieän döï aùn ñaàu tö saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn,
laøm muoái; laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh doanh; xaây döïng coâng
trình coâng coäng coù muïc ñích kinh doanh; xaây döïng keát caáu haï taàng ñeå chuyeån
nhöôïng hoaëc cho thueâ; hoaït ñoäng khoaùng saûn, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, laøm
ñoà goám. Toå chöùc nöôùc ngoaøi coù chöùc naêng ngoaïi giao thueâ ñaát ñeå xaây döïng
truï sôû laøm vieäc.

Ngoaøi ra, Nhaø nöôùc coøn  cho thueâ ñaát thu tieàn thueâ ñaát moät laàn cho caû thôøi gian
thueâ trong caùc tröôøng hôïp: Ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù
nhaân nöôùc ngoaøi thueâ ñaát ñeå thöïc hieän döï aùn ñaàu tö saûn xuaát noâng nghieäp,
laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, laøm muoái; laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn
xuaát, kinh doanh; xaây döïng coâng trình coâng coäng coù muïc ñích kinh doanh; xaây
döïng keát caáu haï taàng ñeå chuyeån nhöôïng hoaëc cho thueâ; hoaït ñoäng khoaùng saûn,
saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, laøm ñoà goám; xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn hoaëc cho thueâ;
Toå chöùc nöôùc ngoaøi coù chöùc naêng ngoaïi giao thueâ ñaát ñeå xaây döïng truï sôû laøm vieäc.

c. Veà chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát

Thöïc teá cho thaáy, ñaát ñai chuû yeáu ñaõ coù chuû, Vieät Nam laø nöôùc saûn xuaát noâng
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nghieäp laø chuû yeáu. Khi caùc doanh nghieäp coù nhu caàu söû duïng ñaát, phaàn lôùn
phaûi thu hoài ñaát noâng nghieäp ñeå chuyeån sang laøm maët baèng saûn xuaát, kinh
doanh. Tröôùc tình hình ñoù, phaùp luaät quy ñònh cho pheùp ngöôøi söû duïng ñaát
ñöôïc chuyeån muïc ñích söû duïng. Theo quy ñònh cuûa Luaät ñaát ñai, chuyeån muïc
ñích söû duïng ñaát chia laøm tröôøng hôïp phaûi xin pheùp vaø tröôøng hôïp khoâng phaûi
xin pheùp. Cuï theå nhö sau:

Tröôøng hôïp chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát phaûi ñöôïc pheùp cuûa cô quan
nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn goàm: Chuyeån ñaát chuyeân troàng luùa nöôùc sang
ñaát troàng caây laâu naêm, ñaát troàng röøng, ñaát nuoâi troàng thuyû saûn; chuyeån
ñaát röøng ñaëc duïng, ñaát röøng phoøng hoä sang söû duïng vaøo muïc ñích khaùc;
chuyeån ñaát noâng nghieäp sang ñaát phi noâng nghieäp;

Tröôøng hôïp chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát khoâng thuoäc tröôøng hôïp quy
ñònh taïi ñieåm a thì ngöôøi söû duïng ñaát khoâng phaûi xin pheùp cô quan nhaø
nöôùc coù thaåm quyeàn, nhöng phaûi ñaêng kyù vôùi Vaên phoøng ñaêng kyù quyeàn
söû duïng ñaát hoaëc Uyû ban nhaân daân xaõ nôi coù ñaát.

Khi chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát thì cheá ñoä söû duïng ñaát, quyeàn vaø nghóa vuï
cuûa ngöôøi söû duïng ñaát ñöôïc aùp duïng theo loaïi ñaát sau khi ñöôïc chuyeån muïc
ñích söû duïng ñaát. Thôøi haïn söû duïng ñaát trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc xaùc ñònh
theo döï aùn ñaàu tö. Tröôøng hôïp chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát töø phi noâng
nghieäp söû duïng oån ñònh laâu daøi sang ñaát phi noâng nghieäp söû duïng coù thôøi haïn
hoaëc töø ñaát phi noâng nghieäp söû duïng coù thôøi haïn sang ñaát phi noâng nghieäp söû
duïng oån ñònh laâu daøi thì toå chöùc kinh teá ñöôïc söû duïng ñaát oån ñònh laâu daøi. 

Luaät Ñaát ñai cho pheùp caùc doanh nghieäp ñöôïc chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát.
Tuy nhieân, neáu tröôøng hôïp phaûi traû tieàn söû duïng ñaát thì khi chuyeån muïc ñích
söû duïng ñaát töø ñaát noâng nghieäp sang ñaát phi noâng nghieäp, ñaát phi noâng nghieäp
ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát sang phi noâng nghieäp thu
tieàn söû duïng ñaát hoaëc thueâ ñaát, chuyeån ñaát phi noâng nghieäp khoâng phaûi laø ñaát
ôû sang ñaát ôû thì ngöôøi söû duïng ñaát phaûi thöïc hieän nghóa vuï taøi chính theo quy
ñònh sau ñaây:

Noäp tieàn söû duïng ñaát theo loaïi ñaát sau khi ñöôïc chuyeån muïc ñích söû
duïng ñoái vôùi tröôøng hôïp chuyeån ñaát röøng phoøng hoä, ñaát röøng ñaëc duïng,
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ñaát phi noâng nghieäp khoâng thu tieàn söû duïng ñaát sang ñaát phi noâng nghieäp
coù thu tieàn söû duïng ñaát.

Noäp tieàn söû duïng ñaát theo loaïi ñaát sau khi ñöôïc chuyeån muïc ñích söû
duïng  tröø khi giaù trò quyeàn söû duïng ñaát cuûa loaïi ñaát tröôùc khi chuyeån muïc
ñích söû duïng tính theo giaù ñaát do Nhaø nöôùc quy ñònh taïi thôøi ñieåm ñöôïc
pheùp chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát ñoái vôùi tröôøng hôïp chuyeån ñaát troàng
caây haøng naêm, ñaát troàng caây laâu naêm, ñaát röøng saûn xuaát, ñaát nuoâi troàng
thuyû saûn, ñaát laøm muoái sang ñaát phi noâng nghieäp coù thu tieàn söû duïng ñaát.

Noäp tieàn söû duïng ñaát theo loaïi ñaát sau khi ñöôïc chuyeån muïc ñích söû
duïng tröø ñi tieàn söû duïng ñaát theo loaïi ñaát tröôùc khi chuyeån muïc ñích söû
duïng ñoái vôùi tröôøng hôïp chuyeån giöõa caùc loaïi ñaát phi noâng nghieäp coù
möùc giaù trò quyeàn söû duïng ñaát khaùc nhau, chuyeån ñaát phi noâng nghieäp
khoâng phaûi laø ñaát ôû sang ñaát ôû.

Traû tieàn thueâ ñaát theo loaïi ñaát sau khi chuyeån muïc ñích söû duïng ñoái vôùi
tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng ñaát löïa choïn hình thöùc thueâ ñaát;

d. Veà thu hoài ñaát

Theo quy ñònh cuûa Luaät ñaát ñai naêm 2003 Nhaø nöôùc chi thu hoài ñaát, boài thöôøng,
giaûi phoùng maët baèng ñeå söû duïng ñaát vaøo muïc ñích quoác phoøng, an ninh, lôïi
ích quoác gia, lôïi ích coâng coäng, phaùt trieån kinh teá trong tröôøng hôïp ñaàu tö
ñeå xaây döïng khu coâng nghieäp, khu coâng ngheä cao, khu kinh teá vaø caùc döï
aùn ñaàu tö lôùn.

Rieâng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, nhaø ñaàu tö thöïc hieän döï aùn ñaùp öùng ñuùng
tieán ñoä Luaät Ñaát ñai vaø coù nhu caàu söû duïng ñaát laøm döï aùn saûn xuaát, kinh
doanh phuø hôïp vôùi quy hoaïch söû duïng ñaát ñaõ ñöôïc xeùt duyeät thì phaùp luaät
cho pheùp ñöôïc nhaän chuyeån nhöôïng, thueâ quyeàn söû duïng ñaát, nhaän goùp
voán baèng quyeàn söû duïng ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân maø
khoâng phaûi thöïc hieän thuû tuïc thu hoài. 

Cô quan naøo coù thaåm quyeàn giao ñaát thì cô quan ñoù coù thaåm quyeàn thu
hoài ñaát.
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3.1.3. Ñaêng kyù, caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát

a. Ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát

Ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát laø vieäc ghi nhaän quyeàn söû duïng ñaát hôïp phaùp ñoái
vôùi moät thöûa ñaát xaùc ñònh vaøo hoà sô ñòa chính nhaèm xaùc laäp quyeàn vaø nghóa
vuï cuûa ngöôøi söû duïng ñaát. Theo quy ñònh taïi Ñieàu 46 cuûa Luaät ñaát ñai, vieäc
ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát ñöôïc thöïc hieän taïi Vaên phoøng ñaêng kyù quyeàn söû
duïng ñaát ñoái vôùi tröôøng hôïp (keå caû doanh nghieäp): ngöôøi ñang söû duïng ñaát
chöa ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát; ngöôøi söû duïng ñaát thöïc
hieän quyeàn chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng, thöøa keá, taëng cho, cho thueâ, cho thueâ
laïi quyeàn söû duïng ñaát; theá chaáp, baûo laõnh, goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát;
ngöôøi nhaän quyeàn söû duïng ñaát; ngöôøi söû duïng ñaát ñaõ coù giaáy chöùng nhaän
quyeàn söû duïng ñaát ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho pheùp ñoåi teân,
chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát, thay ñoåi thôøi haïn söû duïng ñaát hoaëc coù thay ñoåi
ñöôøng ranh giôùi thöûa ñaát; ngöôøi söû duïng ñaát theo baûn aùn hoaëc quyeát ñònh cuûa
Toaø aùn nhaân daân, quyeát ñònh thi haønh aùn cuûa cô quan thi haønh aùn, quyeát ñònh
giaûi quyeát tranh chaáp ñaát ñai cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñöôïc thi
haønh aùn. Theo quy ñònh naøy nghóa laø ngöôøi söû duïng ñaát phaûi ñaêng kyù laàn ñaàu
vaø ñaêng kyù bieán ñoäng veà ñaát ñai. Ñoái vôùi tröôøng hôïp nhaän chuyeån quyeàn söû
duïng ñaát thì hôïp ñoàng chuyeån quyeàn söû duïng ñaát coù hieäu löïc keå töø thôøi ñieåm
ñaêng kyù taïi Vaên phoøng ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát.

b. Caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát

Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát laø caên cöù phaùp lyù xaùc nhaän quyeàn söû
duïng ñaát hôïp phaùp ñoái vôùi ngöôøi söû duïng ñaát, laø caên cöù ñeå giao dòch daân söï
nhö chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng, cho thueâ, cho thueâ laïi, thöøa keá quyeàn söû
duïng ñaát, theá chaáp, baûo laõnh vaø goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát. Luaät Ñaát
ñai quy ñònh roõ vieäc caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát cho caùc doanh
nghieäp nhö sau:

Doanh nghieäp, toå chöùc, ñang söû duïng ñaát ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn
söû duïng ñaát ñoái vôùi phaàn dieän tích ñang söû duïng ñuùng muïc ñích, coù hieäu quaû.
Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai thì ngöôøi söû duïng ñaát (keå caû doanh
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nghieäp) ñeàu ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát theo maãu giaáy
thoáng nhaát do Boä taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng phaùt haønh.

Ñoái vôùi toå chöùc kinh teá löïa choïn hình thöùc thueâ ñaát thì cô quan quaûn lyù ñaát ñai
cuûa tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông laøm thuû tuïc kyù hôïp ñoàng thueâ ñaát
tröôùc khi caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát.

Thaåm quyeàn caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát nhö sau:

Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông caáp GCNQSD ñaát
cho toå chöùc, cô sôû toân giaùo, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå
chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi; cô quan coù thaåm quyeàn caáp naøy ñöôïc uyû
quyeàn cho cô quan quaûn lyù ñaát ñai cuøng caáp GCNQSD ñaát;

Uyû ban nhaân daân huyeän, quaän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh caáp GCN-
QSD ñaát cho hoä gia ñình, caù nhaân, coäâng ñoàng daân cö, ngöôøi Vieät Nam
ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi  mua nhaø ôû gaén lieàn vôùi quyeàn söû duïng ñaát;

c. Chính saùch taøi chính veà ñaát ñai

Theo quy ñònh taïi Ñieàu 56 cuûa Luaät ñaát ñai Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû
duïng ñaát, cho thueâ ñaát seõ aùp duïng giaù ñaát do uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá
tröïc thuoäc trung öông ban haønh theo khung giaù cuûa Chính phuû. Trong tröôøng
hôïp Nhaø nöôùc giao ñaát döôùi hình thöùc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát hoaëc ñaáu
thaàu döï aùn coù quyeàn söû duïng ñaát thì giaù ñaát laø giaù truùng ñaáu giaù hoaëc ñaáu thaàu.

Luaät Ñaát ñai cho pheùp toå chöùc coù ñuû ñieàu kieän, naêng löïc vaø ñöôïc hoaït ñoäng
dòch vuï veà giaù ñaát thì ñöôïc tö vaán giaù ñaát. Tuy nhieân, giaù ñaát tö vaán chæ ñöôïc
söû duïng ñeå tham khaûo trong quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc veà taøi chính ñaát ñai vaø trong
hoaït ñoäng giao dòch veà quyeàn söû duïng ñaát. 

Ñeå khuyeán khích caùc doanh nghieäp ñaàu tö vaøo ñaát, ñoái vôùi doanh nghieäp ñöôïc
Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát, cho thueâ ñaát ñöôïc mieãn, giaûm tieàn
söû duïng ñaát, tieàn thueâ ñaát trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:

Söû duïng ñaát vaøo muïc ñích saûn xuaát, kinh doanh thuoäc lónh vöïc, ñòa baøn
öu ñaõi ñaàu tö;

Söû duïng ñaát ñeå xaây döïng coâng trình coâng coäng coù muïc ñích kinh doanh;

Thöïc hieän chính saùch nhaø ôû; ñaát ôû ñoái vôùi ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng;
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Nhaø maùy, xí nghieäp phaûi di dôøi theo quy hoaïch;

Söû duïng ñaát ñeå xaây döïng nhaø chung cö cao taàng cho coâng nhaân cuûa caùc khu
coâng nghieäp, kyù tuùc xaù sinh vieân, nhaø ôû cho ngöôøi phaûi di dôøi do thieân tai;

Caùc tröôøng hôïp khaùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû. 

Quy ñònh veà thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát.

Theo quy ñònh cuûa Luaät thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, tröôøng hôïp doanh
nghieäp chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát thì khoâng phaûi noäp thueá chuyeån
quyeàn söû duïng ñaát. Tuy nhieân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà thueá thu nhaäp
doanh nghieäp thì khi doanh nghieäp chuyeån quyeàn söû duïng ñaát thì doanh nghieäp
phaûi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:

Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát chöa coù keát caáu haï taàng, coâng trình kieán truùc
treân ñaát;

Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cuøng vôùi keát caáu haï taàng treân ñaát;

Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cuøng vôùi coâng trình kieán truùc treân ñaát; 

Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cuøng vôùi keát caáu haï taàng, coâng trình kieán truùc
treân ñaát;

Chuyeån quyeàn thueâ ñaát chöa coù keát caáu haï taàng, coâng trình kieán truùc treân ñaát; 

Chuyeån quyeàn thueâ ñaát cuøng vôùi keát caáu haï taàng treân ñaát;

Chuyeån quyeàn thueâ ñaát cuøng vôùi coâng trình kieán truùc treân ñaát; 

Chuyeån quyeàn thueâ ñaát cuøng vôùi keát caáu haï taàng, coâng trình kieán truùc
treân ñaát.

Thu nhaäp chòu thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát ñöôïc
xaùc ñònh baèng doanh thu ñeå tính thueá thu nhaäp chòu thueá tröø chi phí hôïp lyù lieân
quan ñeán hoaït ñoäng chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát.

d. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi söû duïng ñaát (doanh nghieäp, goàm caû
doanh nghieäp trong nöôùc, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi vaø
doanh nghieäp nöôùc ngoaøi).

Tuy ñaát ñai thuoäc sôû höõu toaøn daân, nhöng phaùp luaät cho pheùp ngöôøi söû duïng
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ñaát ñöôïc chuyeån quyeàn söû duïng ñaát. Theo quy ñònh cuûa Luaät Ñaát ñai 2003 thì
quyeàn cuûa doanh nghieäp söû duïng ñaát ñöôïc môû roäng hôn, keå caû tröôøng hôïp söû
duïng ñaát laøm maët baèng saûn xuaát, kinh doanh. Tuy nhieân, caùc quyeàn cuûa ngöôøi
söû duïng ñaát coøn phuï thuoäc vaøo phöông thöùc traû tieàn söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc
nhö Nhaø nöôùc giao ñaát traû tieàn söû duïng ñaát hoaëc thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm
hoaëc thueâ ñaát ñaõ traû tieàn moät laàn cho caû thôøi gian thueâ ñaát ñoái vôùi nhöõng toå
chöùc kinh teá trong nöôùc ñöôïc Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát tröôùc ngaøy 1/7/2004
(ngaøy Luaät Ñaát ñai 2003 coù hieäu löïc thi haønh), keå caû ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû
nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi cuõng ñöôïc chuyeån quyeàn söû duïng
ñaát. Cuï theå nhö sau:

Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa toå chöùc kinh teá, doanh nghieäp ñöôïc Nhaø nöôùc giao
ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát.

Toå chöùc kinh teá, doanh nghieäp ñöôïc nhaø nöôùc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng
ñaát ñeå xaây döïng caùc coâng trình  khoâng baèng nguoàn voán töø ngaân saùch nhaø nöôùc
ñöôïc quyeàn baùn taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình gaén lieàn vôùi ñaát. Ngöôøi mua taøi
saûn ñöôïc Nhaø nöôùc tieáp tuïc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát theo muïc ñích
ñaõ ñöôïc xaùc ñònh.

Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa toå chöùc kinh teá ñöôïc nhaø nöôùc giao ñaát coù thu
tieàn söû duïng ñaát. 

Toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát ngoaøi coù caùc
quyeàn vaø nghóa vuï chung quy ñònh taïi Ñieàu 105 vaø Ñieàu 107 cuûa Luaät Ñaát ñai
naøy ñöôïc chia thaønh hai tröôøng hôïp:

Tröôøng hôïp thöù nhaát, toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn
söû duïng ñaát maø tieàn söû duïng ñaát ñaõ traû khoâng coù nguoàn goác töø ngaân
saùch nhaø nöôùc thì coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï sau ñaây:

Chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát vaø coâng trình kieán truùc, keát caáu haï taàng ñaõ
ñöôïc söû duïng gaén lieàn vôùi ñaát; 

Cho thueâ quyeàn söû duïng ñaát vaø coâng trình kieán truùc, keát caáu haï taàng ñaõ ñöôïc
söû duïng gaén lieàn vôùi ñaát; Taëng cho quyeàn söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc, taëng cho
quyeàn söû duïng ñaát cho coäng ñoàng daân cö ñeå xaây döïng caùc coâng trình phuïc vuï
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lôïi ích chung cuûa coäng ñoàng, taëng cho nhaø tình nghóa gaén lieàn vôùi ñaát ñoái vôùi
nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi nöôùc theo quy  ñònh cuûa phaùp luaät;

Theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát vaø taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình
gaén lieàn vôùi ñaát taïi toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam ñeå vay
voán theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát vaø taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình gaén lieàn vôùi
ñaát ñeå hôïp taùc saûn xuaát, kinh doanh vôùi toå chöùc, caù nhaân, ngöôøi Vieät Nam ñònh
cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Tröôøng hôïp thöù hai, toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn
söû duïng ñaát maø tieàn söû duïng ñaát ñaõ traû coù nguoàn goác töø ngaân saùch nhaø
nöôùc thì chæ coù caùc quyeàn baùn taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình gaén lieàn vôùi
ñaát, theá chaáp, baûo laõnh, goùp voán baèng taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình gaén
lieàn vôùi ñaát.

Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa toå chöùc kinh teá söû duïng ñaát thueâ. 

Toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát traû tieàân haøng naêm ngoaøi caùc
quyeàn vaø nghóa vuï quy ñònh taïi Ñieàu 105 vaø Ñieàu 107 cuûa Luaät Ñaát ñai naêm
2003, khoâng ñöôïc chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát, theá chaáp,
baûo laõnh vaø goùp voán  baèng quyeàn söû duïng ñaát. Coù quyeàn baùn taøi saûn thuoäc sôû
höõu cuûa mình gaén lieàn vôùi ñaát, theá chaáp, baûo laõnh goùp voán baèng taøi saûn thuoäc
sôû höõu cuûa mình gaén lieàn vôùi ñaát thueâ taïi caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït
ñoäng taïi Vieät Nam ñeå vay voán saûn xuaát kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;
cho thueâ laïi ñaát ñaõ ñöôïc xaây döïng xong keát caáu haï taàng trong tröôøng hôïp ñöôïc
pheùp ñaàu tö xaây döïng kinh doanh keát caáu haï taàng taïi khu coâng nghieäp, khu
coâng ngheä cao, khu kinh teá;

Toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát tröôùc ngaøy luaät naøy coù hieäu löïc
thi haønh maø ñaõ traû tieàn thueâ ñaát cho caû thôøi gian thueâ hoaëc ñaõ traû tröôùc tieàn
thueâ ñaát cho nhieàu naêm maø thôøi haïn thueâ ñaát ñaõ ñöôïc traû tieàn coøn laïi ít nhaát laø
naêm naêm thì coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï quy ñònh taïi Ñieàu 110 cuûa Luaät Ñaát ñai
trong thôøi haïn ñaõ traû tieàn thueâ ñaát nhö: coù quyeàn chuyeån nhöôïng, cho thueâ
quyeàn söû duïng ñaát, taëng cho quyeàn söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc, cho coäng ñoàng
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daân cö ñeå xaây döïng caùc coâng trình phuïc vuï lôïi ích chung cuûa coäng ñoàng, taëng
cho nhaø tình nghóa gaén lieàn vôùi ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; theá chaáp, baûo
laõnh, goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát vaø taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình gaén
lieàn vôùi ñaát; tröôøng hôïp coù nhu caàu chuyeån sang hình thöùc giao ñaát coù thu tieàn
söû duïng ñaát thì phaûi noäp tieàn söû duïng ñaát tröø ñi tieàn thueâ ñaát ñaõ traû vaø coù caùc
quyeàn, nghóa vuï neâu treân. 

Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa toå chöùc kinh teá nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû
duïng ñaát, chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát.

Toå chöùc kinh teá nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån muïc ñích söû
duïng ñaát ngoaøi caùc quyeàn vaø nghóa vuï quy ñònh taïi Ñieàu 105 vaø 107 cuûa Luaät
Ñaát ñai ñöôïc chia thaønh hai tröôøng hôïp coøn coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï sau ñaây:

Tröôøng hôïp thöù nhaát, toå chöùc kinh teá, doanh nghieäp nhaän chuyeån nhöôïng
quyeàn söû duïng ñaát maø tieàn ñaõ traû cho vieäc nhaän chuyeån nhöôïng ñoù khoâng coù
nguoàn goác töø ngaân saùch nhaø nöôùc thì coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï quy ñònh taïi
khoaûn 2 Ñieàu 110 cuûa Luaät Ñaát ñai, nghóa laø coù quyeàn thöïc hieän vieäc chuyeån
quyeàn söû duïng ñaát gaén lieàn vôùi taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình.

Tröôøng hôïp thöù hai, toå chöùc kinh teá, doanh nghieäp nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn
söû duïng ñaát maø tieàn ñaõ traû cho vieäc nhaän chuyeån nhöôïng ñoù coù nguoàn goác töø
ngaân saùch nhaø nöôùc thì coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï quy ñònh taïi khoaûn 2 vaø
khoaûn 3 Ñieàu 109 cuûa Luaät Ñaát ñai, nghóa laø khoâng coù quyeàn chuyeån ñoåi,
chuyeån nhöôïng, taëng cho, cho thueâ quyeàn söû duïng ñaát; theá chaáp, baûo laõnh,
goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát, chæ coù quyeàn ñònh ñoaït taøi saûn thuoäc sôû höõu
cuûa mình gaén lieàn vôùi ñaát.

Ñoái vôùi toå chöùc kinh teá söû duïng ñaát ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho
pheùp chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát töø ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát sang ñaát
coù thu tieàn söû duïng ñaát thì quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hoï cuõng phuï thuoäc vaøo
nguoàn goác tieàn töø ngaân saùch nhaø nöôùc hoaëc khoâng töø ngaân saùch nhaø nöôùc.

3.2. Vaán ñeà tieáp caän maët baèng saûn xuaát kinh doanh ñoái vôùi doanh nghieäp

3.2.1. Cheá ñoä söû duïng ñaát noâng nghieäp

Nhaø nöôùc khoâng chæ giao ñaát noâng nghieäp cho hoä gia ñình, caù nhaân maø coøn
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giao cho toå chöùc kinh teá coù thu tieàn söû duïng ñaát hoaëc cho thueâ. Rieâng ñoái vôùi
doanh nghieäp nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát khoâng thu tieàn söû duïng ñaát
ñeå söû duïng vaøo muïc ñích noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, laøm
muoái tröôùc ngaøy 01/01/1999 thì phaûi chuyeån sang thueâ ñaát hoaëc giao ñaát coù
thu tieàn söû duïng ñaát. 

Ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi coù döï aùn ñaàu tö vaøo lónh vöïc noâng
nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, laøm muoái ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc
coù thaåm quyeàn xeùt duyeät cuõng ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát
hoaëc cho thueâ traû tieàn moät laàn cho caû thôøi gian thueâ ñaát hoaëc traû tieàn thueâ ñaát
haøng naêm.

Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi coù döï aùn ñaàu tö vaøo lónh vöïc noâng nghieäp, laâm
nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, laøm muoái ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm
quyeàn xeùt duyeät thì ñöôïc Nhaø nöôùc giao cho thueâ traû tieàn moät laàn cho caû thôøi
gian thueâ ñaát hoaëc traû tieàn thueâ ñaát haøng naêm ñeå thöïc hieän döï aùn ñaàu tö ñoù.

3.2.2. Cheá ñoä söû duïng ñaát phi noâng nghieäp

Cheá ñoä söû duïng ñaát ôû (goàm ñaát xaây döïng nhaø ôû rieâng leû, ñaát xaây döïng
khu chung cö ñeå baùn hoaëc cho thueâ).

Ñaát ôû ñöôïc chia thaønh ñaát ôû taïi noâng thoân vaø ñaát ôû taïi ñoâ thò ñöôïc söû duïng vaøo
muïc ñích xaây döïng nhaø ôû, coâng trình phuïc vuï ñôøi soáng cuøng moät thöûa ñaát
thuoäc khu daân cö, phuø hôïp vôùi quy hoaïch xaây döïng daân cö noâng thoân, ñoâ thò
ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xeùt duyeät.

Tuyø töøng loaïi doanh nghieäp coù nhu caàu söû duïng ñaát khu daân cö Uyû ban nhaân
daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông giao ñaát ôû hoaëc cho thueâ ñaát cho: toå
chöùc kinh teá, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän theo döï aùn ñaàu
tö xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn hoaëc cho thueâ; cho thueâ ñaát ôû thu tieàn thueâ ñaát haøng
naêm hoaëc thu tieàn thueâ ñaát cho caû thôøi gian thueâ ñaát ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam
ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi thöïc hieän theo döï aùn ñaàu
tö xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn hoaëc cho thueâ. 

Trong tröôøng hôïp toå chöùc, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc, caù
nhaân nöôùc ngoaøi coù nhu caàu ñaát ñeå phaùt trieån ñoâ thò thì Nhaø nöôùc cuõng giao
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ñaát ñeå thöïc hieän döï aùn ñaàu tö theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaàu tö ñeå chænh
trang hoaëc xaây döïng khu ñoâ thò môùi; ñaát cho caùc döï aùn naøy phaûi ñöôïc phaân boå
ñoàng boä trong quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát cho toaøn boä khu vöïc, bao goàm
ñaát söû duïng ñeå xaây döïng keát caáu haï taàng, ñaát ôû, ñaát xaây döïng caùc coâng trình
coâng coäng, coâng trình söï nghieäp, ñaát laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát,
kinh doanh.

Cheá ñoä söû duïng ñaát xaây döïng maët baèøng saûn xuaát, kinh doanh

Ñaát laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh doanh bao goàm ñaát ñeå xaây
döïng cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp, tieåu coâng nghieäp, thuû coâng nghieäp; xaây
döïng cô sôû kinh doanh thöông maïi, dòch vuï vaø caùc coâng trình khaùc phuïc vuï cho
saûn xuaát. kinh doanh. Hieän nay, nhu caàu söû duïng ñaát laøm maët baèng xaây döïng
cô sôû saûn xuaát, kinh doanh ngaøy caøng raát lôùn vì vaäy, vieäc söû duïng ñaát cho muïc
ñích naøy phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch söû duïng ñaát chi tieát, keá hoaïch söû duïng
ñaát chi tieát, quy hoaïch xaây döïng ñoâ thò, quy hoaïch xaây döïng ñieåm khu daân cö
noâng thoân ñaõ ñöôïc xeùt duyeät vaø caùc quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng.

Toå chöùc kinh teá söû duïng ñaát laøm maët baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh
doanh ñöôïc löïa choïn hình thöùc nhaän giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát hoaëc thueâ
ñaát cuûa Nhaø nöôùc; nhaän chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, thueâ ñaát, thueâ laïi ñaát,
nhaän goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù
nhaân khaùc, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; thueâ laïi ñaát gaén lieàn vôùi keát
caáu haï taàng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi.

Ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi coù nhu caàu söû duïng ñaát laøm maët
baèng xaây döïng cô sôû saûn xuaát, kinh doanh cuõng ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù
thu tieàn söû duïng ñaát; cho thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm hoaëc traû tieàn cho caû thôøi
gian thueâ ñaát; nhaän chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, thueâ ñaát, thueâ laïi ñaát, nhaän
goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân
khaùc, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi khaùc; thueâ laïi ñaát gaén lieàn vôùi keát
caáu haï taàng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi.

Rieâng ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi cuõng ñöôïc löïa choïn hình thöùc cho
thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm hoaëc traû tieàn cho caû thôøi gian thueâ ñaát; thueâ ñaát,
thueâ laïi ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; thueâ laïi
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ñaát gaén lieàn vôùi keát caáu haï taàng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi khaùc.

Cheá ñoä söû duïng ñaát trong khu coâng nghieäp

Ñaát khu coâng nghieäp bao goàm ñaát ñeå xaây döïng cuïm coâng nghieäp, khu coâng
nghieäp, khu cheá xuaát vaø caùc khu saûn xuaát, kinh doanh taäp trung khaùc coù cuøng
cheá ñoä söû duïng ñaát. Tuy nhieân, ñeå baûo ñaûm tính ñoàng boä vieäc söû duïng ñaát vaãn
phaûi theo ñuùng quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát.

Toå chöùc kinh teá coù nhu caàu söû duïng ñaát trong khu coâng nghieäp ñöôïc Nhaø nöôùc
giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát hoaëc cho thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm. Nhaän
chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, thueâ ñaát, thueâ laïi ñaát, nhaän goùp voán baèng quyeàn
söû duïng ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân khaùc, ngöôøi Vieät Nam
ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; thueâ laïi ñaát gaén lieàn vôùi keát caáu haï taàng.

Ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû
duïng ñaát hoaëc löïa choïn hình thöùc thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm hoaëc traû tieàn thueâ
ñaát cho caû thôøi gian thöïc hieän döï aùn xaây döïng kinh doanh keát caáu haï taàng.
nhaän chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, thueâ ñaát, thueâ laïi ñaát, nhaän goùp voán baèng
quyeàn söû duïng ñaát cuûa toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân khaùc, ngöôøi Vieät
Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; thueâ laïi ñaát gaén lieàn vôùi keát caáu haï taàng.

Theo quy ñònh cuûa Luaät ñaát ñai vaø phaùp luaät veà ñaàu tö toå chöùc, caù nhaân nöôùc
ngoaøi cuõng ñöôïc löïa choïn hình thöùc thueâ ñaát traû tieàn haøng naêm hoaëc traû tieàn
thueâ ñaát cho caû thôøi gian thöïc hieän döï aùn xaây döïng kinh doanh keát caáu haï taàng;
thueâ laïi ñaát gaén vôùi keát caáu haï taàng khu coâng nghieäp.

Nhöõng ñoái töôïng neâu treân cuõng ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát.

Cheá ñoä söû duïng ñaát trong khu coâng ngheä cao

Ñaát söû duïng cho khu coâng ngheä cao theo quyeát ñònh thaønh laäp cuûa Thuû töôùng
Chính phuû bao goàm caùc loaïi ñaát coù cheá ñoä söû duïng ñaát khaùc nhau phuïc vuï saûn
xuaát, kinh doanh saûn phaåm coâng ngheä cao; nghieân cöùu phaùt trieån vaø öùng duïng
coâng ngheä cao; ñaøo taïo coâng ngheä nhaân löïc cao.

Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông seõ giao laïi ñaát moät laàn
cho Ban quaûn lyù khu coâng ngheä cao sau ñoù Ban naøy giao laïi ñaát coù thu tieàn söû
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duïng ñaát cho toå chöùc kinh teá, cho thueâ ñaát thu tieàn haøng naêm. Giao ñaát coù thu
tieàn söû duïng ñaát, cho thueâ ñaát thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm hoaëc cho caû thôøi
gian thöïc hieän döï aùn ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; cho thueâ
ñaát thu tieàn thueâ ñaát moät laàn cho caû thôøi gian thueâ hoaëc thu tieàn thueâ ñaát haøng
naêm ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi.

Cheá ñoä söû duïng ñaát trong khu kinh teá

Ñaát söû duïng cho khu kinh teá bao goàm ñaát ñeå xaây döïng khu kinh teá môû, khu
kinh teá cöûa khaåu vaø caùc khu kinh teá khaùc ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh cuûa
Thuû töôùng Chính phuû. Ñaát trong khu naøy bao goàm caùc loaïi ñaát khaùc nhau trong
khu vöïc rieâng bieät nhaèm khuyeán khích ñaëc bieät cho caùc hoaït ñoäng ñaàu tö vaø
xuaát khaåu.

Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông giao ñaát moät laàn cho
Ban quaûn lyù khu kinh teá. Ban naøy giao laïi ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát hoaëc cho
thueâ ñaát thu tieàn haøng naêm cho toå chöùc kinh teá; giao ñaát coù thu tieàn söû duïng
ñaát, cho thueâ ñaát thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm hoaëc cho caû thôøi gian thöïc hieän
döï aùn ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; cho thueâ ñaát thu tieàn thueâ
ñaát moät laàn cho caû thôøi gian thueâ hoaëc thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm ñoái vôùi toå
chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi.

Cheá ñoä söû duïng ñaát xaây döïng coâng trình (goàm coâng trình coâng coäng,
coâng trình giao thoâng)

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån cuøng vôùi vieäc phaùt trieån
kinh teá Nhaø nöôùc ñaõ quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån heä thoáng giao thoâng, coâng
trình coâng coäng. Vieäc söû duïng ñaát vaøo muïc ñích naøy chieám moät tyû leä khaù lôùn
vaø chuû yeáu söû duïng ñaát noâng nghieäp, ñaát laâm nghieäp, thu hoài ñaát ôû ñaõ coù coâng
trình. Vì vieäc vieäc söû duïng ñaát vaøo muïc ñích naøy khaù toán keùm tieàn cuûa, ñeå baûo
ñaûm tieát kieäm ñaát ñai, söû duïng ñaát coù hieäu quaû, ñoàng boä Luaät ñaát ñai naêm 2003
quy ñònh roõ vieäc söû duïng ñaát xaây döïng coâng trình nhö sau:

Ñaát söû duïng vaøo muïc ñích coâng coäng: Vieäc söû duïng ñaát vaøo muïc ñích naøy
phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch söû duïng ñaát chi tieát, keá hoaïch söû duïng ñaát chi
tieát, quy hoaïch xaây döïng ñoâ thò, quy hoaïch xaây döïng ñieåm daân cö noâng
thoân ñaõ ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xeùt duyeät.
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Ñaát xaây döïng caùc coâng trình coâng coäng coù haønh lang baûo veä an toaøn

Vieäc söû duïng ñaát xaây döïng caùc coâng trình coâng coäng coù haønh lang baûo veä an toaøn
phaûi baûo ñaûm keáât hôïp khai thaùc caû phaàn treân khoâng vaø trong loøng ñaát, boá trí keát
hôïp coâng trình treân cuøng moät khu ñaát nhaèm tieát kieäm ñaát vaø phaûi tuaân theo caùc
quy ñònh cuûa phaùp luaät chuyeân ngaønh coù lieân quan veà baûo veä an toaøn coâng trình.

3.2.3. Quyeàn söû duïng ñaát trong thò tröôøng baát ñoäng saûn

Ñaát ñai khoâng chæ laø taøi nguyeân maø cuõng ñöôïc xem nhö taøi saûn ñaëc bieät. Theo
quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai, ngöôøi söû duïng ñaát ñöôïc chuyeån nhöôïng,
chuyeån ñoåi, cho thueâ, cho thueâ laïi, taëng cho, thöøa keá quyeàn söû duïng ñaát; theá
chaáp vaø goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát. Chính töø vieäc thöïc hieän caùc quyeàn
naøy ñaõ taïo neân thò tröôøng baát ñoäng saûn raát soâi ñoäng. Treân cô sôû Nghò quyeát
cuûa ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX, Luaät ñaát ñai naêm 2003 ñaõ boå sung theâm moät soá
quy ñònh taïi Muïc 7 (töø Ñieàu 61 ñeán Ñieàu 63) veà quyeàn söû duïng ñaát trong thò
tröôøng baát ñoäng saûn.

Loaïi ñaát ñöôïc tham gia thò tröôøng baát ñoäng saûn

Theo quy ñònh ñaát ñai ñöôïc chia laøm ba nhoùm ñaát: nhoùm ñaát noâng nghieäp,
nhoùm ñaát phi noâng nghieäp, nhoùm ñaát chöa söû duïng. Theo quy ñònh cuûa Luaät
ñaát ñai thì caùc loaïi ñaát naøy ñeàu ñöôïc chuyeån nhöôïng, chuyeån ñoåi, cho thueâ,
cho thueâ laïi, taëng cho, thöøa keá quyeàn söû duïng ñaát; theá chaáp vaø goùp voán baèng
quyeàn söû duïng ñaát. Luaät cho pheùp caùc loaïi ñaát naøy neáu ñöôïc chuyeån quyeàn
söû duïng ñaát thì ñeàu ñöôïc tham gia thò tröôøng baát ñoäng saûn. Ñeå coù moät thò
tröôøng baát ñoäng saûn laønh maïnh phaùp luaät quy ñònh khi ñaát ñöa vaøo thò tröôøng
baát ñoäng saûn phaûi coù caùc ñieàu kieän nhö: coù giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng
ñaát; ñaát khoâng coù tranh chaáp; quyeàn söû duïng ñaát khoâng bò keâ bieân ñeå baûo ñaûm
thi haønh aùn; trong thôøi haïn söû duïng ñaát.

Ñoái töôïng ñöôïc tham gia thò tröôøng baát ñoäng saûn

Luaät ñaát ñai cho pheùp toå chöùc kinh teá trong nöôùc, hoä gia ñình, caù nhaân; ngöôøi
Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi; toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ñöôïc thöïc hieän
caùc quyeàn cuûa mình ñoái vôùi ñaát ñai tuyø thuoäc vaøo phöông thöùc thanh toaùn tieàn
söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc (ñoái vôùi tröôøng hôïp Nhaø nöôùc giao ñaát, cho thueâ
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ñaát) hoaëc nhaän chuyeån quyeàn söû duïng ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñöôïc
thöïc hieän caùc quyeàn cuûa mình. Caùc ñoái töôïng ñöôïc thöïc hieän caùc quyeàn ñoái
vôùi ñaát ñai ñeàu ñöôïc tham gia thò tröôøng baát ñoäng saûn. Caùc ñoái töôïng naøy
khoâng chæ thöïc hieän theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai maø coøn
thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà kinh doanh baát ñoäng saûn.

Quy ñònh veà chuyeån quyeàn söû duïng ñaát 

Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vieäc chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng cho thueâ, cho
thueâ laïi quyeàn söû duïng ñaát phaûi coù hôïp ñoàng, ñoái vôùi tröôøng hôïp taëng cho, thöøa
keá quyeàn söû duïng ñaát phaûi coù vaên baûn. Hôïp ñoàng chuyeån quyeàn söû duïng ñaát
hoaëc vaên baûn taëng cho, thöøa keá quyeàn söû duïng ñaát coù hieäu löïc keå töø thôøi ñieåm
ñaêng kyù taïi Vaên phoøng ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát.

Trong tröôøng hôïp doanh nghieäp chuyeån quyeàn söû duïng ñaát thì Hôïp ñoàng phaûi coù
chöùng nhaän cuûa coâng chöùng. Khi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, ngöôøi söû duïng ñaát
phaûi coù giaáy tôø hôïp leä veà quyeàn söû duïng ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaát ñai.

4. PHAÙP LUAÄT VEÀ NGAÂN HAØNG, TÍN DUÏNG VAØ VAÁN ÑEÀ TIEÁP CAÄN VOÁN
VAY ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP

4.1. Toång quan veà heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng taïi Vieät Nam

Cuøng vôùi söï hoaøn thieän vaø ban haønh caùc luaät khaùc trong thôøi gian qua, Luaät
caùc toå chöùc tín duïng ra ñôøi ñaõ taïo cô sôû phaùp lyù cao hôn vaø goùp phaàn hình
thaønh moâi tröôøng laønh maïnh cho hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc tín duïng taïi Vieät
Nam. Hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñaõ coù nhöõng böôùc chuyeån bieán tích
cöïc phuø hôïp vôùi caùc quy luaät cuûa cô cheá kinh teá thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa
Nhaø nöôùc. Trong khuoân khoå quy ñònh taïi Luaät caùc toå chöùc tín duïng, heä thoáng
toå chöùc tín duïng ñöôïc hình thaønh vôùi söï goùp maët cuûa caùc Ngaân haøng vaø toå
chöùc tín duïng phi ngaân haøng thuoäc caùc hình thöùc sôû höõu khaùc nhau cuøng hoaït
ñoäng vaø phaùt trieån, taïo thaønh moät maïng löôùi roäng lôùn ñeå huy ñoäng vaø cung öùng
voán ngaøy caøng hieäu quaû cho toaøn boä neàn kinh teá. Beân caïnh ñoù, ñeå phaân taùch
roõ raøng hoaït ñoäng cho vay chính saùch vaø cho vay thöông maïi cuûa caùc toå chöùc
tín duïng, Ngaân haøng chính saùch xaõ hoäi vaø Ngaân haøng phaùt trieån Vieät Nam ñöôïc
thaønh laäp vôùi chöùc naêng söû duïng caùc nguoàn löïc taøi chính cuûa Nhaø nöôùc huy
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ñoäng ñeå cho ngöôøi ngheøo, caùc ñoái töôïng chính saùch vaø caùc ñoái töôïng doanh
nghieäp, toå chöùc vay öu ñaõi, ñöôïc höôûng chính saùch öu ñaõi cuûa Ñaûng vaø Nhaø
nöôùc veà laõi suaát, cô cheá cho vay ñeå phuïc vuï cho söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,
hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

Sau hôn 9 naêm thöïc hieän Luaät caùc toå chöùc tín duïng, soá löôïng caùc toå chöùc tín
duïng taïi Vieät Nam ñaõ coù söï gia taêng maïnh caû veà löôïng, noäi dung vaø phaïm vi
hoaït ñoäng. Ñoái töôïng phuïc vuï cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñaõ ñöôïc môû roäng hôn.
Neáu nhö tröôùc ñaây, caùc toå chöùc tín duïng chuû yeáu chæ taäp trung cho vay vaø cung
caáp dòch vuï ngaân haøng cho nhöõng doanh nghieäp nhaø nöôùc lôùn, coù uy tín vaø caùc
muïc tieâu cuûa Nhaø nöôùc, töø nhieàu naêm gaàn ñaây, ñoái töôïng khaùch haøng cuûa caùc
toå chöùc tín duïng ñaõ ñöôïc môû roäng tôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh,
doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, hoä saûn xuaát, caù nhaân saûn xuaát kinh
doanh vaø nhu caàu tieâu duøng cuûa daân cö. Caùc toå chöùc tín duïng ñaõ trôû thaønh moät
löïc löôïng chuû yeáu ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Cho ñeán cuoái
naêm 2005, ôû Vieät nam heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng bao goàm: 5 ngaân haøng
thöông maïi nhaø nöôùc, 2 ngaân haøng chính saùch, 25 ngaân haøng thöông maïi coå
phaàn ñoâ thò, 12 ngaân haøng thöông maïi coå phaàn noâng thoân, 4 ngaân haøng lieân
doanh, 9 chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi, 6 coâng ty taøi chính, 9 coâng ty cho
thueâ taøi chính. Nhö vaäy, hieän nay coù khoaûng 70 ngaân haøng thöông maïi huy
ñoäng vaø caáp tín duïng ñaày ñuû, 16 toå chöùc taøi chính cho vay (1 hình thöùc caáp tín
duïng) cho moät soá ñoái töôïng vaø hôn 900 quyõ tín duïng nhaân daân cho vay voán
caùc thaønh vieân cuûa Quyõ. Cuøng vôùi söï lôùn maïnh veà löôïng vaø chaát trong heä
thoáng caùc toå chöùc tín duïng taïi Vieät Nam thì ñoái töôïng caáp tín duïng cuûa caùc heä
thoáng toå chöùc tín duïng naøy laø caùc doanh nghieäp cuõng phaùt trieån khoâng ngöøng,
leân ñeán con soá haøng traêm nghìn. Hieän nay, caû nöôùc coù khoaûng 3000 doanh
nghieäp nhaø nöôùc, 6000 doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, 200 nghìn
coâng ty coå phaàn vaø doanh nghieäp tö nhaân74.

Hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc toå chöùc tín duïng laø “keânh tín duïng chuû yeáu ñaùp öùng
nhu caàu voán cuûa neàn kinh teá”. Qua khaûo saùt thöïc teá hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
caùc toå chöùc tín duïng taïi Vieät Nam cho thaáy hoaït ñoäng tín duïng laø hoaït ñoäng
kinh doanh chuû yeáu cuûa caùc TCTD, trong ñoù hoaït ñoäng caáp tín duïng cuûa caùc

74 (nguoàn: www.sbv.gov.vn)
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toå chöùc tín duïng naøy ñaõ mang laïi nguoàn thu raát lôùn cho caùc toå chöùc naøy. Vieät
Nam ñang trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, treân lónh vöïc ngaân haøng,
seõ coù nhieàu toå chöùc tín duïng hôn, do vaäy, caùc hình thöùc caáp tín duïng cho doanh
nghieäp seõ ña daïng, phong phuù hôn, caùc beân tham gia vaøo hoaït ñoäng caáp tín
duïng cuûa ngaân haøng cuõng ña daïng, phong phuù hôn.

4.2. Quy ñònh cuûa phaùp luaät veà hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng.

Theo Luaät caùc toå chöùc tín duïng naêm 1997 (Luaät TCTD 1997) vaø Luaät söûa ñoåi,
boå sung moät soá ñieàu Luaät caùc toå chöùc tín duïng naêm 2004 (Luaät TCTD 2004),
“hoaït ñoäng tín duïng” laø vieäc toå chöùc tín duïng söû duïng nguoàn voán töï coù, nguoàn
voán huy ñoäng ñeå caáp tín duïng. Vieäc “caáp tín duïng” laø vieäc toå chöùc tín duïng ñöôïc
caáp tín duïng cho toå chöùc, caù nhaân döôùi hình thöùc cho vay, chieát khaáu thöông
phieáu vaø caùc giaáy tôø khaùc, baûo laõnh, cho thueâ taøi chính vaø caùc hình thöùc khaùc
theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc. 

Nhö vaäy, vôùi caùc quy ñònh treân cuûa phaùp luaät veà tín duïng, hoaït ñoäng tín duïng
cuûa caùc toå chöùc tín duïng chuû yeáu laø hoaït ñoäng caáp tín duïng, theo ñoù coù caùc
hình thöùc caáp tín duïng khaùc nhau nhö sau: cho vay, chieát khaáu thöông phieáu
vaø caùc giaáy tôø khaùc, baûo laõnh, cho thueâ taøi chính vaø caùc hình thöùc khaùc theo
quy ñònh cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc.

4.2.1. Quy ñònh cuûa phaùp luaät veà cho vay: 

Theo quy ñònh taïi Ñieàu 50 Luaät caùc TCTD 2004, Toå chöùc tín duïng ñöôïc cho
caùc toå chöùc, caù nhaân vay döôùi hai thöùc hình, ñoù laø cho vay ngaén haïn vaø cho
vay trung, daøi haïn. Thôøi han cho vay ñöôïc xaùc ñònh treân muïc ñích söû duïng voán
vay cuûa caùc chuû theå ñi vay. Cuï theå laø caùc toå chöùc tín duïng cho caùc toå chöùc, caù
nhaân vay ngaén haïn nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán cho saûn xuaát, kinh doanh, dòch
vuï ñôøi soáng. Toå chöùc tín duïng cho caùc toå chöùc, caù nhaân vay trung haïn, daøi haïn
nhaèm thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï, ñôøi soáng.

Sau khi Quoác hoäi thoâng qua Luaät caùc TCTD 1997 cho ñeán nay, Thoáng ñoác
NHNN ñaõ laàn löôït ban haønh Quy cheá cho vay voán cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñoái
vôùi khaùch haøng keøm theo caùc Quyeát ñònh soá 324/1998 ngaøy 30/9/1998; Quyeát
ñònh soá 284/2001/QÑ-NHNN ngaøy 25/8/2001 vaø Quyeát ñònh soá 1627/2001/QÑ-
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NHNN ngaøy 31/12/2001 vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi, boå sung Quyeát ñònh soá 1627
neâu treân. Quy cheá ban haønh do NHNN ban haønh coù tính chaát nguyeân taéc
chung, taïo cô sôû phaùp lyù cho caùc TCTD vaø khaùch haøng thoaû thuaän vôùi nhau
veà ñieàu kieän vay voán, quaùn trieät phöông chaâm xoaù bao caáp trong hoaït ñoäng tín
duïng, ñeà cao tính ñoäc laäp vaø töï chuû, töï quyeát cuûa TCTD trong vieäc cho vay vaø
thu nôï, töøng böôùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, khuyeán khích caùc doanh nghieäp
maïnh daïn vay voán ñeå ñaàu tö vaøo saûn xuaát, kinh doanh.

Theo quy ñònh taïi Ñieàu 5 taïi Quy cheá cho vay cuûa caùc TCTD ñöôïc ban haønh
keøm theo Quyeát ñònh soá 1627 thì toå chöùc tín duïng töï chòu traùch nhieäm veà quyeát
ñònh cho vay cuûa mình. Khoâng moät toå chöùc, caù nhaân naøo ñöôïc can thieäp traùi
phaùp luaät vaøo quyeàn töï chuû trong quaù trình cho vay vaø thu hoài nôï cuûa TCTD.

Caùc quy ñònh phaùp luaät veà tín duïng, ngaân haøng luoân luoân ñeà cao vaø nhaán maïnh
ñeán caùc nguyeân taéc cô baûn, quan troïng trong hoaït ñoäng vay voán nhö: söû duïng
voán vay ñuùng muïc ñích, hoaøn traû nôï goác vaø laõi voán vay ñuùng thôøi gian ñaõ thoaû
thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng.

Coù theå coi caùc nguyeân taéc treân laø nhöõng nguyeân taéc cô baûn, soáng coøn cho hoaït
ñoäng tín duïng, bôûi vì ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng tín duïng laø vieäc cho vay (söû duïng
voán vay) cuûa TCTD baét nguoàn töø vieäc ñi vay (huy ñoäng voán cuûa caùc TCTD).
Do vaäy, vieäc söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích vaø hoaøn traû voán goác vaø laõi vay
ñuùng thôøi haïn laø ñieàu kieän coát loõi trong hoaït ñoäng tín duïng noùi chung vaø hoaït
ñoäng vay voán ngaân haøng noùi rieâng. Vieäc söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích cuõng
chính laø moät trong caùc ñieàu kieän tieân quyeát ñeå cho vieäc traû nôï voán vay vaø laõi
vay ñuùng thôøi haïn, hai ñieàu kieän naøy luoân ñi cuøng vôùi nhau ñeå ñaûm baûo cho
moät hôïp ñoàng tín duïng hieäu quaû vaø an toaøn.

Treân cô sôû ñaùp öùng hai ñieàu kieän treân veà vieäc söû duïng voán vay vaø thôøi haïn traû
nôï, TCTD xem xeùt, quyeát ñònh cho vay khi khaùch haøng ñaùp öùng ñaày ñuû caùc quy
ñònh veà ñieàu kieän vay voán nhö: coù naêng löïc phaùp luaät daân söï, naêng löïc haønh
vi daân söï vaø chòu traùch nhieäm daân söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; muïc ñích
söû duïng voán vay hôïp phaùp; coù khaû naêng taøi chính ñaûm baûo traû nôï trong thôøi haïn
cam keát; Coù döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï khaû thi vaø coù
hieäu quaû; hoaëc coù döï aùn ñaàu tö, phöông aùn phuïc vuï ñôøi soáng khaû thi vaø phuø hôïp
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vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät; Thöïc hieän caùc quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay theo quy
ñònh cuûa Chính phuû vaø höôùng daãn cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam.

Theo quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 7 cuûa Quy cheá cho vay thì ñaây laø laàn
ñaàu tieân Quy cheá cho vay hieän haønh ñaõ boå sung vaø ñeà caäp ñeán moät loaïi khaùch
haøng vay môùi so vôùi Quy cheá cho vay tröôùc kia, ñoù laø toå chöùc vaø caù nhaân nöôùc
ngoaøi vay voán cuûa caùc TCTD taïi Vieät Nam. Khaùch haøng vay laø toå chöùc vaø caù
nhaân nöôùc ngoaøi muoán vay voán cuûa  caùc TCTD phaûi coù naêng löïc phaùp luaät daân
söï vaø naêng löïc haønh vi daân söï theo quy ñònh cuûa nöôùc maø toå chöùc ñoù coù quoác
tòch hoaëc caù nhaân ñoù laø coâng daân, neáu phaùp luaät nöôùc ngoaøi ñoù ñöôïc Boä Luaät
Daân Söï cuûa Vieät Nam, caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc cuûa Vieät Nam quy ñònh
hoaëc ñöôïc ñieàu öôùc quoác teá maø Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam kyù keát
hoaëc tham gia quy ñònh. Ñaây laø moät quy ñònh môùi, tieán boä theo höôùng môû roäng
phaïm vi ñoái töôïng khaùch haøng vay phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø thoâng leä quoác teá, taïo
ñieàu kieän cho caùc toå chöùc vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi coù caùc cô hoäi ñeå tieáp caän
voán vay ngaân haøng, ñaùp öùng nhu caàu vay voán nhaèm phaùt trieån saûn xuaát kinh
doanh, dòch vuï ñôøi soáng cuûa caùc ñoái töôïng khaùch haøng naøy.

Moät trong nhöõng ñieåm môùi, tieán boä trong Quy cheá cho vay hieän haønh cuûa Vieät
Nam laø theo Quyeát ñònh soá 1627 laø caùc quy ñònh vay voán ñöôïc thieát keá theo
höôùng caû TCTD vaø khaùch haøng vay ñöôïc quyeàn laøm nhöõng gì maø phaùp luaät
khoâng caám, thay vì chæ ñöôïc laøm nhöõng gì maø phaùp luaät cho pheùp tröôùc ñaây.
Theo ñoù, taïi Ñieàu 8 cuûa Quy cheá cho vay chæ roõ: TCTD khoâng ñöôïc cho vay
caùc nhu caàu voán vay sau: ñeå mua saém caùc taøi saûn vaø caùc chi phí hình thaønh
neân taøi saûn maø phaùp luaät caám mua baùn, chuyeån nhöôïng, chuyeån ñoåi; ñeå thanh
toaùn caùc chi phí cho vieäc thöïc hieän vieäc thöïc hieän caùc giao dòch maø phaùp luaät
caám; ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu chính cuûa caùc giao dòch maø phaùp luaät caám.

Beân caïnh vieäc Quy cheá quy ñònh nhöng nhu caàu voán khoâng ñöôïc cho vay thì
Quy cheá cuõng xaùc ñònh roõ nhöõng tröôøng hôïp maø TCTD khoâng ñöôïc cho vay
ñoái vôùi moät soá ñoái töôïng khaùch haøng nhö: Thaønh vieân HÑQT, Ban kieåm soaùt,
Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác), Phoù Toång giaùm ñoác (Phoù giaùm ñoác) cuûa TCTD;
Ngöôøi thaåm ñònh, xeùt duyeät cho vay; Boá, meï, vôï, choàng, con cuûa thaønh vieân
HÑQT, Ban kieåm soaùt, Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác), Phoù Toång giaùm ñoác (Phoù
giaùm ñoác) cuûa TCTD.
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Nhöõng ñoái töôïng khaùch haøng haïn cheá cho vay nhö TCTD khoâng ñöôïc cho vay
khoâng coù baûo ñaûm, cho vay vôùi nhöõng öu ñaõi veà laõi suaát, veà möùc cho vay ñoái
vôùi nhöõng ñoái töôïng sau: Toå chöùc kieåm toaùn, Kieåm toaùn vieân ñang kieåm toaùn
taïi TCTD; Keá toaùn tröôûng, Thanh tra vieân; Caùc coå ñoâng lôùn cuûa TCTD; Doanh
nghieäp laø moät trong nhöõng ñoái töôïng quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 77 Luaät TCTD
sôû höõu treân 10% voán ñieàu leä cuûa doanh nghieäp ñoù.

Vieäc phaùp luaät veà tín duïng vaø Quy cheá cho vay ñöa ra caùc quy ñònh haïn cheá
nhöõng khaùch haøng laø ñoái töôïng neâu treân nhaèm, moät maët, ngaên ngöøa nhöõng hieän
töôïng lôïi duïng chöùc vuï, quyeàn haïn ñeå cho vay sai muïc ñích, truïc lôïi, daãn ñeán
nhöõng toån thaát cho TCTD; ngaên ngöøa nhöõng ruûi ro ñaïo ñöùc coù theå xaûy ra; maët
khaùc, caùc haïn cheá naøy nhaèm goùp phaàn baûo ñaûm söï an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa
caùc TCTD, giuùp caùc TCTD hoaït ñoäng laønh maïnh, ñoäc laäp vaø hieäu quaû.

Vieäc cho vay ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc phaùp lyù laø hôïp ñoàng tín duïng. Hay
noùi caùch khaùc, vieäc cho vay phaûi ñöôïc laäp thaønh hôïp ñoàng tín duïng. Hôïp ñoàng
tín duïng phaûi coù noäi dung veà ñieàu kieän vay, muïc ñích söû duïng tieàn vay; hình
thöùc vay, soá tieàn vay, laõi suaát, thôøi haïn vay, hình thöùc baûo ñaûm, giaù trò taøi saûn
baûo ñaûm, phöông thöùc traû nôï vaø nhöõng cam keát khaùc ñöôïc caùc beân thoaû thuaän.
Vôùi nhöõng noäi dung neâu treân, Hôïp ñoàng tín duïng chính laø hình thöùc phaùp lyù cuûa
quan heä tín duïng ngaân haøng, bôûi leõ noù phaûn aùnh söï thoaû thuaän tröïc tieáp cuûa
caùc beân trong vieäc xaùc laäp moät quan heä tín duïng, xaùc laäp caùc quyeàn vaø nghóa
vuï phaùp lyù cuï theå cuûa caùc beân trong vieäc vay voán vaø hoaøn traû voán vay. Xuaát
phaùt töø vai troø cuûa tín duïng trong neàn kinh teá cuõng nhö nhaèm ñaûm baûo söï an
toaøn cuûa hoaït ñoäng ngaân haøng vaø an toaøn cuûa heä thoáng caùc TCTD neân phaùp
luaät caùc nöôùc ñeàu quan troïng xaây döïng moät cheá ñònh hôïp ñoàng chuaån möùc vaø
chaët cheõ. Döïa treân caùc quy ñònh cuûa Boä Luaät Daân Söï thì coù theå coi hôïp ñoàng
tín duïng laø moät daïng cuûa hôïp ñoàng vay taøi saûn.

Trong caùc laàn söûa ñoåi, boå sung phaùp luaät veà tín duïng, ngaân haøng vaø Quy cheá
cho vay, quan ñieåm, chuû tröông, chính saùch cuûa Nhaø nöôùc qua nhöõng laàn söûa
ñoåi, boå sung caùc quy ñònh phaùp luaät veà cho vay ñaõ phaûn aùnh ñöôïc nhöõng ñieåm
môùi, tieán boä, phuø hôïp vôùi caùc quan heä kinh doanh ngaân haøng trong neàn kinh
teá thò tröôøng, nhu caàu môû cöûa thò tröôøng, naâng cao khaû naêng caïnh tranh, chaát
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löôïng dòch vuï cuûa caùc TCTD, ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu trong quaù trình hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá cuûa caùc TCTD taïi Vieät Nam, cuï theå laø: 

Thöù nhaát, phaùp luaät veà tín duïng noùi chung vaø Quy cheá cho vay noùi rieâng
ñaõ ñeà cao nguyeân taéc bình ñaúng, töï nguyeän cuûa caùc beân tham gia quan heä tín
duïng ngaân haøng. Nguyeân taéc naøy phaûn aùnh ñuùng baûn chaát quan heä hôïp ñoàng
trong cô cheá thò tröôøng, ñoù laø caùc quan heä töï nguyeän; 

Thöù hai, caùc quy ñònh hieän haønh nhaán maïnh quyeàn töï chuû trong hoaït ñoäng
cho vay vaø thu nôï cuûa caùc TCTD ñoái vôùi khaùch haøng. Theo quy ñònh taïi Ñieàu
5 cuûa Quy cheá cho vay, TCTD töï chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cho vay cuûa
mình. Khoâng moät toå chöùc, caù nhaân naøo ñöôïc can thieäp traùi phaùp luaät vaøo quyeàn
töï chuû trong quaù trình cho vay vaø thu hoài nôï cuûa TCTD. Quy ñònh naøy moät maët
ñeà cao tính töï chuû cuûa TCTD noùi chung vaø NHTM noùi rieâng, maët khaùc cuõng theå
hieän tö töôûng taùch baïch hoaït ñoäng quaûn lyù ra khoûi hoaït ñoäng kinh doanh, theå
hieän tính töï chuû haïch toaùn kinh doanh cuûa caùc NHTM theo cô cheá thò tröôøng
vôùi phöông chaâm: Nhaø nöôùc khoâng laøm thay doanh nghieäp, nhöng ñoàng thôøi
Nhaø nöôùc cuõng khoâng can thieäp vaøo hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät laø
hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHTM, moät loaïi hình doanh nghieäp hoaït ñoäng trong
lónh vöïc nhaïy caûm vaø ñaëc thuø ñoù laø kinh doanh tieàn teä.

Thöù ba, phaùp luaät tín duïng noùi chung vaø Quy cheá cho vay hieän haønh noùi
rieâng ñeàu ñöa ra nhöõng nguyeân taéc, ñieàu kieän, giaûi phaùp lieân quan ñeán söï baûo
ñaûm an toaøn trong hoaït ñoäng ngaân haøng vaø an toaøn cuûa heä thoáng caùc TCTD.
Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän ôû vieäc caùc TCTD chuû ñoäng tìm kieám caùc döï aùn saûn
xuaát, kinh doanh khaû thi, coù hieäu quaû vaø coù khaû naêng hoaøn traû nôï vay ñeå cho
vay. Toå chöùc tín duïng coù quyeàn xem xeùt, quyeát ñònh cho vay treân cô sôû coù baûo
ñaûm hoaëc khoâng coù baûo ñaûm baèng taøi saûn caàm coá, theá chaáp cuûa khaùch haøng
vay, baûo laõnh cuûa beân thöù ba vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cuûa mình. Toå
chöùc tín duïng khoâng ñöôïc cho vay treân cô sôû caàm coá baèng coå phieáu cuûa chính
toå chöùc tín duïng cho vay. Toå chöùc tín duïng xaây döïng quy trình xeùt duyeät cho
vay theo nguyeân taéc baûo ñaûm tính ñoäc laäp vaø phaân ñònh roõ raøng traùch nhieäm
caù nhaân, traùch nhieäm giöõa khaâu thaåm ñònh vaø quyeát ñònh cho vay. Toå chöùc tín
duïng coù traùch nhieäm xem xeùt, ñaùnh giaù tính khaû thi, hieäu quaû cuûa döï aùn ñaàu
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tö, phöông aùn saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï hoaëc döï aùn ñaàu tö, phöông aùn
phuïc vuï ñôøi soáng vaø khaû naêng hoaøn traû nôï vay cuûa khaùch haøng ñeå quyeát ñònh
cho vay. Toå chöùc tín duïng quy ñònh cuï theå vaø nieâm yeát coâng khai thôøi haïn toái
ña phaûi thoâng baùo quyeát ñònh cho vay hoaëc khoâng cho vay ñoái vôùi khaùch haøng,
keå töø khi nhaân ñöôïc ñaày ñuû hoà sô vay voán vaø thoâng tin caàn thieát cuûa khaùch
haøng. Tröôøng hôïp quyeát ñònh khoâng cho vay, toå chöùc tín duïng phaûi thoâng baùo
cho khaùch haøng baèng vaên baûn, trong ñoù neâu roõ caên cöù töø choái cho vay.

Thöù tö, phaùp luaät tín duïng noùi chung vaø Quy cheá cho vay ñaõ xaùc ñònh roõ
caùc haïn cheá ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa caùc TCTD,
quy ñònh nhöõng tröôøng hôïp caám khoâng cho vay hoaëc khoâng ñöôïc vay öu ñaõi nhö:
xaùc ñònh toång dö nôï cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 15%
voán töï coù cuûa TCTD; möùc baûo laõnh, chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù
giaù khaùc ñoái vôùi moät khaùch haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù tyû leä so vôùi voán töï coù cuûa
TCTD do Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc quy ñònh. Möùc cho thueâ taøi chính ñoái
vôùi moät khaùch haøng cuûa TCTD thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Chính phuû...

Thöù naêm, caùc quy ñònh phaùp luaät veà lónh vöïc caáp tín duïng naøy cuõng quy
ñònh veà theå loaïi cho vay phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá nhaèm ñaùp öùng nhu caàu
veà voán cho saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï ñôøi soáng vaø caùc döï aùn ñaàu tö phaùt
trieån voán chöù khoâng quy ñònh cuï theå veà loaïi cho vay ngaén haïn, trung haïn vaø
daøi haïn. Cuï theå laø taïi Ñieàu 10 cuûa Quy cheá cho vay quy ñònh TCTD vaø khaùch
haøng caên cöù vaøo chu kyø saûn xuaát, kinh doanh, thôøi haïn thu hoài voán cuûa döï aùn
ñaàu tö, khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng vaø nguoàn voán cho vay cuûa TCTD ñeå
thoaû thuaän veà thôøi haïn cho vay. Ñoái vôùi toå chöùc Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi, thôøi
haïn cho vay khoâng quaù thôøi haïn hoaït ñoäng coøn laïi theo quyeát ñònh thaønh laäp
hoaëc giaáy pheùp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam; ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoaøi, thôøi haïn
cho vay khoâng vöôït quaù thôøi haïn ñöôïc pheùp sinh soáng, hoaït ñoäng taïi Vieät Nam.
Nhö vaäy, vôùi caùc quy ñònh phaùp luaät hieän haønh neâu treân cho thaáy vieäc quy ñònh
thôøi haïn cho vay chæ coù tính chaát quy öôùc ñeå haïch toaùn, thoáng keâ phuïc vuï chuû
yeáu cho vieäc quaûn lyù caùc tyû leä an toaøn voán.

Thöù saùu, quy ñònh veà vieäc chuyeån nôï quaù haïn ñaõ böôùc ñaàu phuø hôïp vôùi
thoâng leä quoác teá. Theo Quyeát ñònh soá 783/2005/QÑ-NHNN ngaøy 31/5/2005 veà
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vieäc söûa ñoåi, boå sung khoaûn 6 Ñieàu 1 cuûa Quyeát ñònh soá 127/2005/QÑ-NHNN
ngaøy 3/2/2005 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa
Quy cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng ban haønh theo Quyeát ñònh soá
1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001 cuûa Thoáng ñoác NHNN thì caùc TCTD töï
quyeát ñònh vieäc cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï, treân cô sôû khaû naêng taøi chính cuûa
mình vaø keát quaû ñaùnh giaù khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng vay nhö: Khaùch
haøng khoâng coù khaû naêng traû nôï ñuùng kyø haïn nôï goác vaø /hoaëc laõi voán vay trong
phaïm vi thôøi haïn cho vay ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng vaø toå chöùc tín
duïng ñaùnh giaù laø coù khaû naêng traû nôï trong caùc kyø haïn tieáp theo thì TCTD xem
xeùt, ñieàu chænh kyø haïn traû nôï goác vaø/ hoaëc laõi voán vay; Khaùch haøng khoâng coù
khaû naêng traû heát nôï goác vaø/ hoaëc laõi voán vay ñuùng thôøi haïn cho vay ñaõ thoaû
thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng vaø ñöôïc TCTD ñaùnh giaù laø coù khaû naêng traû nôï
trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh sau thôøi haïn vay thì TCTD xem xeùt cho gia
haïn nôï vôùi thôøi haïn phuø hôïp vôùi nguoàn traû nôï cuûa khaùch haøng. Toaøn boä soá dö nôï
vay goác cuûa khaùch haøng coù khoaûn nôï cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï ñöôïc phaân loaïi
vaøo caùc nhoùm nôï thích hôïp theo quy ñònh veà phaân loaïi nôï cuûa NHNNVN. 

Thöù baûy, vieäc kieåm tra, giaùm saùt voán vay ñöôïc quy ñònh theo höôùng giao cho
TCTD xaây döïng quy trình vaø thöïc hieän kieåm tra, giaùm saùt quaù trình vay voán, söû duïng
voán vay vaø traû nôï cuûa khaùch haøng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa TCTD vaø
tính chaát khoaûn vay, nhaèm ñaûm baûo hieäu quaû vaø khaû naêng thu hoài voán vay.

Nhìn chung, phaùp luaät tín duïng noùi chung vaø Quy cheá cho vay theo Quyeát ñònh
soá 1627 vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi, boå sung hieän haønh ñaõ theå hieän xu höôùng môùi
trong hoaït ñoäng xaây döïng vaên baûn phaùp luaät ngaân haøng, ñoù laø ñeà cao vaø môû
roäng quyeàn chuû ñoäng vaø xaùc ñònh tính töï chòu traùch nhieäm cuûa TCTD cho vay
nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán phuïc vuï neàn kinh teá quoác daân. Khaùch haøng vay
voán tín duïng ngaân haøng ñaõ ñöôïc höôûng theâm nhieàu phöông thöùc cho vay tieän
ích töø caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi.

4.2.2. Caùc quy ñònh phaùp luaät veà chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù

Theo Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu Luaät caùc TCTD naêm 2004, “Chieát khaáu
laø vieäc TCTD mua thöông phieáu, giaáy tôø coù giaù khaùc cuûa ngöôøi thuï höôûng tröôùc
khi ñeán haïn thanh toaùn”. Taïi thôøi ñieåm thoâng qua Luaät caùc TCTD naêm 2004,
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thuaät ngöõ “thöông phieáu” ñaõ ñöôïc ñònh nghóa khaù roõ raøng trong Luaät Thöông
maïi naêm 1997 vaø Phaùp leänh thöông phieáu naêm 1999. Tuy nhieân, sau gaàn 7
naêm thöïc thi caùc quy ñònh phaùp luaät veà “thöông phieáu” trong 2 ñaïo luaät cô baûn
laø Luaät Thöông maïi 1997 vaø Phaùp leänh thöông phieáu naêm 1999, caùc quy ñònh
veà thöông phieáu ñaõ phaùt sinh, boäc loä nhieàu baát caäp, laïc haäu, caùc quy ñònh veà
lónh vöïc naøy quy ñònh daøn traûi, raûi raùc trong caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc nhau.
Tröôùc thöïc traïng phaùp luaät vaø thöïc tieãn thi haønh phaùp luaät veà thöông phieáu,
vieäc söûa ñoåi phaùp luaät veà thöông phieáu ñaõ ñöôïc ñaët ra. Vieäc hoaøn thieän phaùp
luaät veà thöông phieáu nhaèm moät maët, khaéc phuïc nhöõng baát caäp, maâu thuaãn,
daøn traûi, thieáu söï nhaát quaùn veà thöông phieáu trong heä thoáng phaùp luaät Vieät
Nam, maët khaùc, ñeå caùc quy ñònh phaùp luaät veà thöông phieáu phuø hôïp vôùi tình
hình thöïc tieãn cuõng nhö xu theá phaùt trieån vaø hoäi nhaäp quoác teá cuûa thò tröôøng taøi
chính, tieàn teä cuûa Vieät Nam. Vôùi quan ñieåm nhö vaäy, Luaät söûa ñoåi Luaät Thöông
maïi naêm 2004 ñaõ khoâng tieáp tuïc ñieàu chænh caùc vaán ñeà phaùp lyù veà thöông
phieáu nöõa, noäi dung cuûa Chöông naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh trong moät vaên baûn
phaùp luaät chuyeân ngaønh veà tín duïng, ngaân haøng. Beân caïnh ñoù, caùc quy ñònh
veà thöông phieáu trong Phaùp leänh thöông phieáu cuõng ñöôïc söûa ñoåi, boå sung
theo höôùng hoaøn thieän, phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh phaùp luaät vaø thoâng leä quoác
teá. Vieäc söûa ñoåi, boå sung vaø hoaøn thieän caùc quy ñònh veà phaùp luaät thöông phieáu
ñöôïc thöïc hieän trong Luaät caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng naêm 2005. Theo Luaät
caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng naêm 2005, thuaät ngöõ “thöông phieáu” ñöôïc hieåu laø
moät trong caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng ñoù laø hoái phieáu ñoøi nôï vaø hoái phieáu
nhaän nôï, cuï theå laø: “Hoái phieáu ñoøi nôï” laø giaáy tôø coù giaù do ngöôøi kyù phaùt laäp,
yeâu caàu ngöôøi bò kyù phaùt thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh khi
coù yeâu caàu hoaëc vaøo moät thôøi ñieåm nhaát ñònh trong töông lai cho ngöôøi thuï
höôûng. “Hoái phieáu nhaän nôï” laø giaáy tôø coù giaù do ngöôøi phaùt haønh laäp, cam keát
thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh khi coù yeâu caàu hoaëc vaøo moät
thôøi ñieåm nhaát ñònh trong töông lai cho ngöôøi thuï höôûng. “Chaáp nhaän coâng cuï
chuyeån nhöôïng” laø cam keát cuûa ngöôøi bò kyù phaùt veà vieäc seõ thanh toaùn toaøn boä
hoaëc moät phaàn soá tieàn ghi treân hoái phieáu ñoøi nôï khi ñeán haïn thanh toaùn baèng
vieäc kyù chaáp nhaän treân hoái phieáu ñoøi nôï.

Nhö vaäy, theo Luaät caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng naêm 2005,“coâng cuï chuyeån
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nhöôïng” ñöôïc hieåu laø giaáy tôø coù giaù ghi nhaän leänh thanh toaùn hoaëc cam keát
thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh vaøo moät thôøi ñieåm nhaát ñònh.
Taïi khoaûn 14 Ñieàu 4 Luaät coâng cuï chuyeån nhöôïng quy ñònh: “Chieát khaáu coâng
cuï chuyeån nhöôïng laø vieäc TCTD mua coâng cuï chuyeån nhöôïng töø ngöôøi thuï
höôûng tröôùc khi ñeán haïn thanh toaùn”. 

“Cô sôû phaùt haønh coâng cuï chuyeån nhöôïng” laø ngöôøi kyù phaùt, ngöôøi phaùt haønh
ñöôïc phaùt haønh coâng cuï chuyeån nhöôïng treân cô sôû giao dòch mua baùn haøng
hoaù, cung öùng dòch vuï, cho vay giöõa caùc toå chöùc, caù nhaân vôùi nhau; giao dòch
cho vay cuûa caùc TCTD vôùi toå chöùc, caù nhaân; giao dòch thanh toaùn vaø giao dòch
taëng cho theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Quan heä coâng cuï chuyeån nhöôïng taùch
rôøi vaø ñoäc laäp vôùi giao dòch goác, khoâng phuï thuoäc vaøo giao dòch cô sôû phaùt
haønh coâng cuï chuyeån nhöôïng.

Coâng cuï chuyeån nhöôïng raát quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp vì noù laø coâng cuï
quan troïng trong vieäc caáp tín duïng cho hoaït ñoäng thöông maïi. Vieäc caáp tín
duïng naøy thöông laø tín duïng ngaén haïn cho voán löu ñoäng. Hieän nay, taïi Vieät
Nam, coâng cuï chuyeån nhöôïng chæ thöïc hieän chöùc naêng naøy trong ngoaïi thöông.
ÔÛ nhieàu nöôùc khaùc coâng cuï chuyeån nhöôïng ñöôïc söû duïng nhieàu vaø coù vai troø
voâ cuøng quan troïng trong noäi thöông cuõng nhö ngoaïi thöông. Söï ra ñôøi cuûa
Luaät coâng cuï chuyeån nhöôïng ñaõ theå hieän roõ taàm quan troïng cuûa Luaät naøy trong
neàn kinh teá noùi chung. Neáu khoâng coù quy ñònh phaùp lyù veà hoái phieáu ñoøi nôï, hoái
phieáu nhaän nôï thì hoaït ñoäng thöông maïi haøng ngaøy seõ khoù khaên hôn. Caùc
khoaûn tín duïng ngaén haïn luùc ñoù seõ phaûi tuaân thuû caùc thuû tuïc vay voán phöùc taïp
hôn. Ngöôøi baùn seõ gaëp khoù khaên trong vieäc caáp tín duïng ngaén haïn cho ngöôøi
mua vì khoâng theå söû duïng coâng cuï chuyeån nhöôïng laøm coâng cuï thanh toaùn vaø
caáp tín duïng vôùi ñoä an  toaøn vaø chaéc chaén hôn. Ngöôøi mua seõ phaûi döïa vaøo tín
duïng ngaân haøng thöôøng coù chi phí vaø thuû tuïc röôøm raø hôn. Ngöôøi chòu thieät thoøi
chính laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû vôùi khaû naêng tieáp caän vaø tuaân thuû tín
duïng ngaân haøng ít hôn.

Beân caïnh vieäc chieát khaáu thöông phieáu/ coâng cuï chuyeån nhöôïng ñeå cho vay,
vieäc cho vay coøn ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc caàm coá coâng cuï chuyeån
nhöôïng laø hoái phieáu ñoøi nôï vaø hoái phieáu nhaän nôï. Theo quy ñònh taïi Ñieàu 36
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Luaät caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng, ngöôøi thuï höôûng coù quyeàn caàm coá hoái phieáu
ñoøi nôï vaø hoái phieáu nhaän nôï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ngöôøi caàm coá hoái
phieáu phaûi chuyeån giao hoái phieáu cho ngöôøi nhaän caàm coá. Thoaû thuaän veà caàm
coá phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn. Khi ngöôøi caàm coá hoaøn thaønh nghóa vuï ñöôïc
baûo ñaûm baèng caàm coá hoái phieáu thì ngöôøi nhaän caàm coá phaûi hoaøn traû hoái phieáu
cho ngöôøi caàm coá. Trong tröôøng hôïp ngöôøi caàm coá khoâng thöïc hieän ñaày ñuû,
ñuùng haïn nghóa vuï ñöôïc baûo ñaûm baèng caàm coá hoái phieáu thì ngöôøi nhaän caàm
coá trôû thaønh ngöôøi thuï höôûng hoái phieáu vaø ñöôïc thanh toaùn theo nghóa vuï ñöôïc
baûo ñaûm caàm coá.

Nhö vaäy, theo phaùp luaät hieän haønh, nghieäp vuï caáp tín duïng thoâng qua vieäc caàm
coá thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc khoâng phaûi laø bieän phaùp baûo ñaûm
tieàn vay maø laø moät nghieäp vuï kinh doanh thu lôïi nhuaän. Khi thöïc hieän nghieäp
vuï caáp tín duïng döôùi hình thöùc caàm coá thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc,
TCTD khoâng quan taâm nhieàu laém ñeán khaû naêng taøi chính cuûa khaùch haøng maø
chæ chuù troïng ñeán tình hình taøi chính cuûa toå chöùc, caù nhaân phaùt haønh thöông
phieáu vaø giaáy tôø coù giaù ñoù.

Chöùng töø coù giaù hay coøn goïi laø giaáy tôø coù giaù laø nhöõng phöông tieän chuyeån taûi
vaø döï tröõ giaù trò, do nhöõng ñôn vò ñöôïc pheùp phaùt haønh hôïp phaùp. Theo Quyeát
ñònh soá 1325/2004/QÑ-NHNN ngaøy 15/10/2004 cuûa Thoáng ñoác NHNNVN ban
haønh Quy cheá chieát khaáu, taùi chieát khaáu giaáy tôø coù giaù cuûa toå chöùc tín duïng ñoái
vôùi khaùch haøng, caùc loaïi giaáy tôø coù giaù ñöôïc toå chöùc tín duïng löïa choïn chieát
khaáu, taùi chieát khaáu bao goàm: Caùc giaáy tôø coù giaù cuûa toå chöùc tín duïng phaùt
haønh theo quy ñònh cuûa Luaät Caùc toå chöùc tín duïng vaø höôùng daãn cuûa Ngaân
haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam; Tín phieáu Ngaân haøng Nhaø nöôùc phaùt haønh theo quy
ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam; Caùc loaïi traùi phieáu ñöôïc phaùt haønh
theo quy ñònh cuûa Chính phuû vaø höôùng daãn cuûa Boä Taøi chính, bao goàm: Tín
phieáu kho baïc; Traùi phieáu kho baïc; Traùi phieáu coâng trình trung öông; Traùi phieáu
ñaàu tö; Traùi phieáu ngoaïi teä; Coâng traùi xaây döïng Toå quoác; Traùi phieáu ñöôïc Chính
phuû baûo laõnh; Traùi phieáu Chính quyeàn ñòa phöông; Caùc tín phieáu, kyø phieáu, traùi
phieáu do toå chöùc khaùc phaùt haønh vaø ñöôïc chieát khaáu, taùi chieát khaáu theo quy
ñònh cuûa phaùp luaät. 
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Ñieàu kieän giaáy tôø coù giaù ñöôïc nhaän chieát khaáu, taùi chieát khaáu laø caùc giaáy tôø coù
giaù naøy thuoäc quyeàn sôû höõu hôïp phaùp cuûa khaùch haøng; Chöa ñeán haïn thanh
toaùn; Ñöôïc pheùp giao dòch (mua, baùn, taëng cho, chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng,
caàm coá, baûo laõnh vaø caùc giao dòch hôïp phaùp khaùc); Ñöôïc thanh toaùn theo quy
ñònh cuûa toå chöùc phaùt haønh.

Nhöõng chöùng töø coù giaù naøy ñöôïc coi laø coâng cuï taøi chính vaø caùc coâng cuï naøy
naøy ñöôïc luaät phaùp thöøa nhaän. Chuùng ñöôïc coi laø taøi saûn cuûa nhöõng ngöôøi sôû
höõu. Khi chöa ñeán haïn thanh toaùn, ngöôøi sôû höõu chuùng coù theå mang chuùng
ñeán baùn taïi caùc TCTD (NHTM). Vieäc mua laïi caùc giaáy tôø coù giaù cuûa khaùch haøng
ñöôïc coi laø nghieäp vuï chieát khaáu. Nhö vaäy, chieát khaáu thöông phieáu (coâng cuï
chuyeån nhöôïng) vaø caùc giaáy tôø coù giaù ñöôïc coi laø moät nghieäp vuï tín duïng ngaén
haïn, ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu chöùng töø cho
ngaân haøng ñeå nhaän moät khoaûn tieàn baèng meänh giaù tröø ñi möùc chieát khaáu. 

4.2.3. Caùc quy ñònh phaùp luaät veà baûo laõnh ngaân haøng

Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät tín duïng hieän haønh vaø Quy cheá baûo laõnh ngaân
haøng (ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 26/QÑ-NHNN ngaøy 26/6/2006) cuûa
Thoáng ñoác NHNN) thì “baûo laõnh ngaân haøng” laø cam keát baèng vaên baûn cuûa
toå chöùc tín duïng (beân baûo laõnh) vôùi beân coù quyeàn (beân nhaän baûo laõnh) veà
vieäc thöïc hieän nghóa vuï taøi chính thay cho khaùch haøng (beân ñöôïc baûo laõnh)
khi khaùch haøng khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng nghóa vuï ñaõ
cam keát vôùi beân nhaän baûo laõnh. Khaùch haøng phaûi nhaän nôï vaø hoaøn traû cho
toå chöùc tín duïng soá tieàn ñaõ ñöôïc traû thay. “Hôïp ñoàng baûo laõnh” laø thoaû thuaän
baèng vaên baûn giöõa TCTD vaø beân nhaän baûo laõnh hoaëc giöõa TCTD, beân nhaän
baûo laõnh, khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan (neáu coù) veà vieäc TCTD seõ thöïc
hieän nghóa vuï taøi chính thay cho khaùch haøng khi khaùch haøng khoâng thöïc
hieän hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng nghóa vuï ñaõ cam keát vôùi beân nhaän baûo
laõnh. Ñoàng thôøi, Quy cheá cuõng xaùc ñònh roõ “baûo laõnh vay voán” laø cam keát
cuûa TCTD vôùi beân nhaän baûo laõnh, veà vieäc seõ traû nôï thay cho khaùch haøng
trong tröôøng hôïp khaùch haøng khoâng traû hoaëc khoâng traû ñaày ñuû, ñuùng haïn
nôï vay vôùi beân nhaän baûo laõnh. Thuû tuïc caùc quy ñònh veà quaûn lyù ngoaïi hoái
cuûa Vieät Nam. 
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Khaùch haøng ñöôïc toå chöùc tín duïng baûo laõnh laø caùc toå chöùc vaø caù nhaân trong
nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Quy cheá cuõng xaùc ñònh roõ nhöõng ñoái töôïng maø caùc
TCTD khoâng ñöôïc pheùp thöïc hieän nghieäp vuï baûo laõnh ngaân haøng, ñoù laø:
Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác),
Phoù Toång Giaùm ñoác (Phoù Giaùm ñoác) cuûa toå chöùc tín duïng; Caùn boä, nhaân
vieân cuûa toå chöùc tín duïng ñoù thöïc hieän thaåm ñònh, quyeát ñònh baûo laõnh; Boá,
meï, vôï, choàng, con cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt, Toång
Giaùm ñoác (Giaùm ñoác), Phoù Toång Giaùm ñoác (Phoù Giaùm ñoác); Vieäc aùp duïng
quy ñònh taïi ñieåm c Khoaûn naøy ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc baûo laõnh laø boá, meï, vôï,
choàng, con cuûa Giaùm ñoác, phoù Giaùm ñoác chi nhaùnh cuûa toå chöùc tín duïng do
toå chöùc tín duïng xem xeùt quyeát ñònh. Vieäc Quy cheá giôùi haïn moät soá ñoái
töôïng treân caùc TCTD khoâng ñöôïc baûo laõnh ngaân haøng laø nhaèm baûo ñaûm söï
an toaøn, ñoäc laäp vaø hieäu quaû trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa caùc TCTD.

Theo Quy cheá baûo laõnh hieän haønh, ñeå ñöôïc baûo laõnh ngaân haøng, khaùch haøng
phaûi coù ñuû caùc ñieàu kieän nhö: coù ñaày ñuû naêng löïc phaùp luaät daân söï, naêng löïc
haønh vi daân söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; Muïc ñích ñeà nghò toå chöùc tín duïng
baûo laõnh laø hôïp phaùp; Coù khaû naêng taøi chính ñeå thöïc hieän nghóa vuï ñöôïc TCTD
baûo laõnh trong thôøi haïn cam keát; Tröôøng hôïp khaùch haøng laø toå chöùc hoaëc caù
nhaân nöôùc ngoaøi thì ngoaøi caùc ñieàu kieän neâu treân phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh
veà quaûn lyù ngoaïi hoái cuûa Vieät Nam.

Möùc phí baûo laõnh theo Quy cheá  baûo laõnh môùi naøy ñaõ ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû
thoaû thuaän giöõa beân baûo laõnh vaø khaùch haøng, phuø hôïp vôùi chi phí cuûa toå chöùc
tín duïng vaø möùc ñoä ruûi ro cuûa nghieäp vuï naøy.

Ngoaøi nhöõng giôùi haïn ñoái töôïng khaùch haøng neâu treân, Quy cheá baûo laõnh hieän
haønh cuõng khoáng cheá giôùi haïn baûo laõnh vaø xaùc ñònh quyeàn vaø nghóa vuï cuûa
caùc beân trong hôïp ñoàng baûo laõnh ngaân haøng v.v… 

Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc nghieäp vuï tín duïng ngaân haøng khaùc, nghieäp
vuï baûo laõnh ngaân haøng cuõng ngaøy caøng ña daïng, thuaän lôïi, goùp phaàn ña
daïng hoaù caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng, ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu tín
duïng trong ñôøi soáng kinh teá, xöùng ñaùng laø moät ngaønh kinh teá quan troïng
phuïc vuï nhu caàu voán phaùt trieån trong toaøn boä neàn kinh teá ñaát nöôùc. Nghieäp
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vuï baûo laõnh ngaân haøng ñaõ goùp phaàn taêng tyû troïng thu töø caùc hoaït ñoäng dòch
vuï trong toång soá caùc nguoàn thu cuûa ngaân haøng, phuø hôïp vôùi xu höôùng vaän
ñoäng vaø phaùt trieån chung cuûa thò tröôøng tieàn teä, tín duïng cuûa Vieät Nam trong
thôøi kyø ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.

4.2.4. Caùc quy ñònh phaùp luaät veà cho thueâ taøi chính

Cho ñeán nay, khung phaùp lyù veà cho thueâ taøi chính chuû yeáu bao goàm caùc vaên
baûn phaùp luaät veà daân söï, tín duïng, cuï theå laø: Luaät caùc TCTD, Nghò ñònh soá
16/2001/NÑ-CP ngaøy 2/5/2001 veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng  ty cho thueâ
taøi chính; Thoâng Tö soá 06/TT-NHNN cuûa Thoáng ñoác NHNN ngaøy 12/10/2005
höôùng daãn moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 16/2001/NÑ-CP veà toå chöùc vaø hoaït
ñoäng cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính (Nghò ñònh soá 16) vaø Nghò ñònh soá
65/2005/NÑ-CP ngaøy 19/5/2005 söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh
soá 16/2001/NÑ-CP veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty cho thueâ taøi chính
(Nghò ñònh soá 65). Nhìn chung, caùc vaên baûn phaùp lyù treân ñaây ñaõ taïo moät haønh
lang phaùp lyù töông ñoái thuaän lôïi, oån ñònh cho hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty cho
thueâ taøi chính ôû Vieät Nam, phaûn aùnh ñöôïc nhieàu noäi dung öu vieät, tieán boä, phuø
hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn vaø nhu caàu phaùt trieån nghieäp vuï kinh doanh naøy ôû
Vieät Nam, phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh thoâng leä quoác teá.

Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät tín duïng hieän haønh, nghieäp vuï “cho thueâ taøi chính”
laø hoaït ñoäng tín duïng trung haïn, daøi haïn thoâng qua vieäc cho thueâ maùy moùc, thieát
bò, phöông tieän vaän chuyeån vaø caùc ñoäng saûn khaùc treân cô sôû hôïp ñoàng cho thueâ
taøi chính giöõa beân cho thueâ vaø beân thueâ. Beân cho thueâ cam keát mua maùy moùc,
thieát bò, phöông tieän vaän chuyeån vaø caùc ñoäng saûn khaùc theo yeâu caàu cuûa beân
thueâ vaø naém giöõ quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caùc taøi saûn cho thueâ. Beân thueâ naém giöõ
quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caùc taøi saûn cho thueâ. Beân thueâ naém giöõ taøi saûn thueâ vaø
thanh toaùn tieàn thueâ trong suoát thôøi haïn thueâ ñaõ ñöôïc 2 beân thoaû thuaän.

Nhö vaäy, vôùi quy ñònh neâu treân cho thaáy giao dòch cho thueâ taøi chính phaûi
thoaû maõn moät trong nhöõng ñieàu kieän nhö: khi keát thuùc thôøi haïn cho thueâ
theo hôïp ñoàng, beân thueâ ñöôïc chuyeån quyeàn sôû höõu taøi saûn thueâ hoaëc ñöôïc
tieáp tuïc thueâ theo söï thoaû thuaän cuûa hai beân; Khi keát thuùc thôøi haïn cho thueâ
theo hôïp ñoàng, beân thueâ ñöôïc quyeàn öu tieân mua taøi saûn thueâ theo giaù danh
nghóa thaáp hôn giaù trò thöïc teá cuûa taøi saûn thueâ taïi thôøi ñieåm mua laïi; Thôøi
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haïn cho thueâ moät loaïi taøi saûn ít nhaát baèng 60% thôøi gian caàn thieát ñeå khaáu
hao taøi saûn thueâ; Toång soá tieàn thueâ moät loaïi taøi saûn quy ñònh taïi hôïp ñoàng
cho thueâ taøi chính, ít nhaát phaûi töông ñöông vôùi giaù trò cuûa taøi saûn ñoù taïi thôøi
ñieåm kyù hôïp ñoàng. 

Hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân ñöôïc thöïc hieän thoâng
qua coâng ty cho thueâ taøi chính. Coâng ty cho thueâ taøi chính cung caáp moät
hình thöùc taøi trôï voán trung vaø daøi haïn môùi thoâng qua vieäc cho thueâ maùy
moùc, thieát bò, phöông tieän vaän chuyeån vaø caùc ñoäng saûn khaùc treân cô sôû hôïp
ñoàng cho thueâ giöõa beân cho thueâ vôùi beân thueâ. Vôùi nhöõng öu theá veà hình
thöùc haïch toaùn, tính khaáu hao, caùch xaùc ñònh thueá neân hình thöùc cho thueâ
taøi chính coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu khoâng ngöøng ñoåi môùi trang
thieát bò cuûa caùc doanh nghieäp (chuû yeáu laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû)
trong ñieàu kieän voán cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät laø nguoàn voán trung haïn vaø
daøi haïn coøn nhieàu haïn cheá.

Theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 65, beân caïnh nghieäp vuï cho thueâ taøi chính
do caùc coâng ty cho thueâ taøi chính thöïc hieän theo quy ñònh taïi Luaät caùc TCTD
vaø Nghò ñònh soá 16 thì Coâng ty cho thueâ taøi chính coøn ñöôïc boå sung theâm
nghieäp vuï laø cho thueâ vaän haønh. “Cho thueâ vaän haønh” laø hình thöùc cho thueâ
taøi saûn, theo ñoù beân thueâ söû duïng taøi saûn cuûa beân cho thueâ trong moät thôøi
gian nhaát ñònh vaø seõ traû laïi taøi saûn ñoù cho beân cho thueâ khi keát thuùc thôøi
haïn cho thueâ taøi saûn. Beân cho thueâ giöõ quyeàn sôû höõu taøi saûn cho thueâ vaø
nhaän tieàn cho thueâ theo hôïp ñoàng cho thueâ. Ñaây laø moät hình thöùc caáp tín
duïng môùi cuûa Coâng ty cho thueâ taøi chính, thöïc chaát cho thueâ vaän haønh laø
hình thöùc cho thueâ taøi saûn, quy ñònh trong Boä Luaät Daân söï. Vieäc boå sung
theâm hình thöùc caáp tín duïng qua nghieäp vuï cho thueâ vaän haønh cuûa caùc coâng
ty cho thueâ taøi chính laø moät trong nhöõng cam keát cuûa Chính phuû Vieät Nam
vôùi Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ (ADB) ñeå ñaûm baûo cho vieäc giaûi ngaân caùc
khoaûn vay cuûa Ngaân haøng naøy vôùi Chính phuû Vieät Nam.

Hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính laø thoaû thuaän giöõa beân cho thueâ vaø beân thueâ
veà vieäc cho thueâ moät hoaëc moät soá maùy moùc, thieát bò, phöông tieän vaän
chuyeån vaø ñoäng saûn khaùc, phuø hôïp vôùi quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân.
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Hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn phuø hôïp vôùi quy
ñònh cuûa phaùp luaät. Hôïp ñoàng phaûi ghi roõ vieäc xöû lyù khi hôïp ñoàng chaám döùt
tröôùc haïn. Beân thueâ vaø beân cho thueâ khoâng ñöôïc ñôn phöông huyû boû hôïp
ñoàng cho thueâ taøi chính75. 

Veà nghieäp vuï cho thueâ taøi chính, phaùp luaät tín duïng noùi chung vaø caùc vaên
baûn phaùp luaät hieän haønh veà cho thueâ taøi chính cuõng quy ñònh khaù ñaày ñuû veà
quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân thueâ taøi chính (Ñieàu 62 vaø 63 Luaät caùc
TCTD), tyû leä ñaûm baûo an toaøn; caùc tröôøng hôïp coâng ty cho thueâ taøi chính
khoâng ñöôïc cho thueâ.

Sau khi Luaät caùc TCTD ra ñôøi, trong heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng Vieät
Nam, beân caïnh nhöõng  loaïi hình ñaõ toàn taïi vaø hoaït ñoäng töø tröôùc nhö Ngaân
haøng thöông maïi, Coâng ty taøi chính ñaõ xuaát hieän theâm loaïi hình thöùc tín
duïng phi ngaân haøng môùi laø Coâng ty cho thueâ taøi chính. Coâng ty cho thueâ taøi
chính ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng taïi Vieät Nam döôùi caùc hình thöùc: Coâng
ty cho thueâ taøi chính Nhaø nöôùc, Coâng ty cho thueâ taøi chính coå phaàn; Coâng
ty cho thueâ taøi chính tröïc thuoäc caùc TCTD, Coâng ty cho thueâ taøi chính lieân
doanh vaø Coâng ty cho thueâ taøi chính 100% voán nöôùc ngoaøi.

Beân caïnh caùc coâng ty cho thueâ taøi chính coøn coù moät loaïi hình toå chöùc tín duïng
phi ngaân haøng khaùc laø Coâng ty taøi chính. Phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty taøi
chính chæ ñöôïc giôùi haïn trong caùc hình thöùc chuû yeáu nhö huy ñoäng voán baèng
caùch phaùt haønh tín phieáu theo quy ñònh cuûa NHNN, cho vay ngaén haïn, trung
haïn vaø daøi haïn ñoái vôùi caùc toå chöùc kinh teá vaø tö nhaân coù truï sôû taïi ñòa baøn hoaït
ñoäng cuûa coâng ty, huøn voán vôùi caù toå chöùc kinh teá hoaëc mua coå phaàn cuûa caùc
coâng ty, xí nghieäp. Phaïm vi hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty taøi chính trong Toång coâng
ty cuõng chuû yeáu chæ haïn cheá trong nhöõng noäi dung huy ñoäng voán, cho vay vaø ñaàu
tö phuïc vuï cho Toång coâng ty vaø caùc ñôn vò thaønh vieân cuûa Toång coâng ty.
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75 (Tröø nhöõng tröôøng hôïp sau: 1/ Beân cho thueâ coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính tröôùc haïn khi coù
moät trong caùc tröôøng hôïp sau: Beân thueâ khoâng traû tieàn thueâ theo quy ñònh trong hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính;
Beân thueâ vi phaïm caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính; Beân thueâ bò phaù saûn, giaûi theå; Ngöôøi baûo
laõnh bò phaù saûn, giaûi theå vaø beân cho thueâ khoâng chaáp thuaän ñeà nghò chaám döùt baûo laõnh hoaëc ñeà nghò ngöôøi
baûo laõnh khaùc thay theá cuûa Beân thueâ. 2/ Beân thueâ coù theå chaám döùt hôïp ñoàng tröôùc haïn khi beân cho thueâ vi
phaïm moät trong caùc tröôøng hôïp sau: Beân cho thueâ khoâng giao ñuùng haïn taøi saûn cho thueâ; Beân cho thueâ vi
phaïm hôïp ñoàng.3/ Hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính ñöôïc chaám döùt tröôùc haïn cho thueâ trong tröôøng hôïp taøi saûn
cho thueâ bò maát, hoûng khoâng theå phuïc hoài söûa chöõa. 4/ Hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính ñöôïc chaám döùt tröôùc khi
keát thuùc thôøi haïn cho thueâ trong tröôøng hôïp beân cho thueâ chaáp thuaän ñeå beân thueâ thanh toaùn toaøn boä tieàn thueâ
tröôùc thôøi haïn ghi taïi hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính (Ñieàu 27 cuûa Nghò ñònh soá 16/2001/NÑ-CP ngaøy 2/5/2001 veà
toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính).
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Khoâng chæ taêng veà soá löôïng, noäi dung vaø phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty taøi
chính theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 79/2002/ NÑ-CP ngaøy 4/10/2002 cuûa
Chính phuû veà Coâng ty taøi chính cuõng ñöôïc môû roäng hôn so vôùi quy ñònh tröôùc
ñaây cuûa Phaùp leänh ngaân haøng, Hôïp taùc xaõ tín duïng vaø Coâng ty taøi chính, ví duï
nhö Coâng ty taøi chính ñöôïc pheùp nhaän tieàn göûi coù kyø haïn töø 1 naêm trôû leân cuûa
toå chöùc, caù nhaân theo quy ñònh cuûa NHNN; ñöôïc vay cuûa caùc toå chöùc taøi chính,
tín duïng trong vaø ngoaøi nöôùc; cho vay ngaén, trung vaø daøi haïn; Cho vay theo uyû
thaùc cuûa Chính phuû, cuûa toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc theo quy ñònh
hieän haønh cuûa Luaät Caùc toå chöùc tín duïng vaø hôïp ñoàng uyû thaùc; Cho vay tieâu
duøng baèng hình thöùc cho vay mua traû goùp; Ñöôïc baûo laõnh baèng uy tín vaø khaû
naêng taøi chính cuûa mình; Ñöôïc tham gia thò tröôøng tieàn teä. Coâng ty Taøi chính
ñöôïc caáp tín duïng döôùi hình thöùc chieát khaáu, caàm coá thöông phieáu, traùi phieáu
vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc ñoái vôùi caùc toå chöùc vaø caù nhaân.

Maëc duø thôøi gian hoaït ñoäng chöa nhieàu, quy moâ coøn haïn cheá, nhöõng caùc TCTD
phi ngaân haøng ñaõ daàn chöùng toû ñöôïc vai troø quan troïng cuûa mình trong vieäc
ñoùng goùp cho muïc tieâu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa Vieät Nam.

4.3. Nhöõng vaán ñeà caùc doanh nghieäp caàn quan taâm khi tieáp caän voán vay
cuûa caùc TCTD Vieät Nam

Hoaït ñoäng tín duïng noùi rieâng vaø hoaït ñoäng ngaân haøng noùi chung muoán phaùt
trieån beàn vöõng, ñaûm baûo tính an toaøn cuûa heä thoáng thì moät maët, caùc hoaït ñoäng
tín duïng naøy phaûi ñöôïc hoaït ñoäng, vaän haønh treân cô sôû tuaân thuû caùc quy ñònh
cuûa phaùp luaät vaø aùp duïng caùc chuaån möïc, thoâng leä quoác teá, maët khaùc, caùc
TCTD phaûi naâng cao naêng löïc caïnh tranh treân cô sôû naâng cao chaát löôïng dòch
vuï, phaùt trieån caùc keânh tín duïng, môû roäng, ña daïng hoaù caùc saûn phaåm tieän ích,
vaên minh cuûa thò tröôøng tín duïng, tieàn teä. Ñeå chaáp haønh ñuùng caùc quy ñònh cuûa
phaùp luaät thì tröôùc tieân phaûi hieåu ñuùng caùc quy ñònh phaùp luaät. Vieäc laøm naøy
khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñôn giaûn, nhanh choùng, nhaát laø hoaït ñoäng tín duïng
cuûa caùc TCTD laø lónh vöïc roäng lôùn, phöùc taïp, nhaïy caûm vaø aån chöùa nhieàu ruûi
ro. Do vaäy, ñeå ñaûm baûo hieåu ñuùng vaø thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh phaùp luaät
veà hoaït ñoäng tín duïng, thì caùc TCTD vaø khaùch haøng caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc
nhöõng coâng ñoaïn, trình töï, thuû tuïc maø mình phaûi laøm vaø khoâng ñöôïc laøm.
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Thöù nhaát, caàn xaùc ñònh danh muïc caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät quy
ñònh veà hoaït ñoäng tín duïng ñeå bieát ñöôïc mình phaûi laøm nhöõng gì vaø khoâng ñöôïc
laøm nhöõng gì. Veà nguyeân taéc, quan heä tín duïng laø quan heä daân söï, do vaäy, caùc
quy ñònh cuûa Boä Luaät Daân Söï veà hôïp ñoàng noùi chung vaø hôïp ñoàng vay taøi saûn
noùi rieâng, caùc quy ñònh veà naêng löïc haønh vi, naêng löïc daân söï, veà phaùp nhaân,
veà caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï caàn ñöôïc bieát vaø hieåu
roõ. Trong tröôøng hôïp naøy, Boä Luaät Daân Söï ñöôïc coi laø vaên baûn phaùp luaät chung
vaø caùc quy ñònh cuï theå trong Luaät caùc TCTD ñöôïc coi laø vaên baûn phaùp luaät
chuyeân ngaønh veà hoaït ñoäng tín duïng. Caên cöù vaøo caùc quy ñònh cuûa Boä Luaät
Daân Söï, Luaät caùc TCTD, Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû, Ngaân haøng Nhaø
nöôùc Vieät Nam, caùc Boä, ngaønh lieân quan ñaõ ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät
quy ñònh chi tieát veà quy cheá cho vay, quy cheá baûo laõnh, quy cheá chieát khaáu giaáy
tôø coù giaù; quy ñònh veà cho thueâ taøi chính, quy ñònh veà an toaøn tín duïng, quy ñònh
veà baûo ñaûm tieàn vay, quy ñònh veà ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm, quy ñònh veà coâng
chöùng, chöùng thöïc, quy ñònh veà theá chaáp giaù trò quyeàn söû duïng ñaát. Treân cô sôû
caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû, Ngaân haøng Nhaø
nöôùc Vieät Nam, caùc TCTD coù traùch nhieäm ban haønh caùc quy ñònh veà cho vay, baûo
laõnh, chieát khaáu, cho thueâ taøi chính, baùo thanh toaùn v.v… cuûa rieâng TCTD mình. 

Thöù hai, trong hoaït ñoäng tín duïng, theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, caàn chuù yù
nhöõng vaán ñeà lôùn sau:

Quy ñònh veà xaùc laäp hôïp ñoàng tín duïng; hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng; hôïp ñoàng
tín duïng voâ hieäu; thöïc hieän hôïp ñoàng tín duïng; traùch nhieäm vaät chaát khi
vi phaïm hôïp ñoàng tín duïng;

Quy ñònh veà tyû leä baûo ñaûm an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng;

Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa khaùch haøng vay voán;

Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân cho vay, cho thueâ, beân baûo laõnh v.v…;

Quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay;

Quy ñònh veà vieäc giöõ taøi saûn vaø giöõ giaáy tôø laø taøi saûn baûo ñaûm thöïc hieän
nghóa vuï daân söï;

Quy ñònh veà ñaêng kyù, xoaù ñaêng kyù caàm coá,  theá chaáp, baûo laõnh baèng taøi saûn;
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Quy ñònh veà ñaêng kyù, xoaù ñaêng kyù theá chaáp, baûo laõnh baèng giaù trò quyeàn
söû duïng ñaát,  taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát;

Quy ñònh veà vieäc xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay ñeå thu hoài nôï;

Quy ñònh veà cho vay baèng ngoaïi teä;

Quy ñònh veà xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm;

Quy ñònh veà giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng tín duïng.

5. PHAÙP LUAÄT VEÀ XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI

Theo soá lieäu töø Toång Cuïc thoáng keâ cho thaáy, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá 6 thaùng
ñaàu naêm 2006 ñaït 7,5%76, toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoaù cuûa caû nöôùc
trong 7 thaùng ñaàu naêm leân hôn 22 tæ USD, taêng hôn 25% so vôùi cuøng kyø naêm
tröôùc, tyû leä thaát nghieäp ôû thaønh thò trong naêm 2005 vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2006
giaûm ñaùng keå so vôùi naêm 2004 vaø nhöõng naêm tröôùc ñaây.

Nhöõng soá lieäu taêng tröôûng ñaùng möøng treân trong thôøi gian qua coù söï ñoùng goùp
khoâng nhoû cuûa coâng taùc xuùc tieán thöông maïi. Thöïc teá trong thôøi gian qua cho
thaáy, nhieàu hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ôû nöôùc ta ñaõ ñöôïc trieån khai77, ñem
laïi nhieàu lôïi ích cho vieäc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, hieän nay haàu heát caùc tænh
thaønh treân caû nöôùc ñeàu coù moät boä phaän chuyeân traùch veà xuùc tieán thöông maïi
vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû nhaát ñònh78. 

Tuy nhieân, neáu nhìn vaøo thöïc teá hieän nay thì vaãn coøn raát nhieàu vieäc maø coâng
taùc xuùc tieán thöông maïi vaãn chöa laøm ñöôïc. Hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi
cuûa chuùng ta môùi döøng laïi ôû goùc ñoä laø moät keânh giuùp doanh nghieäp tieâu thuï
haøng hoùa, chöù chöa ñònh höôùng veà ngaønh haøng cho doanh nghieäp cuõng nhö
keá hoaïch kinh doanh cuûa hoï; coøn coâng taùc xuùc tieán thöông maïi trong thôøi gian
qua chæ laø beà noåi vôùi nhöõng coâng taùc nhö khaûo saùt thò tröôøng, tham gia hoäi
chôï...; söï gaén keát giöõa caùc boä phaän xuùc tieán thöông maïi ôû caùc tænh, thaønh treân
caû nöôùc vôùi nhau theo khu vöïc vaø ngaønh haøng thì chöa heà coù; söï xuaát hieän caùc

76 Baùo caùo cuûa Boä tröôûng Boä Keá hoaïch vaø ñaàu tö Voõ Hoàng Phuùc taïi Hoäi nghò toaøn quoác ngaønh keá hoaïch - ñaàu
tö ñeå höôùng daãn xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi naêm 2007.

77 Ví duï, naêm 1998, theo toång keát thì chuùng ta chæ coù 71 chöông trình khuyeán maõi vôùi soá tieàn khieâm toán vaøi chuïc
tyû ñoàng thì 6 thaùng ñaàu naêm 2005 ñaõ coù tôùi 540 chöông trình vôùi soá tieàn khuyeán maõi leân tôùi 271 tyû ñoàng.

78 ÔÛ Trung öông chuùng ta coù Cuïc Xuùc tieán thöông maïi (Boä Thöông maïi) coù vai troø laø moät ñaàu taøu ñònh höôùng
vaø gaén keát caùc Trung taâm xuùc tieán thöông maïi ôû ñòa phöông vôùi nhau.
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hieäp hoäi ngaønh haøng ngaøy caøng nhieàu nhöng vaãn chöa coù moái quan heä hôïp taùc
vôùi trung taâm xuùc tieán thöông maïi, daãn ñeán, coâng taùc xuùc tieán thöông maïi giöõa
tænh, thaønh, hieäp hoäi vaø doanh nghieäp chöa coù söï keát noái, coøn manh muùn, rôøi
raïc, lónh vöïc hoaït ñoäng naøy ñaõ naûy sinh nhieàu maët tieâu cöïc, caùc hoäi chôï trieån
laõm thöông maïi toå chöùc manh muùn, theå hieän roõ reät ôû nhöõng kyø hoäi chôï trieån
laõm ôû nöôùc ngoaøi. Ñoù laø chöa keå caùc haønh vi thieáu minh baïch xuaát hieän ngaøy
caøng nhieàu trong lónh vöïc xuùc tieán thöông maïi. 

Trong khi ñoù, Vieät Nam gia nhaäp WTO, söï caïnh tranh khoác lieät hôn vaø vai troø cuûa
hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi laïi caøng quan troïng hôn vaø beân caïnh nhöõng maët
tích cöïc nhö vöøa neâu treân thì nhöõng maët tieâu cöïc trong lónh vöïc xuùc tieán thöông
maïi seõ gaây ra nhieàu haäu quaû nghieâm troïng bôûi söï caïnh tranh veà khuyeán maïi vaø
quaûng caùo thöông maïi seõ khoác lieät hôn khi xuaát hieän theâm nhieàu nhaø kinh doanh
nöôùc ngoaøi. Thaäm chí tình traïng baùn phaù giaù caùc haøng hoùa coù theå xaûy ra.

Trong heä thoáng phaùp luaät thöông maïi thì phaùp luaät veà xuùc tieán thöông maïi giöõ
moät vai troø quan troïng. Ñaët bieät laø trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay khi maø
saûn phaåm dòch vuï, haøng hoaù phaûi ñöôïc löu thoâng vaø ñeán vôùi ngöôøi tieâu duøng,
ngöôøi söû duïng thì vai troø cuûa caùc quy ñònh veà xuùc tieán thöông maïi mang tính
quyeát ñònh ñieàu kieän tieáp caän thò tröôøng cuûa doanh nghieäp. 

Xuaát phaùt töø thöïc tieãn nhö vaäy, ñeå ñaùp öùng ñieàu kieän gia nhaäp toå chöùc thöông
maïi theá giôùi (WTO) Luaät Thöông maïi naêm 2005 ra ñôøi thay theá Luaät Thöông
maïi naêm 1997 vôùi nhöõng noäi dung ñoåi môùi hoaøn toaøn. Söï ñoåi môùi ñoù taäp trung
vaøo vieäc môû roäng phaïm vi ñieàu chænh cuûa luaät, khoâng chæ ñieàu chænh caùc hoaït
ñoäng mua baùn haøng hoaù maø coøn ñieàu chænh caû caùc hoaït ñoäng cung öùng dòch vuï
vaø xuùc tieán thöông maïi. Trong ñoù coù Chöông IV quy ñònh veà "Xuùc tieán thöông maïi".

Ngaøy 04/3/2006, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh soá 37/2006/NÑ-CP quy
ñònh chi tieát Luaät Thöông maïi veà hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi thay theá cho
Nghò ñònh soá 32/1999/NÑ-CP ngaøy 05 thaùng 5 naêm 1999 cuûa Chính phuû veà
khuyeán maïi, quaûng caùo thöông maïi vaø hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi. Theo ñoù,
xuùc tieán thöông maïi laø hoaït ñoäng thuùc ñaåy, tìm kieám cô hoäi mua baùn haøng hoaù
vaø cung öùng dòch vuï, bao goàm hoaït ñoäng khuyeán maïi, quaûng caùo thöông maïi,
tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï vaø hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi.
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5.1. Hoaït ñoäng khuyeán maïi: 

Khuyeán maïi laø hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi cuûa thöông nhaân nhaèm xuùc tieán
vieäc mua baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï baèng caùch daønh cho khaùch haøng
nhöõng lôïi ích nhaát ñònh.

Caùc hình thöùc khuyeán maïi:

Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät xuùc tieán thöông maïi thì coù ít nhaát laø 9 hình thöùc
khuyeán maïi ñöôïc phaùp luaät thöøa nhaän:

Hình thöùc thöù nhaát laø ñöa haøng hoaù maãu, cung öùng dòch vuï maãu ñeå khaùch
haøng duøng thöû khoâng phaûi traû tieàn:

Trong ñoù, quy ñònh haøng maãu ñöa cho khaùch haøng, dòch vuï maãu cung öùng cho
khaùch haøng duøng thöû phaûi laø haøng hoaù, dòch vuï ñöôïc kinh doanh hôïp phaùp maø
thöông nhaân ñang hoaëc seõ baùn, cung öùng treân thò tröôøng.

Khi nhaän haøng maãu, dòch vuï maãu, khaùch haøng khoâng phaûi thöïc hieän baát kyø
nghóa vuï thanh toaùn naøo.

Thöông nhaân thöïc hieän chöông trình khuyeán maïi theo hình thöùc ñöa haøng maãu,
cung öùng dòch vuï maãu phaûi chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng cuûa haøng maãu, dòch
vuï maãu vaø phaûi thoâng baùo cho khaùch haøng ñaày ñuû thoâng tin lieân quan ñeán vieäc
söû duïng haøng maãu, dòch vuï maãu.

Hình thöùc thöù hai, taëng haøng hoaù cho khaùch haøng, cung öùng dòch vuï
khoâng thu tieàn; khoâng keøm theo vieäc mua, baùn haøng hoùa, cung öùng dòch vuï:

Thöông nhaân thöïc hieän chöông trình khuyeán maïi baèng hình thöùc taëng haøng hoaù

Doanh

nhaân

Xuùc tieán 

thöông  maïi 

laø gì

Ñeå thöông nhaân tìm cô hoäi 

mua baùn haøng hoaù cuûa mình

Ñeå thöông nhaân cung öùng 

dòch vuï cuûa mình

Laø hoaït ñoäng khuyeán maïi

Laø quaûng caùo thöông maïi

Laø tröng baøy, giôùi thieäu haøng
hoaù, dòch vuï

Laø hoäi chôï, trieån laõm 

thöông maïi

Hoäp 1: Chæ daãn hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi
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cho khaùch haøng, cung öùng dòch vuï khoâng thu tieàn, khoâng keøm theo vieäc mua,
baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï. Phaûi chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng cuûa
haøng hoaù, taëng cho khaùch haøng, dòch vuï khoâng thu tieàn vaø phaûi thoâng baùo cho
khaùch haøng ñaày ñuû thoâng tin lieân quan ñeán vieäc söû duïng haøng hoaù, dòch vuï ñoù.

Hình thöùc thöù ba laø baùn haøng, cung öùng dòch vuï vôùi giaù thaáp hôn giaù baùn
haøng, giaù cung öùng dòch vuï tröôùc ñoù, ñöôïc aùp duïng trong thôøi gian khuyeán maïi
ñaõ ñaêng kyù hoaëc thoâng baùo. 

Trong tröôøng hôïp thöïc hieän khuyeán maïi baèng hình thöùc giaûm giaù thì möùc giaûm
giaù haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc khuyeán maïi trong thôøi gian khuyeán maïi taïi baát kyø
thôøi ñieåm naøo phaûi tuaân thuû quy ñònh möùc giaûm giaù toái ña ñoái vôùi haøng hoaù,
dòch vuï ñöôïc khuyeán maïi khoâng ñöôïc vöôïït quaù 50% giaù haøng hoaù, dòch vuï ñoù
ngay tröôùc thôøi gian khuyeán maïi.

Khoâng ñöôïc giaûm giaù baùn haøng hoaù, giaù cung öùng dòch vuï trong tröôøng hôïp giaù
baùn haøng hoaù, dòch vuï thuoäc dieän Nhaø nöôùc quy ñònh giaù cuï theå.

Khoâng ñöôïc giaûm giaù baùn haøng hoaù, giaù cung öùng dòch vuï xuoáng thaáp hôn möùc
giaù toái thieåu trong tröôøng hôïp giaù baùn haøng hoaù, giaù cung öùng dòch vuï thuoäc
dieän Nhaø nöôùc quy ñònh khung giaù hoaëc quy ñònh giaù toái thieåu.

Toång thôøi gian thöïc hieän chöông trình khuyeán maïi baèng caùch giaûm giaù ñoái vôùi
moät loaïi nhaõn hieäu haøng hoaù, dòch vuï khoâng ñöôïc vöôït quaù 90 (chín möôi) ngaøy
trong moät naêm; moät chöông trình khuyeán maïi khoâng ñöôïc vöôït quaù 45 (boán
möôøi laêm) ngaøy.

Hình thöùc thöù tö laø baùn haøng, cung öùng dòch vuï coù keøm theo phieáu mua haøng,
phieáu söû duïng dòch vuï ñeå khaùch haøng ñöôïc höôûng moät hay moät soá lôïi ích nhaát ñònh.

Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät thì phieáu mua haøng, phieáu söû duïng dòch vuï keøm
theo haøng hoùa ñöôïc baùn, dòch vuï ñöôïc cung öùng laø phieáu ñeå mua haøng hoùa,
nhaän cung öùng dòch vuï cuûa chính thöông nhaân ñoù hoaëc ñeå mua haøng hoùa,
nhaän cung öùng dòch vuï cuûa thöông nhaân, toå chöùc khaùc.

Giaù trò toái ña cuûa phieáu mua haøng, phieáu söû duïng dòch vuï ñöôïc taëng keøm theo moät
ñôn vò haøng hoùa ñöôïc baùn, dòch vuï ñöôïc cung öùng trong thôøi gian khuyeán maïi phaûi
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tuaân thuû quy ñònh haïn möùc toái ña veà giaù trò vaät chaát duøng ñeå khuyeán maïi quy
ñònh döôùi ñaây:

Giaù trò vaät chaát duøng ñeå khuyeán maïi cho moät ñôn vò haøng hoùa, dòch vuï
ñöôïc khuyeán maïi khoâng ñöôïc vöôït quaù 50% giaù cuûa ñôn vò haøng hoaù,
dòch vuï ñöôïc khuyeán maïi ñoù tröôùc thôøi gian khuyeán maïi, tröø tröôøng hôïp
khuyeán maïi baèng caùc hình thöùc quy ñònh sau: Ñöa haøng maãu, cung öùng
dòch vuï maãu ñeå khaùch haøng duøng thöû khoâng phaûi traû tieàn; Taëng haøng hoùa
cho khaùch haøng, cung öùng dòch vuï khoâng thu tieàn; khoâng keøm theo vieäc
mua, baùn haøng hoùa, cung öùng dòch vuï; Baùn haøng, cung öùng ñòch vuï coù
keøm theo phieáu döï thi cho khaùch haøng ñeå choïn ngöôøi trao thöôûng theo
theå leä vaø giaûi thöôûng ñaõ coâng boá; Baùn haøng, cung öùng dòch vuï keøm theo
vieäc tham döï chöông trình khuyeán maïi mang tính may ruûi vaø toå chöùc
chöông trình khaùch haøng thöôøng xuyeân.

Toång giaù trò cuûa haøng hoaù, dòch vuï duøng ñeå khuyeán maïi maø thöông nhaân
thöïc hieän trong moät chöông trình khuyeán maïi khoâng ñöôïc vöôït quaù 50%
toång giaù trò cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñöôïc khuyeán maïi, tröø tröôøng hôïp
khuyeán maïi baèng hình thöùc ñöa haøng maãu, cung öùng dòch vuï maãu ñeå
khaùch haøng duøng thöû khoâng phaûi traû tieàn.

Giaù trò haøng hoaù, dòch vuï duøng ñeå khuyeán maïi laø chi phí maø thöông nhaân
thöïc hieän khuyeán maïi phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc haøng hoaù, dòch vuï duøng ñeå
khuyeán maïi taïi thôøi ñieåm khuyeán maïi, thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp
sau ñaây:

Thöông nhaân thöïc hieän khuyeán maïi khoâng tröïc tieáp saûn xuaát, nhaäp
khaåu haøng hoaù hoaëc khoâng tröïc tieáp cung öùng dòch vuï duøng ñeå
khuyeán maïi, chi phí naøy ñöôïc tính baèng giaù thanh toaùn cuûa thöông
nhaân thöïc hieän khuyeán maïi ñeå mua haøng hoaù, dòch vuï duøng ñeå
khuyeán maïi.

Haøng hoaù, dòch vuï duøng ñeå khuyeán maïi laø haøng hoaù cuûa thöông nhaân
ñoù tröïc tieáp saûn xuaát, nhaäp khaåu hoaëc cung öùng dòch vuï, chi phí naøy
ñöôïc tính baèng giaù thaønh hoaëc giaù nhaäp khaåu cuûa haøng hoaù, dòch vuï
duøng ñeå khuyeán maïi.
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Hình thöùc thöù naêm, baùn haøng, cung öùng dòch vuï coù keøm phieáu döï thi cho
khaùch haøng ñeå choïn ngöôøi trao thöôûng theo theå leä vaø giaûi thöôûng ñaõ coâng boá.

Vieäc toå chöùc thi vaø môû thöôûng phaûi ñöôïc toå chöùc coâng khai, coù söï chöùng kieán
cuûa ñaïi dieän khaùch haøng vaø phaûi ñöôïc thoâng baùo cho Sôû Thöông maïi nôi toå
chöùc thi, môû thöôûng.

Thöông nhaân thöïc hieän khuyeán maïi phaûi toå chöùc thi vaø trao giaûi thöôûng theo
theå leä vaø giaûi thöôûng maø thöông nhaân ñaõ coâng boá.

Hình thöùc thöù saùu laø baùn haøng, cung öùng dòch vuï keøm theo vieäc tham döï
caùc chöông trình mang tính may ruûi maø vieäc tham gia chöông trình gaén lieàn vôùi
vieäc mua haøng hoùa, dòch vuï vaø vieäc truùng thöôûng döïa treân söï may maén cuûa
ngöôøi tham gia theo theå leä vaø giaûi thöôûng ñaõ coâng boá.

Vieäc môû thöôûng chöông trình khuyeán maïi mang tính may ruûi phaûi ñöôïc toå chöùc
coâng khai, theo theå leä ñaõ coâng boá, coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng. Trong
tröôøng hôïp giaù trò giaûi thöôûng töø 100 trieäu ñoàng trôû leân, thöông nhaân phaûi thoâng
baùo cho cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà thöông maïi coù thaåm quyeàn theo quy ñònh
taïi khoaûn 1 Ñieàu 15 Nghò ñònh soá 37.

Trong tröôøng hôïp vieäc truùng thöôûng ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû baèng chöùng truùng
thöôûng keøm theo haøng hoùa, thöông nhaân thöïc hieän khuyeán maïi phaûi thoâng baùo
veà thôøi gian vaø ñòa ñieåm thöïc hieän vieäc ñöa baèng chöùng truùng thöôûng vaøo haøng
hoaù cho cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà thöông maïi coù thaåm quyeàn theo quy ñònh
taïi khoaûn 1 Ñieàu 15 Nghò ñònh soá 37.

Toång thôøi gian thöïc hieän khuyeán maïi ñoái vôùi moät loaïi nhaõn hieäu haøng hoaù, dòch
vuï khoâng ñöôïc vöôït quaù 180 (moät traêm taùm möôi) ngaøy trong moät naêm, moät
chöông trình khuyeán maïi khoâng ñöôïc vöôït quaù 90 (chín möôi) ngaøy.

Trong thôøi haïn 30 (ba möôi) ngaøy keå töø ngaøy heát thôøi haïn trao giaûi thöôûng, giaûi
thöôûng khoâng coù ngöôøi truùng thöôûng cuûa chöông trình khuyeán maïi mang tính
may ruûi phaûi ñöôïc trích noäp 50% giaù trò ñaõ coâng boá vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc
theo quy ñinh taïi khoaûn 4 Ñieàu 96 Luaät Thöông maïi.

Hình thöù thöù baûy laø toå chöùc chöông trình khaùch haøng thöôøng xuyeân, theo
ñoù vieäc taëng thöôûng cho khaùch haøng caên cöù treân soá löôïng hoaëc trò giaù mua
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haøng hoùa, dòch vuï maø khaùch haøng thöïc hieän ñöôïc theå hieän döôùi hình thöùc theû
khaùch haøng, phieáu ghi nhaän söï mua haøng hoaù, dòch vuï hoaëc caùc hình thöùc khaùc.

Thöông nhaân thöïc hieän khuyeán maïi phaûi tuaân thuû quy ñònh veà thoâng baùo caùc
thoâng tin lieân quan taïi Ñieàu 97 Luaät Thöông maïi; coù traùch nhieäm xaùc nhaän kòp
thôøi, chính xaùc söï tham gia cuûa khaùch haøng vaøo chöông trình khaùch haøng
thöôøng xuyeân.

Hình thöùc thöù taùm laø toå chöùc cho khaùch haøng tham gia caùc chöông trình
vaên hoùa, ngheä thuaät, giaûi trí vaø caùc söï kieän khaùc vì muïc ñích khuyeán maïi. 

Hình thöùc thöù chín laø caùc hình thöùc khuyeán maïi khaùc neáu ñöôïc cô quan
quaûn lyù nhaø nöôùc veà thöông maïi chaáp thuaän.

Ví duï nhö khuyeán maïi haøng hoùa, dòch vuï thoâng qua internet vaø caùc phöông tieän
ñieän töû khaùc. Ñoái vôùi chöông trình khuyeán maïi maø haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc
khuyeán maïi ñöôïc mua, baùn hoaëc cung öùng qua intemet vaø caùc phöông tieän
ñieän töû khaùc, thöông nhaân thöïc hieän khuyeán maïi phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh veà
khuyeán maïi cuûa Luaät Thöông maïi naêm 2005 vaø Nghò ñònh soá 37/2006/NÑ-CP.

Tröôùc khi thöïc hieän hoaït ñoäng khuyeán maïi, thöông nhaân phaûi ñaêng kyù vaø sau
khi keát thuùc hoaït ñoäng khuyeán maïi, thöông nhaân phaûi thoâng baùo keát quaû vôùi
cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà thöông maïi.

5.2. Quaûng caùo thöông maïi:

Quaûng caùo thöông maïi laø hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi cuûa thöông nhaân ñeå giôùi
thieäu vôùi khaùch haøng veà hoaït ñoäng kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï cuûa mình.

Caùc phöông tieän quaûng caùo thöông maïi: Phöông tieän quaûng caùo thöông maïi laø
coâng cuï ñöôïc söû duïng ñeå giôùi thieäu caùc saûn phaåm quaûng caùo thöông maïi. 

Phöông tieän quaûng caùo thöông maïi bao goàm: Caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi
chuùng; Caùc phöông tieän truyeàn tin; Caùc loaïi xuaát baûn phaåm; Caùc loaïi baûng,
bieån, baêng, pa-noâ, aùp-phích, vaät theå coá ñònh, caùc phöông tieän giao thoâng hoaëc
caùc vaät theå di ñoäng khaùc vaø caùc phöông tieän quaûng caùo thöông maïi khaùc.

5.3. Tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï:

Tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï laø hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi cuûa
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thöông nhaân duøng haøng hoaù, dòch vuï vaø taøi lieäu veà haøng hoaù, dòch vuï ñeå giôùi
thieäu vôùi khaùch haøng veà haøng hoaù, dòch vuï ñoù.

Caùc hình thöùc tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï:

Môû phoøng tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï.

Tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï taïi caùc trung taâm thöông maïi
hoaëc trong caùc hoaït ñoäng giaûi trí, theå thao, vaên hoaù, ngheä thuaät.

Toå chöùc hoäi nghò, hoäi thaûo coù tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï.

Tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoùa, dòch vuï treân Internet vaø caùc hình thöùc
khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Haøng hoaù, dòch vuï tröng baøy, giôùi thieäu phaûi laø nhöõng haøng hoaù, dòch vuï kinh doanh
hôïp phaùp treân thò tröôøng vaø haøng hoaù, dòch vuï tröng baøy, giôùi thieäu phaûi tuaân thuû
caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà chaát löôïng haøng hoùa vaø ghi nhaõn haøng hoaù.

5.4. Hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi

Hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi laø hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ñöôïc thöïc hieän
taäp trung trong moät thôøi gian vaø taïi moät ñòa ñieåm nhaát ñònh ñeå thöông nhaân
tröng baøy, giôùi thieäu haøng hoaù, dòch vuï nhaèm muïc ñích thuùc ñaåy, tìm kieám cô
hoäi giao keát hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù, hôïp ñoàng dòch vuï.

Hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi toå chöùc taïi Vieät Nam phaûi ñöôïc ñaêng kyù vaø phaûi
ñöôïc xaùc nhaän baèng vaên baûn cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà thöông maïi
tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông nôi toå chöùc hoäi chôï, trieån laõm thöông maïi.

6. PHAÙP LUAÄT CAÏNH TRANH

Söï phaùt trieån kinh teá theo cô cheá thò tröôøng taïi Vieät Nam ñaõ xuaát hieän moät soá
hieän töôïng haïn cheá caïnh tranh, caïnh tranh khoâng laønh maïnh, gaây aûnh höôûng
khoâng toát ñeán neàn kinh teá nhö caùc ñoái thuû caïnh tranh thoaû thuaän ngaên caûn
khoâng cho doanh nghieäp khaùc tham gia kinh doanh, môû roäng hoaït ñoäng, öùng
duïng coâng ngheä môùi, aán ñònh saûn löôïng, taåy chay khoâng cung caáp saûn phaåm
hoaëc dòch vuï, giaù moät soá maët haøng nhö ñieän töû, thuoác taân döôïc, noâng saûn bò
thao tuùng vaø bò khoáng cheá vaøo moät vaøi thôøi ñieåm bôûi soá ngöôøi kinh doanh lieân
keát vôùi nhau, caùc haønh vi laïm duïng öu theá cuûa caùc doanh nghieäp chi phoái thò
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tröôøng ñang dieãn ra nhö ñoäc quyeàn mua vôùi giaù thaáp, ñoäc quyeàn baùn vôùi giaù
cao hoaëc baùn vôùi giaù thaáp hôn voán ñeå loaïi tröø ñoái thuû caïnh tranh. Beân caïnh ñoù,
cuøng vôùi quaù trình môû cöûa thò tröôøng thoâng qua vieäc kyù keát vaø gia nhaäp caùc
hieäp ñònh thöông maïi song phöông vaø ña phöông, ñaõ vaø seõ xuaát hieän caùc coâng
ty ña quoác gia hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Nhöõng coâng ty naøy, vôùi söùc maïnh kinh
teá cuûa mình, coù khaû naêng taïo laäp ñöôïc vò theá ñoäc quyeàn vaø trong boái caûnh ñoù,
caùc doanh nghieäp noäi ñòa Vieät Nam vôùi tieàm löïc haïn cheá ñang bò loaïi daàn khoûi
ñôøi soáng kinh teá. Tình traïng loaïi boû ñoái thuû ñeå chieám ñoaït thò tröôøng, thieát laäp
vò theá ñoäc quyeàn dieãn ra vôùi möùc ñoä nghieäm troïng nhö coù nhöõng coâng ty söû
duïng haøng traêm taán saûn phaåm ñeå bieáu hoaëc baùn phaù giaù laøm cho caùc doanh
nghieäp trong nöôùc khoâng coù ñuû tieàm löïc kinh teá ñeå duy trì hoaït ñoäng saûn xuaát
bình thöôøng. 

6.1. Haønh vi haïn cheá caïnh tranh

6.1.1. Thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh

Thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh laø thoaû thuaän giöõa caùc doanh nghieäp, doanh
nghieäp vôùi hieäp hoäi ngaønh ngheà, caùc hieäp hoäi ngaønh ngheà, trong hieäp hoäi
ngaønh ngheà, baèng lôøi noùi, vaên baûn vaø caùc hình thöùc khaùc, coù khaû naêng laøm
giaûm, ngaên caûn, kìm haõm, sai leäch caïnh tranh treân thò tröôøng.

Caùc thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh bao goàm :

Thoûa thuaän aán ñònh giaù haøng hoaù, dòch vuï moät caùch tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp;

Thoaû thuaän phaân chia thò tröôøng tieâu thuï, nguoàn cung caáp haøng hoaù,
cung öùng dòch vuï;

Thoaû thuaän haïn cheá, kieåm soaùt soá löôïng, khoái löôïng saûn xuaát, mua baùn
haøng hoaù dòch vuï;

Thoaû thuaän haïn cheá phaùt trieån kyõ thuaät, coâng ngheä, haïn cheá ñaàu tö;

Thoaû thuaän aùp ñaët cho doanh nghieäp khaùc ñieàu kieän kyù keát hôïp ñoàng
mua baùn haøng hoaù, dòch vuï hoaëc buoäc doanh nghieäp khaùc chaáp nhaän caùc
nghóa vuï khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng;

Thoaû thuaän ngaên caûn, kìm haõm doanh nghieäp khaùc tham gia thò tröôøng;
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Thoaû thuaän loaïi boû khoûi thò tröôøng nhöõng doanh nghieäp khoâng phaûi laø caùc
beân thoaû thuaän;

Thoâng ñoàng ñeå moät hoaëc caùc beân thoaû thuaän thaéng thaàu trong vieäc cung
caáp haøng hoaù, cung öùng dòch vuï;

Caùc thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh bò caám tuyeät ñoái 

Luaät caïnh tranh caám caùc thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh sau ñaây:

Thoâng ñoàng trong ñaáu thaàu;

Thoaû thuaän ngaên caûn doanh nghieäp khaùc tham gia vaøo thò tröôøng

Thoaû thuaän loaïi khoûi thò tröôøng caùc doanh nghieäp khoâng naèm trong thoaû thuaän.

Caùc thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh bò caám coù ñieàu kieän

Luaät caïnh tranh caám caùc thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh sau ñaây khi caùc beân tham
gia thoaû thuaän coù thò phaàn keát hôïp treân thò tröôøng lieân quan töø 30% trôû leân.

Thoûa thuaän aán ñònh giaù haøng hoaù, dòch vuï moät caùch tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp;

Thoaû thuaän phaân chia thò tröôøng tieâu thuï, nguoàn cung caáp haøng hoaù,
cung öùng dòch vuï;

Thoaû thuaän haïn cheá, kieåm soaùt soá löôïng, khoái löôïng saûn xuaát, mua baùn
haøng hoaù dòch vuï;

Thoaû thuaän haïn cheá phaùt trieån kyõ thuaät, coâng ngheä, haïn cheá ñaàu tö;

Thoaû thuaän aùp ñaët cho doanh nghieäp khaùc ñieàu kieän kyù keát hôïp ñoàng
mua baùn haøng hoaù, dòch vuï hoaëc buoäc doanh nghieäp khaùc chaáp nhaän caùc
nghóa vuï khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng;

6.1.2. Laïm duïng vò trí thoáng lónh thò tröôøng

Doanh nghieäp ñöôïc coi laø coù vò trí thoáng lónh thò tröôøng neáu coù thò phaàn töø 30%
trôû leân treân thò tröôøng coù lieân quan hoaëc coù khaû naêng gaây haïn cheá caïnh tranh
moät caùch ñaùng keå.

Nhoùm doanh nghieäp ñöôïc coi laø coù vò trí thoáng lónh thò tröôøng neáu cuøng haønh
ñoäng nhaèm gaây haïn cheá caïnh tranh vaø thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp sau:
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Hai doanh nghieäp coù toång thò phaàn töø 50% trôû leân treân thò tröôøng lieân quan;

Ba doanh nghieäp coù toång thò phaàn töø 65% trôû leân treân thò tröôøng lieân quan;

Boán doanh nghieäp coù toång thò phaàn töø 75% treân thò tröôøng coù lieân quan.

Caùc haønh vi bò coi laø laïm duïng vò trí thoáng lónh bò caám 

Luaät caïnh tranh caám doanh nghieäp, nhoùm doanh nghieäp coù vò trí thoáng lónh thò
tröôøng thöïc hieän caùc haønh vi sau ñaây:

Baùn haøng hoaù, cung caáp dòch vuï döôùi giaù thaønh toaøn boä nhaèm loaïi boû ñoái
thuû caïnh tranh;

AÙp ñaët giaù mua, baùn haøng hoaù, dòch vuï baát hôïp lyù; aán ñònh giaù baùn laïi toái
thieåu gaây thieät haïi cho khaùch haøng;

Haïn cheá saûn xuaát, phaân phoái, giôùi haïn thò tröôøng, caûn trôû söï phaùt trieån kyõ
thuaät laøm thieät haïi cho khaùch haøng;

AÙp duïng ñieàu kieän thöông maïi khaùc nhau cho nhöõng doanh nghieäp khaùc
nhau vôùi nhöõng giao dòch nhö nhau;

AÙp ñaët ñieàu kieän kyù keát hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù, dòch vuï;

Ngaên caûn vieäc tham gia thò tröôøng cuûa ñoái thuû caïnh tranh.

6.1.3. Laïm duïng vò trí ñoäc quyeàn

Doanh nghieäp ñöôïc coi laø coù vò trí ñoäc quyeàn neáu khoâng coù doanh nghieäp naøo
caïnh tranh veà haøng hoaù, dòch vuï maø doanh nghieäp ñoäc quyeàn kinh doanh treân
thò tröôøng lieân quan.

Caùc haønh vi laïm duïng vò trí ñoäc quyeàn bò caám

Ngoaøi caùc haønh vi bò caám nhö ñoái vôùi haønh vi laïm duïng vò trí thoáng lónh, caùc
doanh nghieäp coù vò trí ñoäc quyeàn coøn bò caám thöïc hieän caùc haønh vi sau: 

AÙp ñaët caùc ñieàu kieän baát lôïi cho khaùch haøng;

Lôïi duïng vò trí ñoäc quyeàn ñeå ñôn phöông thay ñoåi hoaëc huyû boû hôïp ñoàng
giao keát maø khoâng coù lyù do thoaû ñaùng.
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6.1.4. Taäp trung kinh teá 

Taäp trung kinh teá laø haønh vi cuûa doanh nghieäp bao goàm:

Saùp nhaäp doanh nghieäp: laø vieäc moät hoaëc moät soá doanh nghieäp chuyeån
toaøn boä taøi saûn, quyeàn, nghóa vuï vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình sang moät
doanh nghieäp khaùc, ñoàng thôøi chaám döùt söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp bò
saùp nhaäp.

Hôïp nhaát doanh nghieäp: laø vieäc hai hoaëc nhieàu doanh nghieäp chuyeån
toaøn boä taøi saûn, quyeàn, nghóa vuï vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình ñeå hình
thaønh moät doanh nghieäp môùi, ñoàng thôøi chaám döùt söï toàn taïi cuûa caùc
doanh nghieäp bò hôïp nhaát.

Mua laïi doanh nghieäp: laø vieäc moät doanh nghieäp mua toaøn boä hoaëc moät
phaàn taøi saûn cuûa doanh nghieäp khaùc ñuû ñeå kieåm soaùt, chi phoái toaøn boä
hoaëc moät ngaønh ngheà cuûa doanh nghieäp bò mua laïi.

Lieân doanh giöõa caùc doanh nghieäp: laø vieäc hai hoaëc nhieàu doanh nghieäp
cuøng nhau goùp moät phaàn taøi saûn, quyeàn, nghóa vuï vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa
mình ñeå hình thaønh moät doanh nghieäp môùi.

Caùc haønh vi taäp trung kinh teá khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Caùc tröôøng hôïp taäp trung kinh teá bò caám

Caám taäp trung kinh teá neáu thò phaàn keát hôïp cuûa caùc doanh nghieäp tham gia taäp
trung kinh teá chieám treân 50% treân thò tröôøng lieân quan, tröø tröôøng hôïp moät hoaëc
nhieàu beân tham gia taäp trung kinh teá ñang trong nguy cô bò giaûi theå hoaëc laâm
vaøo tình traïng phaù saûn; vieäc taäp trung kinh teá coù taùc duïng môû roäng xuaát khaåu
hoaëc goùp phaàn phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, tieán boä kyõ thuaät, coâng ngheä;   hoaëc
tröôøng hôïp doanh nghieäp sau khi thöïc hieän taäp trung kinh teá vaãn thuoäc loaïi
doanh nghieäp nhoû vaø vöøa theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Thuû tuïc thöïc hieän caùc tröôøng hôïp mieãn tröø 

Thaåm quyeàn quyeát ñònh vieäc mieãn tröø:

Boä tröôûng Boä thöông maïi xem xeùt, quyeát ñònh vieäc mieãn tröø baèng vaên baûn
quy ñònh taïi Ñieàu 10 vaø Khoaûn 1 Ñieàu 19 cuûa Luaät caïnh tranh;
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Thuû töôùng Chính phuû xem xeùt, quyeát ñònh mieãn tröø baèng vaên baûn quy
ñònh taïi Khoaûn 2 Ñieàu 19 cuûa Luaät caïnh tranh.

Ñoái töôïng noäp hoà sô ñeà nghò höôûng mieãn tröø laø caùc beân döï ñònh tham gia
thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh hoaëc taäp trung kinh teá.

6.1.5. Haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh

Caùc haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh ñöôïc chia laøm 3 nhoùm:

Nhoùm 1: Xaâm haïi lôïi ích cuûa ñoái thuû caïnh tranh

Söû duïng chæ daãn gaây nhaàm laãn vaø kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï coù söû
duïng chæ daãn gaây nhaàm laãn.

Luaät caïnh tranh caám doanh nghieäp söû duïng chæ daãn gaây nhaàm laãn veà teân
thöông maïi, khaåu hieäu kinh doanh, bieåu töôïng kinh doanh, bao bì, chæ daãn ñòa
lyù vaø caùc yeáu toá khaùc ñeå laøm sai leäch nhaän thöùc cuûa khaùch haøng veà haøng hoaù,
dòch vuï nhaèm muïc ñích caïnh tranh.

Xaâm phaïm bí maät kinh doanh.

Luaät caïnh tranh caám doanh nghieäp tieáp caän, thu thaäp thoâng tin thuoäc bí maät
kinh doanh baèng caùch choáng laïi caùc bieän phaùp baûo maät cuûa ngöôøi sôû höõu hôïp
phaùp bí maät kinh doanh ñoù; tieát loä, söû duïng thoâng tin thuoäc bí maät kinh doanh
maø khoâng ñöôïc pheùp cuûa chuû sôû höõu bí maät kinh doanh; vi phaïm hôïp ñoàng
baûo maät hoaëc löøa gaït, lôïi duïng loøng tin cuûa ngöôøi coù nghóa vuï baûo maät nhaèm
tieáp caän, thu thaäp vaø laøm loä thoâng tin thuoäc bí maät kinh doanh ñoù; tieáp caän, thu
thaäp thoâng tin thuoäc bí maät kinh doanh cuûa ngöôøi khaùc khi ngöôøi naøy laøm thuû
tuïc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät lieân quan ñeán kinh doanh, laøm thuû tuïc löu haønh
saûn phaåm hoaëc baèng caùch choáng laïi caùc bieän phaùp baûo maät cuûa cô quan nhaø
nöôùc hoaëc söû duïng nhöõng thoâng tin ñoù nhaèm muïc ñích kinh doanh, xin caáp
giaáy pheùp lieân quan ñeán kinh doanh hoaëc löu haønh saûn phaåm.

EÙp buoäc trong kinh doanh. Luaät caïnh tranh caám doanh nghieäp eùp buoäc
khaùch haøng, ñoái taùc kinh doanh cuûa doanh nghieäp khaùc baèng haønh vi ñe
doaï hoaëc cöôõng eùp ñeå buoäc hoï khoâng giao dòch hoaëc ngöøng giao dòch vôùi
doanh nghieäp ñoù.
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Gieøm pha doanh nghieäp khaùc. Luaät caïnh tranh caám doanh nghieäp gieøm
pha doanh nghieäp khaùc baèng haønh vi tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñöa ra
thoâng tin khoâng trung thöïc, gaây aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín, tình traïng taøi
chính vaø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñoù.

Gaây roái hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp khaùc. Luaät caïnh tranh
caám doanh nghieäp gaây roái hoaït ñoäng kinh doanh hôïp phaùp cuûa doanh
nghieäp khaùc baèng haønh vi tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp caûn trôû, laøm giaùn ñoaïn
hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñoù.

Nhoùm 2: Xaâm haïi lôïi ích cuûa khaùch haøng

Quaûng caùo nhaèm caïnh tranh khoâng laønh maïnh. Luaät caïnh tranh caám
doanh nghieäp quaûng caùo so saùnh tröïc tieáp haøng hoaù, dòch vuï cuûa mình
vôùi haøng hoaù, dòch vuï cuøng loaïi cuûa doanh nghieäp khaùc; baét chöôùc moät
saûn phaåm quaûng caùo khaùc ñeå gaây nhaàm laãn cho khaùch haøng; ñöa thoâng
tin gian doái hoaëc gaây nhaàm laãn cho khaùch haøng veà giaù, soá löôïng, chaát löôïng,
coâng duïng, kieåu daùng, chuûng loaïi, bao bì, ngaøy saûn xuaát, thôøi haïn söû duïng,
xuaát xöù haøng hoaù, ngöôøi saûn xuaát, nôi saûn xuaát, ngöôøi gia coâng, nôi gia coâng,
caùch thöùc söû duïng, phöông thöùc phuïc vuï, thôøi haïn baûo haønh...

Khuyeán maïi caïnh tranh khoâng laønh maïnh. Luaät caïnh tranh caám doanh
nghieäp thöïc hieän caùc hoaït ñoäng khuyeán maïi maø gian doái veà giaûi thöôûng;
khuyeán maïi khoâng trung thöïc hoaëc gaây nhaàm laãn veà haøng hoaù, dòch vuï
ñeå löøa doái khaùch haøng; phaân bieät ñoái xöû ñoái vôùi caùc khaùch haøng nhö nhau
taïi caùc ñòa baøn toå chöùc khuyeán maïi khaùc nhau trong cuøng moät chöông
trình khuyeán maïi; taëng haøng hoaù cho khaùch haøng duøng thöû nhöng laïi yeâu
caàu khaùch haøng ñoåi haøng hoaù cuøng loaïi do doanh nghieäp khaùc saûn xuaát
maø khaùch haøng ñoù ñang söû duïng ñeå duøng haøng hoaù cuûa mình...

Baùn haøng ña caáp baát chính. Luaät caïnh tranh caám doanh nghieäp thöïc hieän
caùc haønh vi yeâu caàu ngöôøi muoán tham gia maïng löôùi baùn haøng ña caáp
phaûi ñaët coïc, phaûi mua moät soá löôïng haøng hoaù ban ñaàu hoaëc phaûi traû moät
khoaûn tieàn ñeå ñöôïc quyeàn tham gia maïng löôùi baùn haøng ña caáp; cho
ngöôøi tham gia nhaän tieàn hoa hoàng, tieàn thöôûng, lôïi ích kinh teá khaùc chuû
yeáu töø vieäc duï doã ngöôøi khaùc tham gia maïng löôùi baùn haøng ña caáp; cung
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caáp thoâng tin gian doái veà lôïi ích cuûa vieäc tham gia maïng löôùi baùn haøng
ña caáp, thoâng tin sai leäch veà tính chaát, coâng duïng cuûa haøng hoaù ñeå duï
doã ngöôøi khaùc tham gia. 

Nhoùm 3: Can thieäp vaøo moâi tröôøng caïnh tranh

Haønh vi phaân bieät ñoái xöû cuûa hieäp hoäi. Luaät caïnh tranh caám caùc hieäp hoäi töø
choái doanh nghieäp coù ñuû ñieàu kieän gia nhaäp hoaëc ruùt khoûi hieäp hoäi neáu vieäc töø
choái ñoù mang tính phaân bieät ñoái xöû vaø laøm cho doanh nghieäp ñoù bò baát lôïi trong
caïnh tranh; haïn cheá baát hôïp lyù hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc caùc hoaït ñoäng khaùc
coù lieân quan tôùi muïc ñích kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp thaønh vieân.

6.2. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan quaûn lyù caïnh tranh 

6.2.1. Toå chöùc cuûa cô quan quaûn lyù caïnh tranh

Cô quan quaûn lyù caïnh tranh ôû Vieät Nam laø Cuïc quaûn lyù caïnh tranh- Boä Thöông
maïi ñöôïc thaønh laäp theo Nghò ñònh soá 06/2006/NÑ-CP ngaøy 9/1/2006 cuûa
Chính phuû.

6.2.2. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan quaûn lyù caïnh tranh 

Kieåm soaùt quaù trình taäp trung kinh teá theo quy ñònh cuûa Luaät caïnh tranh;

Thuï lyù hoà sô ñeà nghò höôûng mieãn tröø, ñeà xuaát yù kieán ñeå Boä tröôûng Boä
Thöông maïi quyeát ñònh hoaëc trình Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh;

Ñieàu tra caùc vuï vieäc caïnh tranh lieân quan ñeán haønh vi haïn cheá caïnh tranh
vaø haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh;

Xöû lyù, xöû phaït haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh;

Caùc nhieäm vuï khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Löu yù: Hoäi ñoàng caïnh tranh (Khoâng phaûi laø cô quan quaûn lyù caïnh tranh)

Hoäi ñoàng caïnh tranh ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 05/2006/NÑ-CP
ngaøy 9/1/2006 cuûa Chính phuû.

Nhieäm vuï cuûa Hoäi ñoàng caïnh tranh: toå chöùc xöû lyù giaûi quyeát khieáu naïi ñoái
vôùi caùc vuï vieäc caïnh tranh lieân quan ñeán haønh vi haïn cheá caïnh tranh theo
quy ñònh cuûa Luaät caïnh tranh.
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Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng caïnh tranh: 

 Khi giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh, Hoäi ñoàng caïnh tranh hoaït ñoäng
ñoäc laäp vaø chæ tuaân theo phaùp luaät

Bieåu quyeát theo ña soá, tröôøng hôïp soá phieáu ngang nhau thì quyeát
ñònh theo yù kieán cuûa Chuû toaï phieân ñieàu traàn

6.3. Trình töï, thuû tuïc giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh

6.3.1. Moät soá vaán ñeà chung

Nguyeân taéc toá tuïng caïnh tranh bao goàm 3 nguyeân taéc:

 Vieäc giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh lieân quan ñeán  haønh vi haïn cheá
caïnh tranh thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Luaät caïnh tranh;

Vieäc giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh lieân quan ñeán haønh vi caïnh tranh
khoâng laønh maïnh thöïc hieän theo quy ñònh cuûa luaät caïnh tranh vaø
phaùp luaät veà xöû lyù vi phaïm haønh chính;

Trong quaù trình tieán haønh toá tuïng caïnh tranh, ñieàu tra vieân, Thuû
tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh tranh, thaønh vieân Hoäi ñoàng caïnh tranh
trong phaïm vi, quyeàn haïn cuûa mình phaûi giöõ bí maät kinh doanh cuûa
doanh nghieäp, toân troïng quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caù nhaân, toå
chöùc coù lieân quan.

AÙp duïng caùc bieän phaùp ngaên chaën haønh chính: Thuû tröôûng cô quan quaûn
lyù caïnh tranh, Chuû tòch Hoäi ñoàng caïnh tranh coù quyeàn aùp duïng moät soá
bieän phaùp ngaên chaën haønh chính theo quy ñònh veà xöû lyù vi phaïm haønh
chính trong tröôøng hôïp quy ñònh taïi khoaûn 6 Ñieàu 76 vaø khoaûn 4 Ñieàu 79
cuûa Luaät caïnh tranh.

Ngöôøi tham gia toá tuïng caïnh tranh bao goàm beân khieáu naïi, beân bò ñieàu
tra, luaät sö, ngöôøi laøm chöùng, ngöôøi giaùm ñònh, ngöôøi phieân dòch, ngöôøi
coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï lieân quan.

Cô quan tieán haønh toá tuïng caïnh tranh bao goàm cô quan quaûn lyù caïnh
tranh vaø Hoäi ñoàng caïnh tranh.
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Ngöôøi tieán haønh toá tuïng caïnh tranh bao goàm thaønh vieân Hoäi ñoàng caïnh
tranh, Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh tranh, ñieàu tra vieân, thö kyù phieân
ñieàu traàn.

Thaåm quyeàn giaûi quyeát caùc vuï vieäc caïnh tranh 

Cô quan quaûn lyù caïnh tranh

Hoäi ñoàng caïnh tranh: Hoäi ñoàng caïnh traïnh coù nhieäm vuï toå chöùc xöû
lyù, giaûi quyeát khieáu naïi ñoái vôùi caùc vuï vieäc caïnh tranh lieân quan ñeán
haønh vi haïn cheá caïnh tranh theo quy ñònh cuûa Luaät caïnh tranh.

Hieäu löïc cuûa quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh: Quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc
caïnh tranh coù hieäu löïc phaùp luaät sau ba möôi ngaøy, keå töø ngaøy kyù, neáu
trong thôøi haïn ñoù khoâng bò khieáu naïi theo quy ñònh taïi Ñieàu 107 cuûa Luaät
caïnh tranh.

Traùch nhieäm chòu phí xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh: Beân bò keát luaän vi phaïm
quy ñònh cuûa Luaät caïnh tranh phaûi traû phí xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh.
Tröôøng hôïp beân bò ñieàu tra khoâng vi phaïm quy ñònh cuûa Luaät naøy thì beân
khieáu naïi phaûi traû phí xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh.

Trong tröôøng hôïp vieäc ñieàu tra vuï vieäc caïnh tranh ñöôïc tieán haønh theo quy ñònh
taïi khoaûn 2 Ñieàu 65 cuûa Luaät naøy, neáu beân bò ñieàu tra khoâng vi phaïm quy ñònh
cuûa Luaät caïnh tranh thì cô quan quaûn lyù caïnh tranh phaûi chòu phí xöû lyù vuï vieäc
caïnh tranh.

6.3.2. Trình töï, thuû tuïc giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh

 Khieáu naïi vuï vieäc caïnh tranh: Toå chöùc, caù nhaân coù quyeàn khieáu naïi ñeán
cô quan quaûn lyù caïnh tranh neáu cho raèng quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa
mình bò xaâm phaïm do haønh vi vi phaïm quy ñònh cuûa Luaät caïnh tranh.

Beân khieáu naïi phaûi chòu traùch nhieäm veà tính trung thöïc cuûa caùc chöùng cöù ñaõ
cung caáp cho cô quan quaûn lyù caïnh tranh.

Thuï lyù hoà sô khieáu naïi: Cô quan quaûn lyù caïnh tranh coù traùch nhieäm thuï
lyù hoà sô khieáu naïi. Cô quan quaûn lyù caïnh tranh coù traùch nhieäm thoâng baùo
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cho beân khieáu naïi veà vieäc thuï lyù hoà sô trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc,
keå töø ngaøy tieáp nhaän hoà sô.

Ñieàu tra vuï vieäc caïnh tranh

Ñieàu tra sô boä: Vieäc ñieàu tra sô boä ñöôïc tieán haønh theo quyeát ñònh
cuûa Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh tranh khi hoà sô vuï vieäc khieáu
naïi ñöôïc cô quan quaûn lyù caïnh tranh thuï lyù vaø phaùt hieän coù daáu hieäu
vi phaïm luaät naøy.

Thôøi haïn ñieàu tra sô boä laø 30 ngaøy, keå töø ngaøy coù quyeát ñònh ñieàu tra sô boä.
Keát thuùc ñieàu tra sô boä, Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh tranh phaûi ra quyeát
ñònh ñình chæ ñieàu tra hoaëc ñieàu tra chính thöùc.

Ñieàu tra chính thöùc: 

Ñoái vôùi vuï vieäc thoaû thuaän haïn cheá caïnh tranh, laïm duïng vò trí thoáng lónh thò
tröôøng, laïm duïng vò trí ñoäc quyeàn hoaëc taäp trung kinh teá, noäi dung ñieàu tra bao
goàm: xaùc minh thò tröôøng lieân quan, xaùc minh thò phaàn treân thò tröôøng lieân quan
ñeán beân bò ñieàu tra, thu thaäp vaø phaân tích chöùng cöù veà haønh vi vi phaïm. Thôøi haïn
ñieàu tra laø 180 ngaøy, trong tröôøng hôïp caàn thieát Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh
tranh coù theå gia haïn nhöng khoâng quaù 2 laàn, moãi laàn khoâng quaù 60 ngaøy.

Ñoái  vôùi caùc vuï vieäc caïnh tranh khoâng laønh maïnh, ñieàu tra vieân phaûi xaùc ñònh
caên cöù cho raèng beân bò ñieàu tra ñaõ hoaëc ñang thöïc hieän haønh vi caïnh tranh
khoâng laønh maïnh. Thôøi haïn ñieàu tra ñoái vôùi caùc vuï vieäc naøy laø 90 ngaøy, keå töø
ngaøy coù quyeát ñònh. Trong tröôøng hôïp caàn thieát Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù
caïnh tranh coù theå gia haïn nhöng khoâng quaù 60 ngaøy.

Sau khi keát thuùc ñieàu tra, Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh tranh chuyeån
baùo caùo ñieàu tra cuøng hoà sô lieân quan ñeán haønh vi haïn cheá caïnh tranh
ñeán Hoäi ñoàng caïnh tranh. Neáu coù daáu hieäu toäi phaïm thì chuyeån cô quan
coù thaåm quyeàn ñeå khôûi toá vuï aùn hình söï.

Thaønh laäp Hoäi ñoàng xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh: Sau khi nhaän ñöôïc baùo caùo
ñieàu tra vaø hoà sô vuï vieäc caïnh tranh, Chuû tòch Hoäi ñoàng caïnh tranh quyeát
ñònh thaønh laäp Hoäi ñoàng xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh.
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Hoäi ñoàng xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh trong thôøi haïn 30 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän
ñöôïc hoà sô phaûi ra moät trong caùc quyeát ñònh: môû phieân ñieàu traàân, traû hoà sô ñeå
ñieàu tra boå sung, ñình chí giaûi quyeát vuï vieäc caïnh tranh.

Phieân ñieàu traàn ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi caùc vuï vieäc caïnh tranh thuoäc thaåm
quyeàn giaûi quyeát cuûa Hoäi ñoàng caïnh tranh.

Phieân ñieàu traàn ñöôïc toå chöùc coâng khai. Tröôøng hôïp noäi dung ñieàu traàn coù lieân
quan ñeán bí maät quoác gia, bí maät kinh doanh thì phieân ñieàu traàn ñöôïc toå chöùc
kín. Hoäi ñoàng xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh tieán haønh thaûo luaän, boû phieáu kín vaø
quyeát ñònh theo ña soá, sau khi nghe nhöõng ngöôøi tham gia phieân ñieàu traàn trình
baøy yù kieán vaø tranh luaän.

6.3.3. Giaûi quyeát  khieáu naïi quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh chöa coù hieäu
löïc phaùp luaät

Thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi: Trong tröôøng hôïp khoâng nhaát trí moät
phaàn hoaëc toaøn boä noäi dung quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh cuûa Hoäi
ñoàng xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh, caùc beân coù quyeàn khieáu naïi leân Hoäi ñoàng
caïnh tranh.

Trong tröôøng hôïp khoâng nhaát trí moät phaàn hoaëc toaøn boä noäi dung quyeát ñònh
xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh cuûa Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù caïnh tranh, caùc beân
coù quyeàn khieáu naïi leân Boä tröôûng Boä Thöông maïi.

Thaåm quyeàn tieáp nhaän ñôn khieáu naïi laø cô quan ñaõ ban haønh quyeát ñònh
xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh.

Haäu quaû cuûa vieäc khieáu naïi quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh:

Nhöõng phaàn cuûa quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh bò khieáu naïi thì
chöa ñöôïc ñöa ra thi haønh;

Cô quan tieáp nhaän ñôn coù traùch nhieäm xem xeùt, göûi hoà sô cuøng yù kieán
ñeà nghò cuûa mình leân cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi quy
ñònh taïi Ñieàu 107 Luaät caïnh tranh.

Thôøi haïn giaûi quyeát khieáu naïi laø 30 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc hoà sô khieáu
naïi. Trong tröôøng hôïp phöùc taïp coù theå gia haïn nhöng khoâng quaù 30 ngaøy.
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Quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.

Trong tröôøng hôïp khoâng nhaát trí vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi, caùc
beân lieân quan coù quyeàn khôûi kieän vuï aùn haønh chính ñoái vôùi moät phaàn
hoaëc toaøn boä noäi dung cuûa quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi ñeán Toaø aùn
nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông.

Haäu quaû cuûa vieäc khôûi kieän: Nhöõng phaàn cuûa quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh
tranh khoâng bò khôûi kieän tra Toaø aùn vaãn tieáp tuïc ñöôïc ñöa ra thi haønh.

6.4. Xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà caïnh tranh

Caùc hình thöùc xöû phaït: Moãi haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà caïnh tranh thì
caù nhaân, toå chöùc vi phaïm chæ phaûi chòu moät trong caùc hình thöùc xöû phaït
caûnh caùo hoaëc phaït tieàn. 

Ngoaøi ra, tuyø theo tính chaát, möùc ñoä vi phaïm, toå chöùc, caù nhaân vi phaïm coøn coù
theå bò aùp duïng moät hoaëc caùc hình thöùc phaït boå sung vaø aùp duïng caùc bieän phaùp
khaùc ñeå khaéc phuïc haäu quaû. 

Thaåm quyeàn xöû phaït, xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà caïnh tranh: Hoäi ñoàng
xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh, Hoäi ñoàng caïnh tranh, cô quan quaûn lyù caïnh
tranh coù thaåm quyeàn xöû phaït, xöû lyù vi phaïm theo quy ñònh taïi Ñieàu 119
Luaät caïnh tranh.

Caùc cô quan khaùc coù thaåm quyeàn xöû phaït ñoái vôùi haønh vi vi phaïm quy ñònh veà
caïnh tranh khoâng laønh maïnh lieân quan ñeán sôû höõu trí tueä theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät veà xöû lyù vi phaïm haønh chính.

Thi haønh quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh

Neáu beân phaûi thi haønh khoâng töï nguyeän thi haønh quyeát ñònh xöû lyù vuï
vieäc caïnh tranh thì beân ñöôïc thi haønh coù quyeàn laøm ñôn yeâu caàu cô
quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn toå chöùc thöïc hieän quyeát ñònh
xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh thuoäc phaïm vi, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa cô
quan ñoù.

Tröôøng hôïp quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh coù lieân quan ñeán taøi
saûn cuûa beân phaûi thi haønh thì beân ñöôïc thi haønh coù quyeàn yeâu caàu

160



161CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

cô quan thi haønh aùn daân söï tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông nôi
coù truï sôû, nôi cö truù hoaëc nôi coù taøi saûn cuûa beân phaûi thi haønh toå chöùc
thöïc hieän quyeát ñònh xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh.

7. CHÍNH SAÙCH THUEÁ ÑOÁI VÔÙI HAØNG HOAÙ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU

Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu, Thueá Giaù trò gia taêng, Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät
laø caùc saéc thueá thuoäc loaïi thueá giaùn thu - thueá khoâng ñaùnh tröïc tieáp vaøo thu
nhaäp hoaëc taøi saûn cuûa ngöôøi noäp thueá maø ñaùnh giaùn tieáp thoâng qua vieäc mua
baùn, tieâu duøng haøng hoùa vaø dòch vuï. 

Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ban haønh naêm 1991, coù hieäu löïc thi haønh
töø ñaàu naêm 1992; ñaõ ñöôïc söûa ñoåi, boå sung vaøo caùc naêm 1993, 1998 vaø 2005;
Luaät thueá Giaù trò gia taêng ban haønh naêm 1998 ñaõ ñöôïc söûa  ñoåi, boå sung laàn 1
naêm 2003, laàn 2 naêm 2005; Luaät Thueá tieâu thuï ñaëc bieät ban haønh naêm 1998
ñöôïc söûa ñoåi, boå sung vaøo caùc naêm 2003 vaø 2005. Sau moät thôøi gian thöïc hieän,
caùc Luaät thueá noùi treân ñaõ ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu ñeà ra ñoù laø: phaùt huy taùc duïng
tích cöïc trong vieäc baûo hoä vaø thuùc ñaåy saûn xuaát trong nöôùc, hoã trôï chuyeån dòch
cô caáu kinh teá theo höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, baûo ñaûm nguoàn thu
quan troïng trong ngaân saùch nhaø nöôùc vaø goùp phaàn chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá
quoác teá, môû roäng hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi.

Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu thuoäc ñoái töôïng chòu thueá theo quy ñònh cuûa
caùc luaät thueá coøn phaûi chòu moät khoaûn thu cheânh leäch giaù theo quy ñònh cuûa
Chính phuû.  

7.1. Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu

Caùc vaên baûn phaùp lyù quy ñònh veà thueá xuaát nhaäp khaåu goàm Luaät thueá xuaát
khaåu, thueá nhaäp khaåu do Quoác hoäi ban haønh, sau Luaät laø Nghò quyeát cuûa UÛy
ban thöôøng vuï Quoác hoäi veà Bieåu thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu theo Danh
muïc nhoùm haøng chòu thueá (Bieåu khung thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu). Döôùi
Luaät laø Nghò ñònh cuûa Chính phuû vaø caùc Thoâng tö cuûa Boä Taøi chính, Thoâng tö
lieân tòch cuûa Boä Taøi chính vaø caùc Boä, ngaønh coù lieân quan, caùc Quyeát ñònh, Chæ
thò cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính vaø Boä tröôûng caùc Boä coù lieân quan.

Thueá xuaát khaåu: Haøng hoùa xuaát khaåu hieän ñang ñöôïc aùp duïng chính saùch
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thueá öu ñaõi vôùi möùc thueá suaát thueá xuaát khaåu haàu heát laø 0%. Hieän taïi chæ moät
soá nhoùm maët haøng, chuû yeáu laø nguyeân lieäu daïng thoâ vaø pheá lieäu laø coù thueá
suaát thueá xuaát khaåu töø 4% ñeán 45%. Caùc nhoùm maët haøng coù thueá vaø möùc thueá
suaát chi tieát ñöôïc quy ñònh taïi Quyeát ñònh soá 45/2002/QÑ-BTC ngaøy 1/5/2002
cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính.

Ñoái töôïng chòu thueá, ñoái töôïng khoâng chòu thueá, ñoái töôïng noäp thueá:

Ñoái töôïng chòu thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu bao goàm:

Taát caû caùc haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua cöûa khaåu, bieân giôùi
Vieät Nam (cöûa khaåu ñöôøng boä, ñöôøng soâng, caûng bieån, caûng haøng
khoâng, ñöôøng saét lieân vaän quoác teá, böu ñieän quoác teá vaø ñòa ñieåm laøm
thuû tuïc haûi quan khaùc ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh cuûa cô quan
nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn); 

Haøng hoùa töø thò tröôøng trong nöôùc xuaát khaåu vaøo khu phi thueá quan
vaø ngöôïc laïi;

Haøng hoùa mua baùn, trao ñoåi khaùc ñöôïc coi laø haøng hoùa xuaát khaåu,
nhaäp khaåu ñeàu laø ñoái töôïng chòu thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu.

Ñoái töôïng khoâng chòu thueá: Cô sôû cuûa vieäc quy ñònh caùc ñoái töôïng khoâng
chòu thueá döïa treân quan ñieåm:

Khoâng thu thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi moät soá ñoái töôïng haøng
hoaù nhö haøng vieän trôï nhaân ñaïo, haøng vieän trôï khoâng hoaøn laïi ñeå theå
hieän quan ñieåm cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc chính saùch xaõ hoäi, nhaân ñaïo,
khoâng vì muïc ñích kinh doanh lôïi nhuaän;

Khoâng thu thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñoái vôùi moät soá haøng hoaù ñeå theå
hieän quan ñieåm öu ñaõi ñoái vôùi moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát, nhaäp khaåu
hoaëc kinh doanh nhö haøng hoaù laø phaàn daàu khí thuoäc thueá taøi nguyeân cuûa
Nhaø nöôùc khi xuaát khaåu. Haøng hoaù töø nöôùc ngoaøi nhaäp khaåu vaøo khu phi
thueá quan vaø chæ söû duïng trong khu phi thueá quan; haøng hoaù töø khu phi
thueá quan xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi; haøng töø khu phi thueá quan naøy sang
khu phi thueá quan khaùc.
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Khoâng thu thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi moät soá haøng hoaù phuø
hôïp thoâng leä quoác teá nhö haøng quaù caûnh, chuyeån khaåu.

Ñoái töôïng noäp thueá; ñoái töôïng ñöôïc uûy quyeàn, baûo laõnh vaø noäp thay thueá: 

Ñoái töôïng noäp thueá theo quy ñònh taïi Ñieàu 4 cuûa Luaät thueá xuaát khaåu,
thueá nhaäp khaåu, bao goàm:

Chuû haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu.

Toå chöùc nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, nhaäp khaåu.

Caù nhaân coù haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu khi xuaát caûnh, nhaäp caûnh;
göûi hoaëc nhaän haøng hoùa qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam.

Ñoái töôïng ñöôïc uûy quyeàn, baûo laõnh vaø noäp thay thueá, bao goàm: 

Ñaïi lyù laøm thuû tuïc haûi quan trong tröôøng hôïp ñöôïc ñoái töôïng noäp thueá
uyû quyeàn noäp thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu.

Doanh nghieäp cung caáp dòch vuï böu chính, dòch vuï chuyeån phaùt nhanh
quoác teá trong tröôøng hôïp noäp thay thueá cho ñoái töôïng noäp thueá.

Toå chöùc tín duïng hoaëc toå chöùc khaùc hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa
Luaät caùc toå chöùc tín duïng trong tröôøng hôïp baûo laõnh, noäp thay thueá
cho ñoái töôïng noäp thueá.

Keâ khai thueá; Thôøi ñieåm tính thueá; Thôøi haïn noäp thueá

Keâ khai thueá: Ñoái töôïng noäp thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu coù traùch nhieäm
keâ khai thueá treân tôø khai haûi quan.

Noäi dung keâ khai bao goàm:

Keâ khai ñoái töôïng khoâng chòu thueá, ñoái töôïng mieãn thueá, ñoái töôïng
xeùt mieãn thueá. Khi keâ khai haøng hoùa thuoäc caùc ñoái töôïng naøy caàn keâ
khai roõ caên cöù phaùp lyù ñeå xaùc ñònh haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng khoâng
chòu thueá, ñoái töôïng mieãn thueá, ñoái töôïng xeùt mieãn thueá. Ví duï: haøng
thuoäc ñoái töôïng mieãn thueá theo quy ñònh taïi khoaûn...,   muïc I, phaàn D
Thoâng tö soá 113/2005/TT-BTC cuûa Boä Taøi chính. 

Keâ khai caùc yeáu toá vaø caùc caên cöù tính thueá nhö soá löôïng, trò giaù, thueá
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suaát, tính toaùn soá thueá phaûi noäp cuûa töøng saéc thueá vaø toång soá thueá
phaûi noäp cuûa soá haøng hoùa keâ khai treân tôø khai haûi quan.

Thôøi ñieåm tính thueá

Thôøi ñieåm tính thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu laø thôøi ñieåm ñoái töôïng noäp thueá
ñaêng kyù Tôø khai haûi quan vôùi cô quan haûi quan. Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp
khaåu ñöôïc tính theo thueá suaát, trò giaù tính thueá vaø tyû giaù tính thueá taïi thôøi ñieåm
tính thueá. Tröôøng hôïp ñoái töôïng noäp thueá khai baùo ñieän töû thì thôøi ñieåm tính
thueá thöïc hieän theo quy ñònh veà thuû tuïc haûi quan ñieän töû.  

Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñaêng kyù Tôø khai haûi quan moät laàn ñeå xuaát
khaåu, nhaäp khaåu nhieàu laàn thì thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñöôïc tính theo
thueá suaát, trò giaù tính thueá vaø tyû giaù tính thueá theo ngaøy coù haøng hoùa xuaát khaåu,
nhaäp khaåu treân cô sôû soá löôïng töøng maët haøng thöïc teá xuaát khaåu, nhaäp khaåu. 

Thôøi haïn noäp thueá

Thôøi haïn noäp thueá laø khoaûng thôøi gian ñoái töôïng noäp thueá phaûi noäp xong thueá,
neáu noäp thueá quaù thôøi haïn naøy seõ bò phaït chaäm noäp. Moác xaùc ñònh ñieåm ñaàu
cuûa thôøi haïn noäp thueá tính töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai haûi quan.

Theo yeâu caàu quaûn lyù cuûa moãi loaïi hình xuaát, nhaäp khaåu, haïn cheá toái ña vieäc
chieám duïng tieàn thueá ñoàng thôøi khuyeán khích vieäc tuaân thuû phaùp luaät, thôøi haïn
noäp thueá theo quy ñònh hieän haønh ñöôïc phaân loaïi theo caùc tröôøng hôïp sau:

Thôøi haïn noäp thueá ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu;

Thôøi haïn noäp thueá ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu laø haøng tieâu duøng trong
Danh muïc haøng hoaù do Boä Thöông maïi coâng boá;

Thôøi haïn noäp thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi ñoái töôïng chaáp haønh toát phaùp luaät
veà thueá;

Thôøi haïn noäp thueá ñoái vôùi haøng hoùa kinh doanh theo phöông thöùc taïm
nhaäp, taùi xuaát hoaëc taïm xuaát, taùi nhaäp;

Thôøi haïn noäp thueá ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu khaùc (bao
goàm caû haøng hoaù laø haøng tieâu duøng trong Danh muïc haøng hoaù do Boä
Thöông maïi coâng boá nhöng laø vaät tö, nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå tröïc tieáp
duøng cho saûn xuaát)
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Thôøi haïn noäp thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi ñoái töôïng chöa chaáp haønh toát phaùp
luaät veà thueá; 

Thôøi haïn noäp thueá ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu trong caùc
tröôøng hôïp khaùc.

Noäi dung ñieåm 2, muïc III, Phaàn C Thoâng tö soá 113/2005/TT-BTC ngaøy
15/12/2005 cuûa Boä Taøi chính quy ñònh chi tieát ñoái töôïng aùp duïng theo töøng thôøi
haïn noäp thueá.

Bieåu thueá xuaát khaåu, Bieåu thueá nhaäp khaåu  

Caên cöù Nghò quyeát cuûa UÛy ban thöôøng vuï Quoác hoäi veà Bieåu thueá xuaát khaåu,
thueá nhaäp khaåu theo Danh muïc nhoùm haøng chòu thueá (Bieåu khung thueá xuaát
khaåu, thueá nhaäp khaåu), Boä tröôûng Boä Taøi chính ban haønh Bieåu thueá xuaát khaåu
vaø Bieåu thueá nhaäp khaåu öu ñaõi.

Vieäc phaân loaïi haøng hoùa ñeå xaùc ñònh maõ soá vaø thueá suaát töông öùng cuûa töøng
maët haøng trong Bieåu thueá, thöïc hieän theo quy ñònh taïi Thoâng tö soá 85/2003/TT-
BTC ngaøy 29/8/2003 cuûa Boä Taøi chính. 

Caên cöù tính thueá; Phöông phaùp tính thueá

Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng thueá suaát theo tyû leä phaàn traêm, caên cöù ñeå tính
thueá bao goàm: soá löôïng haøng hoùa, trò giaù tính thueá vaø thueá suaát.

Soá löôïng haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu laøm caên cöù tính thueá laø soá
löôïng töøng maët haøng thöïc teá xuaát khaåu, nhaäp khaåu.

Trò giaù tính thueá:

Ñoái vôùi haøng hoaù xuaát khaåu, trò giaù tính thueá laø giaù baùn taïi cöûa khaåu xuaát
(giaù FOB, giaù DAF), khoâng bao goàm phí baûo hieåm (I) vaø phí vaän taûi (F). 

Ñoái vôùi haøng hoaù nhaäp khaåu, trò giaù tính thueá laø giaù thöïc teá phaûi traû
tính ñeán cöûa khaåu nhaäp ñaàu tieân vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch aùp
duïng tuaàn töï saùu phöông phaùp xaùc ñònh trò giaù tính thueá quy ñònh töø
Muïc I ñeán Muïc VI Phuï luïc 1 ban haønh keøm theo Thoâng tö soá
113/2005/TT-BTC vaø döøng ngay ôû phöông phaùp xaùc ñònh ñöôïc trò giaù
tính thueá (tröø tröôøng hôïp ngöôøi khai haûi quan ñeà nghò baèng vaên baûn
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thì trình töï aùp duïng caùc phöông phaùp xaùc ñònh trò giaù tính thueá (quy ñònh
taïi caùc muïc IV vaø V Phuï luïc 1 neâu treân) coù theå thay ñoåi cho nhau.

Thueá suaát:

Thueá suaát thueá xuaát khaåu: Thueá suaát ñoái vôùi haøng hoaù xuaát khaåu
ñöôïc quy ñònh cuï theå cho töøng maët haøng taïi Bieåu thueá xuaát khaåu do
Boä Taøi chính ban haønh.

Thueá suaát thueá nhaäp khaåu: 

(i) Thueá suaát öu ñaõi aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu coù xuaát xöù töø
nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå thöïc hieän ñoái xöû toái hueä quoác
trong quan heä thöông maïi vôùi Vieät Nam. Thueá suaát öu ñaõi ñöôïc quy ñònh
cuï theå cho töøng maët haøng taïi Bieåu thueá nhaäp khaåu öu ñaõi do Boä Taøi
chính ban haønh. Ñoái töôïng noäp thueá töï khai vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc
phaùp luaät veà xuaát xöù haøng hoùa.  

(ii) Thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu coù xuaát
xöù töø nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå thöïc hieän öu ñaõi ñaëc bieät veà
thueá nhaäp khaåu vôùi Vieät Nam theo theå cheá khu vöïc thöông maïi töï do,
lieân minh thueá quan hoaëc ñeå taïo thuaän lôïi cho giao löu thöông maïi bieân
giôùi vaø tröôøng hôïp öu ñaõi ñaëc bieät khaùc.

Ñieàu kieän ñeå ñöôïc aùp duïng thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät:

• Haøng hoaù nhaäp khaåu coù giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa (C/O) töø
nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå ñaõ coù thoaû thuaän öu ñaõi ñaëc bieät
veà thueá nhaäp khaåu vôùi Vieät Nam. Tröø haøng hoùa coù xuaát xöù töø nöôùc, nhoùm
nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå ñaõ coù thoaû thuaän öu ñaõi ñaëc bieät veà thueá nhaäp
khaåu vôùi Vieät Nam nhöng toång giaù trò loâ haøng (FOB) khoâng vöôït quaù 200
USD thì khoâng phaûi coù C/O;

• Haøng hoaù nhaäp khaåu phaûi laø nhöõng maët haøng ñöôïc quy ñònh cuï theå trong
thoaû thuaän vaø phaûi ñaùp öùng ñuû caùc ñieàu kieän ñaõ ghi trong thoaû thuaän;

•  Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoaù (C/O) phaûi phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa
phaùp luaät hieän haønh veà xuaát xöù haøng hoaù;
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•  Caùc ñieàu kieän khaùc (neáu coù) ñeå ñöôïc aùp duïng thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät
thöïc hieän theo quy ñònh cuï theå taïi caùc vaên baûn höôùng daãn rieâng cho töøng
nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå maø Vieät Nam coù thoaû thuaän veà
thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät.

(iii) Thueá suaát thoâng thöôøng aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu coù xuaát
xöù töø nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå khoâng thöïc hieän ñoái xöû toái
hueä quoác vaø khoâng thöïc hieän öu ñaõi ñaëc bieät veà thueá nhaäp khaåu vôùi
Vieät Nam. Thueá suaát thoâng thöôøng ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát baèng
150% möùc thueá suaát öu ñaõi cuûa töøng maët haøng töông öùng quy ñònh taïi
Bieåu thueá nhaäp khaåu öu ñaõi.

Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái, caên cöù tính thueá bao goàm:

Soá löôïng haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu laø soá löôïng töøng maët haøng thöïc teá
xuaát khaåu, nhaäp khaåu trong Danh muïc haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái.

Möùc thueá tuyeät ñoái quy ñònh treân moät ñôn vò haøng hoaù.

Phöông phaùp tính thueá

 Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng thueá suaát theo tyû leä phaàn traêm:

Tröôøng hôïp soá löôïng haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu thöïc teá coù cheânh leäch so
vôùi hoaù ñôn thöông maïi do tính chaát cuûa haøng hoaù, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän giao
haøng vaø ñieàu kieän thanh toaùn trong hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù thì soá thueá
xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu phaûi noäp ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû trò giaù thöïc thanh

= x xSoá thueá xuaát
nhaäp khaåu
phaûi noäp

Soá löôïng ñôn vò töøng maët
haøng thöïc teá xuaát khaåu,
nhaäp khaåu ghi trong Tôø

khai haûi quan

Trò giaù tính thueá tính
treân moät ñôn vò

haøng hoaù

Thueá suaát cuûa
töøng maët haøng

= x 150%
Thueá suaát 

thoâng thöôøng
Thueá suaát 

öu ñaõi
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toaùn cho haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu vaø thueá suaát töøng maët haøng. 

Ví duï: Doanh nghieäp A nhaäp khaåu maët haøng xaêng, trong hoùa ñôn thöông maïi
coù ghi trò giaù thöïc thanh toaùn cho loâ haøng hoùa nhaäp khaåu laø 100 lít xaêng
x 6.000ñ/lít = 600.000 ñoàng. Tuy nhieân, khi laøm thuû tuïc haûi quan thì soá
löôïng haøng hoùa thöïc teá nhaäp khaåu laø 95 lít xaêng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän
giao haøng vaø ñieàu kieän thanh toaùn trong hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù
thì trong tröôøng hôïp naøy soá thueá nhaäp khaåu phaûi noäp ñöôïc xaùc ñònh
treân cô sôû trò giaù thöïc thanh toaùn cho loâ haøng hoùa nhaäp khaåu 600.000
ñoàng vaø thueá suaát thueá nhaäp khaåu cuûa maët haøng xaêng.

Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái:

Tyû giaù xaùc ñònh trò giaù tính thueá; Ñoàng tieàn noäp thueá:

Tyû giaù giöõa ñoàng Vieät Nam vôùi ñoàng tieàn nöôùc ngoaøi duøng ñeå xaùc ñònh trò
giaù tính thueá laø tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân
Ngaân haøng do Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá taïi thôøi ñieåm tính
thueá, ñöôïc ñaêng treân Baùo Nhaân daân, ñöa tin treân trang ñieän töû haøng ngaøy
cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam; tröôøng hôïp vaøo caùc ngaøy khoâng
phaùt haønh Baùo Nhaân daân, khoâng ñöa tin leân trang ñieän töû hoaëc coù phaùt
haønh, coù ñöa tin leân trang ñieän töû nhöng khoâng thoâng baùo tyû giaù hoaëc thoâng
tin chöa caäp nhaät ñeán cöûa khaåu trong ngaøy thì tyû giaù tính thueá cuûa ngaøy
hoâm ñoù ñöôïc aùp duïng theo tyû giaù tính thueá cuûa ngaøy lieàn keà tröôùc ñoù. 

Tröôøng hôïp ñoái töôïng noäp thueá keâ khai tröôùc ngaøy ñaêng kyù Tôø khai haûi quan
thì tyû giaù tính thueá ñöôïc aùp duïng theo tyû giaù taïi ngaøy ñoái töôïng noäp thueá ñaõ keâ
khai, nhöng khoâng quaù 3 ngaøy lieàn keà tröôùc ngaøy ñaêng kyù Tôø khai haûi quan.

Ñoái vôùi caùc ñoàng ngoaïi teä chöa ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá
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tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân Ngaân haøng thì xaùc ñònh
theo nguyeân taéc tyû giaù tính cheùo giöõa tyû giaù ñoàng ñoâ la Myõ (USD) vôùi ñoàng Vieät
Nam vaø tyû giaù giöõa ñoàng ñoâ la Myõ vôùi caùc ngoaïi teä ñoù do Ngaân haøng Nhaø nöôùc
Vieät Nam coâng boá taïi thôøi ñieåm tính thueá. 

Ñoàng tieàn noäp thueá: Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñöôïc noäp baèng
ñoàng Vieät Nam. Tröôøng hôïp noäp thueá baèng ngoaïi teä thì ñoái töôïng noäp
thueá phaûi noäp baèng ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi. Vieäc quy ñoåi töø ngoaïi teä
ra ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä
lieân Ngaân haøng do Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá taïi thôøi ñieåm
tính thueá.

Chính saùch öu ñaõi veà thueá nhaäp khaåu:

Mieãn thueá, xeùt mieãn thueá

Vieäc quy ñònh moät soá tröôøng hôïp haøng hoùa ñöôïc mieãn thueá taïi Luaät thueá
xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu döïa treân quan ñieåm:

(i) Mieãn thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi moät soá haøng hoùa theo thoâng leä quoác teá
hoaëc haøng hoùa nhaäp khaåu vì muïc ñích kinh doanh thu lôïi nhuaän. Ví duï:
haøng laø taøi saûn di chuyeån, haønh lyù cuûa khaùch xuaát nhaäp caûnh;

(ii) Mieãn thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi moät soá ngaønh caàn hoã trôï, khuyeán khích ñeå
taïo ñaø phaùt trieån hoaëc ñeå khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh
doanh nhö mieãn thueá haøng hoùa nhaäp khaåu taïo taøi saûn coá ñònh cuûa döï
aùn ñaàu tö, mieãn thueá haøng hoùa phuïc vuï coâng nghieäp ñoùng taøu, haøng
hoaù nhaäp khaåu ñeå phuïc vuï hoaït ñoäng daàu khí...

(iii) Mieãn thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi moät soá haøng hoùa nhaäp khaåu trong thôøi
haïn nhaát ñònh theo loaïi hình ñaëc thuø nhö haøng taïm nhaäp, taùi xuaát tham
döï hoäi chôï, trieån laõm; maùy moùc, thieát bò duïng cuï ngheà nghieäp taïm
nhaäp, taùi xuaát...    

Caùc tröôøng hôïp mieãn thueá (18 tröôøng hôïp) vaø trình töï, thuû tuïc mieãn thueá thöïc hieän
theo quy ñònh taïi muïc I phaàn D Thoâng tö soá 113/2005/TT-BTC cuûa Boä Taøi chính.

Xeùt mieãn thueá: laø vieäc cô quan coù thaåm quyeàn caên cöù hoà sô mieãn thueá
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theo quy ñònh ñeå ban haønh quyeát ñònh mieãn thueá.

Caùc tröôøng hôïp xeùt mieãn thueá (05 tröôøng hôïp) vaø trình töï, thuû tuïc hoà sô, thaåm
quyeàn xeùt mieãn thueá thöïc hieän theo höôùng daãn taïi muïc II phaàn D Thoâng tö soá
113/2005/TT-BTC cuûa Boä Taøi chính.

Xeùt giaûm thueá: laø vieäc cô quan coù thaåm quyeàn caên cöù hoà sô, ñoái töôïng giaûm thueá
theo quy ñònh ñeå xem xeùt giaûm thueá. Tröôøng hôïp ñöôïc xeùt giaûm thueá goàm:

Haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñang trong quaù trình giaùm saùt cuûa cô quan haûi
quan neáu bò hö hoûng, maát maùt ñöôïc cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn giaùm ñònh
chöùng nhaän thì ñöôïc xeùt giaûm thueá töông öùng vôùi tyû leä toån thaát thöïc teá cuûa
haøng hoaù. Cuïc Haûi quan ñòa phöông caên cöù vaøo soá löôïng haøng hoùa bò maát maùt
vaø tyû leä toån thaát thöïc teá cuûa haøng hoùa ñaõ ñöôïc giaùm ñònh chöùng nhaän ñeå xem
xeùt vaø ra quyeát ñònh giaûm thueá.

Hoaøn thueá, khoâng thu thueá; Truy thu thueá

Hoaøn thueá laø vieäc cô quan coù thaåm quyeàn hoaøn traû laïi tieàn thueá ñaõ noäp
thöøa hoaëc chính saùch quy ñònh ñöôïc hoaøn laïi thueá. Haøng hoaù thuoäc caùc
tröôøng hôïp ñöôïc hoaøn thueá, khi nhaäp khaåu phaûi noäp thueá nhöng coù haøng
hoaù xuaát khaåu trong thôøi haïn noäp thueá, thì seõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn
ra quyeát ñònh khoâng thu thueá thay vì phaûi noäp thueá vaø ñöôïc hoaøn thueá. 

Truy thu thueá: 

Caùc tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc mieãn thueá, xeùt mieãn thueá theo quy ñònh cuûa
Thoâng tö naøy, nhöng sau ñoù haøng hoùa söû duïng vaøo muïc ñích khaùc
vôùi muïc ñích ñaõ ñöôïc mieãn, xeùt mieãn thueá thì phaûi noäp ñuû thueá; tröø
tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng cho ñoái töôïng thuoäc dieän ñöôïc mieãn hoaëc
xeùt mieãn thueá theo quy ñònh taïi Thoâng tö naøy.

Tröôøng hôïp ñoái töôïng noäp thueá hoaëc cô quan haûi quan nhaàm laãn
trong keâ khai, tính thueá, noäp thueá thì phaûi truy noäp soá tieàn thueá coøn
thieáu trong thôøi haïn 365 ngaøy trôû veà tröôùc, keå töø ngaøy phaùt hieän coù
söï nhaàm laãn. Ngaøy phaùt hieän coù söï nhaàm laãn laø ngaøy kyù vaên baûn xaùc
nhaän coù söï nhaàm laãn giöõa ñoái töôïng noäp thueá vaø cô quan haûi quan.

Tröôøng hôïp neáu phaùt hieän coù söï gian laän, troán thueá thì phaûi truy thu
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tieàn thueá trong thôøi haïn 5 naêm trôû veà tröôùc, keå töø ngaøy kieåm tra phaùt
hieän. Ngaøy kieåm tra phaùt hieän coù söï gian laän, troán thueá laø ngaøy cô quan
Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn kyù quyeát ñònh truy thu thueá.  

Xöû lyù vi phaïm

Ñoái vôùi ñoái töôïng noäp thueá: Caùc haønh vi noäp chaäm tieàn thueá, tieàn phaït;
Khoâng thöïc hieän keâ khai thueá, noäp thueá theo ñuùng quy ñònh; Khai man
troán thueá; Khoâng noäp thueá, noäp phaït theo quyeát ñònh xöû lyù veà thueá seõ bò
xöû lyù theo caùc hình thöùc xöû phaït nhö: phaït chaäm noäp, xöû lyù vi phaïm haønh
chính, phaït tieàn vaø bò cöôõng cheá thi haønh baèng caùc bieän phaùp trích tieàn göûi
taïi ngaân haøng, taïm giöõ haøng hoaù hoaëc keâ bieân taøi saûn, khoâng coù laøm thuû tuïc
nhaäp khaåu caùc chuyeán haøng tieáp theo. 

Trong thôøi haïn 60 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai haûi quan, ñoái töôïng noäp
thueá töï phaùt hieän sai soùt, nhaàm laãn vaø chuû ñoäng noäp soá tieàn thueá coøn thieáu thì
ñöôïc mieãn xöû phaït.

Ngöôøi coù haønh vi troán thueá vôùi soá löôïng lôùn hoaëc ñaõ bò xöû phaït vi phaïm haønh
chính veà haønh vi troán thueá maø coøn vi phaïm thì bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï
theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Ñoái vôùi coâng chöùc haûi quan hoaëc caù nhaân coù lieân quan.

Coâng chöùc haûi quan hoaëc caù nhaân khaùc lôïi duïng chöùc vuï, quyeàn haïn
ñeå chieám duïng, tham oâ tieàn thueá thì phaûi boài thöôøng cho Nhaø nöôùc
toaøn boä soá tieàn thueá ñaõ chieám duïng, tham oâ vaø tuyø theo tính chaát,
möùc ñoä vi phaïm maø bò xöû lyù kyû luaät, xöû phaït haønh chính hoaëc bò truy
cöùu traùch nhieäm hình söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Coâng chöùc haûi quan thieáu tinh thaàn traùch nhieäm, coá yù laøm traùi, bao
che cho ngöôøi vi phaïm hoaëc coù haønh vi khaùc vi phaïm quy ñònh cuûa
Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu vaø cuûa Nghò ñònh soá
149/2005/NÑ-CP ngaøy 8/12/2005 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi
haønh Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu thì tuyø theo tính chaát, möùc
ñoä vi phaïm maø bò xöû lyù kyû luaät, xöû phaït haønh chính hoaëc bò truy cöùu
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traùch nhieäm hình söï; neáu gaây thieät haïi thì phaûi boài thöôøng theo quy
ñònh cuûa phaùp luaät. 

7.2. Thueá giaù trò gia taêng

Ñoái töôïng chòu thueá: Theo quy ñònh hieän haønh, ñoái töôïng chòu thueá GTGT
laø haøng hoaù, dòch vuï saûn xuaát kinh doanh, tieâu duøng ôû Vieät Nam.

Ñoái töôïng noäp thueá: laø toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng saûn xuaát, nhaäp
khaåu, kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT.

Ñoái töôïng khoâng chòu thueá: Luaät thueá GTGT quy ñònh moät soá tröôøng hôïp
thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT nhö: moät soá ngaønh saûn xuaát noâng
nghieäp, thuyû haûi saûn; dòch vuï y teá, vaên hoaù, giaùo duïc, ñaøo taïo; vuõ khí, khí taøi
phuïc vuï an ninh, quoác phoøng, haøng vieän trôï, haøng quaø taëng...

Caùc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi Thoâng tö soá
120/2003/TT-BTC cuûa Boä Yaøi chính.

Caên cöù tính thueá GTGT: bao goàm: soá löôïng haøng hoaù, giaù tính thueá, thueá suaát.

Soá löôïng haøng hoaù tính thueá GTGT: laø soá löôïng thöïc teá.

Giaù tính thueá GTGT: Theo quy ñònh cuûa Luaät thueá GTGT, giaù tính thueá
GTGT ñöôïc quy ñònh theo ñoái töôïng chòu thueá laø haøng nhaäp khaåu hay saûn
xuaát trong nöôùc (haøng hoaù xuaát khaåu coù thueá suaát thueá GTGT 0%).

Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu, giaù tính thueá GTGT laø giaù tính thueá haøng hoaù nhaäp
khaåu coäng thueá nhaäp khaåu (neáu coù), coäng thueá TTÑB (neáu coù).

Tröôøng hôïp ñöôïc giaûm thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB thì giaù tính thueá GTGT laø
giaù tính thueá nhaäp khaåu coäng vôùi thueá NK, thueá TTÑB tính theo möùc thueá phaûi
noäp sau khi ñaõ ñöôïc giaûm.

Tröôøng hôïp ñöôïc mieãn thueá NK, thueá TTÑB thì giaù tính thueá GTGT laø giaù tính
thueá haøng NK (do thueá NK, thueá TTÑB ñaõ ñöôïc mieãn).

Ví duï: Coâng ty New Kids nhaäp khaåu loâ haøng ñoà chôi buùp beâ Barbie, giaù tính thueá
NK caû loâ haøng laø 1.000.000 VNÑ, thueá suaát thueá NK ñoà chôi laø 10%, giaù
tính thueá GTGT cuûa loâ haøng treân xaùc ñònh nhö sau:
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Giaù tính thueá GTGT = Giaù tính thueá NK + (Giaù tính thueá NK  x  10%)

= 1.000.000 + (1.000.000 x 10%)

= 1.000.000 + 100.000

= 1.100.000 VNÑ

Thueá suaát thueá GTGT:

Luaät thueá GTGT hieän haønh quy ñònh 3 möùc thueá suaát thueá GTGT: 0%, 5%, vaø
10%. Trong ñoù:

Möùc thueá suaát thueá GTGT 0% chæ aùp duïng ñoái vôùi haøng hoaù, dòch vuï xuaát
khaåu.

Möùc thueá suaát 5% aùp duïng ñoái vôùi moät soá loaïi haøng hoaù, dòch vuï ñaëc bieät
thieát yeáu vaø ñöôïc chæ roõ teân trong Luaät thueá GTGT vaø caùc vaên baûn höôùng
daãn thöïc hieän.

Caùc haøng hoaù, dòch vuï coøn laïi khaùc, aùp duïng thueá suaát thueá GTGT 10%.

Ñeå xaùc ñònh cuï theå möùc thueá suaát thueá GTGT ñoái vôùi haøng hoaù nhaäp khaåu, Boä
Taøi chính ñaõ ban haønh Thoâng tö soá 62/2004/TT-BTC höôùng daãn thöïc hieän möùc
thueá suaát thueá GTGT theo Danh muïc Bieåu thueá nhaäp khaåu öu ñaõi.

Keâ khai, noäp thueá GTGT haøng hoaù nhaäp khaåu: Cô sôû nhaäp khaåu haøng hoaù
thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT haøng hoaù nhaäp khaåu coù traùch nhieäm keâ khai,
noäp tôø khai vaø noäp thueá theo töøng laàn nhaäp khaåu cuøng vôùi vieäc keâ khai, noäp
thueá nhaäp khaåu. Thôøi haïn noäp thueá GTGT thöïc hieän theo thôøi haïn noäp thueá
nhaäp khaåu. 

Phöông phaùp tính thueá:

Thueá GTGT
phaûi noäp

= x xSoá löôïng 

haøng hoaù NK

Giaù tính thueá 

GTGT

Thueá suaát 

thueá GTGT
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7.3. Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät (TTÑB):

Ñoái töôïng chòu thueá: Moät soá haøng hoaù, dòch vuï saûn xuaát, nhaäp khaåu, tieâu
duøng trong nöôùc.

Ñoái töôïng noäp thueá: Toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng saûn xuaát, nhaäp khaåu
haøng hoaù, kinh doanh, dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB.

Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän chòu thueá: Luaät thueá TTÑB quy ñònh moät soá
tröôøng hôïp haøng hoaù dòch vuï thuoäc ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän chòu thueá
TTÑB, nhö: haøng hoaù, dòch vuï do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu
hoaëc baùn, uyû thaùc cho caùc cô sôû kinh doanh xuaát khaåu ñeå xuaát khaåu; haøng hoaù
ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá, haøng hoaù thöïc chaát khoâng ñöôïc löu laïi ñeå tieâu duøng taïi
Vieät Nam...

Caùc tröôøng hôïp haøng hoaù khoâng thuoäc dieän chòu thueá TTÑB ñöôïc quy ñònh cuï
theå taïi Luaät thueá TTÑB vaø caùc vaên baûn höôùng daãn.

Caên cöù tính thueá TTÑB: 

Caên cöù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu theo töøng laàn nhaäp khaåu laø soá
löôïng ñôn vò töøng maët haøng thöïc teá nhaäp khaåu, giaù tính thueá TTÑB, thueá suaát
thueá TTÑB. Trong ñoù:

Soá löôïng: laø soá löôïng thöïc teá nhaäp khaåu.

Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: Laø giaù tính thueá nhaäp khaåu
coäng thueá nhaäp khaåu. (Caùch xaùc ñònh giaù tính thueá GTGT töông töï nhö
caùch xaùc ñònh giaù tính thueá GTGT).

Giaù tính thueá nhaäp khaåu ñöôïc xaùc ñònh theo caùc quy ñònh cuûa Luaät thueá xuaát
khaåu, thueá nhaäp khaåu.

Tröôøng hôïp ñöôïc giaûm thueá nhaäp khaåu thì giaù tính thueá TTÑB laø gíaù tính thueá
nhaäp khaåu coäng thueá nhaäp khaåu tính theo möùc thueá phaûi noäp sau khi ñaõ ñöôïc
giaûm; Tröôøng hôïp ñöôïc mieãn thueá nhaäp khaåu thì giaù tính thueá TTÑB laø giaù tính
thueá nhaäp khaåu (do thueá nhaäp khaåu ñaõ ñöôïc mieãn).

Thueá suaát thueá TTÑB: Theo quy ñònh hieän haønh coù 8 loaïi haøng hoaù vaø 5
loaïi dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB. Möùc thueá suaát thueá TTÑB
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ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi Khoaûn 2 Ñieàu 1 Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá
ñieàu cuûa Luaät thueá TTÑB vaø Luaät thueá GTGT soá 57/2005/QH11 ngaøy
29/11/2005  vaø caùc vaên baûn höôùng daãn.

Keâ khai, noäp thueá TTÑB ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: 

Cô sôû nhaäp khaåu haøng hoaù thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB keâ khai vaø noäp tôø
khai theo töøng laàn nhaäp khaåu cuøng vôùi vieäc keâ khai thueá nhaäp khaåu, noäp thueá
theo töøng laàn nhaäp khaåu. Thôøi haïn keâ khai vaø thôøi haïn noäp thueá TTÑB thöïc
hieän theo thôøi haïn keâ khai, noäp thueá nhaäp khaåu.

Phöông phaùp tính thueá 

7.4. Thu cheânh leäch giaù: (phuï thu)

Nguoàn thu cheânh leäch giaù haøng xuaát nhaäp khaåu ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu laø cheânh leäch giöõa giaù baùn trong nöôùc ñöôïc thò
tröôøng chaáp nhaän vôùi giaù voán haøng nhaäp khaåu, bao goàm giaù nhaäp khaåu
thöïc teá coù tính ñuû chi phí vaän taûi, phí baûo hieåm ñeán caûng nhaäp khaåu, thueá
nhaäp khaåu theo luaät ñònh vaø chi phí löu thoâng.

Ñoái vôùi haøng xuaát khaåu laø cheânh leäch giaù giöõa giaù xuaát khaåu thöïc teá
khoâng bao goàm chi phí vaän taûi, phí baûo hieåm vôùi giaù voán haøng xuaát khaåu,
bao goàm giaù mua thöïc teá, thueá xuaát khaåu theo luaät ñònh vaø phí löu thoâng
trong nöôùc.

Khoaûn cheânh leäch giaù ñöôïc xaùc ñònh baèng tyû leä phaàn traêm (%) ñoái vôùi
töøng maët haøng, neáu laø haøng nhaäp khaåu laø tyû leä phaàn traêm (%) giöõa phaàn
cheânh leäch giaù phaùt sinh vôùi giaù nhaäp khaåu thöïc teá, bao goàm caû phí vaän
chuyeån ngoaøi nöôùc, phí baûo hieåm veà ñeán caûng nhaäp khaåu. Neáu laø haøng xuaát
khaåu laø tyû leä phaàn traêm (%) giöõa phaàn cheânh leäch giaù phaùt sinh ñoái vôùi giaù

Thueá TTÑB

phaûi noäp

Soá löôïng 

haøng hoaù NK
Giaù tính thueá 

GTGT

Thueá suaát 

thueá TTÑB
= x x
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xuaát khaåu thöïc teá taïi caûng xuaát khaåu, khoâng tính chi phí ngoaøi nöôùc.

Haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu vaø khu cheá xuaát, thieát bò vaät tö haøng hoaù
nhaäp khaåu theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam; Haøng xuaát khaåu
nhaäp khaåu ñeå laøm haøng maãu, quaûng caùo, döï hoäi chôï trieån laõm; haøng vieän
trôï hoaøn laïi vaø khoâng hoaøn laïi; haøng laøm quaø bieáu, haøng hoaù vaø haønh lyù
cuûa ngöôøi xuaát caûnh, nhaäp caûnh khoâng phaûi noäp cheânh leäch giaù.

8. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP VAØ VAÁN ÑEÀ KEÁ TOAÙN, KIEÅM TOAÙN ÑOÁI VÔÙI
DOANH NGHIEÄP

8.1. Veà Keá toaùn- kieåm toaùn:

8.1.1. Ñeå ñaùp öùng söï phaùt trieån ngaøy caøng ña daïng cuûa caùc loaïi hình kinh teá
trong cô cheá thò tröôøng vaø ñieàu kieän hoäi nhaäp, ngaøy 17/6/2003, Luaät Keá toaùn
ñaõ ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua, vaø
ñöôïc Chuû tòch nöôùc coâng boá theo Leänh soá 12/2003/L/CTN ngaøy 26/6/2003.
Ñaây laø vaên baûn phaùp luaät ñaàu tieân, lôùn nhaát, bao truøm toaøn boä nhöõng quy ñònh
cuûa Nhaø nöôùc lieân quan ñeán hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoaït ñoäng keá toaùn kieåm toaùn
trong doanh nghieäp. Sau khi coù Luaät Keá toaùn, caên cöù Luaät Keá toaùn, Chính phuû
ñaõ ban haønh 5 Nghò ñònh höôùng daãn vaø quy ñònh chi tieát caùc vaán ñeà maø Luaät
ñaõ giao Chính phuû höôùng daãn, cuï theå Nghò ñònh soá 128/2004/NÑ-CP ngaøy
31/5/2004 cuûa Chính phuû veà vieäc Quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät
soá ñieàu cuûa Luaät Keá toaùn aùp duïng trong lónh vöïc keá toaùn nhaø nöôùc; Nghò ñònh
soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004 cuûa Chính phuû veà vieäc Quy ñònh chi tieát
vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Keá toaùn aùp duïng trong hoaït ñoäng
kinh doanh; Nghò ñònh soá 185/2004/NÑ-CP ngaøy 4/11/2004 cuûa Chính phuû veà
Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc keá toaùn; Nghò ñònh soá 105/2004/NÑ-
CP ngaøy 30/3/2004 cuûa Chính phuû veà Kieåm toaùn ñoäc laäp vaø Nghò ñònh soá
133/2005/NÑ-CP ngaøy 31/10/2005 cuûa Chính phuû veà vieäc söûa ñoåi, boå sung
moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 105/2004/NÑ-CP ngaøy 30/3/2004 veà Kieåm toaùn
ñoäc laäp. Treân cô sôû caùc nghò ñònh cuûa Chính phuû, Boä Taøi chính ñaõ ban haønh
khoaûng 20 Quyeát ñònh, Thoâng tö veà lónh vöïc keá toaùn kieåm toaùn. 

8.1.2. Heä thoáng caùc vaên baûn noùi treân lieân quan ñeán doanh nghieäp, ñaùng chuù yù
nhaát laø: Nghò ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004 cuûa Chính phuû veà Quy
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ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Keá toaùn aùp duïng trong
hoaït ñoäng kinh doanh. Noäi dung chuû yeáu lieân quan ñeán hoaït ñoäng keá toaùn kieåm
toaùn ñöôïc quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy, goàm: 

Thöù nhaát, veà Chöùng töø keá toaùn: ngoaøi caùc quy ñònh veà Maãu chöùng töø keá
toaùn, nghò ñònh naøy cuõng boå sung theâm caùc quy ñònh veà chöùng töø ñieän töû, ñieàu
kieän söû duïng chöùng töø ñieän töû, chöùng töø keá toaùn sao chuïp, dòch chöùng töø keá
toaùn ra tieáng Vieät, hoaù ñôn baùn haøng; ñoàng thôøi, cuõng thöøa nhaän giaù trò chöùng
töø ñieän töû, chöõ kyù ñieän töû treân chöùng töø ñieän töû. Veà giaù trò chöùng töø ñieän töû ñöôïc
quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 8 Nghò ñònh naøy, tröôøng hôïp moät chöùng töø baèng giaáy
ñöôïc chuyeån thaønh chöùng töø ñieän töû ñeå giao dòch, thanh toaùn thì chöùng töø ñieän
töû seõ coù giaù trò thöïc hieän nghieäp vuï kinh teá, taøi chính, vaø khi ñoù chöùng töø baèng
giaáy chæ coù giaù trò löu giöõ ñeå theo doõi vaø kieåm tra, khoâng coù hieäu löïc ñeå giao
dòch, thanh toaùn. Hoaëc ñoái vôùi hoaù ñôn baùn haøng, khoaûn 1 Ñieàu 10 quy ñònh
caùc toå chöùc, caù nhaân thuoäc hoaït ñoäng kinh doanh coù söû duïng hoaù ñôn baùn
haøng, khi baùn leû haøng hoaù hoaëc cung caáp dòch vuï moät laàn coù giaù trò döôùi möùc
quy ñònh cuûa Boä Taøi chính thì khoâng baét buoäc phaûi laäp hoaù ñôn baùn haøng, tröø
khi ngöôøi mua haøng yeâu caàu giao hoaù ñôn thì ngöôøi baùn haøng phaûi laäp vaø giao
hoaù ñôn theo ñuùng quy ñònh. Haøng hoaù baùn leû hoaëc cung caáp dòch vuï moät laàn
coù giaù trò döôùi möùc quy ñònh tuy khoâng baét buoäc phaûi laäp hoaù ñôn baùn haøng
nhöng vaãn phaûi laäp baûng keâ baùn leû haøng hoaù, dòch vuï hoaëc coù theå laäp hoaù ñôn
baùn haøng theo quy ñònh ñeå laøm chöùng töø keá toaùn. Tröôøng hôïp laäp baûng keâ baùn
leû haøng hoaù, dòch vuï thì cuoái moãi ngaøy phaûi caên cöù vaøo soá lieäu toång hôïp cuûa
baûng keâ ñeå laäp hoaù ñôn baùn haøng trong ngaøy theo quy ñònh.

Thöù hai, veà Soå keá toaùn: Nghò ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004 cuûa
Chính phuû quy ñònh vieäc löïa choïn vaø cuï theå hoaù soå keá toaùn, vieäc ghi soå keá toaùn
baèng maùy vi tính. Ngoaøi caùc quy ñònh veà hình thöùc caùc soå keá toaùn thoâng
thöôøng, nghò ñònh naøy cuõng cho pheùp caùc doanh nghieäp ñöôïc löïa choïn hình
thöùc ghi soå keá toaùn baèng maùy vi tính, tröôøng hôïp doanh nghieäp thöïc hieän theo
hình thöùc naøy, thì phaàn meàm keá toaùn löïa choïn phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu kieän
vaø tieâu chuaån cuûa phaàn meàm keá toaùn ñöôïc quy ñònh taïi Thoâng tö soá
103/2005/TT-BTC ngaøy 24/11/2005 cuûa Boä Taøi chính veà Tieâu chuaån vaø ñieàu
kieän phaàn meàm keá toaùn.
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Thöù ba, veà Baùo caùo taøi chính: Nghò ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy
31/5/2004 cuûa Chính phuû quy ñònh cuï theå veà thôøi haïn noäp baùo caùo taøi chính,
thôøi haïn coâng khai baùo caùo taøi chính naêm…. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp ñöôïc mieãn
laäp vaø noäp baùo caùo taøi chính, thì caùc ñôn vò keá toaùn ñöôïc mieãn laäp vaø noäp
BCTC goàm: Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa doanh nghieäp nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi
Vieät Nam, hoä kinh doanh caù theå vaø toå hôïp taùc quy ñònh taïi ñieåm h, k khoaûn 1
Ñieàu 2 nghò ñònh naøy. Tuy nhieân, caùc ñôn vò keá toaùn ñöôïc mieãn laäp vaø noäp baùo
caùo taøi chính neâu treân vaãn phaûi laäp baûng keâ khai noäp thueá theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät.

Thöù tö, veà caùc taøi lieäu keá toaùn: caùc quy ñònh lieân quan ñeán taøi lieäu keá toaùn
nhö caùc taøi lieäu keá toaùn phaûi löu tröõ, baûo quaûn, löu tröõ taøi lieäu keá toaùn, nôi löu
tröõ taøi lieäu keá toaùn, löu tröõ chöùng töø ñieän töû, vieäc tieâu huyû taøi lieäu keá toaùn… cuõng
ñöôïc quy ñònh roõ raøng taïi nghò ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004 cuûa
Chính phuû.

Ngoaøi ra, moät soá quy ñònh lieân quan ñeán ngöôøi laøm coâng taùc keá toaùn taïi caùc
ñôn vò keá toaùn laø cô sôû ñeå caùc doanh nghieäp trieån khai, aùp duïng.

Ñeå cuï theå hoaù Nghò ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004 cuûa Chính phuû,
naêm 2006, Boä Tröôûng Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-
BTC ngaøy 30/3/2006 veà vieäc ban haønh Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp aùp duïng
cho taát caû caùc doanh nghieäp thuoäc moïi lónh vöïc, moïi thaønh phaàn kinh teá. Cheá
ñoä Keá toaùn doanh nghieäp ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC
ñaõ thay theá Cheá ñoä Keá toaùn doanh nghieäp ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá
1141/QÑ/TCKT ngaøy 1/11/1995 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. Cheá ñoä keá toaùn ban
haønh laàn naøy goàm 4 noäi dung cô baûn vôùi caùc söûa ñoåi, boå sung chuû yeáu nhö sau: 

Thöù nhaát, chöùng töø keá toaùn laø moät trong 4 noäi dung cô baûn cuûa coâng vieäc
keá toaùn thuoäc baát kyø ñôn vò keá toaùn naøo. Noäi dung naøy ñöôïc quy ñònh töø Ñieàu
17 ñeán Ñieàu 22 cuûa Luaät Keá toaùn. Veà nguyeân taéc, caùc thoâng tin, taøi lieäu keá toaùn
coù giaù trò phaùp lyù veà tình hình kinh teá, taøi chính vaø chöùng töø keá toaùn coù vò trí
quan troïng, giöõ vai troø quyeát ñònh ñeán chaát löôïng cuûa coâng vieäc keá toaùn, chaát
löôïng vaø hieäu quaû kinh teá, taøi chính cuûa ñôn vò. Haàu heát caùc haønh vi vi phaïm
phaùp luaät veà quaûn lyù taøi chính, tham oâ, tham nhuõng, vuï lôïi cho caù nhaân hay taäp
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theå... ñeàu baét nguoàn töø vieäc laøm sai leäch chöùng töø keá toaùn. Taïi Quyeát ñònh naøy,
chæ coù moät soá ít maãu Chöùng töø keá toaùn laø baét buoäc theo ñuùng maãu do Boä Taøi
chính hoaëc cô quan coù thaåm quyeàn ban haønh nhö: Phieáu thu, Phieáu chi, Bieân
lai thu tieàn, Hoaù ñôn Giaù trò gia taêng, Hoaù ñôn baùn haøng thoâng thöôøng, Phieáu
xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, Phieáu xuaát kho haøng göûi ñaïi lyù, Hoaù ñôn dòch
vuï cho thueâ taøi chính, Baûng keâ thu mua haøng hoaù mua vaøo khoâng coù hoaù ñôn.
Ñoái vôùi caùc bieåu maãu chöùng töø keá toaùn höôùng daãn, caùc doanh nghieäp coù theå
mua saün hoaëc töï thieát keá maãu, töï in, nhöng phaûi ñaûm baûo caùc noäi dung chuû
yeáu cuûa chöùng töø quy ñònh taïi Ñieàu 17 Luaät Keá toaùn. 

Ñeå phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø söï phaùt trieån cuûa giao dòch ñieän töû trong töông lai,
phuø hôïp vôùi thoâng leä keá toaùn quoác teá vaø Luaät Keá toaùn, Cheá ñoä keá toaùn doanh
nghieäp laàn naøy cuõng quy ñònh veà heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn, kaäp
chöùng töø keá toaùn, kyù chöùng töø keá toaùn, trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn,
dòch chöùng töø keá toaùn ra tieáng Vieät, söû duïng, quaûn lyù, in vaø phaùt haønh bieåu maãu
chöùng töø keá toaùn. Caùc doanh nghieäp coù söû duïng chöùng töø ñieän töû cho hoaït
ñoäng kinh teá, taøi chính vaø ghi soå keá toaùn thì phaûi tuaân thuû theo quy ñònh cuûa
caùc vaên baûn phaùp luaät veà chöùng töø ñieän töû. Ngoaøi ra, chöùng töø keá toaùn trong
caùc doanh nghieäp hieän nay khoâng chæ ñöôïc laäp taïi Vieät Nam maø coøn phaùt sinh
töø caùc nöôùc vôùi nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau. Vì vaäy, Cheá ñoä keá toaùn doanh
nghieäp môùi quy ñònh laø caùc chöùng töø keá toaùn ghi baèng tieáng nöôùc ngoaøi, khi söû
duïng ñeå ghi soå keá toaùn ôû Vieät Nam phaûi ñöôïc dòch ra tieáng Vieät; nhöõng chöùng
töø ít phaùt sinh hoaëc nhieàu laàn phaùt sinh nhöng coù noäi dung khoâng gioáng nhau
thì phaûi dòch toaøn boä noäi dung chöùng töø keá toaùn; nhöõng chöùng töø phaùt sinh
nhieàu laàn, coù noäi dung gioáng nhau thì baûn ñaàu phaûi dòch toaøn boä, töø baûn thöù
hai trôû ñi chæ dòch nhöõng noäi dung chuû yeáu nhö: teân chöùng töø, teân ñôn vò vaø caù
nhaân laäp, teân ñôn vò vaø caù nhaân nhaän, noäi dung kinh teá cuûa chöùng töø, chöùc
danh cuûa ngöôøi kyù treân chöùng töø...; ñoàng thôøi, ngöôøi dòch phaûi kyù, ghi roõ hoï teân
vaø chòu traùch nhieäm veà noäi dung dòch ra tieáng Vieät vaø baûn chöùng töø dòch ra tieáng
Vieät phaûi ñính keøm vôùi baûn chính baèng tieáng nöôùc ngoaøi.

Thöù hai, Soå keá toaùn trong ñôn vò keá toaùn laø phöông tieän ñeå toång hôïp vaø heä
thoáng hoaù toaøn boä caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taïi ñôn vò, ñoàng thôøi laø cô
sôû laäp baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo keá toaùn quaûn trò. Ngoaøi caùc quy ñònh veà
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soå keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp môùi ñaõ thöøa nhaän: Keá toaùn treân maùy
vi tính laø moät hình thöùc keá toaùn môùi khoâng phuï thuoäc vaøo 4 hình thöùc keá toaùn
thöôøng thöïc hieän baèng tay nhö: Nhaät kyù chung, Nhaät kyù Soå Caùi, Chöùng töø ghi
soå vaø Nhaät kyù - Chöùng töø. Doanh nghieäp ñöôïc choïn moät trong 5 hình thöùc keá
toaùn treân.

Keá toaùn treân maùy vi tính laø phöông thöùc höõu hieäu, thöïc hieän ñöôïc moïi yeâu caàu
cuûa keá toaùn laø: ñaày ñuû, kòp thôøi, roõ raøng, chính xaùc, trung thöïc, coù heä thoáng vaø
thuaän tieän cho vieäc ñoái chieáu, so saùnh. Nhaø nöôùc khuyeán khích moïi doanh
nghieäp thöïc hieän keá toaùn treân maùy vi tính, löïa choïn caùc chöông trình phaàn meàm
keá toaùn thoaû maõn caùc tieâu chuaån vaø ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa Boä Taøi chính
taïi Thoâng tö 103/2005/TT-BTC ngaøy 24/11/2005.

Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp laàn naøy coøn quy ñònh moät ñieåm heát söùc quan
troïng ñoái vôùi doanh nghieäp laø thôøi ñieåm söûa chöõa sai soùt treân soå keá toaùn ghi
baèng tay hoaëc ghi baèng maùy vi tính. Tröôøng hôïp vieäc ghi soå keá toaùn ñöôïc thöïc
hieän baèng maùy vi tính, khi caùc sai soùt ñöôïc phaùt hieän tröôùc khi noäp baùo caùo taøi
chính cho cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn thì ñöôïc söûa chöõa tröïc tieáp treân
soå keá toaùn cuûa naêm ñoù treân maùy vi tính; hoaëc neáu sai soùt ñöôïc phaùt hieän sau
khi ñaõ noäp baùo caùo taøi chính cho cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn thì ñöôïc
pheùp söûa chöõa tröïc tieáp treân soå keá toaùn cuûa naêm phaùt hieän ra sai soùt treân maùy
vi tính vaø ghi chuù vaøo doøng cuoái cuûa soå keá toaùn naêm coù sai soùt. Caùc tröôøng
hôïp söûa chöõa khi ghi soå keá toaùn baèng maùy vi tính ñeàu ñöôïc thöïc hieän theo
“Phöông phaùp ghi soá aâm” hoaëc “Phöông phaùp ghi boå sung”. Quy ñònh naøy giuùp
cho doanh nghieäp khoâng phaûi laäp laïi baùo caùo taøi chính cuûa naêm hoaëc cuûa caùc
kyø sau khi phaùt hieän ra sai soùt.

Thöù ba, veà taøi khoaûn keá toaùn, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp laàn naøy ñaõ
söûa ñoåi vaø boå sung moät soá taøi khoaûn keá toaùn cho phuø hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng
kinh teá- taøi chính phaùt sinh, nhö: Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, Döï phoøng
giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (daøi haïn), Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi, Ñaàu tö chöùng
khoaùn ngaén haïn, Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, Ñaàu tö vaøo coâng ty con, Voán goùp
lieân doanh, Chi phí thueá thu nhaäp ... Haàu heát caùc hoaït ñoäng kinh teá - taøi chính
ñoù ñeàu ñöôïc höôùng daãn cuï theå trong Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp môùi nhaèm
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phuø hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng kinh teá, taøi chính phong phuù cuûa neàn kinh teá thò
tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa.

Thöù tö, veà baùo caùo taøi chính, Baùo caùo taøi chính laø moät trong nhöõng keát quaû
cuoái cuøng cuûa coâng vieäc keá toaùn, so vôùi quy ñònh hieän haønh ñaõ coù nhöõng böôùc
ñoåi môùi caên baûn, nhö theo quy ñònh môùi thì "Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä" laø moät
trong 4 maãu baùo caùo maø baát kyø doanh nghieäp naøo cuõng phaûi laäp cho kyø keá toaùn
naêm theo phöông phaùp tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp.

Ñoàng thôøi vôùi Quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 30/3/2006 cuûa Boä tröôûng
Boä Taøi chính neâu treân, naêm 2006 Boä Taøi chính cuõng ban haønh Thoâng tö soá
53/2006/TT-BTC ngaøy 12/6/2006 veà Höôùng daãn aùp duïng keá toaùn quaûn trò trong
doanh nghieäp. Muïc ñích cuûa thoâng tö naøy nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp saûn
xuaát, kinh doanh toå chöùc toát coâng taùc keá toaùn. Thoâng tö 53/2006/TT-BTC ngaøy
12/6/2006 cuõng höôùng daãn doanh nghieäp toå chöùc thöïc hieän keá toaùn quaûn trò
theo caùc noäi dung: toå chöùc vaän duïng chöùng töø keá toaùn, taøi khoaûn keá toaùn, soå
keá toaùn vaø toå chöùc laäp baùo caùo keá toaùn quaûn trò vaø toå chöùc phaân tích thoâng tin
kinh teá, taøi chính. Moät soá noäi dung keá toaùn quaûn trò chuû yeáu cuõng ñöôïc höôùng
daãn, goàm: (i) keá toaùn quaûn trò chi phí vaø giaù thaønh saûn phaåm, (ii) keá toaùn quaûn
trò baùn haøng vaø keát quaû kinh doanh; (iii) phaân tích moái quan heä giöõa chi phí,
khoái löôïng vaø lôïi nhuaän; (iv) Löïa choïn thoâng tin thích hôïp cho vieäc ra quyeát
ñònh; (v) Laäp döï toaùn ngaân saùch saûn xuaát, kinh doanh; (vi) Keá toaùn quaûn trò moät
soá khoaûn muïc khaùc. Ñoàng thôøi, moät soá noäi dung höôùng daãn toå chöùc boä maùy
keá toaùn vaø ngöôøi laøm keá toaùn quaûn trò taïi thoâng tö naøy cuõng laø cô sôû ñeå aùp duïng
ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, nhaát laø caùc doanh nghieäp môùi thaønh laäp.

8.1.3. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, toå chöùc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät
Nam, Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Thoâng tö soá122/2004/TT-BTC ngaøy
22/12/2004 veà Höôùng daãn thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn - kieåm toaùn ñoái vôùi caùc
doanh nghieäp, toå chöùc coù voán nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Noäi dung
cuûa thoâng tö naøy quy ñònh vieäc toå chöùc boä maùy keá toaùn, ñôn vò tieàn teä, chöõ vieát,
kyø keá toaùn…Trong ñoù quy ñònh cuï theå moät soá noäi dung, nhö: taøi lieäu ñeà nghò söûa
ñoåi, boå sung cheá ñoä keá toaùn; hoaëc caùc tröôøng hôïp söûa ñoåi, boå sung cheá ñoä keá
toaùn phaûi ñöôïc Boä Taøi chính chaáp thuaän, nhö: (i) boå sung, söûa ñoåi cheá ñoä keá
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toaùn aùp duïng, bao goàm: söûa ñoåi noäi dung vaø keát caáu maãu chöùng töø keá toaùn baét
buoäc; boå sung hoaëc söûa ñoåi taøi khoaûn caáp I hoaëc taøi khoaûn caáp II veà teân, kyù
hieäu vaø noäi dung, phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñaëc
thuø; söûa ñoåi soå keá toaùn veà noäi dung, trình töï vaø phöông phaùp ghi cheùp soå keá
toaùn; söûa ñoåi chæ tieâu baùo caùo taøi chính hoaëc thay ñoåi keát caáu, phöông phaùp laäp
baùo caùo taøi chính; (ii) Söû duïng ñôn vò tieàn teä trong keá toaùn khoâng phaûi laø Ñoàng
Vieät Nam; (iii) Ñang thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam nay caàn boå sung, söûa
ñoåi nhö quy ñònh taïi ñieåm 1.1 khoaûn 1 muïc II Thoâng tö naøy; (iv) Ñoái vôùi caùc
doanh nghieäp, toå chöùc ñaõ ñöôïc chaáp thuaän thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn khaùc vôùi
cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam nay chuyeån ñoåi sang aùp duïng cheá ñoä
keá toaùn Vieät Nam coù boå sung, söûa ñoåi theo quy ñònh taïi ñieåm 1.1 khoaûn 1
muïc II Thoâng tö soá 122/2004/TT-BTC.

8.2. Veà Taøi chính doanh nghieäp: 

Theo Luaät phaùp hieän haønh, cheá ñoä taøi chính doanh nghieäp vaãn coøn moät soá söï
khaùc bieät giöõa caùc coâng ty nhaø nöôùc vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh
phaàn kinh teá khaùc, cuï theå:

8.2.1. Ñoái vôùi caùc coâng ty nhaø nöôùc: Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003 ñaõ taïo
ra böôùc chuyeån bieán maïnh meõ trong quaù trình nhaø nöôùc quaûn lyù vaø ñaàu tö voán
vaøo caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp 1999, Luaät Khuyeán
khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi, Luaät Hôïp taùc xaõ. Luaät DNNN 2003 ñaõ phaân bieät roõ
raøng, ñaày ñuû quyeàn cuûa ñaïi dieän chuû sôû höõu vôùi quyeàn quaûn trò kinh doanh cuûa
doanh nghieäp trong lónh vöïc taøi chính, môû roäng quyeàn haïn ñoàng thôøi taêng
cöôøng traùch nhieäm, gaén nghóa vuï vôùi quyeàn lôïi cuûa ngöôøi quaûn lyù ñieàu haønh
doanh nghieäp, quyeàn vaø nghóa vuï veà taøi chính cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi Coâng ty
Nhaø nöôùc.

Quan ñieåm môùi cuûa Luaät DNNN 2003 ñöôïc theå hieän taïi Nghò ñònh
199/2004/NÑ-CP ngaøy 3/12/2004 cuûa Chính phuû veà ban haønh Quy cheá quaûn
lyù taøi chính cuûa coâng ty nhaø nöôùc vaø quaûn lyù voán nhaø nöôùc ñaàu tö vaøo doanh
nghieäp khaùc (sau ñaây goïi taét laø Quy cheá quaûn lyù taøi chính), trong ñoù coù caùc quy
ñònh veà ñaàu tö voán, veà quaûn lyù voán vaø taøi saûn taïi caùc coâng ty nhaø nöôùc, quaûn
lyù doanh thu - chi phí, trích laäp caùc quyõ vaø vieäc phaân phoái lôïi nhuaän. 
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Veà ñaàu tö voán, Nghò ñònh naøy cuõng quy ñònh vieäc caáp vaø boå sung voán ñieàu leä cho
caùc ñoái töôïng theo quy ñònh taïi ñieàu 1 Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm
theo Nghò ñònh soá 199/2004/NÑ-CP ngaøy 3/12/2004 cuûa Chính phuû, trong ñoù nhaán
maïnh ñeán traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa ñaïi dieän chuû sôû höõu ñöôïc quy ñònh taïi ñieàu
6, 7 Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo nghò ñònh neâu treân.

Veà Quy cheá quaûn lyù voán vaø taøi saûn taïi caùc coâng ty nhaø nöôùc, Luaät DNNN 2003
vaø caùc ñieàu 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 taïi Nghò ñònh soá 199/2004/NÑ-CP quy
ñònh taïi veà Nguyeân taéc phaân caáp giöõa chuû sôû höõu vôùi doanh nghieäp treân cô sôû
giaù trò vaø traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc quyeát ñònh ñaàu tö, söû duïng voán vaø taøi saûn
cuûa doanh nghieäp. Vieäc phaân caáp traùch nhieäm roõ raøng nhaèm taïo cho caùc nhaø
quaûn lyù, ñieàu haønh doanh nghieäp ñöôïc quyeàn chuû ñoäng vaø coù traùch nhieäm ñoái
vôùi töøng hoaït ñoäng taøi chính trong caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.

Veà quaûn lyù doanh thu - chi phí Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo
Nghò ñònh soá 199/2004/NÑ-CP ngaøy 3/12/2004 cuûa Chính phuû cô baûn vaãn theo
nhöõng quy ñònh trong quy cheá taøi chính hieän haønh cuõng nhö trong chuaån möïc
keá toaùn veà doanh thu vaø chi phí. Tuy nhieân, Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh
keøm theo Nghò ñònh soá 199/2004/NÑ-CP neâu treân quy ñònh chi phí hoäi hoïp, giao
dòch, hoa hoàng moâi giôùi, quaûng caùo, tieáp thò, xuùc tieán thöông maïi ñöôïc tính theo
chi phí thöïc teá phaùt sinh. Do ñoù, ngöôøi quaûn lyù vaø ñieàu haønh doanh nghieäp
ñöôïc quyeàn quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm tröïc tieáp veà caùc khoaûn chi phí lieân
quan ñeán doanh nghieäp. Treân cô sôû hieäu quaû vaø taêng lôïi nhuaän, coâng ty phaûi
quaûn lyù chaët cheõ caùc khoaûn chi phí ñeå giaûm chi phí vaø giaù thaønh saûn phaåm
baèng vieäc xaây döïng, ban haønh vaø toå chöùc thöïc hieän caùc ñònh möùc kinh teá - kyõ
thuaät phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm kinh teá - kyõ thuaät, ngaønh, ngheà kinh doanh, moâ
hình toå chöùc quaûn lyù, trình ñoä trang bò cuûa coâng ty. Theo ñoù, caùc ñònh möùc ñöôïc
coâng boá coâng khai cho moïi ñoái töôïng ñeå thöïc hieän, kieåm tra vaø giaùm saùt. Veà
quaûn lyù chi phí ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc ñoäc
quyeàn, Ñieàu 24 Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá
199/2004/NÑ-CP quy ñònh: haøng naêm, caùc doanh nghieäp naøy phaûi baùo caùo vôùi
cô quan ñaïi dieän chuû sôû höõu vaø cô quan taøi chính tình hình thöïc hieän chi phí
saûn xuaát kinh doanh ñeå baûo ñaûm söï kieåm tra giaùm saùt, traùnh lôïi duïng bieán ñoäc
quyeàn Nhaø nöôùc thaønh ñoäc quyeàn doanh nghieäp. Trong ñoù, noäi dung baùo caùo
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phaûi phaân tích, so saùnh giöõa thöïc hieän vaø ñònh möùc caùc loaïi chi phí khaáu hao
taøi saûn coá ñònh, chi phí lao ñoäng tieàn löông, chi phí nguyeân, nhieân, vaät lieäu, chi
phí quaûn lyù doanh nghieäp, trong ñoù moät soá khoaûn chi phí nhö chi phí quaûng
caùo, tieáp thò, giao dòch, tieáp khaùch, chi phí khaùc, xaùc ñònh roõ nguyeân nhaân, traùch
nhieäm cuûa taäp theå, caù nhaân ñoái vôùi vieäc thöïc hieän vöôït ñònh möùc.   

Veà trích laäp quyõ vaø phaân phoái lôïi nhuaän, lôïi nhuaän thöïc hieän cuûa coâng ty sau
khi buø ñaép loã naêm tröôùc theo quy ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp
vaø noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc phaân phoái nhö sau: (i) Chia laõi cho
caùc thaønh vieân goùp voán lieân keát theo quy ñònh cuûa hôïp ñoàng(neáu coù); (ii) buø
ñaép khoaûn loã cuûa caùc naêm tröôùc ñaõ heát thôøi haïn ñöôïc tröø vaøo lôïi nhuaän tröôùc
thueá; (iii) trích 10% vaøo quyõ döï phoøng taøi chính, khi soá dö quyõ baèng 25% voán
ñieàu leä thì thoâi khoâng trích nöõa; (iv) trích laäp caùc quyõ ñaëc bieät töø lôïi nhuaän sau
thueá theo tyû leä ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh ñoái vôùi coâng ty ñaëc thuø maø phaùp
luaät quy ñònh phaûi trích laäp; (v) soá coøn laïi sau khi laäp caùc quyõ quy ñònh taïi caùc
quy ñònh treân, khoaûn naøy ñöôïc phaân phoái theo tyû leä giöõa voán nhaø nöôùc ñaàu tö
taïi coâng ty vaø voán coâng ty töï huy ñoäng bình quaân trong naêm. Vieäc phaân phoái
lôïi nhuaän cuûa Coâng ty Nhaø nöôùc seõ ñöôïc phaân phoái treân cô sôû ñaûm baûo haøi
hoøa giöõa lôïi ích Nhaø nöôùc, lôïi ích coâng ty vaø lôïi ích ngöôøi lao ñoäng, trong ñoù:
voán do doanh nghieäp töï huy ñoäng laø soá tieàn coâng ty huy ñoäng do phaùt haønh traùi
phieáu, tín phieáu, vay ngaân haøng thöông maïi, caùc toå chöùc, caù nhaân trong vaø
ngoaøi nöôùc treân cô sôû coâng ty töï chòu traùch nhieäm hoaøn traû caû goác vaø laõi cho
ngöôøi vay theo cam keát. Tuy nhieân, caùc khoaûn voán vay cuûa coâng ty ñöôïc Chính
phuû, Boä Taøi chính baûo laõnh, hoã trôï laõi suaát ñöôïc vay vôùi laõi suaát öu ñaõi thì
khoâng ñöôïc tính vaøo voán do doanh nghieäp töï huy ñoäng. 

Phaàn lôïi nhuaän ñöôïc chia theo voán Nhaø nöôùc ñaàu tö ñöôïc duøng ñeå taùi ñaàu tö
boå sung voán nhaø nöôùc taïi coâng ty nhaø nöôùc. Tröôøng hôïp khoâng caàn thieát boå
sung voán nhaø nöôùc taïi coâng ty nhaø nöôùc, ñaïi dieän chuû sôû höõu quyeát ñònh ñieàu
ñoäng veà quyõ taäp trung ñeå ñaàu tö vaøo caùc coâng ty khaùc theo quy ñònh.

Lôïi nhuaän ñöôïc chia theo voán töï huy ñoäng, coâng ty ñöôïc chuû ñoäng trích quyõ
ñaàu tö phaùt trieån, quyõ thöôûng ban quaûn lyù ñieàu haønh, quyõ khen thöôûng, phuùc
lôïi. Möùc trích cuûa phaàn lôïi nhuaän ñöôïc chia theo voán töï huy ñoäng vaøo Quyõ ñaàu
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tö phaùt trieån toái thieåu laø 30%.  Ñaïi dieän chuû sôû höõu quyeát ñònh tyû leä trích cuï theå
vaøo caùc quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ khen thöôûng ban quaûn lyù ñieàu haønh coâng ty
treân cô sôû ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (ñoái vôùi coâng ty coù Hoäi ñoàng quaûn trò)
hoaëc Giaùm ñoác (ñoái vôùi coâng ty khoâng coù Hoäi ñoàng quaûn trò). Vieäc trích quyõ
khen thöôûng, phuùc lôïi ñoái vôùi nhöõng coâng ty coøn hoaït ñoäng coù tính chaát Nhaø
nöôùc ñang giöõ ñoäc quyeàn, coâng ty ñöôïc thaønh laäp môùi vaø coâng ty ñöôïc thieát keá
thöôøng xuyeân, oån ñònh cung caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï coâng ích ñöôïc quy ñònh
cuï theå taïi Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá
199/2004/NÑ-CP. Coâng ty chuû ñoäng trích laäp caùc quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi
sau khi tham khaûo yù kieán cuûa Coâng ñoaøn nhaèm hoã trôï, khuyeán khích ngöôøi lao
ñoäng hoaït ñoäng hieäu quaû hôn. 

Ñeå höôùng daãn chi tieát Nghò ñònh treân cuûa Chính phuû, Boä Taøi chính ban haønh Thoâng
tö soá 33/2005/TT-BTC ngaøy 29/4/2005 Höôùng daãn moät soá ñieàu taïi Quy cheá taøi
chính cuûa coâng ty Nhaø nöôùc vaø quaûn lyù voán nhaø nöôùc ñaàu tö vaøo caùc doanh
nghieäp khaùc. Moät soá noäi dung chuû yeáu cuûa Thoâng tö 33/2005/TT-BTC goàm:

Thöù nhaát, veà quaûn lyù vaø söû duïng voán taïi coâng ty: Thoâng tö naøy quy ñònh
moät soá noäi dung veà voán ñieàu leä, vieäc söû duïng voán, quyõ hoaëc huy ñoäng voán….
Veà quaûn lyù vaø söû duïng voán ñieàu leä, ñaïi dieän chuû sôû höõu phaûi xem xeùt, pheâ
duyeät voán ñieàu leä cho coâng ty nhaø nöôùc giöõ 100% voán theo taïi Quyeát ñònh soá
155/2004/QÑ-TTg ngaøy 24/8/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà ban haønh tieâu
chí, danh muïc phaân loaïi coâng ty nhaø nöôùc vaø coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc
laäp thuoäc toång coâng ty nhaø nöôùc. Theo ñoù, vieäc pheâ duyeät voán ñieàu leä ban ñaàu
hoaëc taêng voán ñieàu leä cuûa toång coâng ty, coâng ty ñoäc laäp, coâng ty meï phaûi coù yù
kieán baèng vaên baûn cuûa Boä Taøi chính. Coâng ty coù traùch nhieäm baûo toaøn voán nhaø
nöôùc ñaàu tö theo quy ñònh taïi Ñieàu 10 cuûa Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh
keøm theo Nghò ñònh soá 199/2004/NÑ-CP ngaøy 3/12/2004 cuûa Chính phuû, trong
Thoâng tö naøy cuõng höôùng daãn chi tieát nhö vieäc huy ñoäng voán, caùch xaùc ñònh
heä soá ñaûm baûo möùc ñoä baûo toaøn voán… Rieâng vieäc söû duïng voán, quyõ cuûa caùc
coâng ty cung caáp saûn phaåm, dòch vuï coâng ích thöïc hieän theo quy ñònh taïi khoaûn
2 muïc A Chöông II Thoâng tö soá 33/2005/TT-BTC, goàm ñieàu kieän ñieàu ñoäng vaø
thaåm quyeån ñieàu ñoäng voán vaø taøi saûn.

Thöù hai, veà quaûn lyù vaø söû duïng taøi saûn taïi coâng ty: Thoâng tö naøy cuõng
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höôùng daãn chi tieát veà caùc taøi saûn coá ñònh, ñaàu tö taøi saûn coá ñònh, quaûn lyù haøng
toàn kho, quaûn lyù caùc khoaûn nôï phaûi thu, nhö vieäc quaûn lyù nôï phaûi thu thöïc hieän
theo quy ñònh taïi Ñieàu 18 Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo Nghò
ñònh soá 199/2004/NÑ-CP vaø caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh veà quaûn lyù,
xöû lyù nôï toàn ñoïng. Trong ñoù, coâng ty phaûi thöôøng xuyeân ñoái chieáu caùc khoaûn
phaûi thu vôùi khaùch nôï, phaân loaïi nôï ñeå coù bieän phaùp thu hoài nôï ñuùng haïn, xaùc
ñònh nhöõng khoaûn nôï khoù ñoøi ñeå trích laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. 

Thöù ba, veà quaûn lyù doanh thu vaø chi phí: Vieäc quaûn lyù doanh thu, chi phí
thöïc hieän theo Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá
199/2004/NÑ-CP ngaøy 3/12/2004, tuy nhieân thoâng tö naøy cuõng höôùng daãn roõ
hôn veà phöông thöùc xaùc ñònh cuï theå moät soá khoaûn doanh thu, nhö ñoái vôùi haøng
hoaù baùn traû goùp thì tính vaøo doanh thu theo giaù baùn traû 1 laàn (khoâng bao goàm
laõi traû chaäm) vaø laõi traû chaäm phaân boå vaøo doanh thu taøi chính haøng naêm; hoaëc
ñoái vôùi saûn phaåm giao khoaùn trong noâng, laâm tröôøng, doanh thu laø soá tieàn phaûi
thu trong hôïp ñoàng, tröôøng hôïp thu baèng saûn phaåm thì chæ tính doanh thu sau
khi ñaõ baùn saûn phaåm…. Ngoaøi ra, vieäc xaùc ñònh giaù thaønh saûn phaåm, chi phí
dòch vuï tieâu thuï cuõng ñöôïc höôùng daãn cuï theå taïi thoâng tö naøy.

Veà Lôïi nhuaän thöïc hieän vaø phaân phoái lôïi nhuaän: theo höôùng daãn cuûa thoâng tö
naøy, thì lôïi nhuaän thöïc hieän cuûa coâng ty sau khi buø ñaép loã naêm tröôùc theo quy
ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp
ñöôïc phaân phoái theo quy ñònh taïi Ñieàu 27 Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh
keøm theo Nghò ñònh soá 199/2004/NÑ-CP, trong ñoù: (i) voán coâng ty töï huy ñoäng
bình quaân trong naêm tính baèng toång soá dö voán huy ñoäng cuoái moãi quyù chia cho
4 quyù; (ii) tieàn löông laøm cô sôû trích quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi quy ñònh taïi
khoaûn 7 Ñieàu 27 Quy cheá quaûn lyù taøi chính ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá
199/2004/NÑ-CP laø tieàn löông thöïc teá cuûa coâng ty.

8.2.2. Ñoái vôùi caùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn 1 thaønh vieân thuoäc sôû höõu nhaø
nöôùc, toå chöùc chính trò, toå chöùc chính trò - xaõ hoäi, Boä Taøi chính ban haønh Thoâng
tö soá 49/2006/TT-BTC ngaøy 06/6/2006 söûa ñoåi, boå sung Thoâng tö soá
58/2002/TT-BTC ngaøy 28/6/2002 veà Höôùng daãn quy cheá taøi chính cuûa coâng ty
traùch nhieäm höõu haïn 1 thaønh vieân thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc, toå chöùc chính trò, toå
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chöùc chính trò - xaõ hoäi. Noäi dung cuûa thoâng tö naøy ñaûm baûo quyeàn cuûa ñaïi dieän
chuû sôû höõu, quyeàn chuû ñoäng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc nhaø
quaûn lyù doanh nghieäp.

Theo quy ñònh taïi Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 seõ aùp duïng chung cho caùc
doanh nghieäp khoâng phaân bieät thaønh phaàn kinh teá, caùc coâng ty traùch nhieäm
höõu haïn 1 thaønh vieân thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc cuõng seõ phaûi chuyeån ñoåi sang
caùc quy ñònh chung vôùi thôøi gian chuyeån tieáp laø: trong thôøi haïn 4 naêm keå töø
ngaøy Luaät doanh nghieäp naêm 2005 coù hieäu löïc, caùc coâng ty nhaø nöôùc thaønh
laäp theo quy ñònh cuûa Luaät DNNN naêm 2003 phaûi chuyeån ñoåi thaønh coâng ty
traùch nhieäm höõu haïn hoaëc coâng ty coå phaàn theo quy ñònh cuûa Luaät naøy. 

Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 cuõng ñaõ khaúng ñònh Nhaø nöôùc thöïc hieän caùc
quyeàn cuûa chuû sôû höõu voán cuûa Nhaø nöôùc taïi caùc doanh nghieäp theo caùc
nguyeân taéc sau: (i) thöïc hieän quyeàn cuûa chuû sôû höõu vôùi vai troø laø ngöôøi ñaàu tö
voán; (ii) baûo toaøn vaø phaùt trieån voán nhaø nöôùc; (iii) taùch bieät chöùc naêng thöïc hieän
caùc quyeàn chuû sôû höõu vôùi chöùc naêng quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc; (iv) taùch
bieät thöïc hieän quyeàn cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi quyeàn chuû ñoäng kinh doanh cuûa
doanh nghieäp; toân troïng quyeàn kinh doanh cuûa doanh nghieäp; (v) thöïc hieän
thoáng nhaát vaø taäp trung caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa chuû sôû höõu veà voán. Ngoaøi
ra, ñònh kyø haøng naêm, Chính phuû trình Quoác hoäi baùo caùo toång hôïp veà thöïc
traïng kinh doanh voán sôû höõu nhaø nöôùc, thöïc traïng baûo toaøn vaø phaùt trieån giaù
trò voán ñaàu tö vaø taøi saûn sôû höõu nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp. Hôn nöõa, doanh
nghieäp do Nhaø nöôùc thaønh laäp keå töø ngaøy Luaät doanh nghieäp 2005 coù hieäu löïc
phaûi ñöôïc ñaêng kyù, toå chöùc quaûn lyù vaø hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Luaät naøy
vaø phaùp luaät coù lieân quan.

8.2.3. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc, Luaät
Doanh nghieäp naêm 1999 vaø sau naøy laø Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 ñeàu chæ
quy ñònh veà hình thöùc toå chöùc, boä maùy, ñieàu kieän thaønh laäp… cuûa caùc loaïi hình
doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh. Veà taøi chính doanh nghieäp, caùc doanh nghieäp
ñöôïc quyeàn chuû ñoäng trong kinh doanh, Nhaø nöôùc quaûn lyù taøi chính caùc doanh
nghieäp chuû yeáu thoâng qua caùc luaät veà thueá, trong ñoù coù Luaät thueá thu nhaäp
doanh nghieäp. Taïi Luaät naøy, caùc quy ñònh lieân quan ñeán taøi chính doanh nghieäp
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coù quy ñònh veà caùc khoaûn chi phí ñöôïc coi laø chi phí hôïp lyù, hôïp leä taïi Nghò ñònh
soá 164/2003/NÑ-CP ngaøy 22/12/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh
Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø Thoâng tö soá 128/2003/TT-BTC ngaøy
22/12/2003 cuûa Boä Taøi chính Höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh soá 164/2003/NÑ-
CP veà ngaøy 22/12/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät thueá thu
nhaäp doanh nghieäp.

Noäi dung chuû yeáu lieân quan ñeán taøi chính doanh nghieäp cuûa Nghò ñònh soá
164/2003/NÑ-CP ngaøy 22/12/2003 ñöôïc theå hieän chuû yeáu thoâng qua caùc khoaûn
chi phí ñöôïc coi laø hôïp lyù vaø ñöôïc tính vaøo doanh thu, nhö: Chi phí khaáu hao cuûa
taøi saûn coá ñònh söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï;
Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieäu, naêng löôïng, haøng hoùa thöïc teá söû duïng
vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï lieân quan ñeán doanh thu, thu nhaäp
chòu thueá trong kyø; Tieàn löông, tieàn coâng, phuï caáp phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng
theo quy ñònh cuûa Boä Luaät Lao ñoäng, tieàn aên giöõa ca, tieàn aên ñònh löôïng;….

Moät soá noäi dung chuû yeáu lieân quan ñeán taøi chính doanh nghieäp cuûa caùc doanh
nghieäp ñaõ ñöôïc höôùng daãn cuï theå hôn taïi Thoâng tö soá 128/2003/TT-BTC ngaøy
22/12/2003 veà caùc khoaûn chi phí ñöôïc tính vaøo thu nhaäp chòu thueá, nhö: (i)
TSCÑ ñònh ñöôïc trích khaáu hao vaøo chi phí hôïp lyù laø caùc taøi saûn tham gia vaøo
saûn xuaát, kinh doanh, coù ñaày ñuû hoùa ñôn, chöùng töø vaø caùc giaáy tôø hôïp phaùp
khaùc chöùng minh taøi saûn coá ñònh thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa cô sôû kinh doanh,
ñoàng thôøi phaûi ñöôïc quaûn lyù, theo doõi, haïch toaùn trong soå saùch keá toaùn cuûa cô
sôû kinh doanh theo cheá ñoä quaûn lyù vaø haïch toaùn keá toaùn hieän haønh; (ii) Chi phí
nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä (tröø phaàn kinh phí do Nhaø nöôùc hoaëc cô quan
quaûn lyù caáp treân hoã trôï); chi thöôûng saùng kieán, caûi tieán maø saùng kieán naøy mang laïi
hieäu quaû kinh doanh; chi phí cho ñaøo taïo lao ñoäng theo cheá ñoä quy ñònh; chi cho
y teá trong noäi boä cô sôû kinh doanh; chi hoã trôï cho caùc tröôøng hoïc ñöôïc Nhaø nöôùc
cho pheùp thaønh laäp vaø khi chi phaûi coù hoaù ñôn, chöùng töø theo cheá ñoä quy ñònh….

Trong ñieàu kieän chuyeån ñoåi töø cô cheá keá hoaïch hoaù taäp trung sang cô cheá thò
tröôøng, söï chuyeån ñoåi vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong ñieàu tieát vó moâ neàn kinh teá laø
vaán ñeà phöùc taïp. Nhaø nöôùc ñoùng “vai troø keùp” trong neàn kinh teá nhieàu thaønh
phaàn: moät maët, laø ngöôøi quaûn lyù vó moâ heä thoáng doanh nghieäp thuoäc nhieàu
thaønh phaàn kinh teá, trong ñoù doanh nghieäp nhaø nöôùc phaûi ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng
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nhö doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc; maët khaùc, laïi laø ngöôøi chuû
sôû höõu caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, duø nhieàu hay ít, Nhaø nöôùc vaãn muoán daønh
cho chuùng söï quan taâm rieâng. Do ñoù, ñeå taïo laäp ñöôïc moâi tröôøng kinh doanh thaät
söï bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp, vieäc ban haønh ñoàng boä caùc chính saùch veà
taøi chính doanh nghieäp vaø keá toaùn - kieåm toaùn cuûa caùc doanh nghieäp phuø hôïp vôùi
söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong giai ñoaïn chuyeån ñoåi laø heát söùc caàn thieát.

9. PHAÙP LUAÄT VEÀ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG TRONG KINH DOANH

9.1. Moái quan heä giöõa phaùt trieån kinh teá, thöông maïi vôùi vaán ñeà baûo veä
moâi tröôøng

Ñeå coù theå xem xeùt moái quan heä giöõa caùc hoaït ñoäng kinh teá, thöông maïi vôùi vaán
ñeà baûo veä moâi tröôøng, tröôùc heát caàn nhaän thöùc ñöôïc moâi tröôøng laø gì vaø thaønh
phaàn cuûa moâi tröôøng goàm nhöõng yeáu toá naøo. Theo Luaät baûo veä moâi tröôøng naêm
2005 thì "moâi tröôøng bao goàm caùc yeáu toá töï nhieân vaø vaät chaát nhaân taïo bao
quanh con ngöôøi, coù aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng, saûn xuaát, söï toàn taïi, phaùt trieån
cuûa con ngöôøi vaø sinh vaät", coøn "thaønh phaàn moâi tröôøng laø yeáu toá vaät chaát taïo
thaønh moâi tröôøng nhö ñaát, nöôùc, khoâng khí, aâm thanh, aùnh saùng, sinh vaät, heä
sinh thaùi vaø caùc hình thaùi vaät chaát khaùc". Nhö vaäy, ñeå giöõ cho moâi tröôøng trong
laønh, saïch ñeïp, ñaûm baûo phaùt trieån beàn vöõng caàn baûo veä taát caû caùc thaønh phaàn
moâi tröôøng nhö ñaõ ñöôïc neâu. 

Theo quan ñieåm veà phaùt trieån beàn vöõng thì baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân
thieân nhieân laø moät boä phaän caáu thaønh khoâng theå taùch rôøi cuûa quaù trình phaùt
trieån kinh teá, saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát. Trong hôn möôøi naêm qua, neàn kinh
teá nöôùc ta lieân tuïc ñaït möùc taêng tröôûng cao (6-8% naêm) ñaõ taïo nhieàu thuaän lôïi
cho quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, xoaù ñoùi, giaûm ngheøo vaø
thu heïp khoaûng caùch kinh teá giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Tuy
nhieân, do quaù trình taêng tröôûng kinh teá coøn döïa nhieàu vaøo vieäc khai thaùc taøi
nguyeân thieân nhieân neân ñaõ gaây taùc ñoäng raát lôùn ñeán moâi tröôøng.

Beân caïnh vieäc ñoùng goùp saûn phaåm cho xaõ hoäi, goùp phaàn taêng tröôûng kinh teá
thì vieäc phaùt trieån nhieàu ngaønh saûn xuaát, cheá bieán, dòch vuï cuõng ñaõ gaây aùp löïc
lôùn cho moâi tröôøng. Caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán vaø saûn xuaát haøng xuaát
khaåu ñang ñöôïc chuù yù phaùt trieån nhö ñieän töû, deät may, giaøy deùp, cheá bieán thöïc



Chöông 2
Nhöõng vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn

CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

phaåm, thuyû saûn... Caùc saûn phaåm cuûa nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøy tieâu thuï
nhieàu nguyeân lieäu vaø trong quaù trình saûn xuaát thöôøng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
ôû möùc ñoä cao. Caùc khu coâng nghieäp taäp trung ñöôïc phaùt trieån raát nhanh vaø
thöôøng ñöôïc xaây döïng ven ñöôøng quoác loä vaø gaàn khu daân cö cuõng laø moät trong
nhöõng nguyeân nhaân gaây aùch taéc giao thoâng vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. Nguoàn
nhieät ñieän ñoát than, daàu töø caùc nhaø maùy, xí nghieäp thaûi ra gaây oâ nhieãm maïnh
ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø moâi tröôøng nöôùc. Söï gia taêng phöông tieän giao
thoâng cô giôùi taïi caùc ñoâ thò trong nhöõng naêm qua cuõng ñaõ laøm taêng oâ nhieãm
buïi, khí thaûi vaø tieáng oàn do caùc hoaït ñoäng giao thoâng gaây ra.

Hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp cuõng taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Trong
troàng troït nhieàu loaïi thuoác hoaù hoïc baûo veä thöïc vaät vaø caùc loaïi phaân boùn ñöôïc
söû duïng tuyø tieän, khoâng tuaân theo caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuõng ñaõ gaây neân nhöõng
taùc ñoäng saâu saéc ñeán moâi tröôøng. Caùc chaát thaûi cuûa vaät nuoâi töø caùc chuoàng traïi
khoâng ñöôïc xöû lyù thaûi ra moâi tröôøng gaây oâ nhieãm ñaát, nöôùc vaø khoâng khí. 

Hoaït ñoäng nuoâi troàng thuyû saûn phaùt trieån maïnh ñaõ laøm taêng löôïng chaát thaûi ñoå
vaøo caùc nguoàn nöôùc. Vieäc khai thaùc thuyû saûn quaù möùc vaø söû duïng caùc bieän
phaùp ñaùnh baét huyû dieät nhö duøng chaát noå, chaát ñoäc... ñaõ laøm caïn kieät nguoàn
thuyû saûn, coù nôi ñaõ phaù huyû moâi tröôøng soáng töï nhieân cuûa caùc loaøi thuyû saûn,
laøm maát ñi caùc heä sinh thaùi ñaëc thuø nhö san hoâ, coû bieån. Caùc cô sôû cheá bieán
thuyû saûn taïo ra moät löôïng khoâng nhoû caùc chaát thaûi raén, nöôùc thaûi, khí thaûi ñoäc
haïi nhöng khoâng phaûi cô sôû naøo cuõng coù heä thoáng xöû lyù chaát thaûi, nöôùc thaûi
neân löôïng caùc chaát thaûi, nöôùc thaûi, khí thaûi ñoäc haïi ñöôïc thaûi tröïc tieáp ra moâi
tröôøng vaãn laø moät trong nhöõng taùc nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc
xung quanh khu vöïc cheá bieán thuyû saûn.

Söï phaùt trieån veà du lòch cuõng laø moät trong nhöõng yeáu toá gaây oâ nhieãâm moâi
tröôøng. Caùc chaát thaûi töø nhieàu khu nhaø nghæ chöa qua xöû lyù ñöôïc thaûi tröïc tieáp
ra moâi tröôøng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng xung quanh. Vieäc phaùt trieån du lòch  cuõng
laøm gia taêng caùc hoaït ñoäng saên baét ñoäng, thöïc vaät hoang daõ, khai thaùc san
hoâ... laøm ñoà löu nieäm laøm caïn kieät nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, giaûm ña daïng
sinh hoïc.

Neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ vaø ñang hoäi nhaäp saâu, roäng vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø
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theá giôùi. Hoäi nhaäp ñaõ mang laïi nhöõng thaønh töïu to lôùn cho ñaát nöôùc ta, goùp
phaàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi nhö xoaù ñoùi giaûm ngheøo, taïo coâng aên vieäc
laøm vaø baûo veä moâi tröôøng. Beân caïnh nhöõng lôïi ích ñaït ñöôïc thì quaù trình hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá cuõng gaây nhieàu aùp löïc ñoái vôùi moâi tröôøng, trong ñoù phaûi
keå ñeán nguy cô gia taêng oâ nhieãm moâi tröôøng töø beân ngoaøi. Vieäc nhaäp khaåu
haøng hoaù, vaät tö neáu khoâng ñöôïc kieåm tra, giaùm saùt chaët cheõ seõ daãn ñeán nguy
cô Vieät Nam trôû thaønh baõi thaûi thieát bò, coâng ngheä laïc haäu, thaønh nôi tieâu thuï
nhöõng haøng hoaù keùm chaát löôïng, khoâng ñaûm baûo caùc yeâu caàu moâi tröôøng.
Vieäc phaùt trieån haøng hoaù xuaát khaåu cuûa Vieät Nam hieän nay coù nguy cô laøm
taêng suy thoaùi moâi tröôøng, caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân vì caùc haøng hoaù xuaát
khaåu cuûa nöôùc ta chuû yeáu döïa vaøo khai thaùc caùc loaïi taøi nguyeân thieân nhieân.
Ñoái vôùi xuaát khaåu noâng saûn, thuyû saûn tuy laø moät lôïi theá cuûa nöôùc ta, nhöng neáu
caùc doanh nghieäp xuaát khaåu khoâng am hieåu caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät quoác
teá (WTO, EU...) veà moâi tröôøng thì raát deã gia taêng tranh chaáp.

9.2. Chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam, vaø phaùp luaät quoác teá
veà moâi tröôøng  

9.2.1. Chính saùch cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam veà baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân
vaø moâi tröôøng

Söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân, baûo veä moâi tröôøng soáng trong saïch,
duy trì söï caân baèng sinh thaùi töï nhieân laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå phaùt trieån beàn
vöõng kinh teá - xaõ hoäi, naâng cao ñôøi soáng vaø söùc khoeû nhaân daân. Nhaän thöùc
ñöôïc moái quan heä giöõa phaùt trieån beàn vöõng vaø baûo veä moâi tröôøng trong tieán
trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta raát quan
taâm ñeán vieäc khai thaùc hôïp lyù vaø hieäu quaû caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân,
baûo veä vaø caûi thieän moâi tröôøng soáng. 

Taïi Chæ thò soá 36-CT/TW ngaøy 25 thaùng 6 naêm 1998 cuûa Boä Chính trò, Ban chaáp
haønh trung öông khoaù VIII veà taêng cöôøng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong thôøi
kyø coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu caàn ñaït
ñöôïc trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng laø ngaên ngöøa oâ
nhieãm moâi tröôøng, phuïc hoài vaø caûi thieän moâi tröôøng cuûa nhöõng nôi, nhöõng vuøng
ñaõ bò suy thoaùi, baûo toàn ña daïng sinh hoïc, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng moâi
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tröôøng ôû caùc khu coâng nghieäp, ñoâ thò vaø noâng thoân, goùp phaàn phaùt trieån kinh
teá, xaõ hoäi beàn vöõng, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân. Ñaïi hoäi
Ñaûng laàn thöù IX ñaõ khaúng ñònh vieäc tieáp tuïc ñoåi môùi neàn kinh teá Vieät Nam theo
höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, trong ñoù "Taêng tröôûng kinh teá ñi
lieàn vôùi phaùt trieån vaên hoaù, töøng böôùc caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa
nhaân daân, thöïc hieän tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi, baûo veä vaø caûi thieän moâi tröôøng". 

Ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2004 Boä Chính trò ñaõ ban haønh Nghò quyeát soá 41/NQ-
TW veà baûo veä moâi tröôøng trong thôøi kyø ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi
hoaù ñaát nöôùc. Trong Nghò quyeát naøy coù noäi dung nhaän ñònh raèng ñeå giaûi quyeát
caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng trong giai ñoaïn ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi
hoaù ñaát nöôùc caàn phaûi coù söï chuyeån bieán maïnh meõ veà nhaän thöùc vaø haønh
ñoäng, coù söï ñoåi môùi trong laõnh ñaïo, chæ ñaïo, ñieàu haønh vaø ñaëc bieät trong toå
chöùc, trieån khai thöïc hieän coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong toaøn Ñaûng vaø toaøn
xaõ hoäi. Treân cô sôû nhaän thöùc naøy, nghò quyeát ñaõ ñöa ra caùc quan ñieåm, muïc
tieâu, nhieäm vuï vaø caùc giaûi phaùp chính ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng.   

Nghò quyeát soá 41/NQ-TW cuûa Boä Chính trò veà baûo veä moâi tröôøng trong thôøi kyø
ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ñaõ ñöôïc theå cheá hoaù taïi
Quyeát ñònh soá 34/2005/QÑ-TTg ngaøy 22 thaùng 02 naêm 2005 cuûa Thuû töôùng
Chính phuû ban haønh Chöông trình haønh ñoäng cuûa Chính phuû thöïc hieän Nghò
quyeát naøy. Trong noäi dung chöông trình ñaõ ñöa ra caùc muïc tieâu, nhieäm vuï
chung cuõng nhö giao nhieäm vuï cuï theå cho caùc Boä, ngaønh trong vieäc thöïc hieän
Nghò quyeát soá 41/NQ-TW cuûa Boä Chính trò. 

9.2.2. Caùc vaên baûn phaùp luaät hieän haønh cuûa Vieät Nam veà baûo veä moâi tröôøng

Heä thoáng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät hieän haønh veà baûo veä moâi tröôøng goàm coù:

Hieán phaùp

Ngay trong vaên baûn phaùp luaät cao nhaát cuûa Nhaø nöôùc ta laø Hieán phaùp ñaõ coù
caùc quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng. Ñieàu 29 Hieán phaùp naêm 1992 (ñaõ ñöôïc söûa
ñoåi, boå sung theo Nghò quyeát soá 51/2001/QH10 ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2001
cuûa Quoác hoäi khoaù X, kyø hoïp thöù 10) quy ñònh cô quan nhaø nöôùc, ñôn vò vuõ
trang, toå chöùc kinh teá, toå chöùc xaõ hoäi, moïi caù nhaân phaûi thöïc hieän caùc quy ñònh
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cuûa Nhaø nöôùc veà söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân vaø baûo veä moâi tröôøng.
Tuy nhieân, ñaây chæ laø quy ñònh chung, laø cô sôû ñeå xaây döïng caùc vaên baûn phaùp
luaät chuyeân ngaønh veà baûo veä moâi tröôøng.

Luaät baûo veä moâi tröôøng vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät baûo veä
moâi tröôøng.

Luaät Baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa
Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005, coù hieäu löïc keå töø ngaøy
1 thaùng 7 naêm 2006. Luaät Baûo veä moâi tröôøng laø ñaïo luaät chung quy
ñònh toaøn dieän veà baûo veä moâi tröôøng. Luaät naøy quy ñònh veà hoaït ñoäng
baûo veä moâi tröôøng; chính saùch, bieän phaùp vaø nguoàn löïc ñeå baûo veä moâi
tröôøng; quyeàn vaø nghóa vuï cuûa toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân trong baûo
veä moâi tröôøng. 

Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 9/8/2006 cuûa Chính phuû veà vieäc quy
ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng naêm 2005 vaø
caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng 2005 ñang ñöôïc
xaây döïng ñeå trình Chính phuû xem xeùt, ban haønh.

Caùc vaên baûn phaùp luaät veà baûo veä töøng thaønh phaàn cuûa moâi tröôøng vaø
caùc vaên baûn khaùc coù lieân quan ñeán moâi tröôøng.

Luaät Baûo veä vaø phaùt trieån röøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû
nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 03 thaùng 12 naêm 2004, coù hieäu löïc keå töø
ngaøy 01 thaùng 4 naêm 2005; quy ñònh veà quaûn lyù, baûo veä, phaùt trieån, söû duïng
röøng vaø quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc chuû röøng trong baûo veä vaø phaùt trieån.

Luaät Thuyû saûn ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
thoâng qua ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003, coù hieäu löïc töø ngaøy 01 thaùng 7
naêm 2004. Trong Luaät naøy coù caùc quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng soáng
cuûa caùc loaøi thuyû saûn, baûo veä moâi tröôøng trong hoaït ñoäng nuoâi troàng thuyû
saûn, tieâu chuaån baûo veä moâi tröôøng cuûa taøu caù, baûo veä moâi tröôøng trong
caùc hoaït ñoäng cheá bieán, mua baùn, xuaát khaåu, nhaäp khaåu thuyû saûn...

Luaät Khoaùng saûn ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät
Nam thoâng qua ngaøy 20 thaùng 3 naêm 1996, Luaät söûa ñoåi, boå sung moät
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soá ñieàu cuûa Luaät Khoaùng saûn ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû
nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2005. Trong Luaät naøy
ñaõ quy ñònh rieâng moät ñieàu (Ñieàu 16) veà baûo veä moâi tröôøng trong hoaït
ñoäng khoaùng saûn, quan ñieåm baûo veä moâi tröôøng ñaõ ñöôïc theå hieän khaù roõ
trong Luaät khoaùng saûn.

Luaät Taøi nguyeân nöôùc ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa
Vieät Nam thoâng qua ngaøy 20 thaùng 5 naêm 1998, coù hieäu löïc töø ngaøy 01
thaùng 01 naêm 1999. Luaät naøy quy ñònh veà traùch nhieäm baûo veä taøi nguyeân
nöôùc, phoøng, choáng suy thoaùi, caïn kieät nguoàn nöôùc vaø oâ nhieãm nguoàn;
veà vieäc xaû nöôùc thaûi vaøo nguoàn nöôùc; veà vieäc khai thaùc, söû duïng taøi
nguyeân nöôùc.

Ngoaøi caùc luaät neâu treân, trong heä thoáng caùc vaên baûn phaùp luaät veà baûo
veä moâi tröôøng coøn coù caùc luaät khaùc cuõng coù nhöõng ñieàu khoaûn veà baûo
veä moâi tröôøng nhö Boä luaät Haøng haûi, Luaät ñaát ñai, Luaät Daàu khí, Phaùp
leänh baûo veä vaø kieåm dòch thöïc vaät, phaùp leänh thuù yù..., caùc Nghò ñònh cuûa
Chính phuû, quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaø thoâng tö cuûa caùc Boä,
ngaønh höôùng daãn thi haønh caùc Luaät noùi treân.

Caùc Coâng öôùc quoác teá veà moâi tröôøng

Töø nhöõng naêm 1980 Vieät Nam ñaõ kyù keát nhieàu coâng öôùc quoác teá veà moâi tröôøng.
Vieäc kyù keát, tham gia caùc coâng öôùc quoác teá chöùng toû Vieät Nam ñaõ quan taâm
vaø cam keát baûo ñaûm thöïc hieän baûo veä moâi tröôøng toaøn caàu. Döôùi ñaây laø danh
muïc nhöõng coâng öôùc maø Vieät Nam ñaõ kyù keát, tham gia.

Coâng öôùc veà baûo veä di saûn vaên hoaù vaø töï nhieân theá giôùi ñöa ra caùc nghóa
vuï vaø traùch nhieäm cuûa moãi quoác gia coù di saûn vaên hoaù vaø töï nhieân trong
laõnh thoå cuûa mình phaûi thöïc hieän nhöõng bieän phaùp thích hôïp veà phaùp lyù,
khoa hoïc, kyõ thuaät, haønh chính vaø taøi chính caàn thieát cho vieäc xaùc ñònh,
baûo veä, baûo toàn tröng baøy vaø khoâi phuïc di saûn. Ngaøy 19/10/1987 Vieät
Nam chính thöùc pheâ chuaån Coâng öôùc veà baûo veä di saûn vaên hoaù vaø töï
nhieân theá giôùi. 

Coâng öôùc 1971 veà caùc vuøng ñaát ngaäp nöôùc coù taàm quan troïng quoác teá,
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ñaëc bieät laø nôi cö truù cuûa loaøi chim nöôùc (Coâng öôùc RAMSAR). Coâng öôùc
naøy nhaèm baûo toàn nôi cö truù cuûa loaøi chim nöôùc. Vieät Nam tham gia Coâng
öôùc naøy thaùng 9 naêm 1989.

Coâng öôùc quoác teá veà ngaên ngöøa oâ nhieãm daàu do taøu bieån ñöa ra nhöõng
cam keát chung nhaèm ngaên ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng bieån do vieäc thaûi ra
nhöõng chaát coù haïi hoaëc nhöõng chaát coù chöùa caùc chaát coù haïi. Vieät Nam
tham gia Coâng öôùc naøy thaùng 8 naêm 1991.

Coâng öôùc Vieân 1985 veà baûo veä taàng oâ-zoân xaùc laäp söï kieåm soaùt veà caùc
chaát laøm giaûm taàng oâ - zoân. Vieät Nam gia nhaäp Coâng öôùc naøy vaø Nghò
ñònh thö Montreal (1987) vaøo thaùng 1 naêm 1994.

Coâng öôùc 1973 veà buoân baùn quoác teá nhöõng loaøi ñoäng vaät, thöïc vaät coù
nguy cô bò ñe doaï tuyeät chuûng (Coâng öôùc CITES). Coâng öôùc naøy xaùc
ñònh nhöõng gioáng, loaøi bò ñe doaï tuyeät chuûng, nhöõng gioáng loaøi coù nguy
cô bò ñe doaï tuyeät chuûng vaø caùc gioáng loaøi bò ñe doaï tuyeät chuûng ôû caáp
quoác gia vaø caùc bieän phaùp ñeå haïn cheá buoân baùn nhöõng loaøi ñoäng, thöïc
vaät hoang daõ nguy caáp, coù nguy cô tuyeät chuûng. Vieät Nam gia nhaäp Coâng
öôùc naøy thaùng 1 naêm 1994.

Coâng öôùc Lieân hôïp quoác veà Luaät bieån 1982 coù quy ñònh cho pheùp caùc
quoác gia tham gia hoaëc töï coù bieän phaùp nhaèm ngaên chaën, giaûm thieåu vaø
kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng bieån. Vieät Nam pheâ chuaån Coâng öôùc naøy
thaùng 7 naêm 1994.

Coâng öôùc khung veà bieán ñoåi khí haäu khoâng ñöa ra caùc bieän phaùp kieåm
soaùt quoác teá, nhöng caùc quoác gia thaønh vieân caàn cam keát tích cöïc ñieàu
tra khí gaây hieäu öùng nhaø kính, xaây döïng chieán löôïc vaø chöông trình quoác
gia nhaèm thích hôïp hoaù vôùi söï bieán ñoåi cuûa khí haäu. Vieät Nam pheâ chuaån
Coâng öôùc naøy ngaøy 16/11/1994.

Coâng öôùc ña daïng sinh hoïc coù muïc tieâu cô baûn laø baûo veä ña daïng sinh
hoïc, chia seû lôïi ích coù ñöôïc töø vieäc söû duïng nguoàn gen; caùc quoác gia coù
chuû quyeàn khai thaùc taøi nguyeân cuûa mình theo Hieán chöông Lieân hôïp
quoác vaø phaùp luaät quoác teá ñeå thöïc hieän chính saùch moâi tröôøng cuûa mình.
Tuy nhieân, caùc quoác gia caàn ñaûm baûo cho caùc hoaït ñoäng naøy khoâng gaây
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nguy haïi cho moâi tröôøng. Vieät Nam pheâ chuaån Coâng öôùc naøy ngaøy
16/11/1994.

Coâng öôùc 1989 veà vaän chuyeån qua bieân giôùi caùc chaát ñoäc hai vaø loaïi boû
chuùng (Coâng öôùc Basel) ñöa ra moät phaïm vi roäng nhöõng cam keát chung
cho caùc nöôùc thaønh vieân coù theå caám nhaäp caùc chaát thaûi ñoäc haïi vaø caùc
chaát thaûi khaùc. Vieät Nam pheâ chuaån Coâng öôùc naøy thaùng 3 naêm 1995.

9.3. Moät soá vaán ñeà chung veà phaùp luaät moâi tröôøng lieân quan ñeán hoaït ñoäng
cuûa doanh nghieäp

9.3.1.  Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp baét ñaàu hoaït ñoäng ñaàu tö saûn xuaát kinh doanh

Khi laäp döï aùn ñeà nghò cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn pheâ duyeät, caáp pheùp
ñaàu tö, xaây döïng, saûn xuaát, kinh doanh neáu döï aùn naèm trong danh muïc caùc döï
aùn phaûi laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa Chính phuû, theo caùc
tieâu chí ñöôïc neâu ra döôùi ñaây, thì ñoàng thôøi vôùi vieäc laäp baùo caùo nghieân cöùu
khaû thi phaûi laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trình cô quan nhaø nöôùc
coù thaåm quyeàn pheâ duyeät:

Döï aùn coâng trình quan troïng quoác gia;

Döï aùn coù söû duïng moät phaàn dieän tích ñaát hoaëc coù aûnh höôûng xaáu ñeán
khu baûo toàn thieân nhieân, vöôøn quoác gia, khu di tích lòch söû - vaên hoaù, di
saûn töï nhieân, danh lam thaéng caûnh ñaõ ñöôïc xeáp haïng;

Döï aùn coù nguy cô aûnh höôûng ñeán nguoàn nöôùc löu vöïc soâng, vuøng ven
bieån, vuøng coù heä sinh thaùi ñöôïc baûo veä;

Döï aùn xaây döïng keát caáu haï taàng khu kinh teá, khu coâng nghieäp, khu coâng
ngheä cao, khu cheá xuaát, cuïm laøng ngheà;

Döï aùn xaây döïng ñoâ thò môùi, khu daân cö taäp trung;

Döï aùn khai thaùc, söû duïng nöôùc döôùi ñaát, taøi nguyeân thieân nhieân quy moâ lôùn;

Döï aùn coù tieàm aån nguy cô lôùn gaây taùc ñoäng xaáu vôùi moâi tröôøng.

Caùc döï aùn neâu treân chæ ñöôïc pheâ duyeät, caáp pheùp ñaàu tö, xaây döïng, khai thaùc
sau khi baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. 

Caùc cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï quy moâ hoä gia ñình vaø caùc ñoái töôïng
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khoâng thuoäc caùc tröôøng hôïp phaûi laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng
neâu treân thì phaûi coù baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng ñöôïc ñaêng kyù vôùi cô quan
nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø caùc ñoái töôïng naøy chæ ñöôïc trieån khai hoaït ñoäng
saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï sau khi ñaõ ñaêng kyù baûn cam keát baûo veä moâi
tröôøng vôùi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn.

9.3.2. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï

Caùc doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï phaûi thöïc
hieän ñuùng, ñaày ñuû caùc noäi dung baûo veä moâi tröôøng neâu trong baùo caùo ñaùnh giaù
taùc ñoäng moâi tröôøng vaø caùc yeâu caàu cuûa quyeát ñònh pheâ duyeät baùo caùo ñaùnh
giaù taùc ñoäng moâi tröôøng hoaëc caùc noäi dung ñaõ ghi trong baûn cam keát baûo veä
moâi tröôøng vaø chòu söï kieåm tra, giaùm saùt cuûa cô quan nhaø nöôùc ñaõ pheâ duyeät
baùo caùo hoaëc ñaõ ñaêng kyù baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng vaø cuûa coäng ñoàng
daân cö nôi doanh nghieäp hoaït ñoäng.

9.3.3. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng xuaát khaåu 

Caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng xuaát khaåu ngoaøi vieäc phaûi tuaân thuû caùc tieâu chuaån
veà veä sinh, an toaøn thöïc phaåm cuûa Vieät Nam caàn löu yù ñeán caùc yeâu caàu veà moâi
tröôøng cuûa phaùp luaät quoác teá nhö yeâu caàu veà moâi tröôøng cuûa WTO, EU...

Caùc yeâu caàu veà moâi tröôøng trong khuoân khoå cuûa WTO, ñaëc bieät laø caùc quy ñònh
cuûa Hieäp ñònh veà haøng raøo kyõ thuaät trong thöông maïi (TBT) vaø Hieäp ñònh veà
nhöõng bieän phaùp veä sinh vaø veä sinh thöïc vaät (SPS) vaø nhöõng yeâu caàu veà moâi
tröôøng cuûa EU coù theå gaây khoù khaên ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån trong vieäc
tìm kieám vaø thaâm nhaäp thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Ví duï, caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø
tieâu chuaån (ví duï nhö yeâu caàu ñoái vôùi ngaønh deät khoâng ñöôïc söû duïng caùc loaïi
thuoác nhuoäm khoâng thaân thieän vôùi moâi tröôøng), yeâu caàu veà bao bì, ñoùng goùi
thaân thieän vôùi moâi tröôøng, yeâu caàu veà nhaõn sinh thaùi... coù theå aûnh höôûng ñeán
vieäc xuaát khaåu haøng hoaù cuûa doanh nghieäp tôùi caùc nöôùc phaùt trieån.

Tuy nhieân, moät khi saûn phaåm cuûa doanh nghieäp ñaõ ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu
chuaån saûn phaåm  (ví duï ñöôïc caáp moät nhaõn hieäu sinh thaùi taïi thò tröôøng EU) thì
ñaõ chöùng toû ñöôïc hình aûnh veà chaát löôïng vaø söï thaân thieän vôùi moâi tröôøng cuûa
doanh nghieäp vaø saûn phaåm cuûa doanh nghieäp ñoù vaø saûn phaåm cuûa hoï seõ coù
nhieàu khaû naêng ñaït ñöôïc cô hoäi ñeå thaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng khaùc. Do ñoù,
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ñeå baûo ñaûm cho hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp phaùt trieån thì caùc
doanh nghieäp caàn thieát phaûi nghieân cöùu, tìm hieåu kyõ caùc quy ñònh veà moâi
tröôøng cuûa caùc thò tröôøng maø doanh nghieäp mong muoán thaâm nhaäp.

10. CAÙC HÌNH THÖÙC GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP TRONG KINH DOANH

10.1. Troïng taøi vaø giaûi quyeát tranh chaáp baèng troïng taøi                            

Troïng taøi phi chính phuû nöôùc ta ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 9 naêm 1994, theo Nghò
ñònh soá 116/ NÑ – CP ngaøy 5/9/1994 cuûa Chính phuû veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng
cuûa troïng taøi kinh teá phi chính phuû (sau ñaây goïi taét laø Nghò ñònh 116). Khaéc
phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa Nghò ñònh 116, vaø ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa tieán
trình hoäi nhaäp neàn kinh teá quoác teá, Uyû ban Thöôøng vuï Quoác hoäi ñaõ ban haønh
Phaùp leänh Troïng taøi naêm 2003. Ñaây laø moät böôùc tieán quan troïng, môû roäng caùc
hình thöùc giaûi quyeát tranh chaáp beân ngoaøi Toaø aùn. Theo Phaùp leänh troïng taøi
naêm 2003, moïi tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng thöông maïi ñeàu coù theå
ñöa ra giaûi quyeát taïi troïng taøi. Caùc phaùn quyeát troïng taøi ñöôïc baûo ñaûm cöôõng
cheá thi haønh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 2 cuûa Phaùp leänh Troïng taøi naêm 2003 thì Troïng
taøi laø phöông thöùc giaûi quyeát tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng thöông maïi
ñöôïc caùc beân thoûa thuaän vaø ñöôïc tieán haønh theo trình töï, thuû tuïc toá tuïng do
Phaùp leänh naøy quy ñònh.

Coù nhieàu phöông thöùc giaûi quyeát tranh chaáp ngoaøi con ñöôøng toaø aùn nhö
Thöông löôïng, trung gian, hoaø giaûi nhöng so vôùi caùc phöông thöùc giaûi quyeát
tranh chaáp treân thì vieäc löïa choïn phöông thöùc giaûi quyeát tranh chaáp baèng troïng
taøi coù moät soá öu ñieåm nhö:

Thöù nhaát, tính chung thaåm vaø hieäu löïc cuûa quyeát ñònh troïng taøi ñoái vôùi vieäc
giaûi quyeát tranh chaáp trong kinh doanh quoác teá.

Tính chung thaåm cuûa quyeát ñònh troïng taøi khoâng chæ coù giaù trò baét buoäc ñoái
vôùi caùc beân ñöông söï maø noù coøn khieán caùc beân khoâng theå choáng aùn hay
khaùng caùo. Xeùt xöû taïi troïng taøi chæ coù moät caáp xeùt xöû. Khi tuyeân phaùn quyeát
xong, Uyû ban Troïng taøi (Hoäi ñoàng troïng taøi) hoaøn thaønh nhieäm vuï vaø chaám
döùt söï toàn taïi cuûa mình. Ñieàu naøy khaùc vôùi vieäc xeùt xöû taïi toøa aùn.
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Hieäu löïc quyeát ñònh cuûa troïng taøi

Quyeát ñònh troïng taøi ñöôïc tuyeân ôû moät nöôùc, veà nguyeân taéc, chæ coù hieäu löïc ñoái
vôùi caùc beân ñöông söï ôû nöôùc ñoù. Coù nghóa laø quyeát ñònh troïng taøi chæ coù hieäu
löïc phaùp lyù trong phaïm vi laõnh thoå cuûa nöôùc coù troïng taøi. Ñoái vôùi tranh chaáp coù
yeáu toá quoác teá, vieäc ra ñôøi cuûa Coâng öôùc New – York naêm 1958 veà coâng nhaän
vaø thi haønh quyeát ñònh cuûa troïng taøi nöôùc ngoaøi ñaõ taïo cô sôû phaùp lyù thuaän lôïi
cho vieäc thi haønh hieäu löïc cuûa quyeát ñònh troïng taøi ôû nöôùc ngoaøi.

Theo Coâng öôùc New-York, caùc quyeát ñònh cuûa troïng taøi cuûa baát kyø nöôùc thaønh
vieân naøo cuûa Coâng öôùc, neáu hoäi ñuû caùc ñieàu kieän, ñeàu ñöôïc toøa aùn cuûa caùc
nöôùc thaønh vieân khaùc thöøa nhaän vaø thi haønh thoâng qua caùc thuû tuïc phaùp lyù linh
hoaït, meàm deûo vaø thieän chí. Ñeán nay, ñaõ coù treân 100 quoác gia, trong ñoù coù Vieät
Nam, ôû khaép caùc chaâu luïc treân theá giôùi thöøa nhaän Coâng öôùc naøy. 

Thöù hai, tính bí maät

Troïng taøi laø moät tieán trình giaûi quyeát tranh chaáp coù tính rieâng bieät. Haàu heát phaùp
luaät veà troïng taøi cuûa caùc nöôùc ñeàu thöøa nhaän nguyeân taéc troïng taøi xöû kín (in
camera) neáu caùc beân khoâng quy ñònh khaùc.

Ñaây laø öu ñieåm ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp khoâng muoán caùc chi tieát trong vuï
tranh chaáp cuûa mình bò ñem ra coâng khai, tieát loä tröôùc toøa aùn (hoaëc coâng
chuùng) - ñieàu maø caùc doanh nghieäp luoân coi laø toái kî trong hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa mình.

Thöù ba, tính lieân tuïc

Hoaït ñoäng troïng taøi dieãn ra lieân tuïc vì Hoäi ñoàng troïng taøi (Uyû ban troïng taøi) xeùt
xöû vuï kieän ñaõ ñöôïc caùc beân löïa choïn, hoaëc ñöôïc chæ ñònh ñeå giaûi quyeát  vuï kieän
ñoù. Caùc troïng taøi vieân theo suoát vuï kieän töø ñaàu ñeán cuoái, vì vaäy, hoï coù cô hoäi
tìm hieåu tình tieát vuï vieäc. Ñieàu naøy coù lôïi ngay caû khi caùc beân muoán hoøa giaûi
hoaëc giaûi quyeát tranh chaáp thoâng qua ñaøm phaùn, troïng taøi coù theå hoã trôï caùc
beân ñaït tôùi moät thoûa thuaän. Ñieàu naøy thöôøng khoâng xaûy ra ôû toøa aùn.

Thöù tö, tính linh hoaït

Giaûi quyeát tranh chaáp baèng troïng taøi coù tính linh hoaït, meàm deûo, naêng ñoäng vaø
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deã thích öùng hôn so vôùi toøa aùn. Toøa aùn, khi xeùt xöû phaûi tuaân thuû moät caùch ñaày
ñuû vaø nghieâm khaéc (cöùng nhaéc) caùc quy ñònh coù tính quy trình, thuû tuïc, trình töï
... ñöôïc quy ñònh tröôùc ñoù. Ñieàu naøy khoâng phaûi laø hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.

Thöù naêm, tieát kieäm thôøi gian

Tính lieân tuïc, toác ñoä cuûa caùc hoaït ñoäng kinh teá vaø kinh doanh, ñaëc bieät hoaït
ñoäng kinh doanh quoác teá ñoøi hoûi caùc beân khoâng theå laõng phí thôøi gian, ñieàu maø
caùc toøa aùn seõ raát khoù ñaùp öùng ñöôïc do luoân phaûi giaûi quyeát nhieàu tranh chaáp
cuøng moät luùc gaây ra khaû naêng aùch taéc hoà sô.

Giaûi quyeát tranh chaáp baèng toøa aùn cho pheùp caùc beân ñöôïc quyeàn khaùng aùn
cuõng laøm cho tieán ñoä bò keùo daøi. Trong thöïc teá, giaûi quyeát tranh chaáp baèng
troïng taøi, ví duï nhö giaûi quyeát tranh chaáp baèng VIAC thöôøng keùo daøi toái ña laø
6 thaùng, coøn taïi toøa aùn coù theå keùo daøi haøng naêm trôøi.

Thöù saùu, duy trì ñöôïc quan heä ñoái taùc

Vieäc xeùt xöû tranh chaáp baèng troïng taøi coù tính bí maät seõ traùnh cho caùc beân nguy
cô laøm toån thöông ñeán moái quan heä hôïp taùc. Trong khi ñoù, xeùt xöû coâng khai taïi
toøa aùn thöôøng deã laøm cho caùc beân rôi vaøo tình theá ñoái ñòch nhau vôùi keát cuïc laø
moät beân ñöôïc thöøa nhaän nhö laø ngöôøi chieán thaéng, coøn beân kia thaáy mình thaät
söï nhö moät keû thua cuoäc.

Xeùt xöû baèng troïng taøi seõ laøm giaûm möùc ñoä xung ñoät caêng thaúng cuûa nhöõng baát
ñoàng treân cô sôû nhöõng caâu hoûi gôïi môû, trong moät khoâng gian kín ñaùo nheï
nhaøng... Ñoù laø nhöõng yeáu toá taïo ñieàu kieän ñeå caùc beân duy trì ñöôïc quan heä ñoái
taùc, quan heä thieän chí ñoái vôùi nhau. Vaø ñaëc bieät, söï töï nguyeän thi haønh quyeát
ñònh troïng taøi cuûa moät beân seõ laøm cho beân kia coù söï tin töôûng toát hôn trong
quan heä laøm aên trong töông lai.

Thöù baûy, troïng taøi cho pheùp caùc beân söû duïng ñöôïc kinh nghieäm cuûa caùc
chuyeân gia.

Öu ñieåm naøy theå hieän ôû quyeàn ñöôïc choïn troïng taøi vieân cuûa caùc beân ñöông söï,
ñieàu maø khoâng toàn taïi ôû toøa aùn.
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Caùc beân coù theå choïn moät Hoäi ñoàng troïng taøi döïa treân naêng löïc, söï hieåu bieát
vöõng vaøng cuûa hoï veà phaùp luaät thöông maïi quoác teá, veà caùc lónh vöïc chuyeân
ngaønh coù tính chuyeân saâu nhö chöùng khoaùn, licensing, leasing, XNK haøng hoùa
vaø dòch vuï, sôû höõu trí tueä... 

10.1.1. Toá tuïng troïng taøi vaø moät soá vaán ñeà caàn löu yù khi giaûi quyeát tranh
chaáp baèng troïng taøi taïi Vieät Nam.

a. Löïa choïn hình thöùc troïng taøi

Caùc beân coù quyeàn löïa choïn Trung taâm troïng taøi hoaëc Hoäi ñoàng troïng taøi do caùc
beân thaønh laäp ñeå giaûi quyeát tranh chaáp theo quy ñònh veà toá tuïng troïng taøi ñöôïc
quy ñònh trong Phaùp leänh Troïng taøi Vieät Nam naêm 2003.

b. Ñôn kieän ra troïng taøi

Ñeå giaûi quyeát tranh chaáp taïi Trung taâm troïng taøi, nguyeân ñôn phaûi laøm ñôn kieän
göûi Trung taâm Troïng taøi. Ñôn kieän ít nhaát phaûi coù 6 noäi dung chuû yeáu sau ñaây:

Ngaøy, thaùng, naêm vieát ñôn;

Teân vaø ñòa chæ cuûa caùc beân;

Toùm taét noäi dung vuï tranh chaáp;

Caùc yeâu caàu cuûa nguyeân ñôn;

Trò giaù taøi saûn maø nguyeân ñôn yeâu caàu;

Troïng taøi vieân cuûa Trung taâm troïng taøi maø nguyeân ñôn choïn.

Keøm theo ñôn kieän, nguyeân ñôn phaûi göûi baûn chính hoaëc baûn sao thoûa thuaän
troïng taøi, baûn chính hoaëc baûn sao caùc taøi lieäu, chöùng cöù. Baûn sao phaûi coù
chöùng thöïc hôïp leä.

Toá tuïng troïng taøi baét ñaàu khi Trung taâm Troïng taøi nhaän ñöôïc ñôn kieän cuûa
Nguyeân ñôn. Trong thôøi haïn naêm ngaøy laøm vieäc, keå töø khi nhaän ñöôïc ñôn kieän,
Trung taâm troïng taøi phaûi giöõ cho Bò ñôn baûn sao ñôn kieän cuûa Nguyeân ñôn vaø
nhöõng taøi lieäu theo quy ñònh neâu treân.

c. Phí troïng taøi

Nguyeân ñôn phaûi noäp taïm öùng phí troïng taøi, neáu caùc beân khoâng coù thoûa thuaän
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khaùc. Trong tröôøng hôïp giaûi quyeát vuï tranh chaáp taïi Trung taâm troïng taøi thì Ban
ñieàu haønh Trung taâm troïng taøi aán ñònh phí troïng taøi theo ñieàu leä cuûa Trung taâm.

Beân thua kieän phaûi chòu phí troïng taøi, tröø tröôøng hôïp caùc beân coù thoûa thuaän khaùc.

d. Thôøi hieäu toá tuïng

Coù hai loaïi thôøi hieäu khôûi kieän laø thôøi hieäu khôûi kieän do phaùp luaät quy ñònh cho
töøng loaïi tranh chaáp vaø thôøi hieäu khôûi kieän chung keå töø ngaøy quyeàn vaø lôïi ích
hôïp phaùp bò xaâm haïi.

Caàn chuù yù ñeán daùn ñoaïn thôøi hieäu khôûi kieän (taïm döøng thôøi hieäu khôûi kieän) vaø
ñöùt ñoaïn thôøi hieäu khôûi kieän (thôøi gian khoâng tính vaøo thôøi hieäu khôûi kieän).

e. Vaán ñeà luaät aùp duïng

Luaät aùp duïng lieân quan ñeán thuû tuïc toá tuïng troïng taøi.

Luaät noäi dung ñöôïc aùp duïng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùp lyù veà quyeàn vaø
nghóa vuï caùc beân ñang tranh chaáp.

f. Vaán ñeà thi haønh quyeát ñònh troïng taøi

Sau thôøi haïn 30 ngaøy keå töø ngaøy heát thôøi haïn thi haønh quyeát ñònh troïng taøi neáu
moät beân khoâng töï nguyeän thi haønh, cuõng khoâng yeâu caàu huûy quyeát ñònh troïng
taøi thì beân ñöôïc thi haønh quyeát ñònh troïng taøi coù quyeàn laøm ñôn yeâu caàu cô
quan thi haønh aùn caáp tænh nôi coù truï sôû, nôi cö truù hoaëc nôi coù taøi saûn cuûa beân
phaûi thi haønh, thi haønh quyeát ñònh troïng taøi.

Do quyeát ñònh cuûa troïng taøi coù giaù trò chung thaåm neân noù raøng buoäc caùc beân
vaø beân thua kieän phaûi coù nghóa vuï thi haønh phaùn quyeát.

Ñoái vôùi caùc phaùn quyeát troïng taøi coù yeáu toá nöôùc ngoaøi, neáu beân thua kieän
khoâng töï nguyeän thi haønh, beân thaéng kieän phaûi thoâng qua toøa aùn cuûa nöôùc beân
thua kieän ñeå ñaûm baûo cho phaùn quyeát cuûa troïng taøi ñöôïc thi haønh. Beân thaéng
kieän phaûi laøm ñôn yeâu caàu thi haønh phaùn quyeát cuûa troïng taøi keøm theo phaùn
quyeát ñoù göûi tôùi toøa aùn cuûa nöôùc beân thua kieän ñeå nhôø toøa aùn can thieäp cho
phaùn quyeát ñöôïc thi haønh. Toøa aùn nöôùc beân thua kieän seõ xem xeùt ñôn yeâu caàu
ñoù vaø coù theå ra meänh leänh thi haønh phaùn quyeát cuûa troïng taøi göûi cho beân thua
kieän ñeå beân naøy thi haønh. Neáu beân thua kieän vaãn khoâng thi haønh phaùn quyeát
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thì seõ aùp duïng thuû tuïc cöôõng cheá thi haønh. Khi xem xeùt ñeå ra meänh leänh thi
haønh phaùn quyeát troïng taøi, toøa aùn döïa vaøo ñieàu öôùc quoác teá coù lieân quan giöõa
hai nöôùc, hoaëc döïa vaøo luaät cuûa nöôùc mình khi chöa coù ñieàu öôùc quoác teá coù
lieân quan.

10.1.2. Moät soá ñieåm caàn löu yù khi giaûi quyeát tranh chaáp trong ngoaïi thöông
baèng Trung taâm Troïng taøi Quoác teá Vieät Nam beân caïnh Phoøng Thöông
maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam.

a. Tham gia toá tuïng troïng taøi

Caùc beân coù theå tham gia tröïc tieáp hoaëc uûy quyeàn cho ñaïi dieän tham gia toá tuïng
troïng taøi. Trong tröôøng hôïp coù söï uûy quyeàn thì vieäc quyû quyeàn phaûi ñöôïc laäp
baèng vaên baûn, neâu roõ noäi dung, phaïm vi, thôøi haïn uûy quyeàn vaø thoâng baùo cho
VIAC bieát.

Trong vuï tranh chaáp coù yeáu toá nöôùc ngoaøi, bò ñôn coù theå choïn moät troïng taøi
vieân coù teân trong hoaëc ngoaøi Danh saùch Troïng taøi vieân hoaëc yeâu caàu Chuû tòch
VIAC chæ ñònh moät troïng taøi vieân cho mình. Neáu choïn Troïng taøi vieân ngoaøi Danh
saùch Troïng taøi vieân,  bò ñôn phaûi thoâng baùo cho VIAC hoï teân vaø ñòa chæ lieân laïc
cuûa Troïng taøi vieân maø bò ñôn choïn. Tröôøng hôïp bò ñôn yeâu caàu Chuû tòch VIAC
chæ ñònh Troïng taøi vieân, Chuû tòch VIAC seõ chæ ñònh moät Troïng taøi vieân coù teân
trong Danh saùch Troïng taøi vieân.

b. Caên cöù phaùp lyù ñeå giaûi quyeát noäi dung vuï tranh chaáp

Ñoái vôùi vuï tranh chaáp coù yeáu toá nöôùc ngoaøi, Hoäi ñoàng Troïng taøi giaûi quyeát noäi
dung vuï tranh chaáp caên cöù vaøo caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng, vaøo luaät aùp duïng
do caùc beân löïa choïn, vaøo caùc ñieàu öôùc quoác teá coù lieân quan vaø coù tính ñeán caùc
taäp quaùn thöông maïi quoác teá. Trong tröôøng hôïp caùc beân khoâng choïn hoaëc
khoâng thoáng nhaát ñöôïc vieäc choïn luaät aùp duïng thì Hoäi ñoàng Troïng taøi quyeát ñònh
choïn luaät aùp duïng maø Hoäi ñoàng Troïng taøi cho laø phuø hôïp (ñieàu 19, khoaûn 2 Quy
taéc toá tuïng cuûa VIAC).

c. Caùc bieän phaùp khaån caáp taïm thôøi

Trong quaù trình giaûi quyeát tranh chaáp, neáu thaáy quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa
mình bò xaâm haïi hoaëc coù nguy cô tröïc tieáp bò xaâm haïi, caùc beân coù quyeàn göûi
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ñôn ñeán toøa aùn coù thaåm quyeàn yeâu caàu aùp duïng bieän phaùp khaån caáp taïm thôøi
theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (ñieàu 26 Quy taéc toá tuïng cuûa VIAC).

Toøa aùn coù thaåm quyeàn trong tröôøng hôïp naøy laø Toøa aùn caáp tænh, nôi Hoäi ñoàng
troïng taøi thuï lyù vuï tranh chaáp.

Caùc bieän phaùp khaån caáp taïm thôøi goàm:

Baûo toaøn chöùng cöù trong tröôøng hôïp chöùng cöù ñang bò tieâu huûy hoaëc coù
nguy cô bò tieâu huûy;

Keâ bieân taøi saûn tranh chaáp;

Caám chuyeån dòch taøi saûn tranh chaáp;

Caám thay ñoåi hieän traïng taøi saûn tranh chaáp;

Keâ bieân vaø nieâm phong taøi saûn ôû nôi göûi;

Phong toûa taøi saûn taïi ngaân haøng.

d. Hieäu löïc cuûa Quyeát ñònh Troïng taøi

Quyeát ñònh Troïng taøi coù giaù trò chung thaåm, coù hieäu löïc keå töø ngaøy coâng boá.
Caùc beân phaûi thi haønh Quyeát ñònh Troïng taøi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Sau thôøi haïn 30 ngaøy, keå töø ngaøy heát haïn thôøi haïn thi haønh Quyeát ñònh Troïng
taøi, neáu moät beân khoâng töï nguyeän thi haønh, cuõng khoâng yeâu caàu huûy Quyeát
ñònh thì beân ñöôïc thi haønh Quyeát ñònh Troïng taøi coù quyeàn laøm ñôn yeâu caàu cô
quan thi haønh aùn caáp tænh nôi coù truï sôû, nôi cö truù hoaëc nôi coù taøi saûn cuûa beân
phaûi thi haønh, thi haønh Quyeát ñònh Troïng taøi.

Trình töï, thuû tuïc vaø thôøi haïn thi haønh Quyeát ñònh Troïng taøi ñöôïc aùp duïng theo
quy ñònh cuûa phaùp luaät veà thi haønh aùn daân söï (ñieàu 57 Phaùp leänh Troïng taøi
Thöông maïi naêm 2003).

10.2. Giaûi quyeát Tranh chaáp hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng kinh doanh baèng
Toaø aùn ôû Vieät Nam 

10.2.1. Khaùi quaùt veà tranh chaáp hôïp ñoàng vaø giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng

a. Tranh chaáp hôïp ñoàng

204



205CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

Hôïp ñoàng ñöôïc giao keát hôïp phaùp trôû thaønh "luaät" ñoái vôùi caùc beân giao keát.
Caùc beân phaûi nghieâm tuùc thöïc hieän caùc nghóa vuï phaùt sinh töø hôïp ñoàng. Nhöng
trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng luoân tieàm aån nguy cô vi phaïm. Ñoù coù theå
laø haønh vi khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng, khoâng ñaày
ñuû caùc nghóa vuï hôïp ñoàng. Heä quaû cuûa nhöõng vi phaïm naøy laø quyeàn vaø lôïi ích
hôïp phaùp cuûa moät beân coù theå bò xaâm haïi vaø vì theá maø daãn ñeán tranh chaáp giöõa
caùc beân.

Tranh chaáp hôïp ñoàng laø söï maâu thuaãn, baát ñoàng yù kieán giöõa caùc beân tham gia
quan heä hôïp ñoàng lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän (hoaëc khoâng thöïc hieän) caùc
quyeàn vaø nghóa vuï theo hôïp ñoàng. Caàn phaân bieät  vi phaïm hôïp ñoàng vaø tranh
chaáp hôïp ñoàng. Vi phaïm hôïp ñoàng laø haønh vi ñôn phöông cuûa moät beân ñaõ xöû
söï traùi vôùi cam keát trong hôïp ñoàng coøn tranh chaáp hôïp ñoàng laø yù kieán khoâng
thoáng nhaát cuûa caùc beân veà vieäc ñaùnh giaù haønh vi vi phaïm hoaëc caùch thöùc giaûi
quyeát haäu quaû phaùt sinh töø söï vi phaïm ñoù. Tranh chaáp hôïp ñoàng coù caùc yeáu
toá sau ñaây: (a) Coù moät quan heä hôïp ñoàng toàn taïi giöõa caùc beân tranh chaáp; (b)
Coù söï vi phaïm (hoaëc giaû thieát laø vi phaïm) nghóa vuï cuûa moät beân laøm aûnh höôûng
tôùi lôïi ích cuûa beân kia; (c) Coù söï baát ñoàng yù kieán cuûa caùc beân veà söï vi phaïm hoaëc
xöû lyù haäu quaû phaùt sinh töø söï vi phaïm.  Nhö vaäy, tranh chaáp hôïp ñoàng baét nguoàn
töø söï vi phaïm nhöng khoâng phaûi vi phaïm naøo cuõng daãn ñeán tranh chaáp. 

Tranh chaáp hôïp ñoàng coù caùc ñaëc ñieåm: 

(i) Phaùt sinh tröïc tieáp töø quan heä hôïp ñoàng bôûi vaäy luoân thuoäc quyeàn töï
ñònh ñoaït cuûa caùc beân tranh chaáp; 

(ii) Mang yeáu toá taøi saûn vaø gaén lieàn vôùi lôïi ích cuûa caùc beân tranh chaáp; 

(iii) Nguyeân taéc giaûi quyeát caùc tranh chaáp hôïp ñoàng laø bình ñaúng, thoaû thuaän.

b. Giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng

Tranh chaáp hôïp ñoàng ñoøi hoûi phaûi ñöôïc giaûi quyeát thoaû ñaùng baèng moät phöông
thöùc naøo ñoù nhaèm baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc beân; baûo ñaûm traät
töï phaùp luaät vaø kyû cöông xaõ hoäi; giaùo duïc yù thöùc toân troïng phaùp luaät cuûa coâng
daân, goùp phaàn ngaên ngöøa söï vi phaïm hôïp ñoàng. Xuaát phaùt töø yù nghóa nhö vaäy
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maø vieäc giaûi quyeát caùc tranh chaáp hôïp ñoàng phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu sau:

Nhanh choùng, chính xaùc, ñuùng phaùp luaät; 

Quyeát ñònh giaûi quyeát phaûi coù giaù trò thi haønh cao; 

Quaù trình giaûi quyeát phaûi ñaûm baûo tính daân chuû vaø quyeàn töï ñònh ñoaït
cuûa caùc beân; 

Chi phí giaûi quyeát thaáp.

Tranh chaáp hôïp ñoàng coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng caùc phöông thöùc khaùc nhau:
Hoaø giaûi, Troïng taøi, Toaø aùn. Khi tranh chaáp phaùt sinh, caùc beân coù theå löïa choïn
moät phöông thöùc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng phuø hôïp hoaëc söû duïng phoái
hôïp nhieàu phöông phaùp. Caùc yeáu toá chi phoái ñeán vieäc caùc beân löïa choïn
phöông thöùc giaûi quyeát tranh chaáp coù theå keå ñeán:

Nhöõng lôïi theá maø phöông thöùc ñoù coù theå mang laïi cho caùc beân;

Möùc ñoä phuø hôïp cuûa phöông thöùc ñoù vôùi noäi dung vaø tính chaát cuûa tranh
chaáp, vôùi thieän chí cuûa caùc beân; 

Thaùi ñoä cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi quyeàn löïa choïn phöông thöùc giaûi quyeát cuûa
caùc beân (ví duï, ñoái vôùi tranh chaáp hôïp ñoàng giöõa caùc coâng daân vôùi nhau
khoâng ñöôïc giaûi quyeát taïi Troïng taøi).

Trong ñieàu kieän thöïc teá ôû Vieät Nam thì phaàn lôùn caùc tranh chaáp hôïp ñoàng, neáu caùc
beân khoâng thöông löôïng, hoaø giaûi vôùi nhau thì ñöôïc giaûi quyeát baèng Toaø aùn. 

10.2.2. Toaø aùn - moät hình thöùc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng quan troïng ôû
Vieät Nam hieän nay

Beân caïnh hình thöùc troïng taøi, caùc tranh chaáp hôïp ñoàng coøn coù theå ñöôïc giaûi
quyeát baèng Toaø aùn. Trong cô cheá kinh teá keá hoaïch hoaù taäp trung, caùc tranh
chaáp hôïp ñoàng daân söï ñöôïc giaûi quyeát baèng Toaø aùn coøn tranh chaáp hôïp ñoàng
kinh teá ñöôïc giaûi quyeát taïi cô quan Troïng taøi kinh teá caùc caáp do Nhaø nöôùc thaønh
laäp. Nhöng töø ngaøy 01/7/1994 heä thoáng Troïng taøi kinh teá ñaõ chaám döùt hoaït
ñoäng. Chöùc naêng giaûi quyeát tranh chaáp kinh teá, trong ñoù coù tranh chaáp hôïp
ñoàng kinh teá ñöôïc chuyeån sang cho Toaø aùn. 
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Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu rieâng cuûa vieäc giaûi quyeát tranh chaáp kinh teá, Toaø kinh
teá, vôùi tính chaát laø moät toaø chuyeân traùch ñaõ ñöôïc thaønh laäp. Veà maët toå chöùc,
Toaø kinh teá ñöôïc thaønh laäp taïi Toaø aùn nhaân daân toái cao vaø Toaø aùn nhaân daân
tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông. Toaø aùn nhaân daân huyeän, quaän, thò xaõ,
thaønh phoá thuoäc tænh khoâng coù phaân toaø kinh teá maø chæ coù caùc Thaåm phaùn
chuyeân traùch, coù khaû naêng giaûi quyeát caùc tranh chaáp hôïp ñoàng kinh teá. Töø
ngaøy 1/7/1994 Toaø aùn kinh teá chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng.

Nhö vaäy, khi tranh chaáp hôïp ñoàng phaùt sinh, neáu caùc beân khoâng töï thöông
löôïng, hoaø giaûi ñöôïc vôùi nhau thì coù theå ñöôïc giaûi quyeát taïi Toaø aùn. Tröôùc ngaøy
01/01/2005, phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa hôïp ñoàng laø kinh teá hay daân söï maø
caùc tranh chaáp phaùt sinh coù theå ñöôïc Toaø aùn giaûi quyeát theo thuû tuïc toá tuïng
kinh teá hay thuû tuïc toá tuïng daân söï. Cô sôû phaùp lyù cho hoaït ñoäng xeùt xöû tranh
chaáp hôïp ñoàng cuûa Toaø aùn laø Phaùp leänh Thuû tuïc giaûi quyeát caùc vuï aùn daân söï ngaøy
29-11-1989 vaø Phaùp leänh Thuû tuïc giaûi quyeát caùc vuï aùn kinh teá ngaøy 16-3-1994.

Töø ngaøy 01/01/2005, Boä luaät toá tuïng daân söï (BLTTDS) baét ñaàu coù hieäu löïc
phaùp luaät ñaõ thoáng nhaát thuû tuïc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng, keå caû caùc
tranh chaáp phaùt sinh töø hôïp ñoàng ñöôïc caùc doanh nghieäp kyù keát ñeå phuïc vuï
muïc ñích kinh doanh thu lôïi nhuaän.

Giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng qua Toaø aùn coù nhieàu lôïi theá: Thöù nhaát, Toaø aùn
laø cô quan ñaïi dieän cho quyeàn löïc tö phaùp cuûa Nhaø nöôùc neân caùc quyeát ñònh,
baûn aùn cuûa Toaø aùn mang tính cöôõng cheá thi haønh ñoái vôùi caùc beân; Thöù hai, vôùi
nguyeân taéc hai caáp xeùt xöû, nhöõng sai soùt trong quaù trình giaûi quyeát tranh chaáp
coù khaû naêng ñöôïc phaùt hieän vaø khaéc phuïc; Thöù ba, vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa
Vieät Nam thì aùn phí Toaø aùn thaáp hôn leä phí Troïng taøi. Beân caïnh ñoù, vieäc giaûi
quyeát tranh chaáp qua Toaø aùn cuõng boäc loä moät soá haïn cheá nhaát ñònh maø ñaùng
keå nhaát laø thuû tuïc toá tuïng Toaø aùn quaù chaët cheõ laøm thôøi gian giaûi quyeát tranh
chaáp  thöôøng bò keùo daøi; khaû naêng taùc ñoäng leân quaù trình toá tuïng cuûa caùc beân
laø raát haïn cheá.

10.2.3. Thaåm quyeàn giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng cuûa Toaø aùn

a. Thaåm quyeàn theo vuï vieäc 

Thaåm quyeàn theo vuï vieäc laø phaïm vi caùc tranh chaáp phaùt sinh töø hôïp ñoàng
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trong hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc phaùp luaät xaùc ñònh thuoäc quyeàn haïn giaûi
quyeát cuûa heä thoáng Toaø aùn nhaân daân. Thaåm quyeàn giaûi quyeát tranh chaáp hôïp
ñoàng ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 25 vaø Ñieàu 29 Boä luaät toá tuïng daân söï (BLTTDS). 

Caùc tranh chaáp hôïp ñoàng ñöôïc BLTTDS phaân bieät thaønh tranh chaáp daân söï
(Ñieàu 25) vaø tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi (Khoaûn 1 Ñieàu 29). Ñeå
phaân bieät tranh chaáp hôïp ñoàng naøo laø tranh chaáp daân söï, tranh chaáp naøo laø
tranh chaáp thöông maïi, ngöôøi ta thöôøng söû duïng phöông phaùp loaïi tröø: Moät
tranh chaáp hôïp ñoàng, neáu khoâng ñöôïc coi laø tranh chaáp veà kinh doanh - thöông
maïi thì seõ ñöôïc coi laø tranh chaáp veà daân söï.

Theo khoaûn1 Ñieàu 29 BLTTDS thì caùc tranh chaáp trong hoaït ñoäng kinh doanh,
thöông maïi phaûi ñoàng thôøi thoaû maõn 3 ñieàu kieän sau:

Laø caùc tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng kinh doanh, thöông maïi, bao
goàm 14 lónh vöïc ñöôïc lieät keâ taïi khoaûn 1 Ñieàu 29 BLTTDS nhö: mua baùn
haøng hoaù; cung öùng dòch vuï; phaân phoái; ñaïi dieän, ñaïi lyù; kyù göûi; thueâ, cho
thueâ, thueâ mua; xaây döïng; tö vaán kyõ thuaät; vaän chuyeån haøng hoaù, haønh
khaùch baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû noäi ñòa; vaän chuyeån haøng
hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng bieån; mua baùn coå
phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc; ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng; baûo
hieåm; thaêm doø, khai thaùc. 

Caùc beân tranh chaáp phaûi coù ñaêng kyù kinh doanh. Ñaây laø caùc toå chöùc, caù
nhaân ñaõ ñöôïc caùc cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp giaáy chöùng nhaän
ñaêng kyù kinh doanh, bao goàm: caù nhaân, hoä gia ñình, toå hôïp taùc, coâng ty
nhaø nöôùc, hôïp taùc xaõ, coâng ty TNHH, coâng ty coå phaàn, coâng ty hôïp danh,
doanh nghieäp tö nhaân, doanh nghieäp lieân doanh, doanh nghieäp 100% voán
ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 

Caùc beân ñeàu coù muïc ñích lôïi nhuaän khi tham gia quan heä laøm phaùt sinh
tranh chaáp. Muïc ñích lôïi nhuaän coù theå laø tröïc tieáp (ví duï, coâng ty TNHH
kinh doanh thöông maïi mua haøng veà ñeå baùn laïi haøng kieám lôøi) hoaëc giaùn
tieáp (ví duï, coâng ty TNHH kinh doanh thöông maïi kyù hôïp ñoàng mua moät

208



209CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

chieác maùy tính, khoâng phaûi ñeå baùn laïi maø chæ ñeå löu giöõ thoâng tin caàn
thieát phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi cuûa mình). 

b. Thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn caùc caáp

Caùc tranh chaáp veà hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng kinh doanh coù theå ñöôïc xeùt xöû
sô thaåm ôû Toaø aùn caáp huyeän hoaëc Toaø aùn caáp tænh. Bôûi vaäy, caàn xaùc ñònh chính
xaùc tranh chaáp thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû sô thaåm cuûa Toaø aùn caáp naøo? Loaïi
thaåm quyeàn naøy ñöôïc BLTTDS goïi laø thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn caùc caáp vaø ñöôïc
quy ñònh taïi ñieåm (b) khoaûn 1 Ñieàu 29 BLTTDS.  

Thaåm quyeàn xeùt xöû sô thaåm tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi giöõa Toaø
aùn caáp huyeän vaø Toaø aùn caáp tænh ñöôïc phaân ñònh theo caùc tieâu chí veà tính chaát
tranh chaáp (loaïi tranh chaáp naøo, ñôn giaûn hay phöùc taïp); yeáu toá nöôùc ngoaøi
trong tranh chaáp vaø söï caàn thieát phaûi uyû thaùc tö phaùp cho cô quan laõnh söï quaùn
cuûa Vieät Nam hoaëc cho Toaø aùn nöôùc ngoaøi.

Thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn caáp huyeän:

Theo Ñieàu 33 BLTTDS thì Toaø aùn caáp huyeän coù thaåm quyeàn giaûi quyeát caùc
tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi khi ñaùp öùng caùc ñieàu kieän sau:

Laø caùc tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi giöõa
caùc caù nhaân, toå chöùc coù ñaêng kyù kinh doanh vôùi nhau vaø ñeàu coù muïc ñích
lôïi nhuaän trong caùc lónh vöïc: mua baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï, phaân
phoái, ñaïi dieän, ñaïi lyù, kyù göûi, thueâ, thueâ mua, xaây döïng, tö vaán kyõ thuaät,
vaän chuyeån baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû noäi ñòa. 

Khoâng coù ñöông söï hoaëc taøi saûn ôû nöôùc ngoaøi. Nghò quyeát soá
01/2005/NQ-HÑTP ngaøy 31/3/2005 cuûa Hoäi ñoàng thaåm phaùn TAND toái
cao höôùng daãn thi haønh moät soá quy ñònh trong Phaàn thöù nhaát “Nhöõng quy
ñònh chung” cuûa BLTTDS naêm 2004 giaûi thích ñöông söï ôû nöôùc ngoaøi bao
goàm: (i) ñöông söï laø caù nhaân khoâng phaân bieät laø ngöôøi nöôùc ngoaøi hay
ngöôøi Vieät Nam maø khoâng coù maët taïi Vieät Nam vaøo thôøi ñieåm Toaø aùn thuï
lyù vuï vieäc; (ii) ñöông söï laø ngöôøi Vieät Nam ñònh cö, laøm aên, hoïc taäp, coâng
taùc ôû nöôùc ngoaøi hoaëc ngöôøi nöôùc ngoaøi khoâng ôû Vieät Nam; (iii) ñöông
söï laø cô quan, toå chöùc khoâng phaân bieät laø cô quan, toå chöùc nöôùc ngoaøi
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hay cô quan, toå chöùc Vieät Nam maø khoâng coù truï sôû, chi nhaùnh, vaên
phoøng ñaïi dieän taïi Vieät Nam vaøo thôøi ñieåm Toaø aùn thuï lyù vuï vieäc.

Khoâng lieân quan ñeán taøi saûn ôû nöôùc ngoaøi. Taøi saûn ôû nöôùc ngoaøi laø nhöõng
taøi saûn ôû ngoaøi bieân giôùi laõnh thoå cuûa Vieät Nam taïi thôøi ñieåm Toaø aùn thuï
lyù vuï vieäc.

Khoâng coù nhu caàu uyû thaùc tö phaùp cho cô quan laõnh söï cuûa Vieät Nam ôû
nöôùc ngoaøi, cho Toaø aùn nöôùc ngoaøi. 

Caàn löu yù raèng giaù trò tranh chaáp khoâng phaûi laø caên cöù ñeå phaân ñònh thaåm
quyeàn xeùt xöû sô thaåm cuûa Toaø aùn caáp huyeän vaø Toaø aùn caáp tænh nhö tröôùc ñaây.

Caàn löu yù raèng vaøo thôøi ñieåm hieän nay, khoâng phaûi Toøa aùn caáp huyeän naøo cuõng
ñöôïc giaûi quyeát taát caû caùc tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi theo thaåm
quyeàn. Ñeå xaùc ñònh Toaø aùn caáp huyeän naøo ñaõ ñöôïc phaân caáp giaûi quyeát caùc
tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi theo ñuùng thaåm quyeàn quy ñònh taïi
BLTTDS, caàn tham khaûo Nghò quyeát soá 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngaøy
24/12/2004 cuûa Uyû ban Thöôøng vuï Quoác hoäi veà vieäc giao thaåm quyeàn giaûi
quyeát caùc vuï vieäc daân söï quy ñònh taïi Ñieàu 33 cuûa BLTTDS cho caùc Toaø aùn
nhaân daân huyeän, quaän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh.

Thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn caáp tænh:

Theo Ñieàu 34 BLTTDS thì Toaø aùn caáp tænh coù thaåm quyeàn giaûi quyeát sô thaåm
taát caû caùc tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi, tröø nhöõng tranh chaáp thuoäc
thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toaø aùn nhaân daân caáp huyeän. Ngoaøi ra, Toaø aùn nhaân
daân caáp tænh coù theå laáy caùc vuï vieäc thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn caáp huyeän
leân ñeå giaûi quyeát theo thuû tuïc sô thaåm nhöõng tranh chaáp veà kinh doanh, thöông
maïi thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toaø aùn caáp huyeän trong nhöõng tröôøng
hôïp caàn thieát. Caùc tröôøng hôïp caàn thieát maø Toøa aùn caáp tænh coù theå laáy nhöõng
vuï aùn kinh doanh thöông maïi thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn caáp huyeän leân ñeå
giaûi quyeát laø: 

Khi vuï aùn coù nhieàu tình tieát phöùc taïp; 

Khi vuï aùn coù nhieàu ñöông söï ôû treân ñòa baøn thuoäc caùc huyeän khaùc nhau
vaø xa nhau; 
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Toøa aùn caáp huyeän chöa coù thaåm phaùn ñeå coù theå phaân coâng giaûi quyeát
tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi hoaëc coù Thaåm phaùn nhöng Thaåm
phaùn ñoù phaûi thay ñoåi maø khoâng coù ngöôøi khaùc ñeå thay theá.

c. Thaåm quyeàn theo laõnh thoå

Thaåm quyeàn theo laõnh thoå laø vieäc xaùc ñònh moät tranh chaáp veà kinh doanh,
thöông maïi cuï theå thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toaø aùn ñòa phöông cuï theå
naøo. Vaøo thôøi ñieåm hieän nay, heä thoáng Toaø aùn nhaân daân cuûa Vieät Nam ñöôïc
toå chöùc theo ñòa giôùi haønh chính, theo ñoù moãi tænh, moãi huyeän ñeàu coù Toaø aùn.
Bôûi vaäy, vieäc xaùc ñònh thaåm quyeàn theo laõnh thoå coù yù nghóa quan troïng.

Thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn theo laõnh thoå ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 35 BLTTDS,
theo ñoù Toaø aùn coù thaåm quyeàn xeùt xöû sô thaåm caùc tranh chaáp veà kinh doanh,
thöông maïi ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

a/ Toaø aùn nôi bò ñôn cö truù, laøm vieäc (neáu bò ñôn laø caù nhaân) hoaëc coù truï
sôû (neáu bò ñôn laø cô quan, toå chöùc).

b/ Neáu caùc ñöông söï thoaû thuaän vôùi nhau baèng vaên baûn yeâu caàu Toaø aùn
nôi cö truù, laøm vieäc cuûa nguyeân ñôn hoaëc nôi nguyeân ñôn ñaët truï sôû thì
Toaø aùn theo söï thoaû thuaän cuûa caùc beân laø Toaø aùn coù thaåm quyeàn giaûi
quyeát tranh chaáp. Ñaây laø quy ñònh môùi cuûa BLTTDS so vôùi Phaùp leänh
Thuû tuïc giaûi quyeát tranh chaáp kinh teá tröôùc ñaây. Quy ñònh naøy ñaõ thaùo
gôõ caùc vöôùng maéc ñaõ phaùt sinh töông ñoái phoå bieán trong thöïc teá, ñoù laø
khi kyù keát hôïp ñoàng, caùc beân thoaû thuaän löïa choïn Toaø aùn nôi moät trong
caùc beân giaûi quyeát tranh chaáp nhöng khi tranh chaáp xaûy ra thì nguyeân
ñôn laïi khôûi kieän ñeán Toaø aùn khaùc yeâu caàu giaûi quyeát laøm cho Toaø aùn
naøy raát luùng tuùng trong vieäc quyeát ñònh thuï lyù hay khoâng thuï lyù vuï kieän.

c/ Toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn coù thaåm quyeàn giaûi quyeát nhöõng tranh chaáp
veà baát ñoäng saûn. Tröôùc ñaây, Phaùp leänh Thuû tuïc giaûi quyeát tranh chaáp
kinh teá quy ñònh raát roõ raøng taïi Ñieàu 14 raèng: “... trong tröôøng hôïp vuï aùn
chæ lieân quan ñeán baát ñoäng saûn thì Toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn giaûi quyeát”.
Coøn ñieåm c khoaûn 1 Ñieàu 35 BLTTDS chæ quy ñònh chung chung laø: “Toaø
aùn nôi coù baát ñoäng saûn coù thaåm quyeàn giaûi quyeát nhöõng tranh chaáp veà



Chöông 2
Nhöõng vaán ñeà phaùp luaät kinh doanh cô baûn

CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

baát ñoäng saûn”. Quy ñònh chöa thöïc söï roõ raøng naøy coù theå daãn tôùi nhöõng
caùch hieåu khaùc nhau nhö sau: 

Toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn chæ laø moät trong caùc Toaø aùn coù thaåm quyeàn
giaûi quyeát tranh chaáp baát ñoäng saûn vaø ngöôøi khôûi kieän coù theå noäp ñôn
kieän ñeán Toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn hoaëc Toaø aùn nôi coù truï sôû, nôi cö
truù cuûa bò ñôn...

Tranh chaáp lieân quan ñeán nhieàu noäi dung khaùc nhau, trong ñoù coù noäi
dung veà baát ñoäng saûn thì cuõng chæ Toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn môùi coù
thaåm quyeàn giaûi quyeát.

Maëc duø quy ñònh naøy chöa ñöôïc Toaø aùn nhaân daân toái cao caàn coù höôùng daãn
cuï theå nhöng caàn hieåu laø ñoái vôùi caùc tranh chaáp chæ lieân quan ñeán baát ñoâïng
saûn (nhö tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu baát ñoäng saûn, veà chaát löôïng coâng trình
xaây döïng) thì chæ coù Toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn môùi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát.

d. Thaåm quyeàn theo söï löïa choïn cuûa nguyeân ñôn

Ñeå taïo thuaän lôïi cho nguyeân ñôn thöïc hieän quyeàn khôûi kieän cuûa mình, BLTTDS
quy ñònh trong moät soá tröôøng hôïp, nguyeân ñôn ñöôïc quyeàn löïa choïn Toaø aùn
ñeå yeâu caàu giaûi quyeát tranh chaáp kinh doanh, thöông maïi. So vôùi Phaùp leänh
Thuû tuïc giaûi quyeát caùc vuï aùn kinh teá tröôùc ñaây thì caùc quy ñònh cuûa BLTTDS
veà caên cöù löïa choïn Toaø aùn giaûi quyeát tranh chaáp kinh doanh, thöông maïi khoâng
coù caùc ñieåm khaùc bieät lôùn. Tuy nhieân, khi aùp duïng quy ñònh cuûa BLTTDS veà
thaåm quyeàn theo söï löïa choïn cuûa nguyeân ñôn cuõng caàn löu yù moät soá vaán ñeà
sau ñaây:

Thöù nhaát, ñieåm (a) khoaûn 1 Ñieàu 36 BLTTDS quy ñònh: Neáu nguyeân ñôn
khoâng bieát nôi cö truù, laøm vieäc, truï sôû cuûa bò ñôn thì coù theå yeâu caàu Toaø aùn nôi
bò ñôn cö truù, laøm vieäc, coù truï sôû cuoái cuøng hoaëc nôi bò ñôn coù taøi saûn giaûi
quyeát. Quyeàn löïa choïn Toaø aùn cuûa nguyeân ñôn trong tröôøng hôïp naøy chæ phaùt
sinh khi nguyeân ñôn khoâng bieát roõ nôi cö truù, laøm vieäc, truï sôû cuûa bò ñôn. Neáu
nguyeân ñôn bieát nôi cö truù, laøm vieäc, truï sôû cuûa bò ñôn thì phaûi noäp ñôn khôûi
kieän taïi Toaø aùn, nôi bò ñôn cö truù, laøm vieäc hoaëc coù truï sôû chöù khoâng ñöôïc
quyeàn noäp ñôn ñeán Toaø aùn, nôi bò ñôn cö truù, laøm vieäc, coù truï sôû cuoái cuøng
hoaëc nôi bò ñôn coù taøi saûn.
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Thöù hai, neáu tranh chaáp phaùt sinh töø hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh toå chöùc thì
nguyeân ñôn coù theå yeâu caàu Toaø aùn nôi toå chöùc coù truï sôû hoaëc nôi toå chöùc coù
chi nhaùnh giaûi quyeát. Treân thöïc teá, moät doanh nghieäp coù theå coù nhieàu chi
nhaùnh ôû caùc ñòa phöông khaùc nhau. Nhöng nguyeân ñôn chæ coù theå löïa choïn
Toaø aùn, nôi coù chi nhaùnh neáu tranh chaáp lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa chi
nhaùnh. Caùc tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng
cuûa chi nhaùnh doanh nghieäp thöôøng laø caùc tranh chaáp phaùt sinh töø nhöõng giao
dòch do chi nhaùnh ñöùng ra xaùc laäp vaø thöïc hieän treân danh nghóa cuûa doanh nghieäp.

Thöù ba, ñieåm g khoaûn 1 Ñieàu 36 quy ñònh: "Neáu tranh chaáp phaùt sinh töø
quan heä hôïp ñoàng thì nguyeân ñôn coù theå yeâu caàu Toaø aùn nôi hôïp ñoàng ñöôïc
thöïc hieän giaûi quyeát". Maëc duø BLTTDS ñaõ söû duïng cuïm töø "hôïp ñoàng ñöôïc thöïc
hieän" thay cho cuïm töø "thöïc hieän hôïp ñoàng" nhöng vaãn chöa roõ raøng laø neáu
trong hôïp ñoàng caùc beân quy ñònh moät ñòa ñieåm thöïc hieän hôïp ñoàng nhöng treân
thöïc teá hôïp ñoàng hoaøn toaøn khoâng ñöôïc thöïc hieän vaø giöõa caùc beân coù tranh
chaáp thì Toaø aùn cuûa ñòa phöông, nôi caùc beân thoaû thuaän thöïc hieän hôïp ñoàng
coù thaåm quyeàn giaûi quyeát tranh chaáp hay khoâng? Vaán ñeà naøy caàn ñöôïc höôùng
daãn cuï theå ñeå aùp duïng thoáng nhaát trong thöïc teá.

10.2.4. Thôøi hieäu khôûi kieän tranh chaáp hôïp ñoàng

Moät ñieàu kieän ñeå Toaø aùn thuï lyù vuï aùn laø ñôn kieän phaûi ñöôïc noäp trong thôøi haïn
khôûi kieän. Thôøi hieäu khôûi kieän laø thôøi haïn do phaùp luaät quy ñònh ñeå caùc ñöông
söï thöïc hieän quyeàn khôûi kieän yeâu caàu Toaø aùn baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cho
mình; khi thôøi haïn naøy keát thuùc, ñöông söï maát quyeàn khôûi kieän.

Thôøi hieäu khôûi kieän ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 159, 160 BLTTDS vaø ñöôïc höôùng
daãn caùch tính taïi Nghò quyeát soá 01/2005/NQ-HÑTP ngaøy 31/3/2005 cuûa Hoäi
ñoàng Thaåm phaùn TAND toái cao höôùng daãn thi haønh moät soá quy ñònh trong
Phaàn thöù nhaát "Nhöõng quy ñònh chung" cuûa BLTTDS naêm 2004.

Theo Ñieàu 159 BLTTDS thì tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh khaùc veà thôøi hieäu
khôûi kieän thì phaûi aùp duïng quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ví duï, Luaät thöông maïi quy
ñònh thôøi hieäu khôûi kieän aùp duïng cho taát caû caùc haønh vi thöông maïi laø hai naêm
keå töø thôøi ñieåm phaùt sinh quyeàn khieáu naïi, do ñoù nhöõng tranh chaáp thöông maïi
thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toaø aùn theo thuû tuïc toá tuïng kinh teá seõ ñöôïc
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aùp duïng thôøi hieäu khôûi kieän laø 2 naêm.

Neáu phaùp luaät khoâng coù quy ñònh khaùc thì thôøi hieäu khôûi kieän tranh chaáp daân
söï (trong ñoù coù tranh chaáp hôïp ñoàng) laø 2 naêm, keå töø ngaøy quyeàn vaø lôïi ích
hôïp phaùp cuûa caù nhaân, toå chöùc bò xaâm phaïm.  

Caùch tính thôøi hieäu khôûi kieän ñaõ ñöôïc höôùng daãn cuï theå nhö vaäy nhöng trong
thöïc teá xeùt xöû, vieäc tính thôøi hieäu heát söùc phöùc taïp, khoâng thoáng nhaát vaø deã
nhaàm laãn ñoøi hoûi ngöôøi aùp duïng phaùp luaät phaûi vaän duïng linh hoaït quy ñònh
cuûa phaùp luaät trong töøng tröôøng hôïp cuï theå.

10.2.5. Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng vaø quyeàn, nghóa vuï cuûa hoï:

Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng bao goàm: 

Nguyeân ñôn: Nguyeân ñôn laø ngöôøi ñöôïc giaû thieát coù quyeàn hoaëc lôïi ích
hôïp phaùp bò vi phaïm hay tranh chaáp vaø ñaõ khôûi kieän taïi Toaø aùn.

Bò ñôn: Bò ñôn laø ngöôøi tham gia toá tuïng theo yeâu caàu cuûa nguyeân ñôn do
giaû thieát ñaõ vi phaïm quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa nguyeân ñôn hoaëc tranh
chaáp vôùi nguyeân ñôn.

Ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan: Laø nhöõng toå chöùc, caù nhaân coù lieân
quan ñeán tranh chaáp giöõa caùc beân vaø tham gia vaøo vuï aùn daân söï, vuï aùn kinh
teá giöõa nguyeân ñôn vaø bò ñôn ñeå baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình.

Nguyeân ñôn, bò ñôn, ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan phaûi laø caù nhaân
hoaëc phaùp nhaân. Caùc ñôn vò phuï thuoäc cuûa phaùp nhaân nhö Chi nhaùnh, Vaên
phoøng ñaïi dieän, cöûa haøng, traïm, traïi, phaân xöôûng... khoâng phaûi laø ñöông söï
trong caùc vuï kieän.

Khi tham gia toá tuïng, ñöông söï coù quyeàn vaø nghóa vuï sau ñaây: 

Veà quyeàn:

Nguyeân ñôn coù quyeàn thay ñoåi yeâu caàu cuûa mình. Bò ñôn coù quyeàn phaûn
baùc yeâu caàu cuûa nguyeân ñôn hoaëc ñeà ñaït yeâu caàu coù lieân quan ñeán yeâu
caàu cuûa nguyeân ñôn. Ngöôøi coù quyeàn lôïi nghóa vuï lieân quan coù theå coù yeâu
caàu ñoäc laäp hoaëc tham gia toá tuïng vôùi beân ñöông söï khaùc.
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Ñöa ra caùc chöùng cöù, ñöôïc bieát veà caùc chöùng cöù maø caùc ñöông söï khaùc
ñöa ra;

Yeâu caàu Toaø aùn aùp duïng bieän phaùp khaån caáp taïm thôøi. 

Tham gia phieân toaø;

Yeâu caàu thay ñoåi Thaåm phaùn, Hoäi thaåm, kieåm saùt vieân, thö kyù phieân toaø,
ngöôøi giaùm ñònh, ngöôøi phieân dòch;

Hoaø giaûi vôùi nhau;

Tranh luaän taïi phieân toaø;

Khaùng caùo baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toaø aùn;

Yeâu caàu ngöôøi coù thaåm quyeàn khaùng nghò baûn aùn, quyeát ñònh theo trình töï
giaùm ñoác thaåm, taùi thaåm.

Veà nghóa vuï:

Cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi nhöõng chöùng cöù caàn thieát lieân quan ñeán yeâu
caàu cuûa mình;

Phaûi coù maët theo giaáy trieäu taäp cuûa Toaø aùn. Bò ñôn ñaõ ñöôïc trieäu taäp hôïp
leä ñeán laàn thöù hai maø vaãn vaéng maët khoâng coù lyù do chính ñaùng, thì coù theå
bò Toaø aùn phaït tieàn töø naêm möôi ñeán moät traêm nghìn ñoàng;

Ñöông söï laø caù nhaân thì töï mình hoaëc coù theå uyû quyeàn cho ngöôøi khaùc thöïc
hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn.

Ñöông söï laø phaùp nhaân thì thöïc hieän quyeàn, nghóa vuï toá tuïng thoâng qua ngöôøi
ñaïi dieän theo phaùp luaät hoaëc theo uyû quyeàn. Ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn khoâng ñöôïc
uyû quyeàn laïi cho ngöôøi khaùc tham gia toá tuïng neáu khoâng ñöôïc ngöôøi uyû quyeàn
ñoàng yù baèng vaên baûn.

Ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn chæ ñöôïc thöïc hieän nhöõng haønh vi trong phaïm vi uyû
quyeàn. Vieäc uyû quyeàn tham gia toá tuïng phaûi laøm thaønh vaên baûn.

Ñöông söï coù theå nhôø luaät sö, baøo chöõa vieân nhaân daân hoaëc ngöôøi khaùc baûo veä
quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cho mình.
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10.2.6. Thuû tuïc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng taïi Toaø aùn

a. Khôûi kieän

  Chuaån bò hoà sô khôûi kieän:

Ñeå thöïc hieän quyeàn khôûi kieän cuûa mình, ñöông söï phaûi chuaån bò hoà sô khôûi
kieän vaø noäp taïi Toaø aùn coù thaåm quyeàn. Hoà sô goàm ñôn khôûi kieän vaø caùc giaáy
tôø noäp keøm ñôn kieän. 

Ñôn kieän laø moät cô sôû phaùp lyù quan troïng ñeå Toaø aùn xem xeùt vaø giaûi quyeát caùc
yeâu caàu cuûa nguyeân ñôn. Bôûi vaäy, ñôn kieän phaûi ñöôïc chuaån bò kyõ löôõng. Ñôn
kieän phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu sau ñaây:

Veà maët noäi dung: Ñôn kieän phaûi coù ñaày ñuû caùc noäi dung theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät nhö thoâng tin veà caùc beân ñöông söï, noäi dung vuï kieän, yeâu caàu cuï theå
cuûa nguyeân ñôn. Phaàn noäi dung cuûa ñôn kieän phaûi trình baøy ñaày ñuû, ngaén goïn,
roõ raøng, deã hieåu.

Veà maët hình thöùc: Ñôn kieän phaûi ghi roõ ngaøy, thaùng, naêm vieát ñôn; Teân Toaø aùn
yeâu caàu giaûi quyeát vaø ngöôøi kyù teân ñôn kieän phaûi ñuùng thaåm quyeàn.

Beân caïnh ñôn kieän, ngöôøi khôûi kieän (nguyeân ñôn) coøn phaûi noäp cho Toaø aùn caùc
taøi lieäu chöùng minh cho caùc yeâu caàu cuûa mình. Vieäc noäp caùc giaáy tôø, taøi lieäu coù
lieân quan nhaèm hai muïc ñích:

Giuùp Toaø aùn xem xeùt coù cô sôû ñeå thuï lyù vuï kieän hay khoâng;

Taïo nguoàn chöùng cöù ban ñaàu.

Trong toá tuïng daân söï, kinh teá thì nghóa vuï chöùng minh thuoäc veà caùc ñöông söï.
Bôûi vaäy, ñeå giuùp Toaø aùn giaûi quyeát tranh chaáp nhanh choùng, chính xaùc, ngay
töø khi noäp ñôn kieän nguyeân ñôn ñaõ phaûi xuaát trình ñaày ñuû nhöõng giaáy tôø lieân
quan. Nhöõng giaáy tôø noäp keøm ñôn kieän thöôøng bao goàm: 

Vaên baûn hôïp ñoàng;

Caùc phuï luïc hôïp ñoàng (neáu coù);

Bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng;

Hoaù ñôn, chöùng töø, giaáy bieân nhaän lieân quan ñeán haøng hoaù, dòch vuï
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hoaëc thanh toaùn;

Bieân baûn cuoäc hoïp cuûa caùc beân ñeå tieán haønh thöông löôïng, hoaø giaûi;

Nhöõng giaáy tôø, taøi lieäu nhaèm xaùc ñònh ñòa vò phaùp lyù cuûa nguyeân ñôn nhö
quyeát ñònh (hoaëc giaáy pheùp) thaønh laäp phaùp nhaân, giaáy chöùng nhaän ñaêng
kyù kinh doanh, ñieàu leä hoaït ñoäng cuûa phaùp nhaân; 

Nhöõng giaáy tôø nhaèm xaùc ñònh tö caùch phaùp lyù cuûa ngöôøi ñaïi dieän cho
nguyeân ñôn nhö quyeát ñònh boå nhieäm (hoaëc bieân baûn baàu) ngöôøi ñaïi dieän
theo phaùp luaät, giaáy uyû quyeàn, bieân baûn phaân coâng coâng taùc giöõa caùc
chöùc danh quaûn lyù phaùp nhaân...

Noäp hoà sô khôûi kieän:

Hoà sô khôûi kieän ñöôïc noäp taïi Toaø aùn coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï aùn. Sau khi
xem xeùt, neáu thaáy coù ñuû caùc ñieàu kieän thuï lyù vuï aùn thì Toaø aùn seõ thoâng baùo
cho ngöôøi noäp ñôn kieän bieát möùc taïm öùng aùn phí phaûi noäp. Ngöôøi noäp ñôn phaûi
noäp tieàn taïm öùng aùn phí taïi cô quan thi haønh aùn coù thaåm quyeàn. Sau khi noäp
taïm öùng aùn phí, ngöôøi noäp ñôn xuaát trình cho Toaø aùn  bieân lai noäp taïm öùng aùn
phí; Toaø aùn seõ thuï lyù vuï aùn vaø ghi vaøo soå thuï lyù. Vuï aùn ñöôïc ñöa vaøo quy trình
giaûi quyeát cuûa Toaø aùn.

b. Chuaån bò xeùt xöû  

Trong giai ñoaïn toá tuïng naøy, Toaø aùn seõ tieán haønh caùc hoaït ñoäng caàn thieát ñeå
xaây döïng hoà sô giaûi quyeát vuï aùn. Caùc beân ñöông söï coù theå ñöôïc Tøoaø aùn yeâu
caàu thöïc hieän caùc coâng vieäc sau ñaây:

(i) Yeâu caàu xuaát trình theâm caùc giaáy tôø, taøi lieäu caàn thieát lieân quan ñeán vuï vieäc;

(ii) Trieäu taäp leân Toaø aùn ñeå laáy lôøi khai hoaëc ñeå ñoái chaát;

(iii) Trieäu taäp ñeán phieân hoaø giaûi. Neáu caùc beân tranh chaáp hoaø giaûi vôùi nhau
thì Toaø aùn seõ laäp bieân baûn hoaø giaûi thaønh vaø ra quyeát ñònh coâng nhaän
söï thoaû thuaän cuûa caùc beân ñöông söï. Tröôøng hôïp hoaø giaûi khoâng thaønh
thì Toaø aùn laäp Bieân baûn hoaø giaûi khoâng thaønh vaø ra quyeát ñònh ñöa vuï
aùn ra xeùt xöû sô thaåm.
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c. Phieân toaø sô thaåm

  Coâng taùc chuaån bò cho vieäc tham gia phieân toaø:

Ñeå vieäc tham gia phieân toaø ñaït keát quaû toát, nhöõng ngöôøi laøm ñaïi dieän cho
ñöông söï tham gia toá tuïng caàn chuaån bò kyõ löôõng caùc noäi dung sau ñaây:

Xaùc ñònh laïi laàn cuoái cuøng caùc yeâu caàu cuï theå cuûa ñôn vò mình. Neáu caàn
thieát phaûi xin yù kieán laõnh ñaïo veà nhöõng noäi dung coù theå phaûi nhöôïng boä
vôùi ñoái phöông ñeå coù theå nhanh choùng vaø chuû ñoäng quyeát ñònh caùc vaán
ñeà phaùt sinh taïi phieân toaø.

Naém vöõng caùc tình tieát lieân quan ñeán vuï aùn ñeå trình baøy moät caùch chính xaùc
vaø coù lôïi nhaát cho ñôn vò mình khi ñöôïc yeâu caàu taïi phieân toaø.

Chuaån bò ñaày ñuû caùc giaáy tôø, taøi lieäu coù lieân quan ñeán vuï aùn nhö hoaù ñôn,
chöùng töø, soå saùch keá toaùn... ñeå kòp thôøi xuaát trình cho Toaø aùn khi ñöôïc
yeâu caàu.

Chuaån bò ñaày ñuû caùc vaên baûn phaùp luaät quy ñònh veà caùc vaán ñeà ñang
tranh chaáp ñeå coù theå trích daãn chính xaùc, nhanh choùng.

Tìm hieåu kyõ löôõng nhöõng chöùng cöù do ñoái phöông xuaát trình. Trong tröôøng
hôïp caàn thieát coù theå yeâu caàu Toaø aùn cho xem nhöõng chöùng cöù ñoù.

Kieåm tra laïi laàn cuoái xem coù chöùng cöù naøo coù giaù trò cho vieäc giaûi
quyeát vuï aùn chöa ñöôïc laøm roõ; coù ngöôøi laøm chöùng naøo chöa ñöôïc
trieäu taäp hay khoâng.

Xem  xeùt khaû naêng tham gia phieân toaø. Tröôøng hôïp caàn thieát coù theå yeâu
caàu Toaø aùn hoaõn phieân toaø.

Chuaån bò baûn luaän cöù baûo veä cho quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ñôn vò mình.

  Tham gia phieân toaø: Caùc ñöông söï tham gia phieân toaø phaûi tuaân thuû
vieäc ñieàu khieån cuûa Chuû toaï phieân toaø. Phieân toaø sô thaåm ñöôïc tieán
haønh vôùi caùc thuû tuïc sau:

Thuû tuïc baét ñaàu phieân toaø:
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Thuû tuïc hoûi taïi phieân toaø;

Thuû tuïc tranh luaän; 

Thuû tuïc nghò aùn;

Thuû tuïc tuyeân aùn.

10.2.7. Thi haønh baûn aùn, quy ñònh cuûa Toaø aùn

Veà nguyeân taéc, baûn aùn, quy ñònh cuûa Toaø aùn ñaõ coù hieäu löïc thi haønh thì caùc
beân phaûi nghieâm tuùc thi haønh. Nhöng treân thöïc teá thöôøng xaûy ra tình traïng
moät beân khoâng töï nguyeän thi haønh. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù, beân ñöôïc
thi haønh aùn coù theå yeâu caàu cô quan thi haønh daân söï aùp duïng caùc bieän phaùp
cöôõng cheá thi haønh.

Ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn coù theå yeâu caàu cô quan thi haønh aùn daân söï caáp tænh
(ñoái vôùi vieäc thi haønh quyeát ñònh, baûn aùn coù hieäu löïc phaùp luaät do Toaø aùn caáp
tænh tuyeân hoaëc thi haønh quyeát ñònh cuûa troïng taøi thöông maïi) hoaëc caáp huyeän
(ñoái vôùi vieäc thi haønh quyeát ñònh, baûn aùn coù hieäu löïc phaùp luaät do Toaø aùn caáp
huyeän tuyeân). 

Ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn coù theå yeâu caàu cô quan thi haønh aùn daân söï, nôi ngöôøi
phaûi thi haønh aùn cö truù (neáu ngöôøi phaûi thi haønh aùn laø caù nhaân) hay coù truï sôû
hoaëc nôi coù taøi saûn thi haønh aùn. Ñieàu kieän vaø thuû tuïc thi haønh aùn ñöôïc quy ñònh
cuï theå taïi Phaùp leänh thi haønh aùn daân söï.    

11. GIAÛI THEÅ VAØ PHAÙ SAÛN

11.1. Giaûi theå

a. Giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc 79

Coâng ty nhaø nöôùc bò xem xeùt giaûi theå trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:

Heát thôøi haïn hoaït ñoäng ghi trong quyeát ñònh thaønh laäp maø coâng ty khoâng
xin gia haïn;

Coâng ty kinh doanh thua loã 03 naêm lieân tieáp vaø coù soá loã luõy keá baèng 3/4
voán nhaø nöôùc taïi coâng ty trôû leân, nhöng chöa laâm vaøo tình traïng phaù saûn;

79 Ñieàu 77, 78 Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003; Nghò ñònh soá 180/2004/NÑ-CP ngaøy 28/10/2004 veà thaønh
laäp, toå chöùc laïi vaø giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc
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Coâng ty nhaø nöôùc khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc nhieäm vuï do Nhaø nöôùc giao
trong thôøi gian 02 naêm lieân tieáp sau khi ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp caàn thieát;

Vieäc tieáp tuïc duy trì coâng ty laø khoâng caàn thieát.

Trình töï vaø thuû tuïc thöïc hieän quyeát ñònh giaûi theå coâng ty nhö sau: 

Coâng ty nhaø nöôùc hoaëc Cô quan quyeát ñònh thaønh laäp hoaëc caùc cô quan
chöùc naêng khi thöïc hieän nhieäm vuï theo thaåm quyeàn, phaùt hieän coâng ty nhaø
nöôùc rôi vaøo tình traïng phaûi giaûi theå ñeà nghò giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc. 

Ngöôøi quyeát ñònh thaønh laäp coâng ty nhaø nöôùc coù quyeàn quyeát ñònh giaûi
theå coâng ty nhaø nöôùc. Boä tröôûng, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh
quyeát ñònh giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc vaø coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc
laäp thuoäc toång coâng ty nhaø nöôùc do Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh
thaønh laäp, sau khi coù yù kieán chaáp thuaän baèng vaên baûn cuûa Thuû töôùng
Chính phuû.

Trong thôøi haïn 07 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy ra quyeát ñònh giaûi theå coâng ty nhaø
nöôùc, quyeát ñònh naøy phaûi ñöôïc thoâng baùo cho ngöôøi lao ñoäng trong coâng ty vaø
ñöôïc göûi ñeán: Ngöôøi ñeà nghò giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc; Coâng ty nhaø nöôùc bò
giaûi theå; Cô quan taøi chính doanh nghieäp; Cô quan keá hoaïch vaø ñaàu tö; Cô
quan thueá tröïc tieáp quaûn lyù vieäc thu thueá coâng ty; UÛy ban nhaân daân caáp tænh,
Cuïc Thoáng keâ, Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh nôi coâng ty nhaø nöôùc bò giaûi
theå ñaët truï sôû chính vaø phoøng ñaêng kyù kinh doanh nôi ñaët truï sôû chi nhaùnh, vaên
phoøng ñaïi dieän cuûa coâng ty. 

Ngöôøi quyeát ñònh giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc phaûi thaønh laäp Hoäi ñoàng giaûi
theå coâng ty nhaø nöôùc. Hoäi ñoàng giaûi theå coù chöùc naêng tham möu cho
ngöôøi quyeát ñònh giaûi theå veà vieäc quyeát ñònh giaûi theå coâng ty vaø toå chöùc
thöïc hieän giaûi theå coâng ty.  

Hoäi ñoàng giaûi theå goàm ñaïi dieän caùc cô quan sau: 

Cô quan quyeát ñònh giaûi theå (laø Chuû tòch Hoäi ñoàng giaûi theå);

Boä Taøi chính ñoái vôùi coâng ty nhaø nöôùc do Boä tröôûng quyeát ñònh giaûi
theå, Sôû Taøi chính - Vaät giaù ñoái vôùi coâng ty nhaø nöôùc do Chuû tòch UÛy
ban nhaân daân caáp tænh quyeát ñònh giaûi theå;
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Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Sôû Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi ñoái
vôùi coâng ty nhaø nöôùc do Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh quyeát
ñònh giaûi theå;

Coâng ñoaøn coâng ty nhaø nöôùc bò giaûi theå;

Coâng ty nhaø nöôùc bò giaûi theå.

Tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå, coù theå môøi theâm caùn boä, chuyeân gia cuûa cô quan,
toå chöùc khaùc tham gia Hoäi ñoàng giaûi theå.

Hoäi ñoàng giaûi theå coù nhieäm vuï thaåm ñònh ñeà nghò giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc
trình ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh giaûi theå; Laäp phöông aùn giaûi theå coâng ty
nhaø nöôùc trình ngöôøi coù thaåm quyeàn pheâ duyeät; Toå chöùc giaûi theå coâng ty nhaø
nöôùc theo phöông aùn ñöôïc duyeät. 

Thôøi gian giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc khoâng quaù 06 thaùng, keå töø ngaøy
quyeát ñònh giaûi theå coâng ty coù hieäu löïc. Tröôøng hôïp ñaëc bieät ñöôïc ngöôøi
quyeát ñònh giaûi theå coâng ty ñoàng yù baèng vaên baûn, thôøi gian giaûi theå coâng
ty coù theå keùo daøi theâm khoâng quaù 02 thaùng.

Khi coù quyeát ñònh giaûi theå, coâng ty nhaø nöôùc bò giaûi theå phaûi ñaêng baùo haøng
ngaøy cuûa Trung öông vaø ñòa phöông trong 03 soá lieân tieáp veà vieäc giaûi theå coâng
ty nhaø nöôùc. Coâng ty nhaø nöôùc bò giaûi theå coù traùch nhieäm:

Chaám döùt caùc hoaït ñoäng: kinh doanh, thanh toaùn caùc khoaûn nôï phaûi
traû, cho thueâ, cho möôïn taøi saûn, giöõ hoä taøi saûn;

Khoùa soå keá toaùn; kieåm keâ taøi saûn; ñoái chieáu coâng nôï phaûi thu, phaûi traû;
laäp baùo caùo taøi chính ñeán thôøi ñieåm quyeát ñònh giaûi theå coù hieäu löïc;

 Laäp danh saùch chuû nôï vaø soá nôï phaûi traû (chia ra nôï coù baûo ñaûm, nôï
coù baûo ñaûm moät phaàn, nôï khoâng coù baûo ñaûm); danh saùch khaùch nôï
vaø soá nôï phaûi thu (chia ra nôï coù khaû naêng thu hoài vaø nôï khoâng coù
khaû naêng thu hoài);

 Trong voøng 30 ngaøy laøm vieäc, keå töø khi quyeát ñònh giaûi theå coù hieäu
löïc, coâng ty phaûi baøn giao cho Hoäi ñoàng giaûi theå: Baùo caùo taøi chính,
soå saùch keá toaùn vaø caùc taøi lieäu lieân quan ñeán giaûi theå cuûa coâng ty;
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danh saùch caùc chuû nôï, khaùch nôï cuûa coâng ty; Toaøn boä taøi saûn thuoäc
quyeàn sôû höõu, quaûn lyù, söû duïng hôïp phaùp cuûa coâng ty (keå caû taøi saûn
chöa thu hoài ñöôïc), taøi saûn nhaän giöõ hoä, ñi möôïn, ñi thueâ.

Trong thôøi haïn 07 ngaøy laøm vieäc, sau khi keát thuùc vieäc giaûi theå, Hoäi ñoàng
giaûi theå phaûi laäp baùo caùo taøi chính veà giaûi theå coâng ty nhaø nöôùc trình
ngöôøi quyeát ñònh giaûi theå coâng ty; noäp laïi con daáu cuûa coâng ty nhaø nöôùc
bò giaûi theå cho cô quan Coâng an vaø Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh
cuûa coâng ty nhaø nöôùc bò giaûi theå cho Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh,
nôi coâng ty ñaõ ñaêng kyù kinh doanh; ñaêng baùo haøng ngaøy cuûa Trung öông
hoaëc ñòa phöông trong 03 soá lieân tieáp veà vieäc keát thuùc giaûi theå coâng ty
nhaø nöôùc.

b. Giaûi theå caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp 2005 80

Ñieàu kieän giaûi theå

Doanh nghieäp bò giaûi theå trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:

Keát thuùc thôøi haïn hoaït ñoäng ñaõ ghi trong Ñieàu leä coâng ty maø khoâng coù
quyeát ñònh gia haïn;

Theo quyeát ñònh cuûa chuû doanh nghieäp ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân;
cuûa taát caû thaønh vieân hôïp danh ñoái vôùi coâng ty hôïp danh; cuûa Hoäi ñoàng
thaønh vieân, chuû sôû höõu coâng ty ñoái vôùi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn; cuûa
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñoái vôùi coâng ty coå phaàn;

Coâng ty khoâng coøn ñuû soá löôïng thaønh vieân toái thieåu theo quy ñònh cuûa
Luaät naøy trong thôøi haïn saùu thaùng lieân tuïc;

Bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. 

Doanh nghieäp chæ ñöôïc giaûi theå khi baûo ñaûm thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø
nghóa vuï taøi saûn khaùc. 

Trình töï, thuû tuïc giaûi theå doanh nghieäp

Vieäc giaûi theå doanh nghieäp ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh sau ñaây:
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Doanh nghieäp toå chöùc thoâng qua quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp. Quyeát
ñònh giaûi theå doanh nghieäp phaûi coù caùc noäi dung chuû yeáu sau ñaây:

Teân, ñòa chæ truï sôû chính cuûa doanh nghieäp;

Lyù do giaûi theå;

Thôøi haïn, thuû tuïc thanh lyù hôïp ñoàng vaø thanh toaùn caùc khoaûn nôï cuûa
doanh nghieäp; thôøi haïn thanh toaùn nôï, thanh lyù hôïp ñoàng khoâng ñöôïc
vöôït quaù saùu thaùng, keå töø ngaøy thoâng qua quyeát ñònh giaûi theå;

Phöông aùn xöû lyù caùc nghóa vuï phaùt sinh töø hôïp ñoàng lao ñoäng;

Hoï, teân, chöõ kyù cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp.

Tröôøng hôïp doanh nghieäp bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh
doanh, doanh nghieäp phaûi giaûi theå trong thôøi haïn saùu thaùng, keå töø ngaøy
bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh.  Sau thôøi haïn saùu thaùng
quy ñònh taïi khoaûn naøy maø cô quan ñaêng kyù kinh doanh khoâng nhaän ñöôïc
hoà sô giaûi theå doanh nghieäp thì doanh nghieäp ñoù coi nhö ñaõ ñöôïc giaûi theå
vaø cô quan ñaêng kyù kinh doanh xoaù teân doanh nghieäp trong soå ñaêng kyù
kinh doanh. Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät, caùc
thaønh vieân ñoái vôùi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, chuû sôû höõu coâng ty ñoái
vôùi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân, caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng
quaûn trò ñoái vôùi coâng ty coå phaàn, caùc thaønh vieân hôïp danh ñoái vôùi coâng
ty hôïp danh lieân ñôùi chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï
taøi saûn khaùc chöa thanh toaùn. 

Trong thôøi haïn baûy ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy thoâng qua, quyeát ñònh giaûi
theå phaûi ñöôïc göûi ñeán cô quan ñaêng kyù kinh doanh, taát caû caùc chuû nôï,
ngöôøi coù quyeàn, nghóa vuï vaø lôïi ích lieân quan, ngöôøi lao ñoäng trong doanh
nghieäp vaø phaûi ñöôïc nieâm yeát coâng khai taïi truï sôû chính vaø chi nhaùnh cuûa
doanh nghieäp.

Ñoái vôùi tröôøng hôïp maø phaùp luaät yeâu caàu phaûi ñaêng baùo thì quyeát ñònh giaûi theå
doanh nghieäp phaûi ñöôïc ñaêng ít nhaát treân moät tôø baùo vieát hoaëc baùo ñieän töû
trong ba soá lieân tieáp. 
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Quyeát ñònh giaûi theå phaûi ñöôïc göûi cho caùc chuû nôï keøm theo thoâng baùo veà
phöông aùn giaûi quyeát nôï. Thoâng baùo phaûi coù teân, ñòa chæ cuûa chuû nôï; soá nôï,
thôøi haïn, ñòa ñieåm vaø phöông thöùc thanh toaùn soá nôï ñoù; caùch thöùc vaø thôøi haïn
giaûi quyeát khieáu naïi cuûa chuû nôï.

Keå töø khi coù quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp, nghieâm caám doanh
nghieäp, ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp thöïc hieän caùc hoaït ñoäng sau ñaây:

Caát giaáu, taåu taùn taøi saûn;

Töø boû hoaëc giaûm bôùt quyeàn ñoøi nôï;

Chuyeån caùc khoaûn nôï khoâng coù baûo ñaûm thaønh caùc khoaûn nôï coù baûo
ñaûm baèng taøi saûn cuûa doanh nghieäp;

Kyù keát hôïp ñoàng môùi khoâng phaûi laø hôïp ñoàng nhaèm thöïc hieän giaûi theå
doanh nghieäp;

Caàm coá, theá chaáp, taëng cho, cho thueâ taøi saûn;

Chaám döùt thöïc hieän hôïp ñoàng ñaõ coù hieäu löïc;

Huy ñoäng voán döôùi moïi hình thöùc khaùc.

Chuû doanh nghieäp tö nhaân, Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc chuû sôû höõu coâng
ty, Hoäi ñoàng quaûn trò tröïc tieáp toå chöùc thanh lyù taøi saûn doanh nghieäp, tröø
tröôøng hôïp Ñieàu leä coâng ty quy ñònh thaønh laäp toå chöùc thanh lyù rieâng. 

Caùc khoaûn nôï cuûa doanh nghieäp ñöôïc thanh toaùn theo thöù töï sau ñaây:

Caùc khoaûn nôï löông, trôï caáp thoâi vieäc, baûo hieåm xaõ hoäi theo quy ñònh
cuûa phaùp luaät vaø caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa ngöôøi lao ñoäng theo thoaû
öôùc lao ñoäng taäp theå vaø hôïp ñoàng lao ñoäng ñaõ kyù keát;

Nôï thueá vaø caùc khoaûn nôï khaùc.

Sau khi ñaõ thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø chi phí giaûi theå doanh nghieäp, phaàn
coøn laïi thuoäc veà chuû doanh nghieäp tö nhaân, caùc thaønh vieân, coå ñoâng hoaëc chuû
sôû höõu coâng ty.

Trong thôøi haïn baûy ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy thanh toaùn heát caùc khoaûn
nôï cuûa doanh nghieäp, ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp
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phaûi göûi hoà sô giaûi theå doanh nghieäp ñeán cô quan ñaêng kyù kinh doanh.
Trong thôøi haïn baûy ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñuû hoà sô hôïp leä, cô quan
ñaêng kyù kinh doanh xoaù teân doanh nghieäp trong soå ñaêng kyù kinh doanh.

c. Giaûi theå hôïp taùc xaõ 81

Giaûi theå töï nguyeän.

Trong tröôøng hôïp giaûi theå töï nguyeän theo nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi xaõ vieân,
hôïp taùc xaõ phaûi göûi ñôn xin giaûi theå vaø nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi xaõ vieân ñeán
cô quan ñaêng kyù kinh doanh ñaõ caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh
cho hôïp taùc xaõ, ñoàng thôøi ñaêng baùo ñòa phöông nôi hôïp taùc xaõ hoaït ñoäng
trong ba soá lieân tieáp veà vieäc xin giaûi theå vaø thôøi haïn thanh toaùn nôï, thanh lyù
caùc hôïp ñoàng.

Trong thôøi haïn ba möôi ngaøy, keå töø ngaøy heát thôøi haïn thanh toaùn nôï vaø
thanh lyù caùc hôïp ñoàng, cô quan ñaêng kyù kinh doanh nhaän ñôn phaûi ra thoâng
baùo chaáp thuaän hoaëc khoâng chaáp thuaän vieäc xin giaûi theå cuûa hôïp taùc xaõ.

Trong thôøi haïn ba möôi ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo chaáp thuaän
vieäc xin giaûi theå cuûa cô quan ñaêng kyù kinh doanh, hôïp taùc xaõ tieán haønh xöû
lyù voán vaø taøi saûn cuûa hôïp taùc xaõ. Sau khi thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø
caùc chi phí cho vieäc giaûi theå hôïp taùc xaõ, voán, taøi saûn cuûa hôïp taùc xaõ ñöôïc
xöû lyù nhö sau:

Ñoái vôùi voán vaø taøi saûn chung do Nhaø nöôùc trôï caáp, hôïp taùc xaõ khoâng
chia cho caùc xaõ vieân maø chuyeån giao cho chính quyeàn ñòa phöông
quaûn lyù.

Ñoái vôùi voán vaø taøi saûn chung cuûa hôïp taùc xaõ ñöôïc hình thaønh töø caùc
nguoàn voán vaø coâng söùc cuûa xaõ vieân, quaø bieáu, taëng cuûa caùc toå chöùc,
caù nhaân trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc thì do Ñaïi hoäi xaõ vieân quyeát ñònh.

Voán goùp cuûa xaõ vieân baèng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát vaø ñaát do Nhaø
nöôùc giao cho hôïp taùc xaõ söû duïng ñöôïc xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp
luaät veà ñaát ñai.

81 Ñieàu 36, 42 Luaät Hôïp taùc xaõ 2003
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Traû voán goùp vaø giaûi quyeát caùc quyeàn lôïi khaùc coù lieân quan cuûa xaõ
vieân theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä hôïp taùc xaõ

Giaûi theå baét buoäc:

Uyû ban nhaân daân nôi caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh coù quyeàn
quyeát ñònh buoäc giaûi theå ñoái vôùi hôïp taùc xaõ khi coù moät trong caùc tröôøng
hôïp sau ñaây:

Sau thôøi haïn möôøi hai thaùng, keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän
ñaêng kyù kinh doanh maø hôïp taùc xaõ khoâng tieán haønh hoaït ñoäng;

Hôïp taùc xaõ ngöøng hoaït ñoäng trong möôøi hai thaùng lieàn;

Trong thôøi haïn möôøi taùm thaùng lieàn, hôïp taùc xaõ khoâng toå chöùc ñöôïc Ñaïi
hoäi xaõ vieân thöôøng kyø maø khoâng coù lyù do chính ñaùng;

Caùc tröôøng hôïp khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät;

Trong tröôøng hôïp khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh cuûa Uyû ban nhaân daân veà vieäc
giaûi theå hôïp taùc xaõ thì hôïp taùc xaõ coù quyeàn khieáu naïi ñeán cô quan nhaø nöôùc
coù thaåm quyeàn hoaëc khôûi kieän taïi Toaø aùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Uyû ban nhaân daân ra quyeát ñònh giaûi theå laäp Hoäi ñoàng giaûi theå vaø chæ ñònh
Chuû tòch Hoäi ñoàng ñeå toå chöùc vieäc giaûi theå hôïp taùc xaõ.

Hoäi ñoàng giaûi theå hôïp taùc xaõ phaûi ñaêng baùo ñòa phöông nôi hôïp taùc xaõ hoaït
ñoäng trong ba soá lieân tieáp veà quyeát ñònh giaûi theå hôïp taùc xaõ; thoâng baùo trình
töï, thuû tuïc, thôøi haïn thanh toaùn nôï, thanh lyù hôïp ñoàng, xöû lyù voán, taøi saûn,
traû voán goùp vaø giaûi quyeát caùc quyeàn lôïi khaùc coù lieân quan cuûa xaõ vieân theo
quy ñònh cuûa Ñieàu leä hôïp taùc xaõ.

Thôøi haïn thanh toaùn nôï, thanh lyù caùc hôïp ñoàng toái ña laø moät traêm taùm möôi
ngaøy, keå töø ngaøy ñaêng baùo laàn thöù nhaát;

Keå töø ngaøy hôïp taùc xaõ nhaän ñöôïc thoâng baùo giaûi theå, cô quan ñaêng kyù
kinh doanh ñaõ caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh phaûi thu hoài giaáy
chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh vaø xoaù teân hôïp taùc xaõ trong soå ñaêng kyù
kinh doanh; hôïp taùc xaõ phaûi noäp ngay con daáu cho cô quan nhaø nöôùc coù
thaåm quyeàn;
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11.2. Phaù saûn

a. Ñoái töôïng aùp duïng thuû tuïc phaù saûn 82

Laø doanh nghieäp (coâng ty nhaø nöôùc, coâng ty coå phaàn, coâng ty TNHH moät
thaønh vieân, coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân, coâng ty hôïp danh,
doanh nghieäp tö nhaân) vaø hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ ñöôïc thaønh
laäp vaø hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng coù khaû naêng thanh toaùn ñöôïc caùc khoaûn
nôï ñeán haïn khi chuû nôï coù yeâu caàu (bò coi laø laâm vaøo tình traïng phaù saûn).

b. Ñoái töôïng yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn 83

Chuû nôï.

Khi nhaän thaáy doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn thì caùc chuû
nôï khoâng coù baûo ñaûm hoaëc coù baûo ñaûm moät phaàn ñeàu coù quyeàn noäp ñôn yeâu
caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñoù. 

Chuû nôï coù baûo ñaûm laø chuû nôï coù khoaûn nôï ñöôïc baûo ñaûm baèng taøi saûn
cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ hoaëc cuûa ngöôøi thöù ba.

Chuû nôï coù baûo ñaûm moät phaàn laø chuû nôï coù khoaûn nôï ñöôïc baûo ñaûm baèng
taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ hoaëc cuûa ngöôøi thöù ba maø giaù trò
taøi saûn baûo ñaûm ít hôn khoaûn nôï ñoù.

Ngöôøi lao ñoäng

Trong tröôøng hôïp doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng traû ñöôïc löông, caùc
khoaûn nôï khaùc cho ngöôøi lao ñoäng vaø nhaän thaáy doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
laâm vaøo tình traïng phaù saûn thì ngöôøi lao ñoäng cöû ngöôøi ñaïi dieän hoaëc thoâng
qua ñaïi dieän coâng ñoaøn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ ñoù.

Ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc cöû hôïp phaùp sau khi ñöôïc quaù nöûa soá ngöôøi
lao ñoäng trong doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ taùn thaønh baèng caùch boû phieáu kín
hoaëc laáy chöõ kyù; ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ quy moâ lôùn, coù nhieàu ñôn vò

82 Ñieàu 2, 3 Luaät Phaù saûn 2004
83 Ñieàu 13, 14, 15, 16, 17, 18 Luaät Phaù saûn 2004
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tröïc thuoäc thì ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc cöû hôïp phaùp phaûi ñöôïc quaù
nöûa soá ngöôøi ñöôïc cöû laøm ñaïi dieän töø caùc ñôn vò tröïc thuoäc taùn thaønh. Sau khi noäp
ñôn, ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng hoaëc ñaïi dieän coâng ñoaøn ñöôïc coi laø chuû nôï.

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn

Khi nhaän thaáy doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn thì chuû
doanh nghieäp hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ coù nghóa
vuï noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñoù.

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaûi noäp keøm theo ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn
caùc giaáy tôø, taøi lieäu sau ñaây:

Baùo caùo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ,
trong ñoù giaûi trình nguyeân nhaân vaø hoaøn caûnh lieân quan ñeán tình traïng
maát khaû naêng thanh toaùn; neáu doanh nghieäp laø coâng ty coå phaàn maø phaùp
luaät yeâu caàu phaûi ñöôïc kieåm toaùn thì baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc toå chöùc
kieåm toaùn ñoäc laäp xaùc nhaän;

Baùo caùo veà caùc bieän phaùp maø doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ thöïc hieän,
nhöng vaãn khoâng khaéc phuïc ñöôïc tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn
caùc khoaûn nôï ñeán haïn;

Baûng keâ chi tieát taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaø ñòa ñieåm nôi coù
taøi saûn nhìn thaáy ñöôïc;

Danh saùch caùc chuû nôï cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ trong ñoù ghi roõ teân,
ñòa chæ cuûa caùc chuû nôï; ngaân haøng maø chuû nôï coù taøi khoaûn; caùc khoaûn
nôï ñeán haïn coù baûo ñaûm vaø khoâng coù baûo ñaûm; caùc khoaûn nôï chöa ñeán
haïn coù baûo ñaûm vaø khoâng coù baûo ñaûm;

Danh saùch nhöõng ngöôøi maéc nôï cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ trong ñoù
ghi roõ teân, ñòa chæ cuûa hoï; ngaân haøng maø hoï coù taøi khoaûn; caùc khoaûn nôï
ñeán haïn coù baûo ñaûm vaø khoâng coù baûo ñaûm; caùc khoaûn nôï chöa ñeán haïn
coù baûo ñaûm vaø khoâng coù baûo ñaûm;

Danh saùch ghi roõ teân, ñòa chæ cuûa caùc thaønh vieân, neáu doanh nghieäp maéc
nôï laø moät coâng ty coù caùc thaønh vieân lieân ñôùi chòu traùch nhieäm veà nhöõng
khoaûn nôï cuûa doanh nghieäp;
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Nhöõng taøi lieäu khaùc maø Toaø aùn yeâu caàu doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaûi
cung caáp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Trong thôøi haïn ba thaùng, keå töø khi nhaän thaáy doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo
tình traïng phaù saûn, neáu chuû doanh nghieäp hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn thì phaûi chòu
traùch nhieäm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Chuû sôû höõu doanh nghieäp nhaø nöôùc

Khi nhaän thaáy doanh nghieäp nhaø nöôùc laâm vaøo tình traïng phaù saûn maø doanh
nghieäp khoâng thöïc hieän nghóa vuï noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn thì ñaïi
dieän chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù
saûn ñoái vôùi doanh nghieäp ñoù.

Ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn, caùc giaáy tôø, taøi lieäu göûi keøm theo ñôn yeâu
caàu ñöôïc thöïc hieän nhö ñoái vôùi tröôøng hôïp doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ noäp ñôn
yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn.

Caùc coå ñoâng coâng ty coå phaàn

Khi nhaän thaáy coâng ty coå phaàn laâm vaøo tình traïng phaù saûn thì coå ñoâng hoaëc
nhoùm coå ñoâng coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn theo quy ñònh
cuûa ñieàu leä coâng ty; neáu ñieàu leä coâng ty khoâng quy ñònh thì vieäc noäp ñôn ñöôïc
thöïc hieän theo nghò quyeát cuûa ñaïi hoäi coå ñoâng. Tröôøng hôïp ñieàu leä coâng ty
khoâng quy ñònh maø khoâng tieán haønh ñöôïc ñaïi hoäi coå ñoâng thì coå ñoâng hoaëc
nhoùm coå ñoâng sôû höõu treân 20% soá coå phaàn phoå thoâng trong thôøi gian lieân tuïc
ít nhaát 6 thaùng coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi coâng ty
coå phaàn ñoù.

Keøm theo Ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn phaûi coù:

Baùo caùo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ,
trong ñoù giaûi trình nguyeân nhaân vaø hoaøn caûnh lieân quan ñeán tình traïng
maát khaû naêng thanh toaùn; neáu doanh nghieäp laø coâng ty coå phaàn maø phaùp
luaät yeâu caàu phaûi ñöôïc kieåm toaùn thì baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc toå chöùc
kieåm toaùn ñoäc laäp xaùc nhaän;
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Baùo caùo veà caùc bieän phaùp maø doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ thöïc hieän,
nhöng vaãn khoâng khaéc phuïc ñöôïc tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn
caùc khoaûn nôï ñeán haïn;

Baûng keâ chi tieát taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaø ñòa ñieåm nôi coù
taøi saûn nhìn thaáy ñöôïc;

Nhöõng taøi lieäu khaùc maø Toaø aùn yeâu caàu doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaûi
cung caáp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Thaønh vieân hôïp danh cuûa  coâng ty hôïp danh

Khi nhaän thaáy coâng ty hôïp danh laâm vaøo tình traïng phaù saûn thì thaønh vieân hôïp
danh coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi coâng ty hôïp danh ñoù.

Ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn, caùc giaáy tôø, taøi lieäu göûi keøm theo ñôn yeâu
caàu ñöôïc thöïc hieän nhö ñoái vôùi tröôøng hôïp doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ noäp ñôn
yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn.

c. Cô quan tieán haønh thuû tuïc phaù saûn 

Toaø aùn nhaân daân 84

Cô quan coù thaåm quyeàn tieán haønh thuû tuïc phaù saûn laø Toaø aùn nhaân daân, cuï theå:

Toaø aùn nhaân daân huyeän, quaän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh (sau ñaây goïi
chung laø Toaø aùn nhaân daân caáp huyeän) coù thaåm quyeàn tieán haønh thuû tuïc
phaù saûn ñoái vôùi hôïp taùc xaõ ñaõ ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan ñaêng kyù
kinh doanh caáp huyeän ñoù.

Toaø aùn nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông (sau ñaây goïi
chung laø Toaø aùn nhaân daân caáp tænh) coù thaåm quyeàn tieán haønh thuû tuïc phaù
saûn ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan
ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh ñoù.

Trong tröôøng hôïp caàn thieát Toaø aùn nhaân daân caáp tænh laáy leân ñeå tieán haønh thuû tuïc
phaù saûn ñoái vôùi hôïp taùc xaõ thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toaø aùn nhaân daân caáp huyeän.

Toøa aùn nhaân daân caáp tænh nôi ñaët truï sôû chính cuûa doanh nghieäp coù voán
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ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam coù thaåm quyeàn tieán haønh thuû tuïc phaù saûn
ñoái vôùi doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoù.

Vieäc tieán haønh thuû tuïc phaù saûn taïi Toaø aùn nhaân daân caáp huyeän do moät Thaåm
phaùn phuï traùch, taïi Toaø aùn nhaân daân caáp tænh do moät Thaåm phaùn hoaëc Toå
Thaåm phaùn goàm coù ba Thaåm phaùn phuï traùch. Trong tröôøng hôïp Toå Thaåm phaùn
phuï traùch tieán haønh thuû tuïc phaù saûn thì moät Thaåm phaùn ñöôïc giao laøm Toå tröôûng.

Thaåm phaùn hoaëc Toå Thaåm phaùn (sau ñaây goïi chung laø Thaåm phaùn) coù
nhieäm vuï, quyeàn haïn giaùm saùt, tieán haønh thuû tuïc phaù saûn. Trong quaù
trình tieán haønh thuû tuïc phaù saûn neáu phaùt hieän coù daáu hieäu toäi phaïm thì
Thaåm phaùn cung caáp taøi lieäu (baûn sao) cho Vieän kieåm saùt nhaân daân cuøng
caáp ñeå xem xeùt vieäc khôûi toá veà hình söï vaø vaãn tieán haønh thuû tuïc phaù saûn
theo quy ñònh cuûa Luaät naøy.

Thaåm phaùn chòu traùch nhieäm tröôùc Chaùnh aùn vaø tröôùc phaùp luaät veà vieäc
thöïc hieän nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình.

Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn 85

Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn do Thaåm phaùn quyeát ñònh thaønh laäp ñeå laøm nhieäm
vuï quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng
phaù saûn. 

Thaønh phaàn Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn goàm coù: 

Moät chaáp haønh vieân cuûa cô quan thi haønh aùn cuøng caáp laøm Toå tröôûng;

Moät caùn boä cuûa Toaø aùn;

Moät ñaïi dieän chuû nôï;

Ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò môû thuû tuïc phaù saûn;

Tröôøng hôïp caàn thieát coù ñaïi dieän coâng ñoaøn, ñaïi dieän ngöôøi lao ñoäng, ñaïi
dieän caùc cô quan chuyeân moân tham gia Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn thì
Thaåm phaùn xem xeùt, quyeát ñònh.

85 Ñieàu 10 Luaät Phaù saûn 2004
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Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn coù nhieäm vuï, quyeàn haïn sau ñaây:

Laäp baûng keâ toaøn boä taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ;

Giaùm saùt, kieåm tra vieäc söû duïng taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ;

Ñeà nghò Thaåm phaùn quyeát ñònh aùp duïng caùc bieän phaùp khaån caáp taïm thôøi
ñeå baûo toaøn taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ trong tröôøng hôïp caàn thieát;

Laäp danh saùch caùc chuû nôï vaø soá nôï phaûi traû cho töøng chuû nôï; nhöõng
ngöôøi maéc nôï vaø soá nôï phaûi ñoøi cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ;

Thu hoài vaø quaûn lyù taøi saûn, taøi lieäu, soå keá toaùn vaø con daáu cuûa doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ bò aùp duïng thuû tuïc thanh lyù;

Thöïc hieän phöông aùn phaân chia taøi saûn theo quyeát ñònh cuûa Thaåm phaùn;

Phaùt hieän vaø ñeà nghò Thaåm phaùn ra quyeát ñònh thu hoài laïi taøi saûn, giaù trò
taøi saûn hay phaàn cheânh leäch giaù trò taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
bò aùp duïng thuû tuïc thanh lyù ñaõ baùn hoaëc chuyeån giao baát hôïp phaùp;

Thi haønh quyeát ñònh cuûa Thaåm phaùn veà vieäc baùn ñaáu giaù taøi saûn cuûa
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò aùp duïng thuû tuïc thanh lyù theo ñuùng quy ñònh
cuûa phaùp luaät veà baùn ñaáu giaù;

Göûi caùc khoaûn tieàn thu ñöôïc töø nhöõng ngöôøi maéc nôï vaø töø vieäc baùn ñaáu giaù
taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaøo taøi khoaûn môû taïi ngaân haøng;

Thi haønh caùc quyeát ñònh khaùc cuûa Thaåm phaùn trong quaù trình tieán haønh
thuû tuïc phaù saûn.

d. Quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn 

Thuï lyù ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn 86

Sau khi nhaän ñöôïc ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn, Toaø aùn coù quyeàn
yeâu caàu ngöôøi noäp ñôn söûa ñoåi, boå sung taøi lieäu; ngöôøi noäp ñôn coù traùch
nhieäm thöïc hieän vieäc söûa ñoåi, boå sung trong thôøi haïn 10 ngaøy keå töø ngaøy
nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa Toaø aùn. Ngaøy Toaø aùn thuï lyù ñôn yeâu caàu môû thuû
tuïc phaù saûn ñöôïc tính laø ngaøy ngöôøi noäp ñôn xuaát trình bieân lai noäp tieàn
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taïm öùng phí phaù saûn hoaëc laø ngaøy Toaø aùn nhaän ñöôïc ñôn trong tröôøng
hôïp ngöôøi noäp ñôn khoâng phaûi noäp tieàn taïm öùng phí phaù saûn. 

Sau khi thuï lyù ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc
phaù saûn maø ngöôøi noäp ñôn khoâng phaûi laø chuû doanh nghieäp tö nhaân hoaëc
ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù
saûn thì Toaø aùn coù traùch nhieäm thoâng baùo vieäc thuï lyù ñôn yeâu caàu môû thuû
tuïc phaù saûn cho doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñoù bieát trong thôøi haïn 5 ngaøy,
keå töø ngaøy thuï lyù. Trong thôøi haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng
baùo cuûa Toaø aùn veà vieäc thuï lyù ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn, doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ coù traùch nhieäm xuaát trình cho Toaø aùn caùc giaáy tôø, taøi
lieäu sau:

Baùo caùo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ; 

Baùo caùo veà caùc bieän phaùp maø doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ thöïc hieän
nhöng vaãn khoâng khaéc phuïc ñöôïc tình traïng maát khaû naêng thanh
toaùn caùc khoaûn nôï ñeán haïn; 

Baûng keâ chi tieát taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ; 

Danh saùch caùc chuû nôï cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ; 

Danh saùch nhöõng ngöôøi maéc nôï doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ; 

Danh saùch thaønh vieân lieân ñôùi chòu traùch nhieäm veà nhöõng khoaûn nôï
cuûa doanh nghieäp (neáu coù); 

Caùc taøi lieäu khaùc maø Toaø aùn yeâu caàu doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ cung
caáp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Trong tröôøng hôïp doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn laø
ngöôøi baûo laõnh cho ngöôøi khaùc thì trong thôøi haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän
ñöôïc thoâng baùo cuûa Toaø aùn, doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ coù traùch nhieäm thoâng
baùo vieäc mình bò yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn cho nhöõng ngöôøi coù lieân quan bieát.

Traû laïi ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn 87

Toaø aùn ra quyeát ñònh traû laïi ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn trong nhöõng

87 Ñieàu 24, 25 Luaät Phaù saûn 2004
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tröôøng hôïp sau:

Ngöôøi noäp ñôn khoâng noäp tieàn taïm öùng phí phaù saûn trong thôøi haïn do Toaø
aùn aán ñònh, tröø caùc tröôøng hôïp khoâng phaûi noäp taïm öùng phí phaù saûn.
Ngöôøi noäp ñôn laø ngöôøi lao ñoäng khoâng phaûi noäp taïm öùng phí phaù saûn.
Ngöôøi noäp ñôn thuoäc dieän phaûi noäp taïm öùng phí phaù saûn nhöng khoâng
coù tieàn ñeå noäp nhöng coù caùc taøi saûn khaùc thì phí phaù saûn seõ do ngaân
saùch nhaø nöôùc taïm öùng vaø ñöôïc hoaøn traû töø taøi saûn cuûa doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn;

Ngöôøi noäp ñôn khoâng coù quyeàn noäp ñôn, töùc laø ngöôøi noäp ñôn khoâng
thuoäc moät trong soá caùc ñoái töôïng sau ñaây: chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm
hoaëc coù baûo ñaûm moät phaàn; ñaïi dieän coâng ñoaøn hoaëc ñaïi dieän cuûa ngöôøi
lao ñoäng; chuû doanh nghieäp hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ; ñaïi dieän chuû sôû höõu doanh nghieäp nhaø nöôùc; coå ñoâng hoaëc
nhoùm coå ñoâng cuûa coâng ty coå phaàn; thaønh vieân hôïp danh cuûa coâng ty
hôïp danh.

Ñaõ coù Toaø aùn khaùc môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
laâm vaøo tình traïng phaù saûn;

Coù caên cöù roõ raøng cho thaáy vieäc noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn laø
coù chuû yù xaáu nhaèm boâi nhoï danh döï, uy tín cuûa ngöôøi quaûn lyù, ñieàu haønh
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ hoaëc gaây aûnh höôûng xaáu ñeán hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ hoaëc coù söï gian doái trong vieäc yeâu
caàu môû thuû tuïc phaù saûn;

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng, mình khoâng laâm
vaøo tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn.

Ngöôøi ñaõ noäp ñôn coù quyeàn khieáu naïi vôùi Chaùnh aùn Toaø aùn veà quyeát ñònh ñoù.
Vieäc khieáu naïi phaûi ñöôïc thöïc hieän trong thôøi haïn 10 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän
ñöôïc quyeát ñònh cuûa Toaø aùn. Trong thôøi haïn 7 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc ñôn
khieáu naïi, Chaùnh aùn Toaø aùn coù traùch nhieäm traû lôøi cho ngöôøi khieáu naïi veà vieäc
giaûi quyeát khieáu naïi. Khi giaûi quyeát khieáu naïi maø xeùt thaáy quyeát ñònh traû laïi ñôn
yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn cuûa Toaø aùn laø coù caên cöù thì Chaùnh aùn ra quyeát
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ñònh giöõ nguyeân quyeát ñònh traû laïi ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn. Ngöôïc laïi,
neáu xeùt thaáy vieäc ra quyeát ñònh traû laïi ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn laø khoâng
coù caên cöù thì Chaùnh aùn ra quyeát ñònh huyû quyeát ñònh traû laïi ñôn yeâu caàu môû
thuû tuïc phaù saûn vaø thuï lyù ñôn theo quy ñònh chung. 

Quyeát ñònh môû hoaëc khoâng môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc
xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn88 .

Toaø aùn coù traùch nhieäm xem xeùt vaø ra quyeát ñònh môû hoaëc khoâng môû thuû
tuïc phaù saûn trong thôøi haïn ba möôi (30) ngaøy, keå töø ngaøy thuï lyù ñôn yeâu
caàu môû thuû tuïc phaù saûn. Toaø aùn ra quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn khi coù
caùc caên cöù chöùng minh doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù
saûn. Ngöôïc laïi, neáu xeùt thaáy doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ chöa laâm vaøo tình
traïng phaù saûn thì Toaø aùn seõ ra quyeát ñònh khoâng môû thuû tuïc phaù saûn vaø
göûi cho ngöôøi noäp ñôn.

Trong tröôøng hôïp xeùt thaáy caàn thieát, Toaø aùn coù theå trieäu taäp phieân hoïp
vôùi söï tham gia cuûa ngöôøi noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn, chuû
doanh nghieäp hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò
yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn, caù nhaân, toå chöùc coù lieân quan ñeå xem xeùt,
kieåm tra, ñaùnh giaù caùc caên cöù nhaèm chöùng minh cho vieäc doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ ñaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn hay chöa. 

Trong thôøi haïn 7 ngaøy, keå töø ngaøy ra quyeát ñònh, Toaø aùn coù traùch nhieäm
göûi Quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn cho doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo
tình traïng phaù saûn, cho Vieän Kieåm saùt cuøng caáp vaø thoâng baùo cho caùc
chuû nôï, nhöõng ngöôøi maéc nôï cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình
traïng phaù saûn. Ñoàng thôøi, Quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn cuõng phaûi ñöôïc
ñaêng treân baùo ñòa phöông nôi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình
traïng phaù saûn coù ñòa chæ chính vaø baùo haøng ngaøy cuûa Trung öông trong
3 soá lieân tieáp. 

Ngöôøi noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn khoâng ñoàng yù vôùi Quyeát ñònh cuûa
Toaø aùn veà vieäc khoâng môû thuû tuïc phaù saûn coù quyeàn khieáu naïi Chaùnh aùn Toaø
aùn ñaõ ra quyeát ñònh vaø Chaùnh aùn coù traùch nhieäm giaûi quyeát khieáu naïi naøy trong

88 Ñieàu 28, 29, 30, 32 Luaät Phaù saûn 2004
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thôøi haïn 5 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc khieáu naïi. Khi giaûi quyeát khieáu naïi ñoái
vôùi Quyeát ñònh khoâng môû thuû tuïc phaù saûn, Chaùnh aùn coù theå ra moät trong caùc
quyeát ñònh sau: (1) giöõ nguyeân quyeát ñònh khoâng môû thuû tuïc phaù saûn hoaëc (2)
huyû quyeát ñònh khoâng môû thuû tuïc phaù saûn vaø ra quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn.

Sau khi coù quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn thì doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
laâm vaøo tình traïng phaù saûn vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng moät caùch bình thöôøng
nhöng phaûi chòu söï giaùm saùt kieåm tra cuûa Thaåm phaùn vaø Toå quaûn lyù,
thanh lyù taøi saûn. Trong tröôøng hôïp xeùt thaáy ngöôøi quaûn lyù cuûa doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng coù khaû naêng ñieàu haønh hoaëc neáu tieáp tuïc ñieàu
haønh hoaït ñoäng kinh doanh seõ khoâng coù lôïi cho vieäc baûo toaøn taøi saûn cuûa
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ thì theo ñeà nghò cuûa Hoäi nghò chuû nôï, Thaåm
phaùn ra quyeát ñònh cöû ngöôøi quaûn lyù vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh
cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ.

Keå töø ngaøy nhaän ñöôïc quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn, nghieâm caám
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ thöïc hieän caùc hoaït ñoäng sau ñaây:

Caát giaáu, taåu taùn taøi saûn;

Thanh toaùn nôï khoâng coù baûo ñaûm;

Töø boû hoaëc giaûm bôùt quyeàn ñoøi nôï;

Chuyeån caùc khoaûn nôï khoâng coù baûo ñaûm thaønh nôï coù baûo ñaûm baèng
taøi saûn cuûa doanh nghieäp.

Sau khi nhaän ñöôïc quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn, caùc hoaït ñoäng sau
ñaây cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaûi ñöôïc söï ñoàng yù baèng vaên baûn
cuûa Thaåm phaùn tröôùc khi thöïc hieän: 

Caàm coá, theá chaáp, chuyeån nhöôïng, baùn, taëng cho, cho thueâ taøi saûn;

Nhaän taøi saûn töø moät hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng;

Chaám döùt thöïc hieän hôïp ñoàng ñaõ coù hieäu löïc;

Vay tieàn;

Baùn, chuyeån ñoåi coå phaàn hoaëc chuyeån quyeàn sôû höõu taøi saûn;
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Thanh toaùn caùc khoaûn nôï môùi phaùt sinh töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaø traû löông cho ngöôøi lao ñoäng trong
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ.

e. Thuû tuïc phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
laâm vaøo tình traïng phaù saûn. 89

Ñieàu kieän tieán haønh thuû tuïc phuïc hoài doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ.

Thaåm phaùn coù traùch nhieäm trieäu taäp vaø chuû trì Hoäi nghò chuû nôï laàn thöù nhaát ñeå
laáy yù kieán cuûa caùc chuû nôï veà vieäc thuû tuïc phuïc hoài hay thuû tuïc thanh lyù taøi saûn
ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn. Taïi Hoäi nghò chuû
nôï laàn thöù nhaát, Toå tröôûng Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn seõ baùo caùo veà tình hình
kinh doanh, thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình
traïng phaù saûn; doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaûi ñeà xuaát phöông aùn, giaûi phaùp toå
chöùc laïi hoaït ñoäng kinh doanh, khaû naêng vaø thôøi haïn traû nôï ñeå Hoäi nghò chuû
nôï baøn baïc, quyeát ñònh. 

Thaåm phaùn chæ ra quyeát ñònh aùp duïng thuû tuïc phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh
sau khi Hoäi nghò chuû nôï laàn thöù nhaát thoâng qua Nghò quyeát ñoàng yù vôùi caùc giaûi
phaùp toå chöùc laïi hoaït ñoäng kinh doanh, keá hoaïch thanh toaùn nôï maø doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn ñaõ ñeà xuaát. 

Phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh.

Sau khi coù quyeát ñònh aùp duïng thuû tuïc phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh thì doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ coù nghóa vuï xaây döïng moät caùch cuï theå, chi tieát phöông aùn
phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh vaø chuyeån cho Thaåm phaùn xem xeùt tröôùc khi
trình ra Hoäi nghò chuû nôï. Vieäc xaây döïng phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh
doanh phaûi ñöôïc thöïc hieän trong thôøi haïn 30 ngaøy hoaëc coù theå ñöôïc keùo daøi
theâm khi coù söï ñoàng yù cuûa Thaåm phaùn nhöng khoâng quaù 60 ngaøy, keå töø ngaøy
Hoäi nghò chuû nôï thoâng qua Nghò quyeát. Trong thôøi haïn naøy, baát kyø chuû nôï hoaëc
ngöôøi naøo nhaän nghóa vuï phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ ñeàu coù quyeàn xaây döïng döï thaûo phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh
doanh cho doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaø noäp cho Toaø aùn.

89 Ñieàu 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Luaät Phaù saûn 2004
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Phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm
vaøo tình traïng phaù saûn phaûi neâu roõ caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå phuïc hoài hoaït
ñoäng kinh doanh nhö: Huy ñoäng voán môùi; Thay ñoåi maët haøng saûn xuaát, kinh
doanh; Ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát; Toå chöùc laïi boä maùy quaûn lyù; saùp nhaäp
hoaëc chia taùch boä phaän saûn xuaát nhaèm naâng cao naêng suaát, chaát löôïng saûn
xuaát; Baùn laïi coå phaàn cho chuû nôï; Baùn hoaëc cho thueâ taøi saûn khoâng caàn thieát;
Caùc bieän phaùp khaùc khoâng traùi phaùp luaät. Trong phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng
kinh doanh, con nôï cuõng phaûi neâu roõ keá hoaïch thanh toaùn caùc khoaûn nôï cho
caùc chuû nôï.

Thaåm phaùn phuï traùch vuï vieäc phaù saûn phaûi xem xeùt phöông aùn phuïc hoài hoaït
ñoäng kinh doanh ñeå quyeát ñònh vieäc coù ñöa phöông aùn ñoù ra Hoäi nghò chuû nôï
hoaëc ñeà nghò söûa ñoåi, boå sung phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh neáu
thaáy phöông aùn ñoù chöa baûo ñaûm caùc noäi dung theo quy ñònh. Trong thôøi haïn
10 ngaøy, keå töø ngaøy quyeát ñònh ñöa phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh
cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ra Hoäi nghò chuû nôï thì Thaåm phaùn coù traùch
nhieäm trieäu taäp Hoäi nghò chuû nôï ñeå Hoäi nghò chuû nôï xem xeùt, thoâng qua phöông
aùn phuïc hoài. Nghò quyeát veà phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñöôïc thoâng qua khi coù quaù nöûa soá chuû nôï khoâng coù
baûo ñaûm coù maët ñaïi dieän cho töø 2/3 toång soá nôï khoâng coù baûo ñaûm trôû leân bieåu
quyeát taùn thaønh. Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò chuû nôï veà phöông aùn phuïc hoài hoaït
ñoäng kinh doanh chæ ñöôïc thöïc hieän vaø coù hieäu löïc ñoái vôùi caùc beân coù lieân quan
sau khi ñöôïc Thaåm phaùn ra quyeát ñònh coâng nhaän. Toaø aùn phaûi göûi quyeát ñònh
coâng nhaän Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò chuû nôï veà phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng
kinh doanh cho doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn vaø caùc
chuû nôï trong thôøi haïn baûy ngaøy, keå töø ngaøy ra quyeát ñònh.

Thöïc hieän phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh.

Sau khi ñöôïc Thaåm phaùn ra quyeát ñònh coâng nhaän thì Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò
chuû nôï veà vieäc thoâng qua phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu
löïc ñoái vôùi con nôï cuõng nhö taát caû caùc beân coù lieân quan. Doanh nghieäp, hôïp
taùc xaõ coù traùch nhieäm thöïc hieän phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh
theo ñuùng noäi dung ñaõ ñöôïc ghi nhaän trong phöông aùn ñoù. Ñònh kyø 6 thaùng moät
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laàn, doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ coù traùch nhieäm baùo caùo vôùi Toaø aùn veà tình hình
thöïc hieän phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh.

Thôøi haïn thöïc hieän phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ toái ña laø 3 naêm, keå töø ngaøy cuoái cuøng ñaêng baùo quyeát ñònh
cuûa Toaø aùn coâng nhaän Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò chuû nôï veà phöông aùn phuïc hoài.
Trong quaù trình thöïc hieän phöông aùn phuïc hoài, doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ coù
quyeàn thoaû thuaän vôùi caùc chuû nôï veà vieäc söûa ñoåi, boå sung phöông aùn phuïc hoài
naøy. Thoaû thuaän veà vieäc söûa ñoåi, boå sung phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh
doanh ñöôïc Hoäi nghò chuû nôï thoâng qua khi coù quaù nöûa soá chuû nôï khoâng coù baûo
ñaûm ñaïi dieän cho töø 2/3 toång soá nôï khoâng coù baûo ñaûm trôû leân ñoàng yù vaø phaûi
ñöôïc Thaåm phaùn quyeát ñònh coâng nhaän thì môùi coù giaù trò thi haønh.

Thaåm phaùn ra quyeát ñònh ñình chæ thuû tuïc phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn neáu coù moät trong caùc
tröôøng hôïp sau ñaây: 

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ thöïc hieän xong phöông aùn phuïc hoài hoaït
ñoäng kinh doanh;

Ñöôïc quaù nöûa soá phieáu cuûa caùc chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm ñaïi dieän cho
töø hai phaàn ba toång soá nôï khoâng coù baûo ñaûm trôû leân chöa thanh toaùn
ñoàng yù ñình chæ.

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñöôïc Toaø aùn ra quyeát ñònh ñình chæ thuû tuïc phuïc
hoài hoaït ñoäng kinh doanh seõ ñöôïc coi laø khoâng coøn laâm vaøo tình traïng phaù
saûn vaø ñöôïc trôû laïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh bình thöôøng nhö caùc
doanh nghieäp khaùc.

f. Thuû tuïc thanh lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình
traïng phaù saûn.90

Ñieàu kieän tieán haønh thuû tuïc thanh lyù taøi saûn.

Thuû tuïc thanh lyù ñöôïc tieán haønh trong nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây:

Doanh nghieäp hoaït ñoäng kinh doanh thua loã vaø maëc duø ñaõ ñöôïc Nhaø
nöôùc aùp duïng caùc bieän phaùp ñaëc bieät ñeå phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh

90 Ñieàu 35, 37, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 Luaät Phaù saûn 2004
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nhöng vaãn khoâng phuïc hoài ñöôïc vaø khoâng thanh toaùn ñöôïc caùc khoaûn
nôï ñeán haïn khi chuû nôï coù yeâu caàu. Trong tröôøng hôïp naøy, Toaø aùn ra
quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù ngay maø khoâng caàn trieäu taäp Hoäi nghò
chuû nôï ñeå xem xeùt vieäc aùp duïng thuû tuïc phuïc hoài;

Hoäi nghò chuû nôï khoâng thaønh do khoâng coù söï tham gia Hoäi nghò chuû nôï
cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ hoaëc khoâng ñuû soá chuû nôï theo quy ñònh;

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng xaây döïng ñöôïc phöông aùn phuïc hoài
hoaït ñoäng kinh doanh trong thôøi haïn quy ñònh;

Hoäi nghò chuû nôï khoâng thoâng qua phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ;

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ thöïc hieän khoâng ñuùng hoaëc khoâng thöïc
hieän ñöôïc phöông aùn phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh, tröø tröôøng hôïp
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñaõ thoaû thuaän ñöôïc vôùi chuû nôï veà vieäc ñình
chæ thuû tuïc phuïc hoài.

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn, caùc chuû nôï coù
quyeàn khieáu naïi, Vieän kieåm saùt nhaân daân cuøng caáp coù quyeàn khaùng nghò
quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn. Nhöõng ngöôøi maéc nôï doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ coù quyeàn khieáu naïi phaàn quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh
lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ lieân quan ñeán nghóa vuï traû nôï
cuûa mình. Thôøi haïn khieáu naïi, khaùng nghò laø hai möôi ngaøy, keå töø ngaøy
cuoái cuøng ñaêng baùo veà quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn.

Trong thôøi haïn naêm ngaøy, keå töø ngaøy heát thôøi haïn khieáu naïi, khaùng nghò, Toaø
aùn ñaõ ra quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
phaûi göûi hoà sô veà phaù saûn keøm theo ñôn khieáu naïi, quyeát ñònh khaùng nghò cho
Toaø aùn caáp treân tröïc tieáp ñeå xem xeùt, giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò quyeát
ñònh môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn.

Ngay sau khi nhaän ñöôïc hoà sô veà phaù saûn keøm theo ñôn khieáu naïi, quyeát ñònh
khaùng nghò, Chaùnh aùn Toaø aùn caáp treân tröïc tieáp chæ ñònh moät toå goàm ba Thaåm
phaùn xem xeùt, giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù
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taøi saûn. Trong thôøi haïn saùu möôi ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc hoà sô veà phaù
saûn, Toå Thaåm phaùn phaûi xem xeùt, giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò quyeát ñònh
môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn. Toå Thaåm phaùn coù quyeàn ra moät trong caùc quyeát
ñònh sau ñaây:

Khoâng chaáp nhaän khieáu naïi, khaùng nghò vaø giöõ nguyeân quyeát ñònh môû thuû
tuïc thanh lyù taøi saûn cuûa Toaø aùn caáp döôùi;

Söûa quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn cuûa Toaø aùn caáp döôùi;

Huyû quyeát ñònh môû thuû tuïc thanh lyù taøi saûn cuûa Toaø aùn caáp döôùi vaø giao
hoà sô veà phaù saûn cho Toaø aùn caáp döôùi tieáp tuïc thuû tuïc phuïc hoài theo quy
ñònh cuûa Luaät naøy.

Quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò cuûa Toaø aùn caáp treân tröïc tieáp laø
quyeát ñònh cuoái cuøng vaø coù hieäu löïc phaùp luaät keå töø ngaøy ra quyeát ñònh.

Tieán haønh thuû tuïc thanh lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ.

Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn laø chuû theå coù traùch nhieäm tieán haønh thuû tuïc thanh
lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ. Sau khi coù quyeát ñònh aùp duïng thuû tuïc
thanh lyù taøi saûn, Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn seõ tröïc tieáp quaûn lyù toaøn boä taøi
saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ. Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn thöïc hieän vieäc
thu hoài vaø quaûn lyù moïi taøi saûn, taøi lieäu, soå saùch vaø con daáu cuûa doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ bò aùp duïng thuû tuïc thanh lyù. Taøi saûn laø hieän vaät cuûa doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ bò môû thuû tuïc thanh lyù seõ ñöôïc baùn ñaáu giaù theo quyeát ñònh cuûa
Thaåm phaùn. Moïi khoaûn tieàn thu ñöôïc töø vieäc baùn ñaáu giaù taøi saûn vaø töø vieäc thu
hoài ñöôïc töø ngöôøi maéc nôï seõ ñöôïc göûi vaøo taøi khoaûn môû taïi ngaân haøng ñeå thöïc
hieän phaân chia theo phöông aùn do Thaåm phaùn quyeát ñònh theo thöù töï öu tieân
ñöôïc quy ñònh taïi Luaät Phaù saûn.

Vieäc thanh toaùn taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ nhö sau:

Ñoái vôùi chuû nôï coù baûo ñaûm:

Caùc khoaûn nôï coù baûo ñaûm baèng taøi saûn theá chaáp, caàm coá cuûa doanh nghieäp,
hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn ñöôïc xaùc laäp tröôùc ngaøy Toaø aùn thuï lyù
ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn laø caùc khoaûn nôï ñöôïc öu tieân thanh toaùn baèng
chính caùc taøi saûn ñoù. Neáu giaù trò taøi saûn theá chaáp, caàm coá khoâng ñuû ñeå thanh
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toaùn cho caùc khoaûn nôï naøy, thì phaàn nôï coøn laïi cuûa chuû nôï coù baûo ñaûm seõ
ñöôïc thanh toaùn töø phaàn giaù trò taøi saûn coøn laïi cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ
nhö khoaûn nôï cuûa caùc chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm khaùc. Neáu giaù trò cuûa taøi saûn
theá chaáp, caàm coá lôùn hôn khoaûn nôï phaûi thanh toaùn thì phaàn giaù trò coøn laïi seõ
ñöôïc nhaäp vaøo taøi saûn phaù saûn coøn laïi cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñeå thanh
toaùn cho caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc.

Ñoái vôùi chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm:

Vieäc thanh toaùn caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ, bao
goàm caû nghóa vuï thanh toaùn cho chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm töø giaù trò taøi saûn
coøn laïi cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï sau ñaây:

Phí phaù saûn;

Caùc khoaûn nôï löông, trôï caáp thoâi vieäc, baûo hieåm xaõ hoäi theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät vaø caùc quyeàn lôïi khaùc theo thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå vaø hôïp
ñoàng lao ñoäng ñaõ kyù keát;

Caùc khoaûn nôï khoâng coù baûo ñaûm phaûi traû cho caùc chuû nôï trong danh
saùch chuû nôï theo nguyeân taéc: Neáu giaù trò taøi saûn ñuû ñeå thanh toaùn caùc
khoaûn nôï thì moãi chuû nôï ñeàu ñöôïc thanh toaùn ñuû soá nôï cuûa mình; neáu
giaù trò taøi saûn khoâng ñuû ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï thì moãi chuû nôï chæ
ñöôïc thanh toaùn moät phaàn khoaûn nôï cuûa mình theo tyû leä töông öùng vôùi
giaù trò taøi saûn coøn laïi cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ. Caùc khoaûn nôï chöa
ñeán haïn vaøo thôøi ñieåm môû thuû tuïc thanh lyù ñöôïc xöû lyù nhö caùc khoaûn nôï
ñeán haïn, nhöng khoâng ñöôïc tính laõi ñoái vôùi thôøi gian chöa ñeán haïn.

Tröôøng hôïp sau khi thanh toaùn ñuû caùc nghóa vuï taøi saûn maø vaãn coøn thöøa thì
phaàn taøi saûn coøn laïi thuoäc veà xaõ vieân hôïp taùc xaõ; chuû doanh nghieäp tö nhaân;
caùc thaønh vieân coâng ty; caùc coå ñoâng cuûa coâng ty coå phaàn hoaëc chuû sôû höõu
doanh nghieäp nhaø nöôùc.

Thaåm phaùn ra quyeát ñònh ñình chæ thuû tuïc thanh lyù trong tröôøng hôïp:

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng coøn taøi saûn ñeå thöïc hieän phöông aùn
phaân chia taøi saûn;
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Phöông aùn phaân chia taøi saûn ñaõ ñöôïc thöïc hieän xong.

g. Thuû tuïc tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn. 91

Ñieàu kieän tuyeân boá phaù saûn doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ

Toaø aùn ra quyeát ñònh tuyeân boá phaù saûn doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ trong
caùc tröôøng hôïp sau ñaây:

Coù quyeát ñònh cuûa Toaø aùn veà vieäc ñình chæ thuû tuïc thanh lyù taøi saûn. 

Khi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng coøn hoaëc coøn coù quaù ít taøi saûn
ñeå chi phí cho vieäc tieán haønh thuû tuïc phaù saûn. 

Quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaù saûn phaûi coù caùc noäi
dung chính sau ñaây:

Ngaøy, thaùng, naêm ra quyeát ñònh;

Teân cuûa Toaø aùn, hoï vaø teân cuûa Thaåm phaùn phuï traùch tieán haønh thuû
tuïc phaù saûn;

Teân, ñòa chæ cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò tuyeân boá phaù saûn;

Caên cöù cuûa vieäc tuyeân boá phaù saûn;

Quyeàn khieáu naïi, khaùng nghò vaø thôøi haïn khieáu naïi khaùng nghò.

Caám ñaûm nhieäm chöùc vuï sau khi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò tuyeân
boá phaù saûn.

Trong thôøi haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy ra quyeát ñònh, Toaø aùn coù traùch nhieäm
göûi Quyeát ñònh tuyeân boá phaù saûn cho doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo
tình traïng phaù saûn, Vieän Kieåm saùt cuøng caáp vaø thoâng baùo cho caùc chuû
nôï, nhöõng ngöôøi maéc nôï cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng
phaù saûn. Ñoàng thôøi, Quyeát ñònh tuyeân boá phaù saûn cuõng phaûi ñöôïc ñaêng
treân baùo ñòa phöông nôi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù
saûn coù ñòa chæ vaø baùo haøng ngaøy cuûa Trung öông trong 3 soá lieân tieáp.
Quyeát ñònh tuyeân boá phaù saûn cuõng phaûi ñöôïc göûi cho cô quan ñaêng kyù
kinh doanh ñeå xoaù teân doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ trong thôøi haïn 15 ngaøy

91 Ñieàu 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94 Luaät Phaù saûn 2004
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hoaëc khoâng quaù 25 ngaøy trong tröôøng hôïp coù khieáu naïi, khaùng nghò. 

Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn, caùc chuû nôï, nhöõng
ngöôøi maéc nôï cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn
coù quyeàn khieáu naïi, Vieän kieåm saùt nhaân daân cuøng caáp coù quyeàn khaùng
nghò quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn. Thôøi haïn
khieáu naïi, khaùng nghò laø hai möôi ngaøy, keå töø ngaøy cuoái cuøng ñaêng baùo
veà quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn. Quyeát ñònh
tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn khoâng bò khieáu naïi, khaùng
nghò thì coù hieäu löïc phaùp luaät keå töø ngaøy heát thôøi haïn khieáu naïi, khaùng nghò.

Trong thôøi haïn naêm ngaøy, keå töø ngaøy heát thôøi haïn khieáu naïi, khaùng nghò, Toaø
aùn ñaõ ra quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn phaûi göûi hoà
sô veà phaù saûn keøm theo ñôn khieáu naïi, quyeát ñònh khaùng nghò cho Toaø aùn caáp
treân tröïc tieáp ñeå xem xeùt, giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò quyeát ñònh tuyeân boá
doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn.

Ngay sau khi nhaän ñöôïc hoà sô veà phaù saûn keøm theo ñôn khieáu naïi, quyeát ñònh
khaùng nghò, Chaùnh aùn Toaø aùn caáp treân tröïc tieáp chæ ñònh moät toå goàm ba Thaåm
phaùn xem xeùt, giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò quyeát ñònh tuyeân boá doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn. Trong thôøi haïn boán möôi laêm ngaøy, keå töø ngaøy
nhaän ñöôïc hoà sô veà phaù saûn keøm theo ñôn khieáu naïi, quyeát ñònh khaùng nghò,
Toå Thaåm phaùn phaûi xem xeùt, giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò quyeát ñònh tuyeân
boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn. Toå Thaåm phaùn coù quyeàn ra moät trong
caùc quyeát ñònh sau ñaây:

Khoâng chaáp nhaän khieáu naïi, khaùng nghò vaø giöõ nguyeân quyeát ñònh tuyeân
boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn cuûa Toaø aùn caáp döôùi;

Huyû quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn cuûa Toaø
aùn caáp döôùi vaø giao hoà sô veà phaù saûn cho Toaø aùn caáp döôùi tieáp tuïc tieán
haønh thuû tuïc phaù saûn.

Quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi, khaùng nghò cuûa Toaø aùn caáp treân tröïc tieáp laø
quyeát ñònh cuoái cuøng vaø coù hieäu löïc phaùp luaät keå töø ngaøy ra quyeát ñònh.

Haäu quaû cuûa vieäc tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn.

Quyeát ñònh tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn khoâng mieãn

244



245CAÅM NANG PHAÙP LUAÄT KINH DOANH
Daønh cho Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa

tröø nghóa vuï veà taøi saûn cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân, thaønh vieân hôïp
danh cuûa coâng ty hôïp danh ñoái vôùi chuû nôï chöa ñöôïc thanh toaùn nôï, tröø
tröôøng hôïp caùc beân coù thoaû thuaän khaùc hoaëc phaùp luaät coù quy ñònh khaùc.

Caùc nghóa vuï veà taøi saûn phaùt sinh sau khi coù quyeát ñònh tuyeân boá doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn ñöôïc giaûi quyeát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà
thi haønh aùn daân söï vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät coù lieân quan. 

Tröø tröôøng hôïp doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò tuyeân boá phaù saûn vì lyù do baát
khaû khaùng, ngöôøi quaûn lyù, ñieàu haønh doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò tuyeân
boá phaù saûn seõ bò xöû lyù nhö sau:

Ngöôøi giöõ chöùc vuï Giaùm ñoác, Toång giaùm ñoác, Chuû tòch vaø caùc thaønh
vieân Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa coâng ty, toång coâng ty 100% voán nhaø nöôùc
bò tuyeân boá phaù saûn khoâng ñöôïc cöû ñaûm ñöông caùc chöùc vuï ñoù ôû baát
kyø doanh nghieäp nhaø nöôùc naøo, keå töø ngaøy coâng ty, toång coâng ty nhaø
nöôùc bò tuyeân boá phaù saûn.

Ngöôøi ñöôïc giao ñaïi dieän phaàn voán goùp cuûa Nhaø nöôùc ôû doanh
nghieäp khaùc maø doanh nghieäp ñoù bò tuyeân boá phaù saûn khoâng ñöôïc
cöû ñaûm ñöông caùc chöùc vuï quaûn lyù ôû baát kyø doanh nghieäp naøo coù
voán cuûa Nhaø nöôùc.

Chuû doanh nghieäp tö nhaân, thaønh vieân hôïp danh cuûa coâng ty hôïp danh,
Giaùm ñoác (Toång giaùm ñoác), Chuû tòch vaø caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn
trò, Hoäi ñoàng thaønh vieân cuûa doanh nghieäp, Chuû nhieäm, caùc thaønh vieân
Ban quaûn trò hôïp taùc xaõ bò tuyeân boá phaù saûn khoâng ñöôïc quyeàn thaønh
laäp doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ, khoâng ñöôïc laøm ngöôøi quaûn lyù doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ trong thôøi haïn töø moät ñeán ba naêm, keå töø ngaøy doanh
nghieäp, hôïp taùc xaõ bò tuyeân boá phaù saûn.
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- Hieán phaùp Nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi
nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nan khoaù VIII, kyø hoïp thöù 11 thoâng
qua trong phieân hoïp ngaøy 15 thaùng 4 naêm 1992.

- Boä luaät Daân söï ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoaù XI, kyø hoïp thöù 7 thoâng qua ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2005, coù hieäu löïc
töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2006.

- Boä luaät toá tuïng daân söï ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa
Vieät Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 5 thoâng qua ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2004.

- Boä luaät Lao ñoäng naêm 1994, ñöôïc söûa ñoåi boå sung vaøo naêm 2002. 

- Boä luaät Haøng haûi naêm 2005 ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû
nghóa Vieät Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 7 thoâng qua ngaøy 14 thaùng 6 naêm
2005, coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2006.

- Luaät ñaàu tö ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoaù XI, kyø hoïp thöù 8 thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005, coù lieäu löïc
thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2006.

- Luaät Doanh nghieäp ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät
Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 8 thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005, coù
hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2006.

- Luaät Doanh nghieäp nhaø nöôùc ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû
nghóa Vieät Nam khoùa XI, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 26 thaùng 11 naêm
2003, coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2004.

- Luaät Hôïp taùc xaõ ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoùa XI, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003, coù hieäu löïc
thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 07 naêm 2004.

- Luaät Thöông maïi ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät
Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 7 thoâng qua ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2005, coù hieäu
löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2006. 

- Luaät Sôû höõu trí tueä ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa
Vieät Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 8 thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005,
coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2006.
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- Luaät Caïnh tranh ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät
Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 6 thoâng qua ngaøy 03 thaùng 12 naêm 2004, coù
hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2005.

- Luaät caùc toå chöùc tín duïng naêm 1997, Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu
Luaät caùc toå chöùc tín duïng naêm 2004.

- Luaät Haøng khoâng daân duïng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ
hoäi chuû nghóa Vieät Nam khoùa XI, kyø hoïp thöù 9 thoâng qua ngaøy 29 thaùng 6
naêm 2006, coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2007.

- Luaät Ñöôøng saét ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoaù XI, kyø hoïp thöù 7 thoâng qua ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2005, coù hieäu löïc
thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2006.

- Luaät Xaây döïng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoùa XI, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003, coù hieäu löïc
töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2004. 

- Luaät Ñaáu thaàu ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoùa XI, kyø hoïp thöù 8 thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005, coù hieäu löïc
thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 4 naêm 2006.

- Luaät Chöùng khoaùn ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät
Nam, khoaù XI, kyø hoïp thöù 9 thoâng qua ngaøy 29 thaùng 6 naêm 2006, coù hieäu
löïc thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2007.

- Luaät Ñaát ñai ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
khoùa XI, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003, coù hieäu löïc
thi haønh töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2004.

- Luaät Phaù saûn ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Khoaù XI, kyø hoïp thöù 5 thoâng qua ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2004, coù hieäu löïc
thi haønh keå töø ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2004. 

- Phaùp leänh Troïng taøi Thöông maïi cuûa Uyû ban Thöôøng vuï Quoác hoäi soá
08/2003/PL-UBTVQH11 ngaøy 25 thaùng 02 naêm 2003, coù hieäu löïc keå töø
ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2003. 

- Cuøng caùc Nghò ñònh, Thoâng tö höôùng daãn thi haønh caùc Boä luaät, Luaät, Phaùp
leänh neâu treân.
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